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I. Giới thiệu

1.1 Bối cảnh
Là những nhân tố nền tảng trong khuôn khổ phát triển vốn nhân lực của quốc gia, trẻ em chính 
là nguồn lực quý giá nhất giúp Việt Nam hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng một xã hội có thu 
nhập cao, bình đẳng và bền vững. Tuy nhiên, trẻ em tại Việt Nam đang trải qua một quá trình 
chuyển đổi lớn về nhân khẩu học. Hiện nay, số trẻ em dưới 18 tuổi ở Việt Nam đã vượt 28 triệu 
người, chiếm khoảng một phần tư trong tổng dân số 100,4 triệu người.1 Năm 2023, nhóm trẻ em 
từ 0-14 tuổi chiếm 22,2% dân số (tương đương 21,9 triệu), giảm từ mức 38,3% năm 1990 (25,6 
triệu), và được dự báo sẽ tiếp tục giảm xuống còn 16,9% (18,1 triệu) vào năm 2050. Tương tự, tỷ 
lệ dân số từ 0-19 tuổi đã giảm từ 48,5% năm 1990 xuống 27,3% vào năm 2023, và dự kiến giảm 
tiếp xuống còn 22,4% vào năm 2050. Những thay đổi này nhấn mạnh nhu cầu cần ưu tiên đầu 
tư cho sự phát triển toàn diện của trẻ em ngay từ hôm nay, nhằm giúp đất nước sẵn sàng ứng 
phó với tình trạng dân số ngày càng già hóa và lực lượng lao động đang thu hẹp trong tương lai.

Như báo cáo Việt Nam 2035 đã nhấn mạnh, tầm nhìn của đất nước về thịnh vượng, sáng tạo, 
công bằng và dân chủ về cơ bản phụ thuộc vào các khoản đầu tư chiến lược, bền vững vào nguồn 
nhân lực, các chính sách xã hội bao trùm và cấu trúc quản trị linh hoạt. Phản ánh quan điểm này, 
Luật Trẻ em Việt Nam năm 2016 công nhận quyền được giáo dục, chăm sóc sức khỏe và nhà ở 
an toàn của trẻ em.2 Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức trong các lĩnh vực này, đặc biệt là thu 
hẹp khoảng cách cho người dân tộc thiểu số và dân cư nông thôn, nơi tỷ lệ nghèo đa chiều của 
trẻ em đã và vẫn ở mức cao không tương xứng.3 Cũng cần chú ý đến trẻ em trong nhóm người 
nghèo thành thị đang gia tăng và số lượng người di cư ngày càng lớn - những nhóm có khả năng 
tiếp cận các dịch vụ và cơ chế bảo vệ cơ bản còn hạn chế. Mặc dù đã đạt được những tiến bộ 
đáng kể trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, trẻ em vẫn chịu những tác động không tương 
xứng. Các phân tích gần đây về xu hướng nghèo đa chiều của trẻ em giai đoạn 2002–2024 cho 
thấy tỷ lệ nghèo đa chiều ở trẻ em đã giảm đều đặn, song hành với quỹ đạo phát triển của đất 
nước kể từ năm 2002.  Đến năm 2024, 8,4% trẻ em dưới 16 tuổi ở Việt Nam vẫn nghèo đa chiều, 
được định nghĩa là tỷ lệ trẻ em thiếu ít nhất 3 trong 8 khía cạnh của các dịch vụ xã hội cơ bản, 
bao gồm giáo dục, y tế, nhà ở, tiếp cận nước sạch, tiếp cận vệ sinh, dinh dưỡng và giải trí được 
cải thiện.4 Các nhóm yếu thế, chẳng hạn như dân tộc thiểu số và cộng đồng nông thôn, tiếp tục 
dễ bị tổn thương, vì tỷ lệ nghèo đa chiều của trẻ em dân tộc thiểu số là 33,1% so với chỉ 3,7% của 
trẻ em người Kinh.5 Mặc dù tỷ lệ quốc gia là 8,4% tương đương với khoảng 2,1 triệu trẻ em, nhưng 
số lượng lớn hơn đáng kể trẻ em Việt Nam tiếp tục bị thiếu thốn trong 1 đến 2  chiều cạnh quan 

1	 Ban Dân số Liên Hợp Quốc 2024.

2	 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT 2016.

3	 Tổng cục Thống kê chưa được công bố/sắp ra mắt; Tổng cục Thống kê Việt Nam và UNICEF 2021; Roelen, 
Gassmann và de Neubourg 2009.

4	 Tỷ lệ hộ nghèo trẻ em đa chiều năm 2024 (8,4%) do Tổng cục Thống kê tính toán dựa trên số liệu từ Điều tra mức 
sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS) năm 2024. Khung đo lường đã phát triển theo thời gian để phản ánh sự phát 
triển kinh tế xã hội và tính sẵn có của dữ liệu của Việt Nam, với dinh dưỡng và giải trí được bổ sung theo thời gian để 
tính đến các tiêu chuẩn toàn diện hơn về nhu cầu của trẻ em và các ngưỡng thiếu thốn được nâng lên tương ứng. 
Con số năm 2024 sử dụng ngưỡng nghiêm ngặt hơn là 3 trên 8 chiều, trong khi những năm trước thường sử dụng 2 
trong số 6-7 chiều. Các số liệu cơ bản cho phân tích xu hướng bao gồm phân tích 6 khía cạnh của nghèo đói trong 
năm 2002, với 72,2% trẻ em bị tước đoạt ở 2 trong 6 khía cạnh và 47,3% trẻ em bị tước đoạt ở 3 trong số 6 khía 
cạnh. Xem Tổng cục Thống kê (Tổng cục Thống kê) 2025.

5	 Tỷ lệ nghèo trẻ em đa chiều năm 2024 cao hơn ở khu vực nông thôn (11,2% so với 3,0% ở khu vực thành thị), ở dân 
tộc thiểu số (33,1% so với 3,7% ở người Kinh) và ở vùng Trung du Nam Bộ và miền núi và Tây Nguyên (khoảng 20%, 
so với dưới 3% ở Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ, và dưới 9% ở các vùng còn lại). Tổng cục Thống kê (Tổng 
cục Thống kê) 2025.
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trọng6, bao gồm 17-18% trẻ em bị thiếu hụt dinh dưỡng và hạn chế tiếp cận các dịch vụ y tế, và 
gần một nửa số trẻ em phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn trong việc tiếp cận các phương tiện 
giải trí để phát triển và học tập thời thơ ấu. Đây là một điểm quan trọng cần nhấn mạnh. 

Đầu tư vào vốn nhân lực ngay từ giai đoạn đầu đời, đồng thời thu hẹp khoảng cách trong suốt 
cuộc đời là chiến lược có ý nghĩa then chốt để Việt Nam ứng phó với các thách thức như già hóa 
dân số, chênh lệch vùng miền và dân tộc, cũng như nhu cầu đang thay đổi nhanh chóng của 
thị trường lao động. Đảm bảo mọi trẻ em tại Việt Nam được tiếp cận giáo dục chất lượng cao, 
chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, và các điều kiện phát triển thiết yếu khác sẽ góp phần thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế bao trùm và chuẩn bị cho các thế hệ tương lai năng lực thích ứng với một 
nền kinh tế toàn cầu đầy cạnh tranh và biến động.7  Các báo cáo phát triển toàn cầu gần đây đều 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư sớm vào sự phát triển của trẻ em, nhằm xây dựng 
lực lượng lao động có kỹ năng cao và duy trì năng lực cạnh tranh quốc tế.8 Khi chi phí của việc 
không hành động ngày càng gia tăng, việc ưu tiên phát triển toàn diện cho trẻ em trở nên cấp 
thiết để thúc đẩy thịnh vượng lâu dài, tăng cường khả năng chống chịu và duy trì tiến bộ trong 
phát triển con người. 

Tầm quan trọng của sự phát triển toàn diện của trẻ em tại Việt Nam đến năm 2045

Trẻ em là tương lai của đất nước; đầu tư vào phúc lợi của trẻ sẽ quyết định khả năng đạt được 
các mục tiêu tăng trưởng và phát triển dài hạn của quốc gia. Việt Nam đã đạt được những 
bước tiến ấn tượng trong phát triển kinh tế và giảm nghèo kể từ khi thực hiện công cuộc Đổi Mới 
năm 1986, chuyển mình từ một quốc gia có thu nhập trung bình thấp và đặt ra các mục tiêu 
đầy tham vọng nhằm đạt được vị thế quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu 
nhập cao vào năm 2045. Trong ba thập kỷ qua, GDP bình quân đầu người đã tăng gấp bốn lần9, 
trong khi thu nhập bình quân hộ gia đình tăng gấp ba lần. Cùng giai đoạn đó, tỷ lệ nghèo về thu 
nhập đã giảm mạnh, từ 58% năm 1993 xuống còn 6,4% năm 2016 và gần đây nhất là 4,2% vào 
năm 2022.10 Tầm nhìn chiến lược được nêu trong Báo cáo Việt Nam 2035 đánh dấu một đóng 
góp quan trọng cho quá trình phát triển của Việt Nam11, vì đây là tài liệu đầu tiên phác thảo toàn 
diện con đường hướng tới mức thu nhập trung bình cao của Việt Nam thông qua các cải cách 
sâu rộng nhằm đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững, giảm nghèo và tăng cường năng lực thể 
chế vào năm 2035.12 Cùng với các mục tiêu đầy tham vọng khác, báo cáo đặt ra kỳ vọng đạt tốc 
độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người ở mức 7%, qua đó nhấn mạnh vai trò then chốt của 
năng suất, công bằng và đổi mới trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển trong 20 năm kể từ 
năm 2016. 

Đồng thời, kể từ khi Báo cáo Việt Nam 2035 được công bố vào năm 2016, thế giới và Việt Nam 
đã chứng kiến nhiều thay đổi quan trọng. Những tiến bộ nhanh chóng về công nghệ, chuyển 
dịch nhân khẩu học, tác động của biến đổi khí hậu cùng các cuộc khủng hoảng như đại dịch 
COVID-19 và khủng hoảng chi phí sinh hoạt đã tạo ra cả những thách thức mới lẫn cơ hội mới 
cho con đường phát triển của đất nước.13 Việt Nam đang trải qua những biến đổi lớn về nhân 
khẩu học - xã hội. Dân số đã tăng từ 93,1 triệu người năm 2016 lên 98,8 triệu người năm 2023 

6	 Theo số liệu gần đây, 26,6% trẻ em dưới 16 tuổi tiếp tục bị thiếu thốn đa chiều ở 6 trong số 8 khía cạnh được phân 
tích. Xem Nguồn đã dẫn. 

7	 Ngân hàng Thế giới, 2021a; Nhóm Ngân hàng Thế giới, 2024a; Nhóm Ngân hàng Thế giới, 2019.

8	 Nhóm Ngân hàng Thế giới, 2019; Nhóm Ngân hàng Thế giới, 2022.

9	 GDP bình quân đầu người tăng từ 588 USD năm 1984 lên 2.741 USD năm 2016 và 3.659 USD năm 2022 (tính theo 
USD cố định năm 2015). Ngân hàng Thế giới 2024.

10	 Dựa trên chuẩn nghèo thu nhập trung bình thấp của Ngân hàng Thế giới (3,65 USD/ngày, ngang giá sức mua năm 
2017). Theo chuẩn nghèo quốc gia, tỷ lệ nghèo đã giảm từ 9,2% năm 2016 xuống còn 4,3% năm 2022. Như trên.

11	 Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, 2016.

12	 Như trên.

13	 Ngân hàng Thế giới 2022b.
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và được dự báo sẽ vượt 100 triệu người vào năm 2025. Tuy nhiên, tốc độ tăng dân số hằng năm 
đã giảm xuống còn 0,68%, cho thấy Việt Nam đang tiến rất nhanh tới giai đoạn già hóa dân số, 
thuộc nhóm các quốc gia có quá trình già hóa nhanh nhất thế giới. Trong khi dân số trẻ đang 
thu hẹp, thì nhóm người từ 60 tuổi trở lên chiếm 14,3% dân số (tương đương 14,1 triệu người vào 
năm 2023), và dự kiến sẽ tăng lên 26,5% - hơn một phần tư dân số vào năm 2050.14 Việt Nam đã 
chính thức bước vào giai đoạn “xã hội già hóa” và dự kiến sẽ trở thành “xã hội già” vào năm 2034, 
chỉ 23 năm sau khi vượt ngưỡng 7% vào năm 201115 - nhanh hơn nhiều so với các nền kinh tế 
phát triển như Pháp và Thụy Điển - và theo sau là tốc độ của Hàn Quốc. Quá trình già hóa nhanh 
chóng này, cùng với tổng tỷ suất sinh giảm xuống còn 1,9 con trên mỗi phụ nữ, thấp hơn mức 
sinh thay thế là 2,1, cùng độ tuổi trung vị tăng từ 32,8 tuổi năm 2023 lên mức dự kiến 39,8-40,7 
tuổi vào giai đoạn 2045-2050, cho thấy nhu cầu cấp bách phải nâng cao năng suất lao động và 
chuẩn bị ứng phó với tỷ lệ phụ thuộc gia tăng. Tỷ lệ trẻ em và thanh thiếu niên đang giảm dần, 
kéo theo sự thu hẹp của lực lượng trong độ tuổi lao động, càng nhấn mạnh tầm quan trọng của 
việc đầu tư cho thế hệ trẻ hôm nay để duy trì động lực tăng trưởng và đổi mới trong tương lai.16 
Một vấn đề đáng lo ngại khác là tỷ số giới tính khi sinh vẫn ở mức cao, phản ánh định kiến giới 
sâu sắc và tình trạng lựa chọn giới tính khi sinh. Trong giai đoạn 2022-2023, tỷ số giới tính khi 
sinh của Việt Nam vào khoảng 111 bé trai trên 100 bé gái, vượt tỷ lệ tự nhiên là khoảng 105:100, 
nằm trong nhóm cao nhất thế giới và cao thứ hai tại khu vực Đông Á - Thái Bình Dương trong số 
các quốc gia có dữ liệu năm 2022, tương đương với Trung Quốc.17 Nếu không được can thiệp, 
các xu hướng nhân khẩu học này có thể dẫn đến những mất cân đối dài hạn và bất bình đẳng 
giới trong lực lượng lao động cũng như cơ cấu xã hội. Những biến động này đòi hỏi không chỉ 
tầm nhìn dài hạn và các cải cách cơ cấu, mà còn cần một trọng tâm chiến lược đặt trẻ em và 
sự phát triển toàn diện của các em ở vị trí nền tảng cho thành công kinh tế - xã hội và sự thịnh 
vượng quốc gia theo tầm nhìn năm 2045.

Bối cảnh phát triển của Việt Nam được dự báo sẽ có sự chuyển dịch cơ cấu lớn, khi Chính phủ 
đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc cải cách hành chính quy mô, giảm số lượng tỉnh từ 63 
xuống còn 34 và bãi bỏ cấp chính quyền huyện.18 Việc hợp nhất này nhằm tinh gọn bộ máy nhà 
nước, nâng cao hiệu quả hoạt động và đưa chính quyền đến gần hơn với người dân. Tuy nhiên, 
quá trình tái tổ chức này cũng sẽ có những tác động đáng kể đến việc cung cấp các dịch vụ xã 
hội thiết yếu, đặc biệt là giáo dục và y tế - hai lĩnh vực có vai trò then chốt đối với sự phát triển 
của trẻ em. Để bảo đảm các cải cách này thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và phát huy hiệu quả 
đầu tư vào vốn nhân lực, cần thiết phải lồng ghép các cơ chế bảo vệ trẻ em trong quá trình lập 
kế hoạch, đầu tư và triển khai chính sách, cũng như bảo đảm yếu tố công bằng được thể hiện rõ 
trong thiết kế và thực hiện cải cách quản trị.

Trong lịch sử, đầu tư vào vốn nhân lực luôn đóng vai trò quyết định đối với các quốc gia đang 
chuyển đổi từ mức thu nhập trung bình sang thu nhập cao. Trong số 101 quốc gia có thu nhập 
trung bình vào năm 1960, chỉ có 13 quốc gia đạt được mức thu nhập cao vào năm 2008, trong 
khi phần lớn còn lại vẫn trì trệ hoặc suy giảm kinh tế.19 Những trường hợp thành công nổi bật như 
các “Con hổ châu Á” (Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore và Hồng Kông) cùng Ireland, đều có điểm 
chung là tập trung mạnh mẽ vào đầu tư cho vốn nhân lực, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế, dinh 
dưỡng và giáo dục. Chính những khoản đầu tư này đã giúp các quốc gia đó chuyển đổi cơ cấu 
lao động sang các ngành công nghiệp sáng tạo, có giá trị gia tăng cao, đồng thời hình thành đội 
ngũ công dân năng động, có năng lực và thích ứng với yêu cầu của thời đại.20 

14	 ESCAP 2022.

15	 Tốc độ già hóa được hiểu là số năm cần hoặc dự báo để tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên tăng từ 7% lên 14%. ESCAP 
2022.

16	 Ngân hàng Thế giới 2021a; Ngân hàng Thế giới 2024.

17	 Tổng cục Thống kê 2025; Ban Dân số Liên Hợp Quốc 2024.

18	 Báo Lao Động, 2025; THƯ VIỆN PHÁP LUẬT 2025a; THƯ VIỆN PHÁP LUẬT 2025b.

19	 Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Quốc vụ viện và Ngân hàng Thế giới, 2013.

20	 Rozelle và Hell 2020; Wang 2007; Ashton và cộng sự 2002; Bourguignon, Fournier, và Gurgand 2001.
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Mặc dù Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để đạt được những thành tựu tương tự, báo cáo này 
đưa ra lời cảnh báo và lý giải rằng, để đạt được các mục tiêu phát triển đã đề ra, Việt Nam cần 
phải nỗ lực hơn nữa trong việc đặt trẻ em ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển quốc 
gia. Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ rõ rệt trong việc nâng cao mức sống của người dân, 
trong đó có trẻ em. Chỉ số vốn nhân lực (HCI) của Việt Nam đã tăng từ21 0,66 năm 2010 lên 0,69 
năm 202022. Điều này phản ánh những bước tiến đáng kể của quốc gia trong việc xây dựng vốn 
nhân lực và đầu tư vào các lĩnh vực then chốt như sự sống còn, giáo dục và sức khỏe của trẻ 
em. Nhiều chỉ số thành phần và chỉ số bổ trợ của HCI được xếp hạng cao hơn đáng kể so với 
mức trung bình của khu vực và của các quốc gia có thu nhập trung bình thấp khác, bao gồm: tỷ 
lệ trẻ em sống sót đến 5 tuổi (98%), số năm học được điều chỉnh theo chất lượng học tập (10,7 
năm), và tỷ lệ trẻ em dưới độ tuổi nhập học tiểu học chính thức 1 tuổi được tham gia học tập có 
tổ chức (100%). Tuy vậy, kết quả này cũng cho thấy cần tập trung hơn nữa vào việc đầu tư cho 
trẻ em, nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển toàn diện của các em trong suốt cuộc đời.23 Điểm 
số 0,69 đồng nghĩa với việc một trẻ sinh ra ngày nay, dù được hưởng các điều kiện phát triển tối 
ưu, vẫn chỉ đạt khoảng 69% năng suất tiềm năng trong tương lai. Điều này nhấn mạnh nhu cầu 
cấp thiết phải có các khoản đầu tư trọng tâm và có mục tiêu nhằm thu hẹp những khoảng cách 
còn tồn tại và phát huy tối đa tiềm năng của các thế hệ tương lai. 

1.2 Phạm vi và mục tiêu của báo cáo kỹ thuật
Mục tiêu của báo cáo kỹ thuật này là đánh giá các chính sách phát triển trẻ em hiện hành và đưa 
ra các khuyến nghị chiến lược nhằm đóng góp cho Báo cáo Việt Nam 2045. Báo cáo này tập 
trung vào các lĩnh vực then chốt có vai trò bảo đảm quyền trẻ em như được quy định trong Công 
ước về Quyền Trẻ em, gồm giáo dục, y tế, dinh dưỡng, nước sạch và vệ sinh, an sinh xã hội, bảo 
vệ trẻ em và các vấn đề xuyên suốt (bao gồm công bằng và biến đổi khí hậu). Báo cáo tiếp cận 
từ góc độ dựa trên quyền, nhằm khuyến nghị các chiến lược phát triển toàn diện, lấy trẻ em làm 
trung tâm, gắn liền với chiến lược kinh tế và lao động tổng thể của Việt Nam, hướng tới mục tiêu 
củng cố khả năng phục hồi và đạt được thịnh vượng quốc gia một cách bền vững.

Phù hợp với các định hướng được nêu trong các báo cáo Việt Nam 2035 và Việt Nam 2045, báo 
cáo này đề xuất một cách tiếp cận tích hợp, liên ngành, đặt quyền và phúc lợi của trẻ em ở vị 
trí trung tâm trong chiến lược phát triển của Việt Nam. Đầu tư cho trẻ em hôm nay sẽ giúp Việt 
Nam xây dựng một lực lượng lao động tương lai có năng lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế 
hiện đại, đồng thời thúc đẩy hình thành một xã hội đề cao công bằng, khả năng phục hồi, chất 
lượng và tăng trưởng bền vững. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng sự tiến bộ bền vững của một 
quốc gia không chỉ phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế, mà còn vào việc bảo đảm mọi trẻ em đều 
có cơ hội được sống, phát triển và đóng góp cho tương lai thịnh vượng của Việt Nam.

Những phát hiện chính từ báo cáo này sẽ được đưa vào vào một số chương của Báo cáo Việt 
Nam 2045, nhằm bảo đảm sự thống nhất với các chiến lược kinh tế-xã hội trong tầm nhìn phát 
triển tổng thể của Việt Nam đến năm 2045. Báo cáo này áp dụng cách tiếp cận hướng tới tương 
lai, dự báo các nhu cầu cần thiết để trang bị cho trẻ em khả năng thành công trong một môi 
trường toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.

Mặc dù hướng đến việc cung cấp một góc nhìn toàn diện, báo cáo này không thể bao quát toàn 
bộ các chỉ số và vấn đề có thể phát sinh trong từng lĩnh vực. Việc đi sâu hơn theo từng lĩnh vực 

21	 Chỉ số HCI đo lường tiềm năng vốn nhân lực mà một đứa trẻ sinh ra ngày nay có thể đạt được khi 18 tuổi, dựa trên 
các rủi ro về sức khỏe và giáo dục tại quốc gia đó. Chỉ số này dao động từ 0 đến 1, phản ánh năng suất kỳ vọng so 
với khi được hưởng đầy đủ giáo dục và chăm sóc sức khỏe, trong bối cảnh hạch toán phát triển. Chỉ số HCI không 
được thiết kế cho việc xếp hạng giữa các quốc gia, vì những chênh lệch nhỏ về điểm số có thể phóng đại khoảng 
cách giữa các quốc gia, đồng thời che mờ tiến bộ tuyệt đối của mỗi quốc gia. Để biết thêm thông tin, xem tại Ngân 
hàng Thế giới 2020.

22	 Dự án Vốn Nhân lực, 2020; Dự án Vốn Nhân lực, 2023. 

23	 Ngân hàng Thế giới 2024; Nhóm Ngân hàng Thế giới 2019; Dự án Vốn Nhân lực 2023.
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chắc chắn sẽ mang lại giá trị, song với phạm vi nội dung rộng, chúng tôi không thể thực hiện trọn 
vẹn điều này trong khuôn khổ của một báo cáo duy nhất. Nhiều lĩnh vực đòi hỏi phải có đánh giá 
tổng quan và phân tích chính sách chi tiết hơn, vượt ra ngoài phạm vi nghiên cứu hiện tại. Trong 
một số trường hợp, cần tiến hành các phân tích chuyên sâu hơn để đưa ra các khuyến nghị chính 
sách cụ thể và có thể triển khai được ở cấp bộ ngành. Các nghiên cứu và đánh giá chuyên biệt 
từng lĩnh vực trong tương lai sẽ là phần bổ trợ quan trọng cho báo cáo này, giúp chúng ta hiểu rõ 
hơn về những thách thức và cơ hội trong các chính sách phát triển trẻ em.

1.3 Cấu trúc của báo cáo
Sau phần mở đầu và mô tả cơ sở phương pháp luận, báo cáo trình bày luận cứ về sự phát triển 
toàn diện của trẻ em, từ cả góc độ lý thuyết và bối cảnh cụ thể của Việt Nam. Các phần tiếp theo 
tập trung phân tích xu hướng, thách thức và đưa ra khuyến nghị trong từng lĩnh vực quan trọng 
đối với sự phát triển toàn diện của trẻ em tại Việt Nam:

1.	 Giáo dục - Xu hướng, thách thức và khuyến nghị nhằm trang bị cho trẻ em những kỹ năng 
cần thiết cho tương lai.

2.	 Sức khỏe và dinh dưỡng - Giải quyết tình trạng chênh lệch trong chăm sóc sức khỏe và bất 
cập trong vấn đề dinh dưỡng, nhằm bảo đảm trẻ em được sống, phát triển và lớn lên khỏe 
mạnh.

3.	 Nước sạch và vệ sinh (NS&VS) - Bảo đảm tiếp cận công bằng với các dịch vụ nước sạch và 
vệ sinh được quản lý an toàn, đặc biệt cho khu vực nông thôn và các nhóm dễ bị tổn thương.

4.	 An sinh xã hội và quyền trẻ em - Tăng cường hệ thống an sinh và khung pháp lý để bảo vệ 
trẻ em và gia đình.

5.	 Bảo vệ trẻ em - Xây dựng các hệ thống vững mạnh nhằm ngăn ngừa và ứng phó với tình 
trạng xâm hại, bóc lột và sao nhãng trẻ em trong bối cảnh xã hội đang đô thị hóa và số hóa 
nhanh chóng.

6.	 Các vấn đề xuyên suốt - Xem xét mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu, công bằng và các yếu tố 
hòa nhập khác trong các lĩnh vực chính sách và can thiệp.

Mỗi chương kết thúc bằng các khuyến nghị trọng tâm cho hai giai đoạn: 2025-2030 và 2031-
2045.

Tương lai của Việt Nam phụ thuộc vào những khoản đầu tư dành cho trẻ em ngay từ hôm nay. 
Bằng việc giải quyết các thách thức mang tính cơ cấu và hệ thống đang cản trở phát triển bình 
đẳng, Việt Nam có thể xây dựng một xã hội mạnh mẽ, có khả năng thích ứng và thịnh vượng. Báo 
cáo này tạo nền tảng cho việc hoạch định các chính sách dựa trên bằng chứng và giải pháp khả 
thi, góp phần giúp Việt Nam hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một quốc gia hiện đại, bao trùm 
và thịnh vượng vào năm 2045.
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2. Phương pháp luận

Báo cáo này áp dụng phương pháp tiếp cận đa chiều để xem xét các bằng chứng hiện có về 
những tiến bộ đã đạt được trong việc cải thiện đời sống và phát triển của trẻ em tại Việt Nam, 
đồng thời đưa ra các khuyến nghị chính sách dựa trên bằng chứng, có tầm nhìn dài hạn, hướng 
tới thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ em trong thời gian tới. Phương pháp có sự kết hợp với 
xem xét tổng quan tài liệu hiện có, phân tích dữ liệu thứ cấp, lăng kính bình đẳng và nhạy cảm 
giới, cùng tham vấn với các bên liên quan và chuyên gia, nhằm bảo đảm các kết quả nghiên cứu 
có độ tin cậy và tính bao trùm cao.

2.1 Tổng quan tài liệu sẵn có
Nền tảng của báo cáo là phân tích toàn diện các khung pháp lý, chính sách và báo cáo hiện hành 
liên quan đến phát triển trẻ em trong các lĩnh vực trọng yếu tại Việt Nam, bao gồm giáo dục, y 
tế, an sinh xã hội và quyền trẻ em. Các nghiên cứu trong nước được đặt trong bối cảnh so sánh 
với các nghiên cứu quốc tế, nhằm xác định những lỗ hổng và cơ hội trong hệ thống chính sách 
và đầu tư xã hội hướng tới trẻ em của Việt Nam. Ngoài ra, báo cáo cũng xem xét các xu hướng 
mới nổi trong nước và toàn cầu để bảo đảm rằng các khuyến nghị chính sách mang tính hướng 
tới tương lai, có khả năng thích ứng và chống chịu trước những thách thức hiện tại và sắp tới. 

Báo cáo cũng sử dụng các bộ dữ liệu định lượng quan trọng liên quan đến trẻ em để làm nền 
tảng cho phân tích và khuyến nghị chính sách. Phân tích dữ liệu thứ cấp tập trung nhận diện xu 
hướng và chênh lệch trong các chỉ số về trẻ em, như tỷ lệ nhập học, tình trạng sức khỏe trẻ em, 
và khả năng tiếp cận các chương trình an sinh xã hội, nhằm định hướng các can thiệp có mục 
tiêu. Các nguồn dữ liệu công khai và đã được kiểm chứng được sử dụng làm cơ sở bằng chứng 
cho báo cáo này gồm: Điều tra các chỉ tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam 
(SDGCW), giai đoạn 2020-2021; Khảo sát Mức sống Hộ gia đình Việt Nam, giai đoạn 2016-2022; 
và Khảo sát Lực lượng Lao động Việt Nam giai đoạn 2016-2022. Ngoài ra, các dữ liệu công khai 
bổ sung về giáo dục, y tế và dinh dưỡng được thu thập từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, Ngân 
hàng Thế giới, UNICEF, UNFPA và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). 

2.2 Lăng kính công bằng và giới
Báo cáo áp dụng lăng kính công bằng và nhạy cảm giới xuyên suốt quá trình phân tích nhằm 
bảo đảm các nhu cầu của những nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương được xem xét đầy đủ, đồng 
thời bảo đảm rằng các khuyến nghị đưa ra sẽ thúc đẩy tính bao trùm và góp phần thu hẹp các 
chênh lệch hiện có giữa các nhóm kinh tế-xã hội và nhân khẩu học. Các nhóm dễ bị tổn thương 
này bao gồm trẻ em khuyết tật, trẻ em ở khu vực nông thôn và dân tộc thiểu số, trẻ em là con 
của cha mẹ di cư, cùng trẻ em trai và trẻ em gái. 

2.3 Tham vấn chuyên gia và các bên liên quan
Các phát hiện và khuyến nghị trong báo cáo được hoàn thiện thông qua quá trình tham vấn sâu 
rộng với các bên liên quan chủ chốt, bao gồm UNICEF, Viện Kinh tế và Tài chính Quốc gia (NIEF) 
thuộc Bộ Tài chính, các đối tác phát triển và các chuyên gia trong từng lĩnh vực. Quá trình tham 
vấn này còn bao gồm các hội thảo và tọa đàm nhằm thúc đẩy trao đổi giữa các chuyên gia kỹ 
thuật, đối tác phát triển và nhà hoạch định chính sách nhằm đối sánh kết quả nghiên cứu với các 
ưu tiên phát triển của quốc gia, bảo đảm rằng các phân tích và khuyến nghị của báo cáo không 
chỉ dựa trên bằng chứng thực tiễn, mà còn phù hợp với tầm nhìn mục tiêu tới 2045 của Việt Nam.
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Hình ảnh minh họa tạo bời trí tuệ nhân tạo - AI
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3. Lý do đầu tư vào phát triển toàn 
diện của trẻ em

Các lý thuyết về tăng trưởng kinh tế và hình thành vốn nhân lực đều khẳng định rằng tăng trưởng 
bền vững được thúc đẩy bởi những khoản đầu tư chiến lược, chất lượng và kịp thời vào giáo dục, 
sức khỏe và phúc lợi của trẻ em. Phát triển toàn diện trẻ em không chỉ là một yêu cầu về đạo đức 
hay xã hội, mà còn là một chiến lược kinh tế thiết yếu. Việc đầu tư vào cả số lượng và chất lượng 
của lực lượng lao động thông qua nâng cao sức khỏe, giáo dục và kỹ năng sẽ giúp cải thiện năng 
suất lao động, từ đó tối đa hóa tiềm năng tăng trưởng kinh tế và phát triển lâu dài.24 

Các nghiên cứu của James Heckman và nhiều học giả khác cho thấy rằng đầu tư sớm vào giai 
đoạn đầu đời, đặc biệt là trong 1.000 ngày đầu tiên, mang lại lợi ích vượt trội. Đây là giai đoạn 
then chốt hình thành năng lực học tập, kỹ năng và năng suất của mỗi cá nhân trong tương lai.25 
Việc bảo đảm các can thiệp sớm mang tính chủ động - như chăm sóc trước sinh, dinh dưỡng 
hợp lý, tiêm chủng, giáo dục và phát triển trẻ nhỏ, an sinh xã hội, nước sạch và vệ sinh - cùng 
với ngăn ngừa sự thiếu thốn và chênh lệch trong giai đoạn đầu đời, giúp tối đa hóa hiệu quả của 
những khoản đầu tư này.26 Không chỉ mang lại kết quả phát triển tích cực cho trẻ em, các khoản 
đầu tư sớm còn đem lại lợi ích kinh tế, xã hội to lớn, thông qua việc giảm chi phí phát sinh trong 
tương lai liên quan đến sức khỏe yếu, trình độ học vấn thấp và thất nghiệp. 

Lợi ích từ việc đầu tư cho trẻ em mang lại cho cả khu vực công và tư nhân, tạo ra giá trị đa chiều 
cho nền kinh tế, doanh nghiệp, cộng đồng, trẻ em và các thế hệ tương lai, đồng thời góp phần 
thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững.27  Một dân số khỏe mạnh, được giáo dục và được 
bảo vệ sẽ giúp hình thành lực lượng lao động có kỹ năng, linh hoạt và sáng tạo hơn, qua đó nâng 
cao năng suất và khuyến khích đổi mới. Bên cạnh đó, một dân số khỏe mạnh và được giáo dục 
tốt còn góp phần củng cố thị trường tiêu dùng, bảo đảm môi trường kinh doanh ổn định và bền 
vững, đồng thời giảm gánh nặng chi phí xã hội như chi phí y tế và các chương trình giảm nghèo.28  
Để đạt được tầm nhìn Việt Nam 2045, lực lượng lao động của quốc gia cần có bước chuyển đổi 
mang tính đột phá, hướng tới những kỹ năng tiên tiến như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, 
sáng tạo, năng lực số và khả năng thích ứng - những năng lực được hình thành thông qua quá 
trình phát triển toàn diện của trẻ em. Đầu tư cho trẻ em hôm nay chính là chuẩn bị cho thế hệ 
tương lai sẵn sàng trước yêu cầu của nền kinh tế số hóa và xanh, qua đó thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế bền vững, toàn diện và công bằng.

Vui lòng tham khảo Phụ lục I, trang 123 để biết thêm chi tiết về các cơ sở lý thuyết, bằng chứng 
thực nghiệm và Đường cong Heckman - minh họa rằng các khoản đầu tư sớm cho trẻ em mang 
lại tỷ suất lợi nhuận cao nhất. Những bằng chứng này khẳng định rằng đầu tư cho trẻ em không 
chỉ là ưu tiên hàng đầu, mà còn là chiến lược kinh tế quan trọng đối với cả khu vực công và tư 
nhân, nhấn mạnh vai trò trọng yếu của việc ưu tiên phát triển trẻ em nhằm thúc đẩy tăng trưởng 
và thịnh vượng của Việt Nam trong tương lai. 

24	 Xem Cobb và Douglas 1928; Solow 1956; Denison 1967; Maddison 1984.

25	 Heckman 2006; Heckman, Pinto, và Savelyev 2013; Samson, Fajth, và François 2016; Van Damme và cộng sự 
2023.

26	 Doyle và cộng sự 2009; Heckman 2006.

27	 Van Damme và cộng sự 2023; Currie 2009; Fink và cộng sự 2016.

28	 Akseer và cộng sự 2022; Heckman và Masterov 2007.
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4. Cải cách giáo dục cho trẻ em đến 
năm 2045  

Giáo dục là yếu tố then chốt trong nỗ lực của Việt Nam nhằm trở thành quốc gia có thu nhập 
cao vào năm 2045. Như được nhấn mạnh qua các nghiên cứu về kinh nghiệm của các quốc gia 
có thu nhập trung bình và các nền kinh tế tăng trưởng cao ở Đông Á cũng như các khu vực khác, 
chính sách giáo dục hiệu quả đóng vai trò thiết yếu trong phát triển vốn nhân lực, đồng thời góp 
phần nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường khả năng phục hồi kinh tế.29 
Thành tựu của Việt Nam trong giáo dục cơ bản rất đáng ghi nhận, song vẫn còn những hạn chế 
rõ rệt ở giáo dục mầm non và giáo dục sau trung học. 

Chương này phân tích hiệu quả hoạt động của hệ thống giáo dục Việt Nam, nhận diện các xu 
hướng và thách thức chính, đồng thời đưa ra các khuyến nghị chính sách dựa trên kinh nghiệm 
trong nước và quốc tế. 

4.1 Vì sao cần đầu tư vào giáo dục?
Đầu tư sớm và phù hợp với từng giai đoạn độ tuổi trong giáo dục là nền tảng cho tăng trưởng kinh 
tế, công bằng xã hội và khả năng phục hồi bền vững. Các nghiên cứu thực nghiệm nhất quán chỉ 
ra rằng đầu tư vào giáo dục giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cá nhân, tăng thu nhập, thúc đẩy 
gắn kết xã hội, đồng thời nâng cao năng suất và khả năng đổi mới của quốc gia.30 Việc đầu tư vào 
giáo dục chất lượng cao ở tất cả các cấp, bắt đầu từ giáo dục mầm non, mang lại lợi ích lâu dài.31 
Một nghiên cứu trên 139 quốc gia trong giai đoạn 1950-2014 cho thấy, mỗi năm học tăng thêm có 
thể làm tăng 9% GDP bình quân đầu người, trong đó, lợi ích cho xã hội và cá nhân còn cao hơn nữa 
đối với trẻ em gái, phụ nữ và đối với giáo dục trung học cũng như đại học.32 

Bằng chứng cũng cho thấy giáo dục mầm non (GDMN) là một trong những hình thức đầu tư 
hiệu quả nhất về chi phí để cải thiện kết quả cuộc sống lâu dài. Các nghiên cứu thần kinh học 
khẳng định vai trò quan trọng của sự phát triển não bộ trong những năm đầu đời đối với việc 
hình thành các kỹ năng nhận thức và cảm xúc, đặc biệt là trong 1.000 ngày đầu tiên.33 Các chính 
sách tập trung vào can thiệp sớm như phổ cập giáo dục mầm non và cải thiện dinh dưỡng cho 
trẻ nhỏ đã được chứng minh là mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc thu hẹp khoảng cách thành 
tích học tập của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tăng khả năng trẻ có thể đến trường.34 Các 
bằng chứng quốc tế thuyết phục do Garcia, Heckman và nhiều học giả khác đưa ra cho thấy, các 
chương trình giáo dục mầm non chất lượng cao mang lại tỷ suất lợi nhuận đầu tư (ROI) hằng 
năm khoảng 13%, bao gồm các lợi ích lâu dài như kết quả học tập tốt hơn, sức khỏe cải thiện, cơ 
hội việc làm và thu nhập cao hơn, cũng như đảm bảo an toàn xã hội.35 Đáng chú ý, các chương 
trình giáo dục mầm non còn tạo ra “hiệu ứng hai thế hệ”: những chương trình này không chỉ nâng 
cao kết quả phát triển của trẻ, giúp các em trở thành lực lượng lao động có năng suất cao hơn 
trong tương lai, mà còn tạo điều kiện cho cha mẹ, đặc biệt là người mẹ, tham gia vào thị trường 

29	 Rees, Chai, và Anthony 2012; McGuinness và cộng sự 2021; Jimenez, Nguyen, và Patrinos 2012; Hanushek và 
Woessmann 2020a.

30	 Samson, Fajth, và François 2016; Psacharopoulos và Patrinos 2018.

31	 Cannon và cộng sự 2017; Rees, Chai, và Anthony 2012.

32	 Psacharopoulos và Patrinos 2018.

33	 Bick và Nelson 2016; Welsch và Zimmer 2009.

34	 Samson, Fajth, và François 2016; Freund và cộng sự 2023.

35	 García và cộng sự 2017.
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lao động, qua đó tăng thu nhập hộ gia đình và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế - xã hội.

Chất lượng giáo dục là yếu tố then chốt quyết định mức độ hiệu quả của những khoản đầu tư 
này36, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng học tập song song với mở rộng cơ 
hội tiếp cận và tăng tính bao trùm trong giáo dục. Theo lý thuyết vốn nhân lực37 và lý thuyết tăng 
trưởng nội sinh38, giáo dục đóng vai trò chuyển hóa, giúp con người có được kiến thức và kỹ năng 
cần thiết để tham gia hiệu quả vào đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang 
đối mặt với những thách thức mới. Đối với các quốc gia như Việt Nam, quá trình chuyển đổi sang 
nhóm quốc gia có thu nhập cao đòi hỏi một lực lượng lao động có kỹ năng cao, có khả năng thích 
ứng, đổi mới sáng tạo và phát triển trước những tiến bộ công nghệ và thay đổi của nền kinh tế. 
Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng các quốc gia có thu nhập trung bình thường gặp khó khăn khi vươn 
lên nhóm thu nhập cao do thiếu đầu tư tương xứng vào giáo dục và phát triển kỹ năng, dẫn đến 
không đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động đang chuyển đổi. Điều này cho thấy cần có 
một định hướng chiến lược rõ ràng nhằm nâng cao chất lượng vốn nhân lực và điều chỉnh hệ thống 
giáo dục phù hợp với yêu cầu của các ngành công nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo.39 

Các quốc gia trong khu vực như Hàn Quốc và Singapore là những hình mẫu điển hình cho thấy 
việc ưu tiên đầu tư vào giáo dục phổ cập tiểu học và trung học, đào tạo nghề, cùng các chương 
trình giảng dạy tập trung vào Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) có thể góp 
phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy các ngành công nghiệp dựa trên công 
nghệ và qua đó tăng trưởng kinh tế bền vững.40 Cả hai quốc gia này đều từng đối mặt với điều 
kiện kinh tế khó khăn sau khi giành độc lập, nhưng đã đạt được tăng trưởng mạnh mẽ nhờ đầu 
tư chiến lược vào giáo dục và nghiên cứu, qua đó chuyển đổi thành công từ nền kinh tế truyền 
thống và công nghiệp sang nền kinh tế tri thức.41 Đối với các quốc gia có mức thu nhập tương 
đương Việt Nam, tác động của giáo dục trung học đối với tăng trưởng kinh tế, như minh chứng 
ở các nước ASEAN, được xác định là động lực chủ chốt cho phát triển, đặc biệt là khi tỷ lệ nhập 
học trung học vượt ngưỡng nhất định, (83% ở Thái Lan và 71% ở Indonesia), tại đó hiệu ứng lan 
tỏa kết quả giáo dục đại học và tăng trưởng kinh tế trở nên mạnh mẽ hơn.42 Tương tự, giáo dục 
đại học cũng được chứng minh là có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
trong khu vực ASEAN, với tác động tích cực thể hiện rõ khi tỷ lệ nhập học đại học vượt qua các 
ngưỡng cụ thể, ví dụ như 49,5% ở Thái Lan và 64,1% ở Singapore. Mặc dù cả hai cấp học đều 
đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, giáo dục trung học lại đóng vai trò “hệ số nhân” cho tác động 
kinh tế của giáo dục đại học. Khi học sinh được chuẩn bị tốt hơn trước khi bước vào bậc học cao 
hơn, đầu tư vào giáo dục trung học sẽ gián tiếp làm tăng hiệu quả đầu tư cho giáo dục đại học, 
qua đó khuếch đại tác động tích cực của giáo dục đối với tăng trưởng kinh tế. 

Đối với tầm nhìn năm 2045 của Việt Nam, việc điều chỉnh kết quả giáo dục trung học phù hợp với 
yêu cầu của giáo dục đại học là hết sức cần thiết. Mặc dù những người theo học đại học thường 
không còn thuộc nhóm tuổi trẻ em, nhưng ý nghĩa kinh tế của giáo dục đại học cho thấy tầm 
quan trọng của việc chuẩn bị sớm cho trẻ để có thể thành công trong học tập và nghề nghiệp 
tương lai. Sự chuẩn bị này cần bao gồm định hướng nghề nghiệp, phát triển kỹ năng, và liên kết 
kết quả học tập ở các cấp học trước, như tiểu học và trung học, với nhu cầu và kỳ vọng của giáo 
dục đại học, từ đó hình thành chuỗi giáo dục liên thông, tối đa hóa lợi ích kinh tế và xã hội cho 
cả cá nhân và quốc gia. 

Tuy nhiên, chỉ đầu tư vào giáo dục đại học là chưa đủ để đáp ứng nhu cầu về lực lượng lao động 

36	 Hanushek và Woessmann 2008; Hanushek và Woessmann 2020a; Hanushek và Woessmann 2020b.

37	 Nhóm Ngân hàng Thế giới 2024a.

38	 Aghion và cộng sự 1998; Howitt 2000.

39	 Jimenez, Nguyen, và Patrinos 2012; Cm, Hoang, và Yarram 2023; Cm, Hoang, và Yarram 2024.

40	 Wang 2007; Tan 2017; Maneejuk và Yamaka 2021; Han và Lee 2020; Ashton và cộng sự 2002; Fekih Zguir, Dubis, và 
Koç 2021; Koh 2006.

41	 Csizmazia 2017.

42	 Maneejuk và Yamaka 2021.
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trong tương lai của Việt Nam. Việc phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, bao gồm nhà khoa 
học, kỹ sư và nhà đổi mới sáng tạo, đòi hỏi đầu tư sớm và liên tục trong toàn bộ quá trình giáo 
dục, bắt đầu từ giai đoạn đầu đời. Các kỹ năng nền tảng như đọc, viết, tính toán, giải quyết vấn 
đề và sáng tạo được hình thành từ thời thơ ấu và cần được củng cố nhất quán trong suốt quá 
trình học tập.43 Nếu thiếu những kỹ năng này, bất bình đẳng giáo dục sẽ ngày càng trầm trọng 
và giới hạn cơ hội thành công của trẻ ở các cấp học cao hơn cũng như khả năng tham gia hiệu 
quả vào nền kinh tế sau này.

4.2 Xu hướng, thách thức và cơ hội
Cải thiện phân bố không gian và khả năng tiếp cận giáo dục 

Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong việc thúc đẩy giáo dục hòa nhập và công 
bằng ở tất cả các cấp học, góp phần hiện thực hóa Mục tiêu Phát triển Bền vững số 4 (SDG 4). 
Tính đến tháng 2 năm 2025, Chính phủ Việt Nam đã công bố chính sách miễn học phí trên toàn 
quốc cho toàn bộ học sinh các trường công lập từ mầm non đến trung học phổ thông, bắt đầu 
áp dụng từ năm học 2025-2026, với khoảng 23,2 triệu trẻ em được hưởng lợi.44  Chính sách này 
phản ánh nỗ lực bền bỉ của Nhà nước trong việc mở rộng cơ hội học tập và xóa bỏ các rào cản 
tuyển sinh, đặc biệt đối với các nhóm yếu thế. Một trong những bước tiến quan trọng là Luật Giáo 
dục năm 2019, quy định về hệ thống giáo dục quốc dân, các cơ sở giáo dục và các bên liên quan, 
đồng thời nhấn mạnh mục tiêu phát triển con người Việt Nam một cách toàn diện, “nâng cao dân 
trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
cũng như hội nhập quốc tế.”45 Việc miễn học phí cho học sinh tiểu học công lập trong những năm 
qua đã góp phần quan trọng vào sự tiến bộ của ngành giáo dục giai đoạn 2016-2022. Bên cạnh 
đó, kế hoạch sắp xếp lại địa giới hành chính và cơ cấu quản lý cấp tỉnh, cấp địa phương, bao gồm 
việc giảm số lượng tỉnh từ 63 xuống còn 34 và bãi bỏ cơ quan hành chính cấp huyện sẽ có tác 
động đáng kể đến công tác quản lý giáo dục. Những thay đổi này có thể cải thiện việc phân bổ 
nguồn lực và cơ chế giám sát, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn trong công tác 
quy hoạch, bố trí nhân sự và bảo đảm dịch vụ giáo dục công bằng, đặc biệt tại các xã vùng sâu, 
vùng xa hoặc các đơn vị mới sáp nhập.46 Do đó, việc hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp, tăng cường 
phối hợp liên chính phủ, cùng với điều chỉnh cơ chế tài chính giáo dục sẽ đóng vai trò then chốt 
trong việc giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với giáo dục trẻ em.

Từ năm 2016 đến năm 2022, Việt Nam đã duy trì và nâng cao tỷ lệ nhập học ở bậc tiểu học gần 
như phổ cập, đạt 95,8% vào năm 2022, đồng thời đảm bảo chuyển tiếp phổ cập từ tiểu học lên 
trung học cơ sở (Biểu đồ 1). Bình đẳng giới trong nhập học ở cả hai cấp tiểu học và trung học cơ 
sở đã đạt mức gần như lý tưởng, bảo đảm sự tham gia công bằng giữa trẻ em trai và trẻ em gái 
(Hình 3).47 Trong giai đoạn 2016-2022, Việt Nam ghi nhận tiến bộ ổn định trong việc mở rộng khả 
năng tiếp cận giáo dục ở mọi cấp học, mặc dù vẫn còn tồn tại một số thách thức. Tỷ lệ nhập học 
gộp ở bậc tiểu học luôn vượt 100%, phản ánh khả năng tiếp cận tốt nhưng cũng cho thấy tình 
trạng học sinh nhập học sớm hoặc muộn tuổi; đến năm 2022, tỷ lệ này giảm nhẹ xuống 99,8%, 
có thể do tác động của đại dịch COVID-19 đối với việc tiếp cận giáo dục. Tỷ lệ nhập học chung 
ở bậc trung học cơ sở duy trì ổn định ở mức khoảng 95%, trong khi bậc trung học phổ thông có 
cải thiện đáng kể, tăng từ 74,7% năm 2016 lên 84,1% năm 2022. Tỷ lệ nhập học ròng - phản ánh 
mức độ nhập học đúng độ tuổi - đạt đỉnh 98,1% ở bậc tiểu học năm 2020, nhưng giảm nhẹ xuống 
95,8% vào năm 2022. Ở bậc trung học cơ sở, tỷ lệ nhập học đúng tuổi tăng từ 90,4% năm 2016 
lên 93,4% năm 2020, rồi giảm còn 90,5% năm 2022, trong khi bậc trung học phổ thông tăng từ 
68,6% lên 77,2%. Những xu hướng này cho thấy cần tiếp tục tháo gỡ các rào cản tồn tại trong 

43	 Heckman 2006; García và cộng sự 2017; Heckman, Pinto, và Savelyev 2013.

44	 VnExpress 2025b.

45	 Quốc hội Việt Nam 2019.

46	 Báo Lao Động 2025; THƯ VIỆN PHÁP LUẬT 2025a; THƯ VIỆN PHÁP LUẬT 2025b.

47	 Tổng cục Thống kê (TCTK) 2023; Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Liên Hợp 
Quốc (LHQ) tại Việt Nam 2023.
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giáo dục trung học, đặc biệt đối với nhóm trẻ em yếu thế, nhằm hướng tới tầm nhìn Việt Nam 
2045 về một hệ thống giáo dục bao trùm, công bằng và định hướng kỹ năng.

Tỷ lệ đi học đúng tuổi ở bậc tiểu học48  vẫn duy trì ở mức cao, tăng nhẹ từ 97,7% năm 2014 lên 
98,2% trong giai đoạn 2020-2021 (Biểu đồ 2). Tỷ lệ đi học của trẻ em độ tuổi trung học cơ sở 
cũng tăng từ 90,4% năm 2014 lên 93% năm 2020-2021, thể hiện hiệu quả của các chính sách 
bảo đảm giáo dục cơ bản cho mọi trẻ em. Trong khi đó, tỷ lệ đi học ở độ tuổi trung học phổ thông 
tăng từ 70,7% năm 2014 lên 78,1% năm 2020-2021, đánh dấu tiến bộ rõ rệt trong việc duy trì học 
tập ở bậc học cao hơn. 

Hình 1. Tỷ lệ nhập học gộp và tỷ lệ nhập học đúng tuổi của trẻ em ở các bậc tiểu học, 
trung học cơ sở và trung học phổ thông giai đoạn 2016-2022
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Nguồn: Khảo sát Mức sống Hộ gia đình 2018 và 2022

Hình 2. Tỷ lệ đi học (%) của trẻ em ở độ tuổi mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và 
trung học phổ thông trong các năm 2014 và 2020-2021*
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Nguồn: MICS 2014 và SDGCWS 2020-202149 
*Tỷ lệ đi học được trình bày cho độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông là tỷ lệ đi học đúng tuổi đã được 

điều chỉnh.

48	 Tỷ lệ đi học trong bảng này được hiểu là tỷ lệ đi học đúng độ tuổi đã điều chỉnh. Đối với trẻ em trong độ tuổi tiểu 
học, tỷ lệ này được “điều chỉnh” vì không chỉ tính số trẻ đang theo học tiểu học mà còn bao gồm cả những trẻ đang 
học trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông trong tử số. Đối với trẻ em trong độ tuổi trung học cơ sở và trung 
học phổ thông, tỷ lệ này cũng tính cả những trẻ theo học các cấp học cao hơn trong tử số. Xem Tổng cục Thống kê 
và UNICEF 2021.

49	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2015; Tổng cục Thống kê Việt 
Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2021.
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Tỷ lệ đi học ở bậc mầm non đã tăng đáng kể trong giai đoạn này, từ 71,3% năm 2014 lên 80,5% 
năm 2020-2021, theo dữ liệu của Điều tra các chỉ tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ 
(SDGCWS).50 Tỷ lệ đi học của trẻ 5 tuổi gần như đạt mức phổ cập trong giai đoạn 2016-2017 đến 
2021-2022, theo số liệu của Bộ Giáo dục & Đào tạo, với mức trên 99%.51 Những kết quả này phản 
ánh nỗ lực có trọng tâm nhằm mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục mầm non, một giai đoạn có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển nhận thức và xã hội của trẻ. Tỷ lệ trẻ em theo học 
mầm non ở Việt Nam đã tăng đáng kể ở cả nhóm hộ nghèo nhất và giàu nhất trong giai đoạn 
2014-2022, dựa trên dữ liệu của Khảo sát Mức sống Hộ gia đình và Điều tra SDGCWS cùng thờis 
kỳ.52 Tỷ lệ trẻ em từ 36-59 tháng tuổi phát triển đúng hướng về sức khỏe, học tập và phúc lợi tâm 
lý-xã hội đạt 88,7% năm 2014, nhưng giảm xuống 78,2% năm 2020-2021 (được đo lường trong 
năm 2020-2021 đối với trẻ em từ 24-59 tháng tuổi).53 

Mặc dù nhìn chung Việt Nam đã đạt tiến bộ rõ rệt trong việc mở rộng giáo dục phổ cập, sự chênh 
lệch giữa các vùng và nhóm dân cư vẫn còn tồn tại. Các nghiên cứu gần đây cho thấy điều này 
liên quan đến hệ thống tài trợ giáo dục phi tập trung, vốn có sự khác biệt lớn giữa các tỉnh.54 
Chênh lệch trong cơ cấu lương và chi ngoài lương cùng cách thức phân bổ ngân sách khác nhau 
ở cấp địa phương có thể ảnh hưởng bất lợi đến sự đồng đều trong kết quả giáo dục. 

Vẫn còn những thách thức đáng kể trong việc bảo đảm công bằng và duy trì tỷ lệ học sinh, đặc 
biệt ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông (Hình 3). Sự chênh lệch trong tiếp cận giáo 
dục vẫn tồn tại ở tất cả các cấp học, giữa khu vực thành thị và nông thôn, giữa nam và nữ ở bậc 
trung học phổ thông, cũng như giữa các vùng kinh tế-xã hội và các nhóm dân tộc thiểu số, trong 
đó khu vực Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long liên tục ghi nhận tỷ lệ nhập học thấp hơn 
mức trung bình.55 Tuy nhiên, những khoảng cách này không chỉ xuất phát từ yếu tố địa lý hay 
kinh tế, mà còn bắt nguồn sâu xa từ những hạn chế về khả năng dịch chuyển giữa các thế hệ, 
tình trạng bị loại trừ xã hội, và các rào cản cơ cấu tồn tại lâu dài, đặc biệt là đối với các cộng đồng 
dân tộc thiểu số. Để khắc phục những bất bình đẳng này, cần có các khoản đầu tư dài hạn và 
phù hợp với từng bối cảnh địa phương, bao gồm: phát triển giáo dục mầm non, thiết kế chương 
trình giảng dạy phù hợp với văn hóa bản địa, thúc đẩy các sáng kiến giáo dục song ngữ, cùng với 
các chính sách khuyến khích tài chính nhằm phá vỡ vòng luẩn quẩn của bất lợi trong giáo dục.

50	 Tổng cục Thống kê và UNICEF 2021.

51	 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), và Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam 2023.

52	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2015; Tổng cục Thống kê (TCTK) 
2023; Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2021.

53	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2015; Tổng cục Thống kê Việt Nam 
(TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2021.

54	 {Trích dẫn} Nguyễn Hoàng, 2024. 

55	 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), và Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam 2023; 
Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2021; Tổng cục Thống kê Việt Nam 
(TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2015.

TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRẺ EM ĐẾN NĂM 2045 21



Hình 3. Tỷ lệ nhập học đúng tuổi ở bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ 
thông năm 2016 và 2022, theo khu vực thành thị-nông thôn, giới tính và khu vực 
kinh tế-xã hội.
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Nguồn: Khảo sát Mức sống Hộ gia đình 2016 & 2022

Sự chênh lệch trong tiếp cận giáo dục mầm non (GDMN) vẫn tồn tại giữa các vùng miền của Việt 
Nam, cho thấy những bất bình đẳng cần được giải quyết bằng các can thiệp có trọng tâm. Dữ 
liệu giai đoạn 2020-2021 cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các vùng, trong đó Đồng bằng sông 
Cửu Long có tỷ lệ đi học mầm non thấp nhất, chỉ 47,6%, dù đã cải thiện đáng kể so với 39% năm 
2014. 56 Ngược lại, Trung du và miền núi phía Bắc là một trong những nơi đạt tỷ lệ đi học cao 
nhất, tăng từ 83,8% năm 2014 lên 95,1% năm 2020-2021. 

56	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2015; Tổng cục Thống kê Việt Nam 
(TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2021.
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Khi so sánh số liệu giữa 2016 và 2022, vẫn tồn tại khoảng cách trong tỷ lệ đi học của trẻ nhỏ, 
đặc biệt là ở các hộ gia đình nghèo nhất (Hình 4). Sự sụt giảm nhẹ trong tỷ lệ trẻ em nhập học 
tiểu học và trung học cơ sở57 cho thấy những thách thức kéo dài kể từ khi trường học phải đóng 
cửa do đại dịch COVID-19, ảnh hưởng đến tỷ lệ duy trì và hoàn thành học tập trong toàn bộ hệ 
thống giáo dục.58 

Tỷ lệ nhập học trung học phổ thông vẫn thấp hơn đáng kể so với các cấp học khác và chênh lệch 
vẫn rõ rệt, đặc biệt với trẻ em vùng nông thôn, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em thuộc hộ gia 
đình có thu nhập thấp.59 Những khác biệt này thể hiện rõ nhất ở các bậc học cao (Hình 4). Tỷ lệ 
đi học ở bậc trung học phổ thông còn thấp trong nhóm hộ nghèo nhất, chỉ đạt 59,6% đối với trẻ 
16 tuổi năm 2022, so với 86% ở nhóm hộ giàu nhất. Tương tự, tỷ lệ chuyển tiếp lên giáo dục đại 
học của nhóm nghèo nhất đã cải thiện từ 6% lên 17,2% ở độ tuổi 18, nhưng vẫn thấp hơn đáng 
kể so với 50% ở nhóm giàu nhất. Những xu hướng này cho thấy cả tiến bộ và thách thức đang 
song song tồn tại trong nỗ lực bảo đảm tiếp cận giáo dục công bằng, đặc biệt ở bậc học cao 
hơn, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về các chính sách can thiệp có mục tiêu, trong đó 
hỗ trợ tài chính cho học sinh và gia đình khó khăn là yếu tố quan trọng để thu hẹp khoảng cách 
giáo dục ở bậc trung học và đại học.

57	 Tỷ lệ nhập học đúng tuổi cấp tiểu học giảm từ 98,1% năm 2020 xuống còn 95,8% năm 2022, trong khi tỷ lệ trẻ 
5 tuổi đi học mẫu giáo giảm nhẹ từ 99,9% năm 2018–2019 xuống 99,5% năm 2021–2022. Tổng cục Thống kê 
(TCTK) 2023. 

58	 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), và Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam 2023; 
Tổng cục Thống kê (TCTK) 2023; Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc 2020b; UNICEF Viet Nam 2022a.

59	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2021.
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Hình 4. Chênh lệch về tỷ lệ đi học giữa trẻ em thuộc nhóm thu nhập thấp nhất và 
nhóm thu nhập cao nhất trong các năm 2016 và 2022
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Nguồn: Tính toán dựa trên Khảo sát Mức sống Hộ gia đình năm 2016 và 2022 

Về tỷ lệ hoàn thành chương trình học, những năm gần đây cho thấy Việt Nam đã đạt được tỷ lệ 
hoàn thành tiểu học rất cao (98,3%), song tỷ lệ này giảm đáng kể ở các bậc trung học cơ sở và 
trung học phổ thông, lần lượt chỉ đạt 86,3% và 58,1% (Hình 5). Các số liệu này cho thấy những 
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chênh lệch dai dẳng theo giới tính, khu vực cư trú, vùng miền, dân tộc và mức sống hộ gia 
đình. Tỷ lệ hoàn thành chương trình học ở trẻ em gái thường cao hơn, đặc biệt ở bậc trung học. 
Khoảng cách giữa thành thị và nông thôn cũng rộng hơn ở các cấp học cao, thường là do khác 
biệt về khả năng tiếp cận trường học, rào cản kinh tế, chính sách khuyến khích và các yếu tố xã 
hội đặc thù của khu vực nông thôn. Tỷ lệ học sinh thành thị (74,8%) hoàn thành bậc trung học 
phổ thông cao hơn so với học sinh nông thôn (46,4%). Tương tự, các khu vực đô thị hóa cao như 
Hà Nội, Đồng bằng sông Hồng và Thành phố Hồ Chí Minh đạt thành tích giáo dục nổi bật, trong 
khi các vùng miền núi, vùng sâu vùng xa như Tây Nguyên lại có tỷ lệ hoàn thành chương trình 
thấp hơn đáng kể, đặc biệt ở bậc trung học phổ thông. Các nhóm dân tộc thiểu số, đặc biệt là 
người Mông và người Khmer, đang phải đối mặt với những bất lợi nghiêm trọng trong giáo dục, 
phần lớn do nghèo đói, rào cản ngôn ngữ và khả năng tiếp cận trường học còn hạn chế (Hình 6). 
Mức sống hộ gia đình cũng có mối liên hệ chặt chẽ với khả năng hoàn thành chương trình học, 
nhất là ở bậc trung học phổ thông: học sinh thuộc nhóm hộ nghèo hơn (31-40,6%) có tỷ lệ hoàn 
thành thấp hơn nhiều so với học sinh ở hai nhóm hộ giàu nhất (73,5-91,8%). Những xu hướng 
này, cùng với các chênh lệch đã được đề cập ở phần trước, có nguy cơ làm gia tăng bất bình 
đẳng thu nhập, hạn chế khả năng dịch chuyển xã hội, và nới rộng khoảng cách kỹ năng trong 
thị trường lao động ngày càng cạnh tranh gay gắt. Nếu không được giải quyết thông qua đầu 
tư mạnh mẽ hơn vào giáo dục và các chính sách an sinh xã hội hòa nhập, các nhóm yếu thế và 
bị thiệt thòi sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong tiếp cận giáo dục đại học và việc làm có chất lượng.

Hình 5. Tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ 
thông, theo giới tính, khu vực và vùng miền (2020-2021).
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Hình 6. Tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ 
thông, theo nhóm dân tộc và điều kiện kinh tế (2020-2021).
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Báo cáo năm 2035 đã nhấn mạnh rằng công bằng là nền tảng của sự phát triển tại Việt Nam, 
đặc biệt đối với các dân tộc thiểu số, người khuyết tật và người di cư ở khu vực đô thị. Tuy nhiên, 
những khoảng cách dai dẳng về công bằng và hòa nhập trong giáo dục, đặc biệt đối với trẻ em 
khuyết tật, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em là con của người di cư thành thị và các nhóm yếu thế 
khác đang làm suy giảm những tiến bộ đạt được trong những năm gần đây, đồng thời hạn chế 
tiềm năng khai thác toàn diện nguồn nhân lực cho lực lượng lao động tương lai của Việt Nam.60 
Theo dữ liệu năm 2022, khoảng cách về khả năng tiếp cận giáo dục của học sinh khuyết tật vẫn 
còn rõ rệt. Chỉ có một tỷ lệ nhỏ các cơ sở giáo dục có cơ sở vật chất và tài liệu học tập phù hợp 
cho học sinh khuyết tật, lần lượt chiếm 37,1% ở cấp tiểu học, 28,9% ở cấp trung học cơ sở, và chỉ 
19,9% ở cấp trung học phổ thông.61

Ở cả hai bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông, tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số không đi học 
vẫn cao hơn đáng kể so với trẻ em người Kinh và Hoa (Biểu đồ 7). Khoảng cách này đặc biệt lớn ở 
bậc trung học phổ thông, phản ánh tỷ lệ bỏ học cao và những rào cản mà học sinh dân tộc thiểu 
số gặp phải khi muốn tiếp tục học lên sau trung học cơ sở. Đáng chú ý, tỷ lệ trẻ em không đi học 
ở bậc trung học cơ sở hầu như không thay đổi từ năm 2014 đến nay đối với cả nhóm dân tộc 
Kinh, Hoa và các nhóm dân tộc thiểu số, cho thấy các biện pháp can thiệp hiện tại chưa đạt hiệu 
quả rõ rệt trong việc cải thiện công bằng giáo dục ở cấp học này. Đối với trẻ em dân tộc thiểu số, 
tỷ lệ trẻ em gái không đi học giảm nhẹ, trong khi tỷ lệ trẻ em trai tăng thêm 8,4 điểm phần trăm, 
phản ánh sự suy giảm đáng kể trong khả năng tiếp cận giáo dục của nam sinh dân tộc thiểu số 
ở bậc trung học phổ thông62. 
60	 Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư of Việt Nam 2016; Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi 

đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2021; UNICEF Việt Nam 2022a; Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc 2020.

61	 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), và Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam 2023.

62	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2015; Tổng cục Thống kê Việt Nam 
(TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2021.
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Hình 7. Tỷ lệ trẻ em nam và nữ không đi học ở bậc trung học cơ sở và trung học phổ 
thông, theo dân tộc của chủ hộ, năm học 2020-2021
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Những chênh lệch này cho thấy rằng, mặc dù khả năng tiếp cận giáo dục ở các cấp học đã được 
cải thiện, các nhóm yếu thế vẫn có nguy cơ cao bị loại khỏi hệ thống giáo dục, đặc biệt ở bậc 
trung học cơ sở và trung học phổ thông. Điều này mở ra cơ hội để tập trung các biện pháp can 
thiệp có mục tiêu, bao gồm hỗ trợ tài chính trực tiếp và chương trình vận động cộng đồng, nhằm 
đảm bảo trẻ em được đến trường và duy trì việc học lâu dài. Dữ liệu năm học 2020-2021 cho 
thấy tỷ lệ bỏ học nhìn chung thấp, chỉ khoảng 1% từ lớp 1 đến lớp 7, nhưng tăng lên 4% ở lớp 8, 
3% ở lớp 10 và 4% ở lớp 11.63 Trong nhóm trẻ em bỏ học, đa số sống ở khu vực nông thôn (67%), 
so với 33% ở khu vực thành thị. Ngoài ra, các em thường thuộc các hộ gia đình nghèo nhất, cận 
nghèo hoặc trung bình chiếm 24-33%, trong khi chỉ 6-8% thuộc hai nhóm hộ giàu nhất.

Việc tận dụng công nghệ để thu hẹp các khoảng cách hiện hữu mang lại giải pháp đầy tiềm 
năng nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho các nhóm yếu thế, đặc biệt là cộng đồng dân 
tộc thiểu số và dân cư nông thôn. Việc mở rộng khả năng tiếp cận các công cụ kỹ thuật số, nền 
tảng học tập trực tuyến, và chương trình e-learning được thiết kế phù hợp với nhu cầu của từng 
nhóm có thể giúp giảm thiểu rào cản học tập đối với các cộng đồng khó khăn. Bên cạnh đó, các 
chính sách ưu tiên công bằng trong phân bổ nguồn lực, kết hợp với hỗ trợ có trọng tâm dành cho 
những nhóm chưa được đáp ứng đầy đủ, sẽ bảo đảm mọi học sinh đều được hưởng lợi từ những 
tiến bộ giáo dục của Việt Nam, qua đó đặt nền tảng cho một xã hội hòa nhập và vững mạnh hơn. 
Tuy nhiên, Việt Nam đạt điểm số thấp về hạ tầng và mức độ sẵn sàng dữ liệu trong các đánh giá 
về năng lực sẵn sàng cho trí tuệ nhân tạo (AI) cho thấy vẫn còn các rào cản mang tính hệ thống 
trong việc tích hợp công nghệ số vào giáo dục.64 Thiếu các nguồn dữ liệu được chuẩn hóa và 
chia sẻ, cùng với hạ tầng kỹ thuật số còn hạn chế, đang cản trở việc triển khai công nghệ hiệu 
quả trong trường học. Do đó, chính sách giáo dục cần tập trung vào mở rộng khả năng tiếp cận 

63	 MICS-EAGLE 2022; Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2021.

64	 KAS và Viện Chiến lược Phát triển Việt Nam 2024; Oxford Insights 2023.
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Internet, trang bị thiết bị và công cụ số cho trường học, và xây dựng khung chia sẻ dữ liệu thống 
nhất, phù hợp với Nghị định số 47/2020/NĐ-CP.65 Các nỗ lực cải thiện khả năng tiếp cận giáo 
dục và hạ tầng kỹ thuật số cũng cần ưu tiên các khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa và nhóm 
chưa được đáp ứng đầy đủ, nơi khoảng cách số đang làm trầm trọng thêm bất bình đẳng trong 
cơ hội học tập. Bằng cách thu hẹp những khoảng cách này, Việt Nam có thể bảo đảm quyền tiếp 
cận công bằng với học tập trên nền tảng số, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền 
kinh tế dựa trên tri thức. 

Mặc dù đã có chính sách giảm học phí của Nhà nước, nhưng các hộ gia đình vẫn đang phải gánh 
chịu một phần đáng kể các chi phí ngoài học phí.66 Các chi phí này làm tăng gánh nặng tài chính, 
đặc biệt là với các hộ ở khu vực nông thôn, nơi thu nhập bình quân còn thấp. Điều này cho thấy 
sự cần thiết của đầu tư công nhằm bù đắp các chi phí chìm và bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo 
dục công bằng cho mọi trẻ em. Chi trả trực tiếp từ người dân vẫn là một gánh nặng tài chính lớn 
đối với các hộ gia đình Việt Nam. Trong giai đoạn 2016-2022, chi tiêu trung bình của hộ gia đình 
cho giáo dục tăng từ khoảng 5.459.000 đồng lên 7.001.000 đồng, với sự chênh lệch rõ rệt giữa 
khu vực thành thị và nông thôn: năm 2022, mức chi tiêu ở thành thị là 10.112.000 đồng, trong 
khi ở nông thôn chỉ đạt 5.078.000 đồng. Trung bình, các hộ gia đình dành 35,1% chi phí giáo dục 
cho học phí, 17,5% cho các lớp học thêm, và 26,6% cho các khoản chi khác, như đóng góp cho 
trường học và đồng phục. Những chi phí này tác động không đồng đều đến các nhóm hộ gia 
đình thu nhập thấp, trong đó, gánh nặng chi tiêu ngoài học phí khiến sự chênh lệch trong tiếp 
cận và duy trì học tập ngày càng sâu sắc hơn. Chẳng hạn, các hộ gia đình thu nhập cao có thể 
đầu tư nhiều hơn vào học thêm và chương trình bồi dưỡng kiến thức, trong khi các hộ thu nhập 
thấp lại phải vật lộn để chi trả ngay cả những chi phí giáo dục cơ bản nhất. 

Mặc dù học thêm được chấp nhận rộng rãi trong mọi nhóm thu nhập tại Việt Nam, nhưng hạn 
chế về tài chính khiến các hộ gia đình có thu nhập thấp không thể chi trả cho chất lượng giáo 
dục bổ trợ tương đương với các hộ giàu có hơn.67 Điều này làm gia tăng bất bình đẳng trong kết 
quả học tập, hạn chế cơ hội thăng tiến xã hội và củng cố thêm khoảng cách kinh tế - xã hội hiện 
hữu. Trong giai đoạn 2016-2022, chi tiêu trung bình cho giáo dục trên mỗi người đi học trong 
vòng 12 tháng tăng từ 5.459.000 đồng lên 7.001.000 đồng. Năm 2022, học phí chiếm tỷ trọng 
lớn nhất (40,3%) trong tổng chi tiêu giáo dục của hộ68, tiếp theo là các khoản chi khác (19,3%) 
và học thêm (16,6%). Chi trả trực tiếp từ người dân, đặc biệt là cho các lớp học thêm, cao hơn 
đáng kể ở khu vực thành thị so với nông thôn, và tăng mạnh theo mức thu nhập hộ gia đình. Ví 
dụ, năm 2022, chi phí cho học thêm chiếm từ 11-16% tổng chi tiêu giáo dục trên mỗi người đi 
học ở cả năm nhóm điều kiện kinh tế, nhưng số tiền tuyệt đối lại chênh lệch rất lớn: 13.672.000 
đồng ở nhóm giàu nhất, so với chỉ 2.492.000 đồng ở nhóm nghèo nhất. Bên cạnh đó, nhiều giáo 
viên phải dựa vào việc dạy thêm để bù đắp thu nhập do mức lương ở trường công còn thấp. Một 
nghiên cứu năm 2024 tại Bình Thuận, Tây Ninh và Hậu Giang cho thấy hơn 44% giáo viên cảm 
thấy có áp lực tài chính, 25,4% dạy thêm trong trường và 8,2% dạy thêm ngoài nhà trường, với 
thời lượng trung bình từ 8,6 đến 14,9 giờ mỗi tuần ở các cấp học khác nhau.69 Một số nghiên cứu 
gần đây còn cho thấy giáo viên có thể trì hoãn hoặc lược bỏ nội dung học tập trên lớp, buộc học 
sinh phải tham gia các lớp học thêm tư nhân để đạt kết quả tốt hơn.70 Đồng thời, phụ huynh ở 
mọi mức điều kiện kinh tế đều coi học thêm là cần thiết, trong đó phụ huynh có điều kiện kinh 
tế tốt sẵn sàng chi trả nhiều hơn so với các gia đình thu nhập thấp.71 Thực tế này đang dẫn đến 
sự hình thành một thị trường giáo dục phi chính thức, trong đó những học sinh có điều kiện tài 
chính tốt hơn được hưởng lợi từ các dịch vụ giáo dục chất lượng cao hơn  

65	 LuatVietnam 2020.

66	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK), 2021.

67	 Nguyen và cộng sự 2021.

68	 Tổng cục Thống kê (TCTK) 2023.

69	 VietNamNet 2024.

70	 Nguyen và cộng sự 2021.

71	 Như trên.
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Điều này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải tăng cường đầu tư công nhằm bù đắp các chi phí 
chìm và bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng cũng như tương lai học tập bình đẳng cho 
mọi trẻ em, đặc biệt là các gia đình có thu nhập thấp, những người thường phải vật lộn để trang 
trải ngay cả các chi phí giáo dục cơ bản. Mặc dù hệ thống giáo dục công lập phần lớn miễn phí, 
nhưng sự phụ thuộc phổ biến vào học thêm đã dẫn đến một hình thức tư nhân hóa ngầm, khi 
các gia đình phải gánh áp lực chi trả cho các lớp học thêm, các khoản đóng góp cho trường và 
tài liệu học tập bổ sung, khiến học sinh có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp cận được nền giáo 
dục chất lượng. Việc giải quyết các rào cản tài chính này là điều thiết yếu để bảo đảm rằng giáo 
dục vẫn tiếp tục là một hàng hóa công cộng công bằng, chứ không trở thành một dịch vụ chịu 
sự chi phối của thị trường. 

Quyết định miễn học phí cho tất cả học sinh trường công lập từ năm học 2025-2026 là một bước 
tiến quan trọng hướng tới phổ cập giáo dục tại Việt Nam, và sẽ đặc biệt mang lại lợi ích cho các 
hộ gia đình thu nhập thấp. Tuy nhiên, dù chính sách này giúp giảm chi phí trực tiếp cho các gia 
đình, nó chưa loại bỏ được những gánh nặng tài chính khác như đóng góp cho trường học, chi 
phí học liệu, học thêm và đi lại. Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) đã có nhiều nỗ lực quản lý để giải 
quyết vấn đề này, bao gồm Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, trong đó quy định rằng các lớp học 
thêm phải mang tính tự nguyện, không được ép buộc, song quy định này chưa làm giảm được áp 
lực học thêm của học sinh.72 Gần đây, Chính phủ đã ban hành Thông tư số 29/2024, đưa ra các 
quy định chặt chẽ hơn đối với hoạt động dạy thêm học thêm.73 Theo chính sách mới, các trường 
chỉ được phép tổ chức các lớp học thêm miễn phí trong một số trường hợp nhất định, bao gồm: 
học sinh có học lực yếu, học sinh được chọn đào tạo năng khiếu, và học sinh năm cuối chuẩn 
bị cho các kỳ thi quan trọng.74 Ngoài ra, giáo viên bị nghiêm cấm thu thêm học phí từ chính học 
sinh của mình. Những thay đổi này nhằm tăng cường tính minh bạch và công bằng trong giáo 
dục, tuy nhiên hiệu quả của chính sách sẽ phụ thuộc vào mức độ thực thi, đặc biệt là tại khu vực 
thành thị, nơi học thêm đã trở thành một phần ăn sâu trong văn hóa giáo dục.

Việc đảm bảo tiếp cận giáo dục công bằng tại Việt Nam còn đòi hỏi phải giải quyết cả các rào 
cản vật chất và rào cản hệ thống, trong đó có những rào cản liên quan đến sức khỏe tâm thần. 
Sức khỏe tâm thần gắn liền với khả năng học tập, xây dựng các mối quan hệ xã hội và phát triển 
toàn diện về học thuật cũng như cá nhân của học sinh. Các biện pháp can thiệp về sức khỏe 
tâm thần trong trường học có thể mang lại kết quả giáo dục tích cực hơn, bởi học sinh có sức 
khỏe tâm thần tốt sẽ tham gia tích cực hơn vào môi trường học tập.75 Tuy nhiên, các vấn đề sức 
khỏe tâm thần vẫn phổ biến trong học sinh Việt Nam, với khoảng 26% thanh thiếu niên có nguy 
cơ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần từ mức trung bình đến cao, như lo âu, trầm cảm và rối 
loạn hành vi, trong khi ước tính của Chính phủ và các nghiên cứu độc lập cho thấy 15-30% dân 
số có nhu cầu được chăm sóc sức khỏe tâm thần. 76 Trẻ em gái bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi lo âu 
và trầm cảm, trong khi trẻ em trai lại dễ gặp các vấn đề về hành vi. Các nhóm dễ bị tổn thương, 
như trẻ em dân tộc thiểu số và thanh thiếu niên LGBTQ, phải đối mặt với những rủi ro kép do 
phân biệt đối xử, sự chối bỏ của gia đình và tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội. 77 Mặc dù đã có 
các khung chính sách hiện hành, như Chương trình Sức khỏe học đường (2021-2025), song việc 
triển khai còn nhiều hạn chế. Phần lớn các trường học vẫn thiếu đội ngũ tư vấn viên được đào 
tạo bài bản, chưa có chương trình giáo dục sức khỏe tâm thần toàn diện và chưa có cơ chế phát 
hiện sớm học sinh có nguy cơ, trong khi nhận thức của xã hội về kỳ thị vẫn còn hạn chế. Sự thiếu 
đồng bộ này khiến nhiều cơ hội phòng ngừa và can thiệp sớm bị bỏ lỡ. Việc không giải quyết các 
thách thức về sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên sẽ làm suy yếu nỗ lực đạt được công bằng 
trong giáo dục, vì những vấn đề này ảnh hưởng to lớn tới các nhóm yếu thế, làm trầm trọng thêm 

72	 Báo Thanh Niên 2024.

73	 VOV 2025.

74	 VnExpress 2025a.

75	 Fazel và cộng sự 2014; Shonkoff và cộng sự 2012.

76	 UNICEF 2022a.

77	 Như trên.
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bất bình đẳng hiện có và hạn chế khả năng học sinh tận dụng đầy đủ cơ hội giáo dục. Việc lồng 
ghép nội dung sức khỏe tâm thần vào chính sách và thực tiễn giáo dục là bước đi cần thiết để 
chuẩn bị cho học sinh phát triển vững vàng trong một thế giới ngày càng phức tạp và cạnh tranh. 

Tăng cường tiêu chuẩn, đánh giá và giám sát giáo dục

Bên cạnh việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp 
học là yêu cầu then chốt. Nguồn lực đầu tư cho các cơ sở giáo dục và đội ngũ nhân lực trong 
ngành hiện vẫn chênh lệch đáng kể giữa các vùng và trong từng địa phương. Chương trình và 
phương pháp giảng dạy trong hệ thống giáo dục Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức trong việc 
đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế toàn cầu đầy năng động và cạnh tranh, cho thấy nhu cầu hiện 
đại hóa và đổi mới liên tục. 

Nâng cao chất lượng giáo dục và tiêu chuẩn giáo viên

Mặc dù gần như toàn bộ giáo viên trung học phổ thông đã đạt chuẩn đào tạo vào năm 2022, 
song trong giai đoạn 2018-2019 đến 2021-2022, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn giảng dạy ở bậc tiểu 
học và trung học cơ sở, theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019, đã giảm từ mức gần như 
phổ cập xuống còn 75% và 87%.78 Sự thay đổi này có thể liên quan đến những điều chỉnh trong 
Luật Giáo dục 2019 so với Luật Giáo dục 2016, nhưng đồng thời cũng phản ánh những thách 
thức kéo dài về chất lượng và trình độ đội ngũ giáo viên. Ngoài ra, đây cũng có thể là hệ quả lâu 
dài của đại dịch COVID-19, cho thấy sự cần thiết phải đầu tư mạnh mẽ hơn vào phát triển năng 
lực và chất lượng giảng dạy, đặc biệt trong bối cảnh giáo dục đang chuyển đổi số.79  

Ở bậc mầm non, những tiến bộ gần đây cho thấy chất lượng giáo dục được cải thiện, với tỷ lệ 
giáo viên đạt chuẩn đào tạo ngày càng tăng. 89,3% giáo viên mầm non đã đạt chuẩn theo Luật 
Giáo dục năm 2019, tăng 1,9 điểm phần trăm so với năm trước.80 Tuy nhiên, việc tuyển dụng 
giáo viên mầm non vẫn chậm và chưa đáp ứng đủ nhu cầu, do nghề nghiệp kém hấp dẫn, di 
cư lao động và khó khăn trong công tác hoạch định nhân sự chiến lược ở cấp quốc gia và địa 
phương. Tình trạng hao hụt giáo viên cũng đang là một vấn đề đáng lo ngại, khi có tới 1.600 giáo 
viên mầm non rời khỏi ngành chỉ trong giai đoạn từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024.81 

Cần mở rộng giám sát trong giáo dục mầm non

Các cơ sở giáo dục mầm non tư thục đã đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tình trạng quá 
tải tại các cơ sở công lập, đặc biệt ở các tỉnh như Bắc Giang, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh 
và Đà Nẵng, nơi chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, miễn giảm thuế và ưu đãi đầu 
tư nhằm khuyến khích phát triển giáo dục tư thục. Tuy nhiên, tại các khu đô thị đông dân, khu 
công nghiệp và khu chế xuất, trẻ em thuộc gia đình lao động thu nhập thấp và lao động nhập 
cư thường phụ thuộc vào các cơ sở mầm non tư thục độc lập với chất lượng không đồng đều. 
Đây là một thách thức lớn, bởi nhiều cơ sở hoạt động với sự giám sát hạn chế, cơ sở hạ tầng yếu 
kém và đội ngũ chăm sóc thiếu chuyên môn, gây ra rủi ro nghiêm trọng về an toàn và phát triển 
cho trẻ theo học. Các vụ việc xảy ra tại những cơ sở chăm sóc trẻ không có giấy phép đã nhấn 
mạnh sự cần thiết phải ban hành quy định chặt chẽ hơn, tăng cường đào tạo cho nhân viên, và 
thiết lập cơ chế giám sát hiệu quả hơn, nhằm bảo đảm mọi trẻ em - không phân biệt hoàn cảnh 
kinh tế-xã hội - đều được tiếp cận môi trường giáo dục mầm non an toàn và chất lượng cao.82 

Điều này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang mở rộng nhanh các khu công 
nghiệp và đô thị, với dự báo phát triển mạnh các khu công nghiệp trong giai đoạn 2024-2030 tại 

78	 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), và Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam 2023.

79	 UNICEF Việt Nam 2022a.

80	 Báo Đại Đoàn Kết 2024.

81	 Như trên.

82	 Như trên.
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221 đơn vị cấp quận nội thành, làm gia tăng nhu cầu về dịch vụ giáo dục mầm non chất lượng, 
giá cả phải chăng và dễ tiếp cận cho con em công nhân trong khu công nghiệp.83 Hiện nay, các 
cơ sở tư thục độc lập đang phục vụ 56,9% trẻ em trong độ tuổi mầm non là con công nhân.84 Tuy 
nhiên, nhiều cơ sở trong số này thiếu phòng học, khu vui chơi, giáo viên được đào tạo bài bản và 
tài liệu giảng dạy cơ bản, dẫn đến chất lượng chăm sóc và giáo dục dưới chuẩn, không theo kịp 
sự phát triển nhanh của các khu vực công nghiệp-đô thị và nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ 
cho trẻ nhỏ. Sự mất cân đối giữa tăng trưởng dân số, đô thị hóa và cơ sở hạ tầng giáo dục càng 
trầm trọng hơn do việc triển khai chính sách và cơ chế cấp vốn chưa đồng bộ, khiến các gia đình 
thu nhập thấp có rất ít lựa chọn giáo dục chất lượng. Việc thiếu các dịch vụ chăm sóc trẻ dưới 36 
tháng tuổi với chi phí phù hợp cũng cho thấy cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ Chính phủ, các 
chương trình đào tạo giáo viên tốt hơn, cùng với các ưu đãi tài chính để thu hẹp khoảng cách còn 
tồn tại trong hệ thống giáo dục mầm non. 

Số hóa và công nghệ trong lĩnh vực giáo dục

Việc tích hợp công nghệ vào giáo dục đã trở thành một xu hướng mang tính toàn cầu, được thúc 
đẩy mạnh mẽ hơn bởi đại dịch COVID-19 và tình trạng đóng cửa trường học kéo dài. Việc chuyển 
sang học trực tuyến đòi hỏi sự phổ cập và ứng dụng rộng rãi hơn các công cụ, nền tảng số, nhằm 
thu hẹp khoảng cách tiếp cận trong thời gian gián đoạn học tập, đồng thời khiến năng lực số trở 
thành kỹ năng thiết yếu đối với cả giáo viên và học sinh.85 Phù hợp với thông lệ quốc tế, xu hướng 
này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị đầy đủ hạ tầng công nghệ cho các trường học 
và đào tạo giáo viên có khả năng sử dụng hiệu quả các công cụ này.86 Chính phủ Việt Nam đã 
nhận thức rõ vai trò của Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) trong giáo dục và ban 
hành nhiều chính sách nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT-TT trong lĩnh vực này.87 

Tuy nhiên, số liệu gần đây cho thấy năm 2021 chỉ có dưới một phần ba người trong độ tuổi 
15-49 có kỹ năng CNTT-TT cơ bản88 với sự chênh lệch lớn giữa các nhóm dân tộc.89 Ngoài ra, 
chương trình giảng dạy hiện nay vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các kỹ năng mà thị trường lao động 
hiện đại đòi hỏi, đặc biệt là các kỹ năng trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán 
học (STEM). Khi công nghệ tiếp tục định hình và tái định nghĩa thị trường việc làm trong nước và 
toàn cầu, bao gồm cả sự phổ biến nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (ML), Việt 
Nam cần khẩn trương cải cách hệ thống giáo dục để ưu tiên phát triển tư duy phản biện, năng 
lực sáng tạo, kỹ năng số và khả năng thích ứng cho thế hệ học sinh tương lai.90

Do AI và các công nghệ mới nổi khác sẽ tiếp tục phát triển chứ không biến mất, trẻ em và thanh 
thiếu niên cần được trang bị nền tảng kiến thức vững chắc để có thể định hướng và phát triển 
trong môi trường luôn thay đổi nhanh chóng. Những tiến bộ này sẽ không chỉ làm thay đổi cách 
học của học sinh mà còn định nghĩa lại những kỹ năng cần có để duy trì khả năng cạnh tranh 
trong một thế giới vận hành bởi công nghệ.91 Nếu không kịp thời cập nhật, học sinh tốt nghiệp ở 
mọi cấp học, từ tiểu học, trung học đến đại học (bao gồm cả đào tạo nghề, chuyên môn và học 
thuật) sẽ gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, qua đó hạn chế cơ 

83	 Hiện nay, Việt Nam có 431 khu công nghiệp tại 59 tỉnh, thành phố, trải rộng trên 184 đơn vị hành chính cấp quận, 
huyện, sử dụng 4,16 triệu lao động. Xuân Kỳ và Thúy Quỳnh 2024.

84	 Như trên.

85	 UNICEF Việt Nam 2022a.

86	 Nguyễn, Cao, và Trương 2023.

87	 Thi Thanh Hai và Nguyen 2020.

88	 Những kỹ năng và tiêu chuẩn cơ bản này được quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và 
Truyền thông, bao gồm kiến thức và khả năng cơ bản trong việc 1) sử dụng công nghệ thông tin; 2) sử dụng máy 
tính; 3) soạn thảo văn bản; 4) làm việc với bảng tính; 5) thiết kế bài trình chiếu; 6) sử dụng Internet.

89	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2021.

90	 OECD 2017; Ngân hàng Thế giới 2021b.

91	 Özkiziltan và Hassel 2021.
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hội việc làm và khả năng đóng góp cho nền kinh tế.

Tốc độ phát triển công nghệ ngày càng gia tăng, được thúc đẩy bởi Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư, đang tái định hình nền kinh tế, thị trường lao động và cấu trúc xã hội trên toàn cầu. Tuy 
nhiên, xếp hạng 59/193 quốc gia của Việt Nam về Chỉ số Sẵn sàng AI của Chính phủ năm 2023 
cho thấy một khoảng cách đáng kể trong mức độ chuẩn bị của đất nước cho Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư.92 Dù Việt Nam đạt 69,04/100 điểm ở trụ cột “Chính phủ”, thể hiện tầm nhìn 
chiến lược rõ ràng, nhưng vẫn còn những hạn chế đáng kể về độ phát triển công nghệ (28,38 
điểm), cơ sở hạ tầng (33,72 điểm) và nguồn nhân lực (38,7 điểm).93 Những khoảng cách này cho 
thấy nhu cầu cấp thiết phải cải cách giáo dục nhằm ưu tiên giáo dục STEM, nâng cao năng lực 
số, và phát triển các kỹ năng công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (blockchain) 
và dữ liệu lớn (big data). Tuy nhiên, việc tích hợp công nghệ vào giáo dục cần được thực hiện 
có định hướng, cấu trúc rõ ràng và gắn liền với các mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục. Các 
chính sách giáo dục cần tập trung không chỉ vào kỹ năng kỹ thuật, mà còn vào khả năng thích 
ứng, tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề, giúp học sinh sẵn sàng cho thời đại đổi mới 
công nghệ liên tục. Hệ thống giáo dục Việt Nam cần chuẩn bị lực lượng lao động cho tương lai, 
hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, robot và tự động hóa dẫn dắt. Việc tích hợp giáo dục STEM, kỹ năng 
số và công nghệ mới nổi như học máy (machine learning) vào chương trình giảng dạy là bước 
then chốt để theo kịp xu hướng toàn cầu. Thị trường trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư, được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, mang đến cơ hội lớn để Việt Nam trở thành trung tâm 
đổi mới sáng tạo, với điều kiện lực lượng lao động được trang bị kỹ năng phù hợp. Các nghiên 
cứu điển hình từ những quốc gia dẫn đầu khu vực, như Singapore (xếp thứ 2 toàn cầu về mức độ 
sẵn sàng ứng dụng AI94), cho thấy giá trị của việc tích hợp sớm AI và công nghệ số vào chương 
trình giáo dục để chuẩn bị cho học sinh bước vào thị trường lao động tương lai.

Khi các ưu tiên toàn cầu chuyển hướng sang phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, hệ thống 
giáo dục Việt Nam cũng cần tích hợp các nguyên tắc của nền kinh tế xanh vào chương trình 
giảng dạy ở mọi cấp học. Việc chuẩn bị cho học sinh, sinh viên theo đuổi các ngành nghề liên 
quan đến năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững không chỉ tăng khả năng 
tìm việc làm mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang nền kinh tế 
xanh, hòa nhập và bền vững. Các chính sách giáo dục cần nhấn mạnh nội dung về khoa học môi 
trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thực hành bền vững xuyên suốt các cấp học, phù hợp 
với các thông lệ quốc tế tốt nhất, đồng thời hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết đạt mức phát thải 
ròng bằng 0 trong tương lai.95

Giáo dục gắn với nhu cầu thị trường lao động và xu hướng toàn cầu 

Mức độ sẵn sàng của lực lượng lao động trong bối cảnh hệ thống giáo dục hiện nay

Những biến động trong thị trường lao động truyền thống, được thúc đẩy bởi tiến bộ công nghệ 
và thay đổi nhân khẩu học, cho thấy tính cấp thiết của việc ưu tiên học tập suốt đời, phát triển 
kỹ năng và đào tạo nghề tại Việt Nam. Hiện nay, vai trò của định hướng nghề nghiệp trong hệ 
thống giáo dục đang ngày càng được coi trọng, nhằm chuẩn bị cho học sinh nhiều lộ trình nghề 
nghiệp đa dạng, bao gồm giáo dục và đào tạo nghề, song song với việc phát triển các kỹ năng 
quan trọng như tư duy phản biện, sáng tạo và kỹ năng số. Tuy nhiên, cấu trúc giáo dục phổ thông 
hiện tại, cùng với phương pháp giảng dạy lỗi thời và áp lực thi cử nặng nề làm gia tăng khoảng 
cách kỹ năng này.96 Chương trình giáo dục quốc gia còn cứng nhắc và quá thiên về lý thuyết, gây 
áp lực thi cử cao nhưng thiếu tính ứng dụng thực tiễn, đồng thời chưa khuyến khích phát triển 
tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề. Điều này dẫn đến sự lệch pha ngày càng lớn giữa 
92	 KAS và Viện Chiến lược Phát triển Việt Nam 2024.

93	 Như trên.; Oxford Insights 2023.

94	 Oxford Insights 2023.

95	 KAS và Viện Chiến lược Phát triển Việt Nam 2024.

96	 Báo Giáo dục Việt Nam 2021.
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đào tạo và việc làm, hạn chế khả năng xây dựng lực lượng lao động có năng lực cạnh tranh toàn 
cầu của Việt Nam.

Để duy trì tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thu nhập cao 
vào năm 2045, Việt Nam cần nâng cao mức độ sẵn sàng của lực lượng lao động thông qua cải 
cách và đổi mới giáo dục. Điều này đòi hỏi phải điều chỉnh chính sách giáo dục phù hợp với nhu 
cầu thị trường lao động, bằng cách mở rộng giáo dục và đào tạo kỹ thuật - nghề nghiệp, tăng 
cường định hướng nghề nghiệp cho học sinh và thúc đẩy mối liên kết chặt chẽ giữa nhà trường 
và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Việt Nam cần thu hẹp khoảng cách kỹ năng trong các lĩnh vực 
công nghệ số, tư duy phản biện và trí tuệ cảm xúc - xã hội, nhằm đảm bảo năng lực cạnh tranh 
trong nền kinh tế toàn cầu.

Tăng cường giáo dục nghề nghiệp để thu hẹp khoảng cách kỹ năng

Thị trường lao động Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với tình trạng mất cân đối về kỹ năng, khi 
nhiều lao động có trình độ quá cao hoặc quá thấp so với yêu cầu công việc thực tế. Báo cáo 
gần đây cho thấy 84,6% sinh viên tốt nghiệp đại học và 66% người có trình độ trung cấp đang 
làm những công việc không tận dụng hết kỹ năng được đào tạo, trong khi 44,5% người lao động 
không đáp ứng đủ yêu cầu chuyên môn cho vị trí họ đảm nhiệm.97 Sự lệch pha này dẫn đến hiệu 
quả lao động thấp, mức độ hài lòng trong công việc giảm, tỷ lệ thay đổi việc làm cao, đồng thời 
gây thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng trong các lĩnh vực kỹ thuật, dịch vụ số và công nghiệp xanh. 
Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh, 88% các trường hợp mất việc làm xảy 
ra ở sinh viên tốt nghiệp đại học và lao động phổ thông.98 Ngược lại, người lao động qua đào tạo 
nghề có tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn đáng kể. Điều này củng cố tầm quan trọng của việc đào tạo 
kỹ năng gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Ngoài ra, nhiều nhà tuyển dụng phản 
ánh rằng sinh viên tốt nghiệp đại học còn thiếu kỹ năng thực hành, buộc doanh nghiệp phải đào 
tạo bổ sung tại nơi làm việc để đáp ứng tiêu chuẩn ngành nghề. Ngày càng nhiều doanh nghiệp 
ưu tiên ứng viên có kỹ năng mềm và kinh nghiệm thực tế, khiến sinh viên mới ra trường gặp khó 
khăn trong việc tìm việc làm nếu thiếu trải nghiệm thực tiễn.99 Nếu không tiến hành cải cách cơ 
cấu để tích hợp các chương trình thực tập, mô phỏng môi trường làm việc và học tập ứng dụng 
vào hệ thống giáo dục đại học và đào tạo nghề, lực lượng lao động Việt Nam sẽ khó đáp ứng 
được kỳ vọng của nhà tuyển dụng.

Tỷ lệ lực lượng lao động qua đào tạo tại Việt Nam đã tăng từ 20% năm 2015 lên 26% năm 
2022.100 Tuy nhiên, như thể hiện trong Hình 4, giáo dục nghề nghiệp vẫn chưa được khai thác 
hiệu quả ở các nhóm thu nhập, bất chấp nỗ lực của Chính phủ trong việc mở rộng hệ thống 
đào tạo nghề. Mức độ tham gia tăng rất ít, đặc biệt là ở nhóm thu nhập thấp nhất, và gần như 
không có thay đổi đáng kể trong mô hình tham gia từ năm 2016 đến năm 2022. 101 Ngoài ra, 
tồn tại khoảng cách rõ rệt về giới và khu vực địa lý trong giáo dục nghề nghiệp. Năm 2022, chỉ 
9,8% lực lượng lao động qua đào tạo có tham gia đào tạo nghề, trong đó lao động nữ chỉ chiếm 
5%, thấp hơn nhiều so với lao động nam (14%). Lao động nông thôn cũng chỉ bằng một nửa 
khả năng tham gia đào tạo nghề so với lao động thành thị (7,2% so với 14,1%). So với lao động 
ở Đồng bằng sông Hồng (13,7%), chỉ 4,3% lao động ở Đồng bằng sông Cửu Long tham gia 
đào tạo nghề, và đây cũng là khu vực có tỷ lệ lao động qua đào tạo đại học hoặc cao hơn thấp 
nhất cả nước.102 Những hạn chế về dữ liệu hiện có cho thấy cần thu thập thêm bằng chứng về 
mất cân bằng giới trong lĩnh vực STEM, nơi nam giới vẫn chiếm ưu thế, nhằm định hướng các 

97	 Báo Đảng Cộng sản 2023.

98	 Báo Công An Nhân Dân 2023.

99	 Báo Lao Động 2022; Giáo dục Việt Nam 2021.

100	 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), và Liên Hợp Quốc (LHQ) Việt Nam 2023; 
Tổng cục Thống kê 2023.

101	 Tổng cục Thống kê 2023.

102	 Như trên.
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chương trình phù hợp trong thời gian tới.103 

Việc hướng nghiệp vẫn còn hạn chế, chưa chú trọng đầy đủ đến giáo dục nghề nghiệp và kỹ 
thuật, đồng thời thiếu sự gắn kết giữa hệ thống giáo dục - đào tạo và nhu cầu của thị trường lao 
động. Các chính sách giáo dục cần tạo điều kiện để người lao động được bồi dưỡng và nâng cao 
kỹ năng, đặc biệt trong các lĩnh vực như dịch vụ số, công nghiệp sáng tạo và công nghệ xanh. 
Việc mở rộng các chương trình giáo dục nghề nghiệp là yếu tố then chốt giúp thu hẹp khoảng 
cách kỹ năng và bảo đảm lực lượng lao động Việt Nam được trang bị đầy đủ để đáp ứng yêu 
cầu của nền kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, những thách thức lớn vẫn tồn tại, bởi 
giáo dục nghề nghiệp (GDNN) – dù được Chính phủ thúc đẩy mở rộng – vẫn thường bị coi là lựa 
chọn thứ yếu so với giáo dục phổ thông và đại học. Thay đổi nhận thức xã hội về vai trò và giá 
trị của GDNN thông qua tăng cường công tác hướng nghiệp là rất cần thiết để thúc đẩy GDNN 
trở thành một lựa chọn thiết thực, ổn định và có nhu cầu cao. Việc tích hợp hướng nghiệp vào 
chương trình giáo dục, với trọng tâm là giới thiệu lợi ích và tiềm năng nghề nghiệp của GDNN, có 
thể giúp thay đổi thái độ xã hội và tăng cường sự tham gia của học sinh, sinh viên. Song song 
đó, cần thúc đẩy mối liên kết chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục, nhằm đảm 
bảo nội dung đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Mặc dù đã có nhiều 
nỗ lực trong việc thúc đẩy định hướng nghề nghiệp, nhưng nhiều học sinh và người lao động vẫn 
gặp khó khăn trong việc tiếp cận thông tin thị trường việc làm đáng tin cậy, dẫn đến những lựa 
chọn nghề nghiệp chưa phù hợp và sự chênh lệch giữa đào tạo và việc làm thực tế. 104

Đảm bảo tiếp cận công bằng với giáo dục đại học và nâng cao năng lực sẵn sàng cho lực lượng 
lao động

Mặc dù giáo dục trung học tại Việt Nam đã gần như phổ cập, việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo 
dục đại học là bước đi then chốt để chuẩn bị lực lượng lao động có năng lực cạnh tranh trong 
nền kinh tế tri thức. Tuy nhiên, hệ thống tuyển sinh dựa trên thành tích hiện nay đang vô tình hạn 
chế cơ hội của sinh viên đến từ nhóm yếu thế, qua đó duy trì bất bình đẳng và làm suy giảm tiềm 
năng phát triển vốn nhân lực. Trong khi những sinh viên có thành tích cao được tiếp cận giáo 
dục đại học chất lượng, nhiều học sinh khác – dù có tiềm năng – lại bị bỏ lại phía sau do các 
rào cản mang tính hệ thống, làm gia tăng khoảng cách công bằng trong giáo dục. Tác động của 
những bất bình đẳng này thể hiện rõ trong kết quả thị trường lao động.  Dù hệ thống giáo dục đã 
đạt nhiều tiến bộ, việc chuyển hóa trình độ học vấn thành việc làm chất lượng cao vẫn là thách 
thức đáng kể.105 Năm 2023, chỉ khoảng 11% lực lượng lao động Việt Nam được xếp vào nhóm 
lao động có kỹ năng cao (Hình 8). Con số này thấp hơn nhiều so với mức trung bình 40% của các 
nước OECD, và cũng thua xa các quốc gia thu nhập trung bình cao trong khu vực như Malaysia 
(30%), Trung Quốc (26%), hay nước láng giềng có thu nhập cao như Singapore (64%).106 Thực 
tế này cho thấy sự cần thiết của các chính sách chuyên biệt nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng 
cho lực lượng lao động, đặc biệt trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu 
và công nghệ xanh. Khoảng 20% doanh nghiệp được khảo sát năm 2019 cho rằng chất lượng 
nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu là rào cản chính đối với sự phát triển, phản ánh những 
thách thức mang tính hệ thống trong việc trang bị cho sinh viên kỹ năng đáp ứng thị trường việc 
làm hiện đại và đòi hỏi cao.107

103	 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), và Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam 2023.

104	 Báo Đảng Cộng sản 2023.

105	 Ngân hàng Thế giới 2022b.

106	 Tổng cục Thống kê 2023; Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) 2024.

107	 Ngân hàng Thế giới 2021b; Ngân hàng Thế giới 2022b.
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Hình 8. Tỷ lệ lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên được phân loại là lao động có trình 
độ cao tại Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia, các nước OECD và Singapore
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Nguồn: ILOSTAT, LFS108. Lưu ý: Số liệu không bao gồm tình trạng việc làm chưa được phân loại.

Việc chuyển từ mô hình tuyển sinh chỉ dựa trên thành tích học tập sang mô hình công nhận đa 
dạng năng khiếu và tiềm năng của người học sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học, giúp 
tăng tính công bằng và xây dựng lực lượng lao động có kỹ năng đa dạng, phù hợp với nhu cầu 
của thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng. Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng 
toàn cầu, coi giáo dục hòa nhập là động lực của khả năng phục hồi kinh tế và đổi mới sáng tạo. 
Thúc đẩy khả năng thăng tiến kinh tế của thanh niên Việt Nam đòi hỏi phải khai mở toàn bộ tiềm 
năng vốn nhân lực, thông qua giáo dục chất lượng cao, đào tạo hiệu quả và cơ hội việc làm tốt 
hơn, nhằm phù hợp với năng lực và khát vọng ngày càng cao của thế hệ trẻ hiện nay. 

Mặc dù Việt Nam có điểm Chỉ số vốn nhân lực (HCI) tương đối cao (0,69) và tỷ lệ có việc làm lớn, 
chỉ một tỷ lệ nhỏ trong đó là lao động có trình độ cao, điều này được phản ánh qua Chỉ số HCI điều 
chỉnh theo mức sử dụng (U-HCI) ở mức 0,56.109 Con số này cho thấy một đứa trẻ sinh ra ngày nay, 
dù có điều kiện sức khỏe, giáo dục và việc làm tối ưu, cũng chỉ đạt được khoảng 56% năng suất 
tiềm năng khi trưởng thành.110 Điều đó cho thấy Việt Nam đang chưa tận dụng hết nguồn lực vốn 
nhân lực, do khoảng cách trong giáo dục, phát triển kỹ năng và sự không tương thích giữa kết quả 
đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động. Tốc độ phát triển công nghệ nhanh chóng càng làm 
gia tăng khoảng cách này, đòi hỏi sự chuyển đổi mạnh mẽ trong giáo dục, hướng tới trang bị cho 
học sinh các kỹ năng về năng lực số, trí tuệ cảm xúc - xã hội, và kỹ năng kỹ thuật chuyên sâu, đồng 
thời tăng cường hợp tác giữa cơ sở giáo dục và doanh nghiệp cùng với các chính sách thúc đẩy 
học tập suốt đời để chuẩn bị lực lượng lao động sẵn sàng cho tương lai.

Để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam cần một lực lượng lao động được trang bị kỹ 
năng tiên tiến, có khả năng chuyển dịch từ các ngành có giá trị gia tăng thấp sang các ngành có 
giá trị cao hơn và định hướng đổi mới sáng tạo. Giáo dục chính là nền tảng của quá trình chuyển 

108	 Tổng cục Thống kê 2023; Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) 2024.

109	 Trong khi Chỉ số vốn nhân lực (HCI) hữu ích cho việc đánh giá các khoản đầu tư nền tảng vào y tế và giáo dục, thì 
Chỉ số Vốn Nhân lực Hiệu dụng (U-HCI) cung cấp một góc nhìn thực tế hơn về cách các khoản đầu tư này được 
chuyển hóa thành các đóng góp kinh tế hiệu quả, thông qua việc điều chỉnh theo tỷ lệ việc làm. Chỉ số này vì vậy 
tập trung đồng thời vào đầu tư phát triển và hội nhập kinh tế, nhằm đánh giá mức độ sử dụng thực tế vốn nhân lực 
trong nền kinh tế. Xem Pennings 2020. 

110	 Sự chênh lệch giới trong vốn nhân lực tiếp tục phản ánh những thách thức mang tính hệ thống – trong khi HCI của 
trẻ em gái (0,73) cao hơn so với trẻ em trai (0,65), thì U-HCI của cả hai giới đều giảm xuống, còn 0,56 đối với trẻ em 
trai và 0,57 đối với trẻ em gái. Điều này cho thấy những hạn chế sâu rộng trong việc chuyển đổi trình độ học vấn 
thành việc làm có năng suất. Xem Dự án Vốn Nhân lực 2023.
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đổi này, góp phần thúc đẩy năng suất, đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện cho dịch chuyển xã hội. 
Tuy nhiên, việc mở rộng tiếp cận giáo dục đại học không phải là yếu tố duy nhất giúp Việt Nam 
đạt được các mục tiêu trong Tầm nhìn năm 2045. Yếu tố then chốt nằm ở việc điều chỉnh kỹ 
năng được giảng dạy ở mọi cấp học sao cho phù hợp với nhu cầu thay đổi liên tục của thị trường 
lao động. Giáo dục mầm non và tiểu học đóng vai trò đặt nền tảng cho tư duy phản biện, kỹ 
năng đọc hiểu và tính toán – những năng lực cốt lõi để học sinh có thể phát triển tốt hơn ở bậc 
trung học, nơi các em bắt đầu rèn luyện các năng lực nâng cao hơn. Những kỹ năng nền tảng 
này đặc biệt quan trọng trong việc chuẩn bị cho học sinh bước vào giáo dục đại học và tham gia 
thị trường lao động với năng lực kỹ thuật và tư duy phù hợp. Các nghiên cứu quốc tế đã nhấn 
mạnh tầm quan trọng của tính liên thông theo chiều dọc trong hệ thống giáo dục, chỉ ra rằng 
những hạn chế ở giai đoạn đầu có thể ảnh hưởng dây chuyền đến toàn bộ hệ thống, làm giảm 
khả năng đáp ứng của sinh viên tốt nghiệp trước nhu cầu của thị trường lao động hiện đại.111 Xu 
hướng toàn cầu hiện nay cho thấy nhu cầu ngày càng tăng về năng lực số, kỹ năng xã hội - cảm 
xúc và khả năng thích ứng ở tất cả các cấp học.112 Các quốc gia như Phần Lan và Singapore, vốn 
luôn đạt kết quả PISA cao hơn mức trung bình của OECD113, đã xây dựng chương trình giáo dục 
được thiết kế theo hướng phát triển dần năng lực công nghệ và sáng tạo ngay từ bậc tiểu học, 
giúp học sinh được chuẩn bị tốt cho cả giáo dục bậc cao và việc làm trong các ngành nghề đòi 
hỏi kỹ năng cao.114

Mặc dù Việt Nam đạt thành tích giáo dục ấn tượng, thể hiện qua kết quả PISA năm 2022, nhưng 
các số liệu mới nhất cũng cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về kinh tế - xã hội trong kết quả học tập. 
Việt Nam cần giải quyết vấn đề này như một phần trọng tâm của quá trình chuyển đổi hệ thống 
giáo dục quốc gia. Theo dữ liệu OECD năm 2022, học sinh Việt Nam thuộc nhóm 25% thấp nhất 
theo chỉ số Tình trạng kinh tế, xã hội và văn hóa (ESCS) đạt điểm toán trung bình 434,4, thấp hơn 
nhiều so với 512,6 điểm của nhóm 25% cao nhất - tương đương khoảng cách gần 80 điểm.115 
Đáng chú ý, 42,4% học sinh trong nhóm ESCS thấp nhất không đạt được trình độ toán học cơ 
bản, trong khi con số này ở nhóm cao nhất chỉ là 13,4%, cho thấy gần một nửa số học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn đang gặp trở ngại với các kỹ năng toán học nền tảng. 116 Sự chênh lệch này 
phản ánh bất bình đẳng mang tính cấu trúc trong hệ thống giáo dục, khi học sinh từ gia đình khá 
giả có lợi thế hơn nhờ tiếp cận các trường học chất lượng cao, học thêm và nguồn tài liệu học 
tập phong phú. Các yếu tố liên ngành khác như ảnh hưởng tích lũy từ đầu tư sớm vào dinh dưỡng 
(đặc biệt là tình trạng thấp còi), sự tham gia của cha mẹ và môi trường học tập cũng có thể làm 
nới rộng thêm khoảng cách này. Dù hoàn cảnh kinh tế - xã hội vẫn là yếu tố chi phối chính đối với 
thành tích học tập, song một bộ phận nhỏ học sinh khó khăn vẫn đạt kết quả vượt kỳ vọng. Cụ 
thể, 12,7% học sinh có hoàn cảnh kinh tế - xã hội bất lợi ở Việt Nam được xếp vào nhóm “học sinh 
nghèo vượt khó”, tức là nằm trong nhóm 25% học sinh có điểm toán cao nhất toàn quốc. 117 Tuy 
nhiên, tỷ lệ này thấp hơn so với các nước trong khu vực, như Uzbekistan (19,6%) và Campuchia 
(18,2%), cho thấy Việt Nam cần có chính sách hỗ trợ học sinh nghèo nhưng có năng lực học tập 
vượt trội. Những phát hiện này cho thấy sự bất bình đẳng về kinh tế - xã hội trong giáo dục vẫn 
còn sâu sắc, khẳng định rằng mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục là chưa đủ. Chất lượng và công 
bằng trong giáo dục cần được ưu tiên hàng đầu, và đầu tư sớm vào học tập và sức khỏe của trẻ 
em là yếu tố then chốt để phát huy tối đa tiềm năng của các em trong tương lai. 

111	 Hanushek và Woessmann 2011.

112	 Ngân hàng Thế giới 2022b.

113	 Điểm trung bình của 80 quốc gia tham gia kỳ đánh giá PISA 2022 lần lượt là 438,7 điểm đối với môn Toán, 448 
điểm đối với môn Khoa học và 436 điểm đối với môn Đọc hiểu. Trong đó, Việt Nam xếp trên mức trung bình với 
điểm số tương ứng là 469, 472 và 462, tổng cộng 1.403 điểm. So sánh với Singapore – quốc gia đứng đầu trong số 
80 nước, đạt tổng điểm 1.679, tiếp theo là Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc. Phần Lan xếp thứ 12 với 
1.485 điểm.

114	 Bărnuțiu-Sârca và Ciascai 2022. Xem OECD 2023b.

115	 OECD 2023b.

116	 Như trên.

117	 Như trên.
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Thu hẹp khoảng cách kỹ năng số

Thiếu hụt nguồn nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ mới nổi đang trở thành nút thắt then 
chốt đối với chuyển đổi số trong giáo dục nói riêng và trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt 
Nam nói chung. Trong một phân tích về mức độ sẵn sàng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Việt 
Nam chỉ đạt 37,82/100 điểm ở trụ cột công nghệ, phản ánh năng lực chuyên môn còn hạn chế 
trong các lĩnh vực như AI, điện toán đám mây và phân tích dữ liệu.118 

Sự thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động toàn cầu cho thấy Việt Nam cần một cách tiếp 
cận mang tính chuyển đổi trong phát triển kỹ năng. Các kỹ năng cảm giác và lao động thủ công 
truyền thống đang dần nhường chỗ cho các năng lực nhận thức, tư duy sáng tạo và trí tuệ cảm 
xúc xã hội.119 Khi các ngành công nghiệp liên tục đổi mới, học sinh - sinh viên cần được chuẩn bị 
để đảm nhận những vị trí đòi hỏi tư duy phân tích, năng lực kỹ thuật số cao và khả năng học tập 
suốt đời. Chính sách giáo dục cần tập trung vào việc nâng cao năng lực số cho đội ngũ giáo viên 
và tích hợp các nội dung về AI, lập trình và khoa học dữ liệu vào chương trình giảng dạy ở tất cả 
các cấp học. Việc lồng ghép các năng lực kỹ thuật số này vào hệ thống giáo dục sẽ giúp người 
học Việt Nam duy trì năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, 
đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu quốc gia trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Nâng cao chất lượng giáo viên và phát triển chuyên môn

Thành công của công cuộc cải cách giáo dục tại Việt Nam, được triển khai theo Nghị quyết 
29-NQ/TW năm 2013 nhằm thực hiện “đổi mới căn bản, toàn diện” trong ngành giáo dục, phụ 
thuộc chủ yếu vào chất lượng đội ngũ giáo viên. Giáo viên không chỉ là nhân tố quyết định chất 
lượng giáo dục, mà còn là nguồn lực quý giá nhất trong tiến trình chuyển đổi của toàn ngành. Tuy 
nhiên, Việt Nam hiện đang đối mặt với nhiều thách thức mang tính hệ thống trong tuyển dụng, 
duy trì và phát triển chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. 

Các đánh giá gần đây về chất lượng và phát triển chuyên môn của giáo viên tập trung vào tình 
trạng thiếu hụt giáo viên, sự chênh lệch chất lượng giữa các vùng miền, và tỷ lệ giáo viên chưa 
đạt chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019. Mặc dù gần như toàn bộ giáo viên trung 
học phổ thông đã đạt chuẩn đào tạo vào năm 2022, nhưng tỷ lệ đạt chuẩn ở bậc tiểu học và 
trung học cơ sở lại giảm sau khi Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực. Điều này cho thấy việc đáp ứng 
các tiêu chuẩn đào tạo mới là một thách thức không nhỏ, đòi hỏi sự hỗ trợ bổ sung cho giáo viên 
trong quá trình chuyển đổi sang khung trình độ mới. Tính đến năm 2022, có 25,2% giáo viên tiểu 
học chưa đạt chuẩn đào tạo bắt buộc - tỷ lệ cao nhất trong tất cả các cấp học, so với 13,9% ở 
bậc trung học cơ sở và 0,1% ở bậc trung học phổ thông.120 Mặc dù các tiêu chuẩn đào tạo mới, 
nghiêm ngặt hơn theo Luật Giáo dục 2019 cùng với việc triển khai Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho chất lượng giáo dục, song trong ngắn 
hạn, chúng đã gây ra những khó khăn đáng kể, bao gồm tình trạng thiếu giáo viên ở một số môn 
học trọng điểm. Nhiều giáo viên trước đây đã đạt chuẩn nay phải tham gia đào tạo lại, và không 
ít người gặp khó khăn trong việc hoàn thành yêu cầu mới, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa, 
nơi thiếu hướng dẫn chính thức về cách khắc phục tình trạng thiếu hụt giáo viên khi đội ngũ hiện 
tại chưa đáp ứng được tiêu chuẩn đào tạo theo quy định.

Mặc dù cải cách giáo dục hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhưng tình 
trạng thiếu giáo viên kéo dài đã làm suy yếu hiệu quả của những nỗ lực này. Dù đã đặt ra các tiêu 
chuẩn đào tạo cao, song nghề giáo vẫn kém hấp dẫn do mức thu nhập thấp, cơ hội thăng tiến 
hạn chế, cùng với di cư lao động, thiếu chính sách khuyến khích phù hợp và nhiều yếu tố khác, 
đã khiến tình trạng thiếu hụt giáo viên chất lượng cao tiếp tục gia tăng, đặc biệt là ở bậc mầm 
non, phổ thông và tại các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Tính đến cuối năm học 2022-2023, 

118	

119	 KAS và Viện Chiến lược Phát triển Việt Nam 2024.

120	 Nguyễn 2022.
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Việt Nam thiếu hơn 118.253 giáo viên ở tất cả các cấp học, và con số này dự kiến còn tăng trong 
năm học 2023-2024.121 Khoảng cách lớn nhất ghi nhận ở bậc mầm non (thiếu khoảng 52.000 
giáo viên) và bậc tiểu học (thiếu khoảng 33.000 giáo viên).122 

Tình trạng thiếu giáo viên ở các cơ sở giáo dục thuộc tất cả các cấp học và trên toàn quốc khiến 
tỷ lệ số giáo viên trên số lớp thấp hơn mức quy định (Hình 9). Đồng thời, tình trạng này cũng làm 
gia tăng khối lượng công việc của giáo viên, buộc một số trường phải bố trí giáo viên chưa đủ 
trình độ để giảng dạy, dẫn đến học sinh bị bỏ lỡ các môn học quan trọng. Một số địa phương gặp 
khó khăn trong tuyển dụng giáo viên, do sự không tương thích giữa quy chuẩn quốc gia về tỷ lệ 
giáo viên/lớp, học sinh/lớp và nhu cầu thực tế tại địa phương. Quyền tự chủ hạn chế của các sở 
giáo dục địa phương trong công tác tuyển dụng cũng khiến xảy ra tình trạng mất cân đối cung 
- cầu, với một số nơi thiếu nghiêm trọng trong khi nơi khác lại dư thừa giáo viên.123 Giáo viên là 
người dân tộc thiểu số vẫn bị thiếu rất nhiều, với tỷ lệ giảm dần theo cấp học: 13% ở tiểu học, 8% 
ở trung học cơ sở và 6% ở trung học phổ thông. Ngoài ra, họ chủ yếu giảng dạy tại các trường 
công lập, trong khi ít hiện diện ở các cơ sở tư thục.124 Hiện rất ít chính sách hỗ trợ cụ thể cho giáo 
viên dân tộc thiểu số, ngoại trừ chính sách trợ cấp 70% lương cho những người làm việc tại khu 
vực đặc biệt khó khăn, theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP. 125

Khoảng cách giảng dạy lớn nhất hiện nay nằm ở các môn học mới được đưa vào chương trình 
như Tiếng Anh, Công nghệ thông tin và Mỹ thuật, nơi công tác tuyển dụng giáo viên chưa theo 
kịp việc mở rộng chương trình giảng dạy trên thực tế. Tỷ lệ học sinh/giáo viên cũng tăng lên kể 
từ năm học 2016-2017, đạt trung bình từ 18,1 đến 22,7 học sinh trên một giáo viên ở tất cả các 
cấp học (Hình 10). Trong khi đó, tỷ lệ trung bình của các nước OECD là 15 học sinh/giáo viên ở 
bậc mầm non, và từ 13 đến 14 học sinh/giáo viên ở bậc tiểu học đến trung học phổ thông.126 
Nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, tình trạng thiếu giáo viên này sẽ tiếp tục cản trở việc 
thực hiện các mục tiêu cải cách và chuyển đổi giáo dục.

Nguyên nhân của tình trạng thiếu giáo viên đến từ cả việc tuyển dụng mới còn hạn chế và tỷ lệ 
nghỉ việc cao, với hơn 10.000 giáo viên công lập dự kiến nghỉ hưu và 9.300 người dự kiến nghỉ 
việc trong năm học 2022-2023. 127 Mức lương thấp, khối lượng công việc tăng và cơ hội thăng 
tiến hạn chế là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này, đặc biệt ở các vùng nông thôn, 
vùng sâu, vùng xa và khu vực khó khăn. Mặc dù chính quyền địa phương đã cố gắng áp dụng các 
biện pháp ưu đãi tài chính, song hiệu quả vẫn còn rất khiêm tốn. 128 Giáo viên ở vùng sâu vùng 
xa thường phải đảm nhiệm khối lượng công việc vượt quá quy định, vừa do thiếu nhân sự giảng 
dạy, vừa vì gánh nặng hành chính gia tăng.129 Điều này dẫn đến giảm chất lượng giảng dạy, tăng 
tình trạng kiệt sức nghề nghiệp, và làm giảm động lực của những người muốn gia nhập ngành. 
Sự chênh lệch về giới trong ngành giáo dục cũng phản ánh việc thiếu cơ hội thăng tiến cho giáo 
viên nữ, mặc dù phụ nữ chiếm tỷ lệ lớn trong lực lượng lao động giáo dục - 66,2% cán bộ quản lý 
trường học là nữ, trong đó 99,8% hiệu trưởng mầm non nhưng chỉ còn 21,4% ở bậc giáo dục đại 
học. 130 Nếu không có sự phân bổ hợp lý lực lượng giáo viên và cải thiện điều kiện làm việc, những 
thách thức này sẽ tiếp tục kéo dài. Vì vậy, cần ưu tiên cải cách tiền lương, thiết kế các chính sách 
khuyến khích nghề nghiệp và tài chính, cùng với các biện pháp nâng cao điều kiện làm việc, đặc 
biệt là để thu hút và giữ chân giáo viên tại các vùng nông thôn và khu vực khó khăn.

121	 Dựa trên dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và báo cáo vào tháng 5 năm 2023. Mai 2023.

122	 Như trên.

123	 Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 2022.

124	 Như trên.

125	 Như trên.

126	 OECD 2024.

127	 Mai 2023.

128	 Như trên.

129	 Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 2022.

130	 Như trên.
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Hình 9. Tỷ lệ giáo viên/lớp học theo yêu cầu và thực tế trong năm học 2022-2023, 
theo cấp học
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Nguồn: Bộ Giáo & và Đào tạo, theo báo cáo của Mai (2023).

Hình 10. Số học sinh trung bình trên một giáo viên phổ thông, theo năm học và cấp 
học
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Nguồn: TCTK (2025)

Tập trung mạnh mẽ hơn vào đổi mới sư phạm, bao gồm phương pháp học tập lấy học sinh làm 
trung tâm và các cách tiếp cận liên ngành, là yếu tố thiết yếu để trang bị cho giáo viên những kỹ 
thuật giảng dạy phù hợp với thế kỷ 21. Quá trình số hóa giáo dục đã làm gia tăng nhu cầu nâng 
cao năng lực số, hiểu biết về AI và sử dụng các công cụ công nghệ trong giảng dạy. Tuy nhiên, 
nhiều giáo viên vẫn chưa thành thạo trong việc ứng dụng hiệu quả các nền tảng số trong lớp học. 
Do đó, cần tăng cường các chương trình đào tạo giáo viên nhằm trang bị kỹ năng giảng dạy các 
môn học trong lĩnh vực này. Đồng thời, cần phát triển các chính sách hỗ trợ bồi dưỡng chuyên 
môn về năng lực số và các công cụ ứng dụng AI, giúp đảm bảo giáo viên được chuẩn bị đầy đủ 
để hướng dẫn học sinh thích ứng và học tập hiệu quả trong môi trường công nghệ đang thay 
đổi nhanh chóng. Ngoài ra, khuyến khích hợp tác với các tổ chức quốc tế để tiếp thu và áp dụng 
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các phương pháp tiên tiến toàn cầu trong đào tạo giáo viên có thể bù đắp khoảng trống chuyên 
môn hiện nay. Bằng cách nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, Việt Nam có thể đưa hệ thống 
giáo dục tiến gần hơn với các chuẩn mực và tiến bộ công nghệ toàn cầu. Những bài học từ quốc 
tế, như mô hình giáo dục STEM dựa trên tư duy khám phá của Phần Lan, cung cấp kinh nghiệm 
quý báu cho Việt Nam trong việc hiện đại hóa chương trình đào tạo giáo viên, đảm bảo hệ thống 
giáo dục bắt kịp xu thế đổi mới công nghệ toàn cầu.

Phân bổ ngân sách nhà nước và chi tiêu công cho giáo dục

Đầu tư công cho giáo dục là một yếu tố then chốt quyết định khả năng tiếp cận, chất lượng và kết 
quả học tập, đồng thời cũng là thước đo thể hiện cam kết của một quốc gia trong việc phát triển 
vốn nhân lực. Để đảm bảo một hệ thống giáo dục chất lượng cao, nguồn tài chính đầy đủ là điều 
không thể thiếu. Trong các quốc gia OECD, chi đầu tư cho giáo dục thường chiếm từ 3% đến 4% 
GDP cho bậc tiểu học và trung học, và một số quốc gia như Colombia còn phân bổ hơn 5% GDP 
cho lĩnh vực này.131 Tại Việt Nam, tỷ lệ chi tiêu cho giáo dục và đào tạo trên GDP đã giảm từ 3,5% 
năm 2016 xuống còn 2,9% năm 2022 (Hình 11). Mức sụt giảm này cho thấy giáo dục đang được 
ưu tiên thấp hơn trong tổng chi ngân sách quốc gia, và tương phản rõ rệt với xu hướng tăng đầu 
tư ở các quốc gia và khu vực có điều kiện tương đồng như Hàn Quốc, các nước OECD, các nước 
thu nhập trung bình thấp và trung bình cao. Trong khi các quốc gia OECD dành 4,9-5,3% GDP 
cho giáo dục, thì Hàn Quốc, vốn nổi tiếng với quá trình chuyển đổi kinh tế nhanh và bền vững, đã 
tăng tỷ lệ chi cho giáo dục từ 4,3% lên 5,4% trong cùng giai đoạn.

Hình 11. Chi tiêu ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo (% GDP) tại Việt Nam 
so với các quốc gia và nhóm quốc gia khác132
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Nguồn: Ngân hàng Thế giới, Tổng cục Thống kê133

131	 OECD 2023a.

132	 Việc lựa chọn các quốc gia để so sánh trong phần này và xuyên suốt báo cáo mang lại hai góc nhìn bổ sung. Báo 
cáo bao gồm các quốc gia và nhóm quốc gia thuộc cùng nhóm thu nhập với Việt Nam (trung bình thấp) nhằm 
cung cấp cơ sở so sánh theo bối cảnh, đồng thời đưa vào các quốc gia thu nhập trung bình cao và thu nhập cao 
để minh họa những chính sách tiêu biểu và lộ trình phát triển dài hạn. Việc so sánh với các quốc gia cụ thể như 
Singapore và Hàn Quốc giúp làm nổi bật các mô hình tiên tiến trong các lĩnh vực như giáo dục và an sinh xã hội, 
phù hợp với than vọng trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 của Việt Nam.

133	 Cổng dữ liệu về giới của Ngân hàng Thế giới năm 2024; Tổng cục Thống kê 2024.
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Xu hướng giảm tỷ trọng chi tiêu công cho giáo dục tại Việt Nam, đặc biệt khi so sánh với các 
quốc gia khác, đang ảnh hưởng đáng kể đến khả năng thực hiện các mục tiêu của Tầm nhìn năm 
2045, nhất là trong việc thúc đẩy giáo dục công bằng, chất lượng cao và xây dựng lực lượng lao 
động có năng lực đổi mới sáng tạo và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Mức chi thấp hơn cũng 
hạn chế khả năng đầu tư vào các lĩnh vực then chốt như giáo dục nghề nghiệp, đào tạo giáo 
viên và hạ tầng kỹ thuật số. So với Hàn Quốc và Trung Quốc, ngân sách giáo dục của Việt Nam 
ở mức thấp hơn đã thu hẹp dư địa đầu tư vào những lĩnh vực nền tảng này. Điều đó cản trở quá 
trình hình thành lực lượng lao động có đủ kỹ năng đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế dựa trên đổi 
mới sáng tạo. Kinh nghiệm của các quốc gia thành viên OECD và Hàn Quốc cho thấy rằng tăng 
chi tiêu cho giáo dục, đặc biệt trong các giai đoạn chuyển đổi kinh tế, là điều kiện tiên quyết để 
đạt được tăng trưởng bền vững.134 Đối với Việt Nam, điều này đồng nghĩa với việc cần thu hẹp 
khoảng cách tài chính hiện nay và đặt ưu tiên hàng đầu cho giáo dục công bằng và chất lượng ở 
mọi cấp học. Để đạt được các mục tiêu của Tầm nhìn năm 2045, Việt Nam cần điều chỉnh lại các 
ưu tiên ngân sách, tăng đầu tư cho giáo dục nhằm thu hẹp các chênh lệch hiện có, đảo ngược 
xu hướng giảm về tỷ lệ đi học và hoàn thành chương trình học, khắc phục tình trạng mất mát 
kiến thức sau đại dịch COVID-19, đặc biệt đối với các nhóm yếu thế và thiệt thòi, và đẩy mạnh 
phát triển các lĩnh vực trọng tâm như giáo dục mầm non, kỹ năng số, tư duy phản biện và đào 
tạo nghề.135

Dữ liệu chi tiêu ngân sách nhà nước của Việt Nam cho thấy những xu hướng và thách thức đáng 
chú ý trong chi tiêu cho giáo dục và các lĩnh vực liên quan, qua đó nhấn mạnh sự cần thiết của 
các chính sách can thiệp chiến lược nhằm đạt được các mục tiêu của Tầm nhìn năm 2045. 
Trong giai đoạn 2016-2023, tỷ trọng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo có xu 
hướng dao động, đạt đỉnh 15,6% vào năm 2019 trước khi giảm xuống mức ước tính 13,5% vào 
năm 2023, cho thấy dấu hiệu trì trệ trong những năm gần đây (Hình 12). Sự sụt giảm này phản 
ánh khả năng giáo dục đang bị giảm mức ưu tiên trong tổng chi ngân sách quốc gia, đặc biệt khi 
so sánh với các lĩnh vực khác, và có thể cản trở nỗ lực phát triển lực lượng lao động có kỹ năng 
cũng như giải quyết bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục chất lượng. Khi so sánh với các lĩnh 
vực khác, có thể thấy rõ sự mất cân đối136 trong phân bổ ngân sách: chi cho đầu tư phát triển 
tăng từ 28,2% năm 2016 lên 35,2% năm 2022, và duy trì ở 34,4% năm 2023. Trong khi đó, chi 
cho khoa học và công nghệ chỉ dao động ở mức 0,6-0,8% trong cùng kỳ. Chi cho giáo dục không 
đủ đáp ứng nhu cầu của một nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng. Mặc dù đầu tư phát triển 
cũng quan trọng, nhưng sự suy giảm chi tiêu cho giáo dục cùng với mức đầu tư trì trệ vào khoa 
học và công nghệ cho thấy sự thiếu gắn kết với các ưu tiên chiến lược cần thiết để thúc đẩy đổi 
mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh công nghệ quốc gia. Đây là một tín hiệu đáng lo 
ngại, nhất là trong bối cảnh thế giới ngày càng coi giáo dục STEM là động lực cho tăng trưởng 
kinh tế. Việc phân bổ ngân sách hạn chế cho khoa học và công nghệ không chỉ làm chậm quá 
trình tích hợp công cụ số và hiện đại hóa hệ thống giáo dục mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến việc 
tuyển dụng, đào tạo và giữ chân giáo viên, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa 
và khu vực khó khăn, nơi đầu tư công đóng vai trò thiết yếu để thu hẹp khoảng cách công bằng 
và nâng cao chất lượng học tập. 

134	 Cm, Hoang, và Yarram 2024; Tan 2017; Jimenez, Nguyen, và Patrinos 2012; UNESCAP 2021; UNESCO 2020.

135	 Tan 2017; Subiyantoro, Tarziraf, và Asmara 2023; OECD 2024; Hanushek và Woessmann 2020b.

136	 Theo Khoản 1, Điều 14 của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, chi đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương bao gồm: 
a) Đầu tư xây dựng cơ bản cho các chương trình, dự án của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 
các cơ quan trung ương khác trong các lĩnh vực được quy định tại Khoản 3 Điều này; b) Đầu tư và hỗ trợ vốn cho 
các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công do Nhà nước đặt hàng; các tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính 
trung ương; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; c) Các khoản chi đầu tư phát triển 
khác theo quy định của pháp luật.

TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRẺ EM ĐẾN NĂM 2045 41



Hình 12. Chi ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu và năm, tính theo tỷ lệ % tổng chi và 
đơn vị tỷ đồng
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Chi ngân sách đầu tư phát triển (**) 
Chi ngân sách dịch vụ kinh tế - xã hội (***) 
Chi ngân sách khoa học và công nghệ
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Nguồn: TCTK (2024) 
Ghi chú: (**) Không bao gồm chi cho dự trữ quốc gia; (***) Bao gồm chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương và tinh 

giản biên chế.

Các số liệu tương ứng từ Bộ Giáo dục &  Đào tạo cho thấy tỷ lệ ngân sách nhà nước dành cho 
giáo dục tại Việt Nam liên tục thấp hơn mức 20% được đề ra trong Nghị quyết 29-NQ/TW năm 
2013.137 Trong 10 năm qua, tỷ lệ chi cho giáo dục trong tổng chi ngân sách nhà nước chỉ đạt 
mức cao nhất là 19,1% vào năm 2019, trong khi các năm khác dao động từ 15,7% đến trên 
18%.138 Khoảng thiếu hụt này cho thấy những hạn chế đáng kể trong việc thực hiện cam kết ưu 
tiên giáo dục và đào tạo như một chính sách quốc gia trọng tâm, đồng thời tạo ra rào cản lớn 
cho tiến trình đạt được các mục tiêu cải cách và hiện đại hóa giáo dục được đề ra trong các kế 
hoạch phát triển dài hạn của Việt Nam. 

Theo các phân tích gần đây, tình trạng thiếu hụt ngân sách đã gây ra những hệ quả rõ rệt đối với 
ngành giáo dục. Cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt 
là so với mục tiêu và tiêu chuẩn của Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 cùng các cải cách 
nhằm hiện đại hóa phương pháp dạy và học. Giáo dục đại học cũng tiếp tục đối mặt với nguồn 
đầu tư hạn chế.139 Bên cạnh đó, các nguồn lực ngoài nhà nước bao gồm đầu tư từ khu vực tư 
nhân và quốc tế vẫn chưa được huy động hiệu quả, để lại một tiềm năng đáng kể chưa được 
khai thác cho việc mở rộng đầu tư vào giáo dục. Những hạn chế về tài chính này càng trở nên 
nghiêm trọng hơn bởi các thách thức mang tính hệ thống trong quản lý nhà nước về nguồn lực 
giáo dục. Quá trình thể chế hóa Nghị quyết 29-NQ/TW diễn ra chậm, với sự thiếu nhất quán trong 
chính sách và việc chưa đặt giáo dục ở vị trí ưu tiên chiến lược như một động lực chính của phát 
triển quốc gia. Hiện nay, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục vẫn còn 

137	 thuvienphapluat.vn 2022.

138	 VTV 2023.

139	 Như trên.
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hạn chế. Các cơ quan quản lý giáo dục mới đóng vai trò rất hạn chế trong những lĩnh vực then 
chốt như thẩm định và phân bổ ngân sách, tuyển dụng công chức, và bổ nhiệm cán bộ quản lý. 

140 Những bất cập này đang cản trở việc triển khai đồng bộ các chính sách và cải cách giáo dục. 
Ngoài ra, chủ trương tăng cường tự chủ cho các cơ sở giáo dục và đào tạo cũng đang gặp nhiều 
khó khăn, khiến các cơ sở này chưa thể đổi mới mạnh mẽ hay đáp ứng linh hoạt trước nhu cầu 
của thị trường lao động trong nước và quốc tế.141 

Hơn nữa, việc phân bổ ngân sách nhà nước cho giáo dục tại Việt Nam hiện được thực hiện theo 
cơ chế phân bổ công thức, được quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg, trong đó ngân 
sách được phân bổ dựa trên tổng dân số trong độ tuổi đi học (từ 1-18 tuổi) thay vì tỷ lệ nhập 
học thực tế.142 Mặc dù hệ thống này hướng tới mục tiêu đảm bảo công bằng vùng miền trong tài 
chính giáo dục, song vẫn tồn tại nhiều hạn chế, bao gồm ảnh hưởng của di cư, chênh lệch giữa 
thành thị và nông thôn, cũng như thiếu cơ chế khuyến khích tài chính ở cấp tỉnh nhằm cải thiện 
tỷ lệ nhập học và duy trì học tập. Ví dụ, do ngân sách được phân bổ dựa trên dữ liệu hộ khẩu thay 
vì số lượng học sinh thực tế đang theo học, các tỉnh nông thôn thường nhận được ngân sách cao 
hơn so với khu vực thành thị, ngay cả khi học sinh đã di cư lên các đô thị để tìm kiếm cơ hội học 
tập tốt hơn. Hệ quả là các trường học ở đô thị có thể rơi vào tình trạng quá tải và thiếu hụt nguồn 
lực, trong khi các tỉnh nông thôn lại nhận ngân sách cho những học sinh không còn cư trú tại địa 
phương. Bên cạnh đó, nếu số lượng học sinh thực tế tăng lên, các địa phương không được bổ 
sung thêm ngân sách, dẫn tới thiếu động lực tài chính cho chính quyền cấp tỉnh trong việc mở 
rộng tiếp cận giáo dục hoặc cải thiện tỷ lệ duy trì học sinh. Tình trạng này có thể tác động bất lợi 
không tương xứng đến các nhóm dân cư yếu thế. 143

Mặc dù ngân sách nhà nước hiện ưu tiên phân bổ theo vùng miền và cấp học, nhằm hỗ trợ quá 
trình phân cấp và thu hẹp khoảng cách phát triển giáo dục, song nhiều thách thức vẫn còn tồn 
tại. Trước hết, khoảng 80% tổng chi tiêu giáo dục được dành cho chi thường xuyên (bao gồm tiền 
lương và chi phí nhân sự), khiến nguồn lực còn lại rất hạn chế để đầu tư mở rộng vào các lĩnh vực 
thiết yếu như giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, nâng cao chất lượng giảng dạy, trang bị cơ sở 
vật chất và tài nguyên dạy - học hiện đại, cũng như đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục. 144 
Kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản và cơ sở hạ tầng trường học vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu 
thực tế, ảnh hưởng đến khả năng hiện đại hóa trường lớp, trang bị thiết bị giảng dạy mới và mở 
rộng cơ sở vật chất giáo dục ở các vùng khó khăn. Bên cạnh đó, khung pháp lý cho đầu tư nước 
ngoài vào lĩnh vực giáo dục còn chưa hoàn thiện, hạn chế sự tham gia của khu vực tư nhân và 
hợp tác quốc tế trong phát triển giáo dục. Các báo cáo gần đây cũng chỉ ra rằng việc thiếu một 
hệ thống dữ liệu tài chính giáo dục thống nhất và minh bạch giữa các cấp quản lý và các ngành 
khác nhau đang ảnh hưởng tiêu cực đến công tác hoạch định chính sách và phân bổ nguồn lực, 
gây khó khăn cho việc ra quyết định ngân sách hiệu quả và công bằng. 145

Giải quyết các thách thức về quản trị và tài chính này là điều kiện tiên quyết để đảm bảo các 
khoản đầu tư cho giáo dục mang lại cải thiện thực chất về tiếp cận, chất lượng và công bằng, 
phù hợp với Tầm nhìn năm 2045 của Việt Nam. Các xu hướng chi tiêu ngân sách hiện nay cho 
thấy Việt Nam cần đặt giáo dục vào vị trí ưu tiên cao hơn trong khung tài khóa quốc gia. Một 
cách tiếp cận chiến lược bao gồm tái phân bổ nguồn lực, tăng cường đầu tư công cho giáo dục, 
và thúc đẩy quan hệ đối tác công-tư sẽ đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng một nền giáo 
dục công bằng và chất lượng cao, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, và hiện thực hóa các mục 
tiêu đầy tham vọng của Tầm nhìn năm 2045.

140	 Như trên.

141	 Như trên.

142	 Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 2022.

143	 Như trên.

144	 Như trên.

145	 Như trên.
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Mở rộng khu vực tư nhân và tăng cường hợp tác quốc tế trong giáo dục

Xu hướng chi tiêu ngân sách nhà nước cho thấy khu vực tư nhân và đầu tư nước ngoài có thể 
đóng vai trò quan trọng trong việc bù đắp các khoảng trống tài chính, đặc biệt trong phát triển 
cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ trong giảng dạy. Việc thúc đẩy hợp tác với các nhà đầu 
tư tư nhân và quốc tế không chỉ bổ sung nguồn lực cho ngân sách nhà nước, mà còn giúp định 
hướng ưu tiên giáo dục phù hợp với nhu cầu của lực lượng lao động hiện đại. Tuy nhiên, để đảm 
bảo hiệu quả và tính công bằng, cần có khuôn khổ pháp lý rõ ràng, minh bạch và được thiết kế 
tốt, nhằm hướng các khoản đầu tư này theo đúng mục tiêu phát triển quốc gia, đồng thời tránh 
làm gia tăng bất bình đẳng hoặc khiến trẻ em yếu thế bị bỏ lại phía sau.

Sự hội nhập sâu rộng của Việt Nam vào nền kinh tế toàn cầu, cùng với những chuyển biến năng 
động về kinh tế-xã hội, đang mở ra nhiều cơ hội hơn cho khu vực tư nhân và các nhà đầu tư quốc 
tế tham gia vào lĩnh vực giáo dục. Các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Đối tác Toàn 
diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh Châu 
Âu - Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) không chỉ mở 
rộng cơ hội đầu tư và thương mại, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển giáo dục. 146 Bên 
cạnh đó, tầng lớp trung lưu đang gia tăng nhanh chóng, dự kiến đạt 50 triệu người vào năm 2030, 
sẽ thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu về các cơ sở giáo dục tư thục và quốc tế chất lượng cao, qua đó 
khuyến khích đầu tư giáo dục nước ngoài.147 Tuy nhiên, những hạn chế trong khung pháp lý hiện 
hành và thiếu cập nhật quy định phù hợp có thể cản trở quá trình hội nhập và hợp tác hiệu quả 
giữa các bên tư nhân, quốc tế và hệ thống giáo dục trong nước.

Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 và nền kinh tế số, nhu cầu trang bị kỹ năng số và 
công nghệ cho học sinh trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Các tổ chức tư nhân, đặc biệt là những 
đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục số và học trực tuyến, có thể đóng vai trò then 
chốt trong việc thu hẹp khoảng cách về kỹ năng và tiếp cận giáo dục. Tuy nhiên, cần lưu ý các 
vấn đề bất công bằng tiềm ẩn, để các khoản đầu tư này mang lại lợi ích cho mọi nhóm dân cư, 
không phân biệt điều kiện kinh tế hay khu vực sinh sống, và không làm trầm trọng thêm những 
bất bình đẳng hiện có trong tiếp cận giáo dục. Các chính sách như ưu đãi thuế, đối tác công-tư 
và hợp tác liên ngành có thể giúp bảo đảm rằng các khoản đầu tư tư nhân và nước ngoài trong 
giáo dục đóng góp hiệu quả vào các mục tiêu rộng hơn của Việt Nam về công bằng và phát triển 
bao trùm.

4.3 Khuyến nghị chính sách
Những thành tựu đáng kể của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đã tạo nên nền tảng vững chắc 
cho các bước cải cách tiếp theo, nhằm hiện thực hóa mục tiêu của Tầm nhìn năm 2045. Trong 
giai đoạn tới, đầu tư vào giáo dục hòa nhập, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và mở rộng 
cơ hội học tập suốt đời sẽ là yếu tố then chốt giúp chuẩn bị một lực lượng lao động có kỹ năng, 
sáng tạo và công bằng, đủ khả năng thúc đẩy phát triển bền vững và hội nhập toàn cầu. Các 
khuyến nghị dưới đây đề xuất các hướng cải cách trong ngắn hạn và dài hạn. 

Giai đoạn 2025-2030

•	 Đảm bảo mọi trẻ em được tiếp cận công bằng với các chương trình giáo dục mầm non 
chất lượng cao trên toàn quốc, với ưu tiên đặc biệt dành cho các nhóm yếu thế như trẻ em 
dân tộc thiểu số, trẻ em ở vùng nông thôn và trẻ khuyết tật, phù hợp với Nghị quyết số 68/
NQ-CP của Chính phủ (tháng 5 năm 2024). Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục mầm 
non thông qua các chương trình can thiệp thúc đẩy STEM, tư duy phản biện, giải quyết vấn 

146	 KAS và Viện Chiến lược Phát triển Việt Nam 2024.

147	 Như trên.
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đề và sáng tạo, qua đó xây dựng nền tảng vững chắc cho học tập dựa trên năng lực trong 
tương lai. Thiết lập các mô hình đối tác công-tư, chính sách ưu đãi tài chính và cải cách quy 
định để mở rộng khả năng tiếp cận, tăng khả năng chi trả và nâng cao chất lượng giáo dục 
mầm non, bao gồm cả tại các khu công nghiệp và khu đô thị mới.

•	 Triển khai các biện pháp hỗ trợ các khu vực vùng sâu, vùng xa và nơi tập trung đông đồng 
bào dân tộc thiểu số, bao gồm chương trình hỗ trợ tiền mặt cho các hộ gia đình khó khăn 
nhằm khuyến khích học sinh đến trường và giảm tỷ lệ bỏ học, đặc biệt là ở các nhóm yếu 
thế và cấp trung học cơ sở. 

	º Mở rộng lồng ghép dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe học đường, chẳng hạn như 
chương trình bữa ăn học đường phổ cập, nhằm giảm suy dinh dưỡng và tăng cường 
phát triển nhận thức, học hỏi kinh nghiệm từ thành công của Thái Lan trong nâng cao 
khả năng đến trường.148 

	º Mở rộng các chương trình giáo dục song ngữ cho trẻ em dân tộc thiểu số để hỗ trợ phát 
triển ngôn ngữ, học tập và nâng cao thành tích học tập của các em. 

•	 Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng cho học sinh khuyết tật. Đầu tư mở rộng cơ 
sở hạ tầng và tài liệu giảng dạy phù hợp, bảo đảm mọi học sinh khuyết tật đều được tiếp 
cận bình đẳng với nền giáo dục chất lượng. Tăng cường các biện pháp bảo đảm khả năng 
tiếp cận toàn diện của cơ sở vật chất, tài liệu dạy và học cho học sinh ở mọi dạng khuyết tật, 
bao gồm khuyết tật thể chất, giác quan, nhận thức và học tập. Tiếp tục triển khai và mở rộng 
thành công của Chương trình củng cố lớp học giai đoạn 2021-2025, chương trình đã thiết 
lập các tiêu chuẩn cơ sở vật chất và mở rộng đầu tư vào trường lớp học an toàn, thân thiện, 
đặc biệt là dành cho học sinh khuyết tật.149

•	 Tăng tỷ lệ phân bổ ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo, đảm bảo tỷ lệ chi tiêu 
cho lĩnh vực này đạt ít nhất 20% tổng ngân sách nhà nước vào năm 2030, nhằm đảm bảo 
tính bền vững cho các cải cách lớn, bao gồm quyết định miễn học phí cho toàn bộ học sinh 
trường công lập theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Chính sách này ước tính cần khoảng 30 nghìn 
tỷ đồng (tương đương 1,17 tỷ USD) mỗi năm, có thể tạo áp lực đáng kể lên ngân sách nhà 
nước. Con số này chiếm khoảng 10,6% trong tổng ngân sách năm 2023 dành cho giáo dục 
và đào tạo (13,5%)150, cho thấy nhu cầu cấp thiết phải tăng cường và sử dụng hiệu quả hơn 
các khoản đầu tư công. Việc đảm bảo bền vững tài chính song song với nâng cao chất lượng 
và công bằng giáo dục là điều thiết yếu, phù hợp với Nghị quyết 29-NQ/TW, đồng thời ưu 
tiên đầu tư cho giáo dục mầm non, phổ cập tiểu học và trung học cơ sở, cùng các khu vực 
khó khăn. 

	º Tăng cường công tác giám sát và xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia thống nhất, nhằm 
đảm bảo các tỉnh, thành phố phân bổ nguồn lực hiệu quả và công bằng, đặc biệt cho 
những nhóm yếu thế và khu vực chưa được phục vụ tốt. Cải thiện công tác quản trị tài 
chính cho giáo dục thông qua sửa đổi và thực thi chặt chẽ các hướng dẫn quốc gia 
(như Quyết định 46), để giảm bất bình đẳng trong phân bổ ngân sách ở cấp địa phương. 
Triển khai hệ thống giám sát toàn diện để bảo đảm các tỉnh phân bổ đủ kinh phí cho 
các nhóm yếu thế, cũng như cho các lĩnh vực trọng yếu như cơ sở hạ tầng, đào tạo giáo 
viên và giáo dục hòa nhập. 

	º Điều chỉnh lại cơ cấu phân bổ nguồn lực nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế tại từng địa 
phương và vùng miền, phù hợp với sự thay đổi nhân khẩu học, bao gồm sự giảm quy mô 
học sinh và xu hướng dịch chuyển dân cư từ nông thôn ra đô thị. Do đó, cần tập trung 

148	 Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam 2016.

149	 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), và Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam 2023.

150	 Tổng cục Thống kê 2024.
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phân bổ lại nguồn lực thay vì chỉ tăng tổng chi ngân sách, ví dụ chuyển sang mô hình 
cấp ngân sách dựa trên số lượng học sinh thực tế, giúp các trường học nhận được kinh 
phí tương xứng với quy mô tuyển sinh hiện tại, thay vì phụ thuộc vào dữ liệu hộ khẩu đã 
lỗi thời.

•	 Phân bổ ngân sách có mục tiêu cho các chương trình giáo dục phổ cập và bắt buộc. Cần 
mở rộng hỗ trợ tài chính cho các nhóm yếu thế, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, học 
sinh khuyết tật và cộng đồng nông thôn, nhằm thu hẹp khoảng cách công bằng trong tiếp 
cận giáo dục. Ưu tiên ngân sách cho các khu vực nông thôn và miền núi để giảm chênh lệch 
về cơ hội học tập, với trọng tâm là đào tạo giáo viên, phát triển cơ sở hạ tầng và các chiến 
lược hỗ trợ phù hợp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

•	 Tập trung nguồn lực nhà nước vào hiện đại hóa cơ sở vật chất và thiết bị giảng dạy. Ưu tiên 
đầu tư cho các khu vực khó khăn, nhằm đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ 
thông 2018 và đảm bảo quyền tiếp cận công bằng với giáo dục chất lượng. Cần mở rộng 
đầu tư vốn cho cơ sở hạ tầng trường học, nâng cấp phòng học, trang thiết bị giảng dạy, và 
tích hợp công nghệ số vào lớp học để cải thiện môi trường học tập. Việc tái cấu trúc hành 
chính năm 2025 (từ 63 tỉnh, thành xuống còn 34 tỉnh và bỏ cấp quận, huyện) có thể được 
coi là cơ hội để hiện đại hóa và tích hợp hệ thống cung ứng dịch vụ giáo dục, giúp nâng cao 
hiệu quả, tính công bằng và kết quả học tập của trẻ em, đặc biệt ở vùng nông thôn và vùng 
khó khăn.

•	 Xây dựng các cơ chế khuyến khích thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân và quốc tế vào phát 
triển giáo dục. Thiết lập và mở rộng các mô hình đối tác công-tư nhằm huy động nguồn lực 
cho công cụ học tập số, đổi mới trong giáo dục trung học và đại học, đồng thời bảo đảm mọi 
học sinh đều có thể tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ giáo dục chất lượng.

•	 Duy trì cơ chế giám sát ở cấp địa phương, đặc biệt đối với giáo dục mầm non và các dịch 
vụ dành cho cộng đồng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và dân tộc thiểu số, như một phần 
trong kế hoạch tái cấu trúc hệ thống hành chính của Việt Nam. Một mặt, việc tinh gọn bộ 
máy hành chính có thể nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và giảm thiểu sự rời rạc trong 
quản trị giáo dục và cung ứng dịch vụ. Tuy nhiên, cũng tồn tại nguy cơ việc hợp nhất các 
đơn vị hành chính có thể làm gián đoạn sự phối hợp trong cung cấp dịch vụ và làm gia tăng 
chênh lệch giữa các vùng miền. Khi vai trò và trách nhiệm được chuyển giao cho các tỉnh 
quy mô lớn hơn nhưng ít hơn, cần tăng cường cơ chế phối hợp và lập kế hoạch liên xã để 
đảm bảo khả năng tiếp cận công bằng và bền vững với giáo dục chất lượng và hệ thống hỗ 
trợ, đặc biệt là trẻ em thuộc nhóm yếu thế.

•	 Tăng cường công tác quản trị ngành giáo dục và các cơ chế giám sát nhằm giải quyết 
những vấn đề mang tính hệ thống, như tình trạng học thêm tràn lan và các hành vi tiêu cực 
trong hệ thống giáo dục. Thiết lập các quy định minh bạch, hệ thống giám sát và cơ chế 
khiếu nại hiệu quả, bảo đảm mọi học sinh được tiếp cận công bằng với giáo dục và ngăn 
chặn các hành vi bóc lột, trục lợi. Đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông và nâng cao nhận 
thức cộng đồng về quyền và vai trò của học sinh, phụ huynh, nhằm tăng cường trách nhiệm 
giải trình ở tất cả các cấp học. Xây dựng hệ thống theo dõi chi tiêu giáo dục tập trung và toàn 
diện, giúp quản lý nguồn lực công hiệu quả hơn.

•	 Tăng cường và mở rộng quyền tự chủ cho các trường phổ thông, cao đẳng và đại học trong 
quản lý nguồn lực, đồng thời giải quyết những thách thức trong quá trình thực thi. Trên cơ 
sở các biện pháp tự chủ được triển khai từ năm 2014, cần tiếp tục mở rộng quyền tự chủ 
trong quản lý nguồn lực, thiết kế chương trình giảng dạy và tuyển dụng nhân sự, nhằm thúc 
đẩy đổi mới, linh hoạt và gắn kết hơn với nhu cầu địa phương cũng như thị trường lao động. 
Đối với bậc đại học, cần thiết lập khung quản trị rõ ràng, cơ chế trách nhiệm giải trình minh 
bạch, đồng thời xây dựng các chương trình bồi dưỡng năng lực lãnh đạo cho đội ngũ quản 
lý cơ sở giáo dục.
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•	 Chuyển đổi sang chương trình giảng dạy lấy người học làm trung tâm, dựa trên năng lực, 
chú trọng vào STEM, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, sáng tạo, kỹ năng mềm và năng 
lực số, đồng thời đảm bảo triển khai và giám sát hiệu quả. Phát huy nền tảng của Chương 
trình Giáo dục Phổ thông 2018 bằng cách tăng cường cơ chế thực hiện và thiết lập hệ thống 
giám sát - đánh giá chặt chẽ, nhằm đánh giá mức độ tác động và sự phù hợp của chương 
trình với thị trường lao động và xu hướng toàn cầu. Học hỏi từ các mô hình quốc tế, như cách 
Singapore triển khai giáo dục STEM tích hợp, để áp dụng các thông lệ tốt vào bối cảnh Việt 
Nam. Tích hợp CNTT-TT ở tất cả các cấp học, thông qua các chương trình mục tiêu thu hẹp 
khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn, đồng thời chuẩn bị cho học sinh, sinh viên sẵn 
sàng tham gia vào nền kinh tế xanh và nền kinh tế số. Các mô hình kinh tế vĩ mô gần đây 
về chính sách và đầu tư công tại Việt Nam cho thấy đầu tư vào CNTT-TT (khoảng 2% GDP) 
là động lực then chốt cho tăng trưởng dài hạn.151 Đầu tư vào các chương trình định hướng 
nghề nghiệp theo nhu cầu thị trường cho thanh thiếu niên đang chuyển tiếp từ bậc trung học 
sang giáo dục nghề nghiệp hoặc đại học cũng là việc làm cần thiết.

•	 Tích hợp các chương trình hướng nghiệp và thiết lập quan hệ đối tác giữa nhà trường và 
doanh nghiệp nhằm đảm bảo học sinh được chuẩn bị tốt cho thị trường lao động không 
ngừng thay đổi, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi công bằng sang các lĩnh vực mới nổi. 
Triển khai các chương trình giáo dục gắn với các Mục tiêu Phát triển Bền vững, khoa học 
môi trường và công nghệ xanh ở tất cả các cấp học, đặc biệt trong giáo dục nghề nghiệp và 
bậc đại học, để chuẩn bị lực lượng lao động tương lai cho các ngành kinh tế xanh. Bắt buộc 
triển khai chương trình hướng nghiệp tại tất cả các trường trung học phổ thông nhằm nâng 
cao nhận thức của học sinh về các lộ trình nghề nghiệp, đặc biệt là trong các lĩnh vực STEM, 
đồng thời cung cấp học bổng GDNN cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

•	 Thành lập các trung tâm hướng nghiệp tại các vùng khó khăn, giúp kết nối học sinh với 
các chương trình đào tạo nghề, kỹ năng số và cơ hội việc làm phù hợp với đặc thù kinh tế địa 
phương, nhấn mạnh lợi ích của GDNN và tiềm năng mang lại việc làm ổn định, có nhu cầu 
cao, qua đó thay đổi nhận thức xã hội về giá trị của GDNN và tăng cường sự tham gia của 
thanh thiếu niên vào các chương trình GDNN.

•	 Tăng cường các chính sách khuyến khích tài chính và chuyên môn để thu hút đội ngũ giáo 
viên mới, đặc biệt tại các khu vực thiếu giáo viên. Mức lương cạnh tranh và các ưu đãi tài 
chính phù hợp là yếu tố then chốt, đặc biệt ở vùng nông thôn và miền núi, nơi tình trạng thiếu 
hụt giáo viên diễn ra phổ biến. Các biện pháp có thể bao gồm trợ cấp nhà ở, điều chỉnh chi 
phí sinh hoạt tại các khu vực có nhu cầu cao, hoặc cung cấp khoản vay và học bổng hỗ trợ 
cho giáo viên mới để đổi lại cam kết giảng dạy tại các địa bàn khó khăn. Cần đặc biệt chú 
trọng đến việc tuyển dụng và tăng cường đại diện giáo viên tại các vùng dân tộc thiểu số và 
khu vực bị thiệt thòi.

•	 Cải thiện điều kiện làm việc của giáo viên, bao gồm giảm khối lượng công việc quá tải và 
tăng cường hỗ trợ cho giáo viên tại các khu vực khó khăn bằng cách thông qua chương trình 
như luân chuyển giáo viên, hoặc tuyển dụng thêm nhân viên hỗ trợ. 

•	 Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu của phương pháp sư phạm 
hiện đại và năng lực số, bao gồm ứng dụng các công cụ CNTT và phương pháp dạy học tích 
hợp để giải quyết bất bình đẳng thành thị-nông thôn về năng lực và trình độ của giáo viên. 
Triển khai các chương trình bồi dưỡng kỹ năng, hỗ trợ nhà ở và ưu đãi tài chính để thu hút 
và giữ chân giáo viên ở vùng sâu, vùng xa. Kinh nghiệm quốc tế từ các nước như Malaysia 
cho thấy các biện pháp phi tài chính - ví dụ sự ghi nhận, tôn vinh công khai đóng góp của 
giáo viên - cũng có vai trò quan trọng trong việc tăng khả năng gắn bó lâu dài của đội ngũ 
giáo viên. 152

151	 Liên Hợp Quốc (LHQ) Việt Nam, UN ESCAP, và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) 2024.

152	 OECD 2024.
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•	 Đầu tư vào cơ sở hạ tầng số nhằm đảm bảo tính liên tục của giáo dục trong các tình 
huống khủng hoảng như đại dịch hoặc gián đoạn do biến đổi khí hậu. Các biện pháp cần 
bao gồm mở rộng khả năng tiếp cận các công cụ học tập trực tuyến, đào tạo giáo viên sử 
dụng nền tảng số hiệu quả. Đồng thời, cần thiết lập cơ sở hạ tầng số phục vụ cho việc duy trì 
học tập trong thời kỳ khủng hoảng hoặc thiên tai, nhằm tránh tổn thất học tập và gián đoạn 
quá trình giáo dục.

•	 Thiết lập Khung quốc gia về Dịch vụ sức khỏe tâm thần học đường. Xây dựng một chiến 
lược quốc gia toàn diện để triển khai các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần tại trường học, 
với sự phối hợp liên ngành giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế và Bộ Lao động, Thương binh 
& Xã hội.153 Khuôn khổ này cần ưu tiên đào tạo và bố trí đội ngũ chuyên viên tư vấn tâm lý 
tại tất cả các cơ sở giáo dục trước năm 2030, đảm bảo họ được trang bị đầy đủ kỹ năng để 
cung cấp hỗ trợ tâm lý, phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tâm thần và thực hiện chuyển 
tuyến phù hợp. 

Giai đoạn 2031-2045

•	 Tăng chi tiêu cho giáo dục để đạt hoặc vượt mức trung bình của khu vực (khoảng 4-5% 
GDP). Đây là yếu tố then chốt để thực hiện phổ cập giáo dục trung học và điều chỉnh chương 
trình giảng dạy phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động trong tương lai, bao gồm công 
nghệ và kỹ năng STEM. Hướng đi này phù hợp với kết quả mô hình kinh tế vĩ mô gần đây, cho 
thấy chi tiêu công cho giáo dục và an sinh xã hội có tác động nhân lên đáng kể, góp phần 
tăng cường vốn nhân lực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.154

•	 Duy trì chi tiêu cho giáo dục và đào tạo ở mức tối thiểu 20% ngân sách nhà nước. Nguồn 
tài chính ổn định và lâu dài sẽ giúp Việt Nam đạt mức phân bổ GDP cho giáo dục tương 
đương với các nước trong khu vực, đồng thời hỗ trợ triển khai các chương trình học tập suốt 
đời và giáo dục nâng cao. Cần tiếp tục đầu tư có trọng tâm vào các cộng đồng yếu thế, đảm 
bảo mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng. Đặc biệt tập trung vào giảm 
rào cản đối với học sinh dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật và trẻ em gái, góp phần thu hẹp 
khoảng cách về thành tích và cơ hội học tập.

•	 Tăng đầu tư cho giáo dục đại học để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Ưu tiên 
các lĩnh vực STEM nhằm phục vụ mục tiêu hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, với sự hỗ trợ từ 
các sáng kiến tài chính cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

•	 Mở rộng các chương trình phát triển chuyên môn cho giáo viên, đảm bảo giáo viên được 
tiếp cận với các khóa đào tạo nâng cao về kỹ năng số, AI và phương pháp giảng dạy liên 
ngành.

•	 Cải thiện cơ chế quy hoạch nhân lực giáo dục nhằm dự báo chính xác nhu cầu giáo viên và 
đảm bảo việc phân bổ nhân sự phù hợp với nhu cầu học sinh. Tiếp đó, điều chỉnh mô hình tỷ 
lệ giáo viên/lớp học theo chuẩn quốc gia cho phù hợp với đặc thù vùng, miền và địa phương, 
thay vì áp dụng một cách đồng nhất trên toàn quốc.

•	 Xây dựng cơ chế giám sát và đánh giá liên tục đối với các khoản đầu tư và cải cách giáo 
dục. Cần có sự phối hợp giữa các bộ nhằm gắn kết các chính sách giáo dục với mục tiêu 
phát triển kinh tế-xã hội và yêu cầu của thị trường lao động.

•	 Tăng cường thực hiện lồng ghép các chương trình học chính quy và hướng nghiệp ở bậc 
trung học, đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận các lộ trình đào tạo phù hợp với 
nguyện vọng và nhu cầu thị trường lao động. Phát triển và mở rộng giáo dục nghề nghiệp, 
lồng ghép vào các chương trình học chính quy - hướng nghiệp ở bậc trung học, nhằm cung 

153	 UNICEF 2022a.

154	 Liên Hợp Quốc (LHQ) Việt Nam, UN ESCAP, và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) 2024.
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cấp cho học sinh những lựa chọn nghề nghiệp linh hoạt. Đảm bảo hòa nhập cho các nhóm 
yếu thế.

•	 Củng cố hệ thống quốc gia hiện có về học tập suốt đời, tập trung vào công nghệ xanh, 
công nghiệp số và nền kinh tế sáng tạo. Thông qua tiểu ban về giáo dục thường xuyên và 
học tập suốt đời thuộc Hội đồng Quốc gia về Giáo dục và Phát triển Nguồn nhân lực, ưu tiên 
triển khai các chương trình đào tạo lại và nâng cao kỹ năng trong các lĩnh vực mới nổi này. 
Phát triển các trường trung học tích hợp học thuật - nghề nghiệp, giúp học sinh được trang 
bị các kỹ năng chuyển đổi và lộ trình nghề nghiệp linh hoạt.

•	 Củng cố khung chính sách nhằm thu hút đầu tư tư nhân vào giáo dục đại học và học tập 
suốt đời. Tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục và khu vực tư nhân để gắn kết giáo 
dục với nhu cầu của thị trường lao động, đặc biệt trong công nghệ xanh và công nghiệp số. 
Sửa đổi các khung pháp lý nhằm thu hút nguồn vốn quốc tế và đối tác từ khu vực tư nhân, 
qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao.

•	 Thúc đẩy quan hệ đối tác với khu vực tư nhân và các tổ chức quốc tế nhằm huy động 
nguồn tài chính và triển khai các sáng kiến học tập suốt đời. Tăng cường đầu tư cho nghiên 
cứu giáo dục để phát triển các phương pháp giảng dạy và chương trình học tiên tiến, dự báo 
nhu cầu của thị trường lao động trong tương lai (nâng cao kỹ năng). Hợp tác với các đối 
tác toàn cầu để áp dụng và điều chỉnh các thông lệ tốt nhất, chẳng hạn như phương pháp 
học tập dựa trên tìm tòi của Phần Lan và trọng tâm đổi mới công nghệ trong giáo dục của 
Singapore. Thành lập các hội đồng hoặc ban điều phối gồm các cơ sở giáo dục, nhà tuyển 
dụng, cơ quan chính phủ và đại diện các lĩnh vực xã hội nhằm tăng cường sự gắn kết trong 
phát triển vốn nhân lực, từ giáo dục mầm non đến giáo dục đại học, dựa trên việc liên tục 
tạo lập bằng chứng và xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng.

•	 Lồng ghép tính bền vững và năng lực số vào chương trình giảng dạy ở tất cả các cấp học. 
Mở rộng ứng dụng công nghệ trong giảng dạy để thích ứng với khủng hoảng, đảm bảo tính 
liên tục của việc học và giảm thiểu mất mát kiến thức.
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5. Sức khỏe và Dinh dưỡng 

5.1 Tại sao cần đầu tư vào sức khỏe và dinh dưỡng trẻ em?
Đầu tư vào sức khỏe và dinh dưỡng trẻ em là yếu tố then chốt để đạt được Tầm nhìn năm 2045 
của Việt Nam. Việc đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ và ngăn ngừa các yếu tố bất lợi như suy dinh 
dưỡng, căng thẳng và điều kiện vệ sinh kém có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển 
các chức năng nhận thức và điều hành của trẻ, vốn là nền tảng cho phát triển vốn nhân lực và 
tăng trưởng công bằng.155 Sức khỏe và dinh dưỡng kém, đặc biệt khi kết hợp với những thiếu 
hụt trong các lĩnh vực thiết yếu khác như nước sạch và vệ sinh, có thể dẫn đến các tình trạng 
thiếu hụt cấp tính và mãn tính như còi cọc, làm hạn chế khả năng học tập, phát triển và đóng 
góp hiệu quả cho xã hội của trẻ.156 Trẻ em khỏe mạnh có khả năng đạt kết quả học tập tốt hơn, 
năng suất lao động cao hơn và thu nhập lớn hơn, từ đó đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh 
tế quốc gia.157 

Mối quan hệ giữa đầu tư vào sức khỏe và dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em với sự phát triển lành mạnh, 
thịnh vượng và bền vững của con người và xã hội đã được nghiên cứu sâu rộng và khẳng định 
qua nhiều bằng chứng thực nghiệm trong các thập kỷ qua158, bao gồm: 

•	 Ước tính toàn cầu cho thấy cứ mỗi 1 USD đầu tư thêm để giảm gánh nặng suy dinh dưỡng 
ở trẻ em có thể mang lại lợi ích kinh tế tương đương 45 USD.159 

•	 Một gói can thiệp có tác động cao về sức khỏe và dinh dưỡng bà mẹ-trẻ em (BMTE) trong 
suốt vòng đời của trẻ được ước tính sẽ mang lại tỷ lệ lợi ích-chi phí trung bình 8,7:1 vào năm 
2035, tại 74 quốc gia chiếm hơn 95% tổng số ca tử vong mẹ và trẻ em trên toàn cầu.160 

•	 Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet về 120 quốc gia thu nhập thấp và trung 
bình, tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ gây thiệt hại cho khu vực tư nhân ít nhất 13,54 
tỷ USD doanh thu hằng năm, tương đương 0,01%-1,2% GDP quốc gia. Các ngành chịu tổn 
thất lớn nhất gồm sản xuất, may mặc và chế biến thực phẩm. Việc đầu tư 1 USD mỗi năm 
để giảm tình trạng thấp còi mang lại lợi ích từ 2 đến 81 USD, tùy theo từng quốc gia. Trong 
đó, lợi ích kinh tế thường cao hơn đối với nam giới so với nữ giới.161

•	 Giải quyết bất bình đẳng và giúp trẻ em thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn là yếu tố then chốt 
để đảm bảo phúc lợi, công bằng và phát triển bền vững, qua đó khẳng định sức khỏe và dinh 
dưỡng trẻ em là nền tảng cho thành công lâu dài của Việt Nam.

155	 Ngân hàng Thế giới 2006; Pelletier, Frongillo, và Habicht 1993; Welsch và Zimmer 2009; Hanushek và Woessmann 
2008.

156	 Pelletier, Frongillo, và Habicht 1993; Bhutta và cộng sự 2017; Karpati và cộng sự 2020.

157	 Galasso và Wagstaff 2018; Galasso và Wagstaff 2017; de Onis và Branca 2016.

158	 Heckman 2006; Alderman, Hoogeveen, và Rossi 2006; Ngân hàng Thế giới 2006; Galasso và Wagstaff 2017.

159	 Copenhagen Consensus Center 2017.

160	 Black và cộng sự 2016.

161	 Akseer và cộng sự 2022.
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5.2 Xu hướng, thách thức và cơ hội
Dinh dưỡng trẻ em, suy dinh dưỡng và “ba gánh nặng”

Việt Nam đã đạt được những tiến bộ ấn tượng trong việc giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 
5 tuổi, bao gồm thấp còi, nhẹ cân và gầy còm.162 Kể từ năm 2018, Việt Nam đã triển khai nhiều 
chương trình quốc gia tập trung vào xóa đói giảm nghèo, phát triển nông nghiệp bền vững, an 
toàn thực phẩm và dinh dưỡng. Mặc dù tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm đáng 
kể, những chênh lệch lớn vẫn tồn tại giữa khu vực thành thị và nông thôn, các vùng kinh tế - xã 
hội và giữa các nhóm dân tộc. Dù đã đạt được nhiều tiến bộ, Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với 
những thách thức dai dẳng trong việc giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực và suy dinh 
dưỡng, đặc biệt là ở khu vực nông thôn và các nhóm dân tộc thiểu số.163 

“Ba gánh nặng” của suy dinh dưỡng – bao gồm thiếu dinh dưỡng (thấp còi, gầy còm), thiếu vi 
chất dinh dưỡng, và thừa dinh dưỡng hoặc béo phì gia tăng – đang đặt ra thách thức nghiêm 
trọng đối với mục tiêu của Việt Nam đến năm 2045 trở thành một quốc gia thịnh vượng, công 
bằng và có thu nhập cao. Tình trạng thấp còi164 và gầy còm165 là hậu quả trực tiếp của thiếu dinh 
dưỡng, ảnh hưởng đáng kể đến các nhóm yếu thế. Suy dinh dưỡng làm suy giảm sự phát triển 
thể chất và nhận thức của trẻ, dẫn đến kết quả học tập thấp hơn và năng suất kinh tế suy giảm 
trong tương lai. Ngược lại, tỷ lệ béo phì ở trẻ em gia tăng, đặc biệt tại khu vực thành thị, đang 
góp phần làm tăng các bệnh không lây nhiễm, gây áp lực lớn cho hệ thống y tế và giảm hiệu quả 
của lực lượng lao động. Giải quyết “ba gánh nặng” này đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện và đa 
ngành, nhằm bảo vệ năng lực phát triển của lực lượng lao động khỏe mạnh, có năng lực và năng 
suất cao, qua đó duy trì và củng cố nguồn vốn nhân lực, yếu tố then chốt để hiện thực hóa mục 
tiêu tăng trưởng bền vững và bao trùm của Việt Nam.

Thực hành nuôi dưỡng tối ưu cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đóng vai trò then chốt đối với sự sống 
còn, tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh của trẻ, đặc biệt trong giai đoạn từ khi sinh ra đến năm 
2 tuổi. Trong năm 2020-2021, chỉ 45,4% trẻ em được hưởng chế độ ăn đạt mức tối thiểu chấp 
nhận được, kết hợp cả đa dạng thực phẩm và tần suất ăn uống. Các hộ gia đình giàu nhất có tỷ 
lệ cao nhất (56,0%), trong khi các hộ nghèo nhất chỉ đạt 26,7%. Trẻ có mẹ có trình độ học vấn 
cao hơn (54,5%), sống ở khu vực thành thị (50,4%) hoặc ở độ tuổi 18-23 tháng (51,8%) có khả 
năng được tiếp cận chế độ ăn đạt chuẩn cao hơn. Có sự khác biệt rõ rệt giữa các vùng miền và 
nhóm dân tộc, với tỷ lệ cao nhất tại Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (54,0%) và thấp nhất 
tại Trung du và miền núi phía Bắc (35,8%).166 Ngược lại, tỷ lệ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ 
trong 6 tháng đầu đời đã cải thiện đáng kể từ 19,6% năm 2010 lên 45,4% năm 2020, mặc dù vẫn 
tồn tại chênh lệch giữa các vùng và giữa khu vực nông thôn - thành thị.167

Thiếu hụt vi chất dinh dưỡng, dù đã giảm mạnh trong giai đoạn 2010-2020, vẫn là một ưu tiên 
quan trọng của y tế công cộng. Tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng ở trẻ em 6-59 tháng tuổi đã 
giảm xuống còn 9,5%, nhưng tình trạng thiếu kẽm ở trẻ em và phụ nữ mang thai vẫn còn ở mức 
cao, dù đã có tiến bộ. Trên phạm vi toàn quốc, tỷ lệ trẻ 6-59 tháng tuổi bị thiếu kẽm là 58,0%, 

162	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2021.

163	 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), và Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam 2023.

164	 Suy dinh dưỡng thể thấp còi, hậu quả của tình trạng suy dinh dưỡng mãn tính, gây ra những mối đe dọa đáng kể đối 
với sự phát triển của cả cá nhân và quốc gia tại Việt Nam. Những tác động tích lũy của suy dinh dưỡng – kết hợp 
với việc thiếu đầu tư vào các khía cạnh khác của phúc lợi trẻ em như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nước sạch và 
vệ sinh – hạn chế sự phát triển thể chất và khả năng nhận thức của trẻ em, khiến trẻ khó có thể bắt kịp trong các 
giai đoạn sau của cuộc đời. Điều này ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển vốn con người, vì trẻ bị suy dinh dưỡng 
có nhiều khả năng chậm phát triển trí tuệ, đạt kết quả học tập thấp hơn và giảm khả năng tạo thu nhập khi trưởng 
thành.

165	 Suy dinh dưỡng thể gầy còm là dấu hiệu của suy dinh dưỡng cấp tính.

166	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2021.

167	 Bộ Y tế, không ghi ngày.
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trong khi 63,5% phụ nữ mang thai cũng bị thiếu kẽm.168 Tỷ lệ trẻ em bị ảnh hưởng cao hơn ở vùng 
núi phía Bắc và Tây Nguyên (66-68%). Tương tự, phụ nữ mang thai có nguy cơ thiếu kẽm cao 
hơn ở vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên (lần lượt là 81,9% và 63,9%). Tại khu vực thành thị, tình 
trạng thiếu kẽm ở trẻ 6-59 tháng tuổi vẫn hầu như không thay đổi trong giai đoạn 2015-2020, ảnh 
hưởng tới gần một nửa số trẻ (49,6%). 

Từ năm 2016 đến năm 2022, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc giảm tỷ lệ 
suy dinh dưỡng ở trẻ em, bao gồm nhẹ cân, thấp còi và gầy còm (Biểu đồ 13, Biểu đồ 14, Biểu đồ 
15). Tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân đã giảm từ 13,9% năm 2016 xuống còn 10,8% năm 
2022. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi cũng giảm từ 24,5% xuống còn 19% trong cùng giai đoạn, 
mặc dù trẻ em nông thôn vẫn phải đối mặt với tỷ lệ thấp còi cao hơn (26,3% năm 2021) so với trẻ 
em thành thị (12%). Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể gầy còm đã giảm đáng kể, từ 6,3% năm 2016 xuống 
còn 3,6% năm 2022. Mặc dù có những cải thiện rõ rệt, sự chênh lệch giữa khu vực nông thôn và 
thành thị, cũng như giữa trẻ em trai và trẻ em gái, vẫn còn tồn tại. Ví dụ, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp 
còi ở trẻ em trai đã giảm nhanh hơn so với trẻ em gái. Giải quyết các chênh lệch này là yếu tố then 
chốt để Việt Nam đạt được Tầm nhìn năm 2045 về công bằng và phát triển bền vững. 

Biểu đồ 13. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giai đoạn 2016-2022
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Nguồn: TCTK (2024)

Biểu đồ 14 . Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể gầy còm giai đoạn 2016-2022
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168	 Như trên.
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Biểu đồ 15. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi giai đoạn 2016-2022
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Nguồn: TCTK (2024)

Năm 2022, tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em Việt Nam có sự khác biệt đáng kể giữa các vùng 
miền. Trên phạm vi toàn quốc, tỷ lệ trẻ nhẹ cân là 11,2%, trẻ thấp còi là 19,2%, và trẻ gầy còm là 
3,6% (Hình 16). Các khu vực thành thị như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ suy dinh 
dưỡng thấp hơn đáng kể, với tỷ lệ trẻ nhẹ cân lần lượt là 4,6% và 4,2%, trong khi tỷ lệ trẻ thấp còi 
tương ứng là 12,2% và 6,3%. Ngược lại, tại các khu vực nông thôn như Trung du Bắc Bộ và Tây 
Nguyên, tỷ lệ suy dinh dưỡng cao hơn rõ rệt, với trẻ thấp còi lần lượt là 25,3% và 27%, và trẻ gầy 
còm là 7,1% và 6,7%. Sự chênh lệch này cho thấy những thách thức về dinh dưỡng vẫn đang tiếp 
diễn, đặc biệt đối với trẻ em ở khu vực nông thôn và miền núi, so với trẻ em ở khu vực thành thị.

Hình 16. Tỷ lệ trẻ nhẹ cân, gầy còm và thấp còi ở Việt Nam theo vùng miền, năm 2022

Cân nặng so với tuổi (Nhẹ cân)   Cân nặng so với chiều cao (Thấp còi)
Chiều cao so với tuổi (Gầy còm)
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Mặc dù các nghiên cứu cho thấy trẻ em có khả năng bắt kịp tăng trưởng nếu được đầu tư đầy đủ 
vào phát triển trong những năm sau này, suy dinh dưỡng vẫn là một vấn đề đáng lo ngại đối với 
trẻ em trong độ tuổi đi học tại Việt Nam. Trong nhóm trẻ từ 5-19 tuổi, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể 
thấp còi đã giảm từ 23,4% năm 2010 xuống còn 14,8% năm 2019.169 Ngược lại, tỷ lệ thừa cân và 
béo phì trong nhóm tuổi này đã tăng hơn gấp đôi trong cùng giai đoạn (Hình 18).

Trong bối cảnh Tầm nhìn năm 2045 của Việt Nam về phát triển toàn diện trẻ em, việc giải quyết 
tình trạng thấp còi và suy dinh dưỡng nói chung vẫn là một ưu tiên trọng tâm, nhằm đảm bảo 
mọi trẻ em đều có thể phát triển toàn diện và đóng góp vào một xã hội thịnh vượng, công bằng. 
Hiện nay, tỷ lệ trẻ thấp còi ở Việt Nam là 19%, thấp hơn mức trung bình toàn cầu (22,3%) và mức 
trung bình khu vực Đông Á - Thái Bình Dương (21,8%). Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn cao hơn đáng kể 
so với các quốc gia láng giềng trong khu vực như Singapore (4,4%) và Hàn Quốc (0,9%), cũng 
như so với nhóm các nước có thu nhập trung bình thấp. Điều này cho thấy Việt Nam vẫn còn 
nhiều dư địa để cải thiện, đặc biệt là đối với các nhóm dễ bị tổn thương, nơi tỷ lệ thấp còi vẫn ở 
mức cao nhất, chẳng hạn như trẻ em dân tộc thiểu số (Hình 17). Mặc dù đã đạt được tiến bộ 
rõ rệt, nhưng Việt Nam cần tiếp tục tăng cường đầu tư để phát triển nguồn nhân lực, thông qua 
giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em, nhằm đưa các kết quả về sức khỏe tiệm cận với các 
quốc gia có thu nhập cao hơn trong khu vực.

Hình 17. So sánh tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi giữa các khu 
vực, nhóm thu nhập và một số quốc gia trong khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, 
dựa trên dữ liệu mới nhất hiện có
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Béo phì ở trẻ em170 đang trở thành mối quan ngại ngày càng gia tăng tại Việt Nam, với tỷ lệ tăng 
từ 7% ở trẻ em dưới 5 tuổi lên 19% ở nhóm tuổi 5-19 trong giai đoạn 2010-2020 (Hình 18). Trẻ 
em trai ở khu vực thành thị là nhóm chịu ảnh hưởng nhiều nhất, và nếu xu hướng hiện tại tiếp 
diễn, ước tính đến năm 2030 sẽ có khoảng 1,9 triệu trẻ em tại Việt Nam bị béo phì. Sự gia tăng 
tình trạng béo phì có liên quan đến thói quen tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều đường, 

169	 Như trên.

170	 Những rủi ro sức khỏe liên quan đến béo phì ở trẻ em là đáng kể, bao gồm nguy cơ cao mắc các bệnh không lây 
nhiễm như tiểu đường, bệnh tim mạch và tăng huyết áp, cũng như nguy cơ tử vong sớm. Béo phì cũng ảnh hưởng 
đến sức khỏe tâm thần của trẻ em, dẫn đến sự kỳ thị, mặc cảm tự ti và lo âu, đồng thời tạo ra gánh nặng kinh tế lâu 
dài do chi phí chăm sóc sức khỏe cao hơn và mất thu nhập.
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muối và chất béo không lành mạnh, chế độ ăn thiếu trái cây và rau xanh, cùng với việc thiếu vận 
động thể chất.171

Hình 18 . Tỷ lệ (%) thừa cân ở trẻ em dưới 5 tuổi và tỷ lệ thừa cân, béo phì ở trẻ em 
từ 5-19 tuổi giai đoạn 2010-2020

Thừa cân ở trẻ em dưới 5 tuổi 
Thừa cân ở trẻ em từ 5 đến 19 tuổi  Béo phì ở trẻ em từ 5 đến 19 tuổi 
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Nguồn: Giám sát dinh dưỡng quốc gia hằng năm, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trích dẫn theo UNICEF (2021)172

Gánh nặng bệnh tật và những thách thức về sức khỏe trẻ em

Các bệnh truyền nhiễm

Có sự khác biệt đáng kể về số ca mắc bệnh giữa khu vực thành thị và nông thôn, các vùng miền, 
nhóm tuổi của trẻ, trình độ học vấn của người mẹ, nhóm thu nhập và dân tộc, đặc biệt là tỷ lệ 
mắc bệnh tiêu chảy được ghi nhận trong hai tuần trước thời điểm khảo sát.173 Gần 60% số ca tử 
vong do tiêu chảy trên toàn cầu có nguyên nhân từ nước uống không an toàn và điều kiện vệ sinh 
kém. Nhìn chung, 50% trẻ em bị tiêu chảy đã tìm kiếm tư vấn hoặc điều trị tại cơ sở y tế hoặc từ 
nhà cung cấp dịch vụ y tế, trong đó 44,6% đến khu vực y tế tư nhân và 27,6% đến khu vực y tế 
công. Các bà mẹ hoặc người chăm sóc có xu hướng ưu tiên khu vực y tế tư nhân hơn khu vực 
công khi tìm kiếm tư vấn cho trẻ bị tiêu chảy. Xu hướng này đặc biệt rõ rệt ở khu vực thành thị, 
nhóm thu nhập cao nhất, và người Kinh, người Hoa. Khoảng 20,2% trẻ bị tiêu chảy trong hai tuần 
trước khảo sát không được điều trị hoặc dùng thuốc. Ngoài ra, có sự chênh lệch giữa trẻ trai và 
trẻ gái, cũng như sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, mặc dù sự khác biệt giữa hai khu vực 
này không mang ý nghĩa đáng kể.174

Sức khỏe tâm thần

Dữ liệu năm 2022 cho thấy 21,7% thanh thiếu niên (từ 10-17 tuổi) tại Việt Nam gặp các vấn đề về 
sức khỏe tâm thần, trong đó nữ giới (22,6%) có tỷ lệ cao hơn một chút so với nam giới (20,8%).175 
Mặc dù tỷ lệ mắc cao, chỉ 6,5% thanh thiếu niên tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần, 
cho thấy khoảng cách đáng kể giữa khả năng tiếp cận điều trị. Sự chênh lệch này phản ánh nhiều 

171	 UNICEF Việt Nam 2021.

172	 Như trên.

173	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2021.

174	 Như trên.

175	 UNICEF Việt Nam 2024a.
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rào cản trong tiếp cận dịch vụ, bao gồm kỳ thị xã hội, thiếu nhận thức, hạn chế về dịch vụ sẵn có 
và khó khăn tài chính. Bên cạnh đó, chỉ 5,1% phụ huynh nhận biết nhu cầu hỗ trợ sức khỏe tâm 
thần của con em mình, cho thấy khoảng trống về nhận thức và sự công nhận của cha mẹ đối với 
các vấn đề sức khỏe tâm thần, điều này có thể làm giảm thêm hành vi tìm kiếm sự hỗ trợ của 
thanh thiếu niên. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ thấp hơn ở nữ giới (5,5%) so với nam giới (7,4%) có thể 
cho thấy các rào cản cụ thể liên quan đến giới, chẳng hạn như mức độ kỳ thị cao hơn hoặc kỳ 
vọng xã hội ảnh hưởng đến hành vi tìm kiếm hỗ trợ. Ngoài những mối quan ngại truyền thống về 
sức khỏe và dinh dưỡng, việc sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội quá mức cũng đang 
gây ra những rủi ro ngày càng tăng đối với sức khỏe tâm thần của trẻ em, đồng thời ảnh hưởng 
đến sự phát triển thể chất, nhận thức và xã hội của các em - những vấn đề cần được quan tâm 
khẩn cấp. Các thách thức này sẽ được trình bày chi tiết trong Phần 8.2.

Bệnh không lây nhiễm

Cận thị đang trở thành một vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng lo ngại tại Việt Nam, và là tình trạng 
phổ biến ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á, ảnh hưởng đến một tỷ lệ lớn trẻ em và thanh thiếu 
niên. Tại các quốc gia trong khu vực, bao gồm Việt Nam, tỷ lệ cận thị ở thanh thiếu niên trong 
độ tuổi kết thúc bậc học phổ thông đã tăng mạnh trong vòng năm thập kỷ qua, từ 20%-30% lên 
80%-90%, tức tăng gấp ba đến bốn lần.176 Nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ này có liên quan chặt 
chẽ đến các yếu tố như quá trình đô thị hóa nhanh, việc sử dụng thường xuyên các thiết bị điện 
tử và di động (bao gồm cho mục đích học tập), thay đổi lối sống, cùng với áp lực học tập gia 
tăng. Điều này gây ra một nguy cơ mới với sức khỏe của trẻ em.

Sức khỏe môi trường của trẻ em, bao gồm ô nhiễm không khí

Tiếp xúc với ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp, đồng thời gây 
ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển thần kinh, thể chất và nhận thức của trẻ em. Nhiều nghiên 
cứu cho thấy việc tiếp xúc lâu dài với các chất ô nhiễm không khí, đặc biệt là nồng độ bụi mịn 
PM2.5 cao, có liên quan đến các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính, viêm phổi, bệnh phổi 
mạn tính, ung thư, và có khả năng gây ra bệnh lao, hen suyễn, đục thủy tinh thể, cũng như làm 
giảm chức năng phổi, cản trở sự phát triển não bộ và tăng nguy cơ mắc các rối loạn phát triển 
thần kinh, như rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD)177. Ô nhiễm không khí còn có thể làm suy 
giảm sự phát triển của hệ miễn dịch và tăng nguy cơ trẻ sinh nhẹ cân, đặc biệt trong giai đoạn 
trước sinh và đầu đời.178

Tại Việt Nam, trong giai đoạn 2020-2021, có 11,9% hộ gia đình sử dụng nhiên liệu và công nghệ 
gây ô nhiễm để nấu ăn, với sự chênh lệch đáng kể giữa thành thị và nông thôn, cũng như giữa 
các vùng, trình độ học vấn, dân tộc và mức sống.179 Tỷ lệ này đặc biệt cao ở các nhóm dân tộc 
thiểu số, các hộ nghèo nhất (53,5%), chủ hộ có trình độ học vấn thấp (45,9%), và tại các vùng 
Trung du và miền núi phía Bắc (36,5%) cùng Tây Nguyên (30,5%). Trong đó, dân tộc Mông có tỷ 
lệ sử dụng cao nhất, đạt 88,7%, do phần lớn các hộ vẫn phụ thuộc vào củi làm nhiên liệu nấu ăn.  

Ô nhiễm không khí cũng là một mối nguy lớn đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là đối với trẻ 
em. Trung bình năm 2023, mức độ bụi mịn nguy hại (PM2.5) tại Việt Nam cao gần gấp sáu lần 
mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).180 Đến năm 2024, Việt Nam được xếp hạng 
quốc gia ô nhiễm thứ hai trong ASEAN và đứng thứ 22 thế giới về chất lượng không khí kém. 
181 Đầu năm 2025, Hà Nội được ghi nhận là thành phố ô nhiễm nhất thế giới, với mức PM2.5 đo 

176	 Tran và cộng sự 2025.

177	 Sram và cộng sự 2013; Perera và cộng sự 2019.

178	 Johnson và cộng sự 2021.

179	 Tổng cục Thống kê và UNICEF 2021.

180	 Pratt, Khalidi, và Flowers 2024.

181	 Như trên.
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được đạt 266 microgam/m3.182 Tiếp xúc với chất lượng không khí kém gây ra nhiều rủi ro sức 
khỏe ngắn hạn và dài hạn, bao gồm nhiễm trùng đường hô hấp, khó thở và các bệnh mãn tính, 
đồng thời làm giảm tuổi thọ và liên quan đến ít nhất 70.000 ca tử vong mỗi năm tại Việt Nam. 
Phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 5 tuổi là nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương, trong đó trẻ dưới 5 
tuổi chiếm khoảng 7% tổng số ca tử vong do ô nhiễm không khí. Tác động sức khỏe và nhân đạo 
của ô nhiễm không khí ước tính gây thiệt hại kinh tế-xã hội hơn 13 tỷ USD mỗi năm, chưa bao 
gồm chi phí xử lý ô nhiễm trong tương lai, tương đương 4% GDP quốc gia.183 Điều này cho thấy 
việc giải quyết ô nhiễm không khí và các tác động của nó đối với sức khỏe không chỉ là một ưu 
tiên chiến lược nhằm cải thiện năng suất lao động và phát triển nguồn nhân lực hướng tới Tầm 
nhìn năm 2045, mà còn là một phần trong nỗ lực rộng hơn nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, 
ứng dụng công nghệ xanh và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Sinh con sớm

Sinh con sớm tiếp tục là một vấn đề đáng lo ngại tại Việt Nam, khi quốc gia này nằm trong nhóm 
có tỷ lệ mang thai và phá thai ở tuổi vị thành niên cao nhất khu vực. Vấn đề này được phân tích 
chi tiết hơn trong phần 8.2. Theo số liệu năm 2020-2021, tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên (tỷ 
lệ phụ nữ từ 15-19 tuổi có kết quả mang thai trong hai năm qua) đạt 4,1, so với 15,3 trên toàn 
quốc. 184 Trong nhóm này, phá thai tự nguyện chiếm 2,1% tổng số mang thai. Mặc dù xu hướng 
từ năm 2015 cho thấy Việt Nam đã có một số tiến bộ trong việc giảm tỷ lệ sinh ở tuổi vị thành 
niên (số ca sinh sống trên 1.000 phụ nữ từ 15-19 tuổi), song sự biến động và mức giảm chậm 
so với Đông Nam Á, Đông Á và Malaysia cho thấy tác động của chính sách vẫn chưa nhất quán 
(Hình 19). Tuy nhiên, xu hướng chung của khu vực cũng cho thấy mức giảm chậm trong tỷ lệ 
sinh ở tuổi vị thành niên trong thập kỷ vừa qua. Các phân tích gần đây ước tính tỷ lệ sinh con ở 
tuổi vị thành niên sẽ giảm từ 47 năm 1994 xuống còn 34 vào năm 2024, và 30 trên 1.000 phụ nữ 
vào năm 2045, song vẫn là mức cao thứ ba ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á, chỉ sau Lào và 
Campuchia.185 Theo dữ liệu Điều tra SDGCW 2020-2021, tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên trong 
nhóm phụ nữ thuộc nhóm thu nhập thấp hoặc không có trình độ học vấn/ chưa hoàn thành tiểu 
học cao gấp khoảng 60 lần so với nhóm có trình độ đại học trở lên, và đặc biệt cao ở phụ nữ 
dân tộc Mông.186 Việc tăng cường dịch vụ sức khỏe sinh sản, đầu tư vào giáo dục sức khỏe sinh 
sản toàn diện, đảm bảo tiếp cận phổ cập các biện pháp tránh thai, và giải quyết các rào cản văn 
hóa - xã hội sẽ là yếu tố then chốt để duy trì mức giảm bền vững và đưa Việt Nam tiệm cận xu 
hướng của các quốc gia ASEAN có thu nhập cao hơn. 

182	 Reuters 2025.

183	 Pratt, Khalidi, và Flowers 2024.

184	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2021.

185	 Liên Hợp Quốc 2025.

186	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2021.
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Hình 19. Tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên (trên 1.000 phụ nữ) theo quốc gia và năm
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Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (2025)187, dựa trên dữ liệu mới nhất hiện có.

Sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh 

Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc cải thiện sức khỏe sinh sản và sức khỏe 
tình dục trong hai thập kỷ qua. Theo Điều tra các chỉ tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ 
nữ Việt Nam (SDGCW) 2020-2021188, 97,0% phụ nữ trong độ tuổi 15-49 được khảo sát đã nhận 
được ít nhất một lần chăm sóc trước sinh từ nhân viên y tế có chuyên môn, chủ yếu là bác sĩ. 
Tuy nhiên, tỷ lệ thấp hơn được ghi nhận ở phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có trình độ học vấn 
thấp và phụ nữ thuộc các hộ gia đình nghèo. Tiêm phòng uốn ván trong thai kỳ cũng cho thấy 
sự chênh lệch đáng kể giữa các nhóm yếu thế. Tỷ lệ sinh con tại cơ sở y tế đạt mức cao (96,3%), 
song thấp hơn ở khu vực nông thôn (94,8%) so với khu vực thành thị (99,6%), và đặc biệt thấp ở 
một số nhóm dân tộc thiểu số. Ví dụ, chỉ 37% phụ nữ dân tộc Mông sinh con tại cơ sở y tế, so 
với 83,6%-100% ở các nhóm dân tộc khác. Việc sinh con tại nhà vẫn còn phổ biến ở một số khu 
vực vùng sâu, vùng xa. Trẻ nhẹ cân khi sinh tiếp tục là một rủi ro nghiêm trọng đối với khả năng 
sống sót và phát triển lâu dài của trẻ, với tỷ lệ cao hơn ở nông thôn (4,5%) so với thành thị (2,8%) 
và mức trung bình toàn quốc (4,0%), cũng như trong nhóm hộ nghèo (7,0%) và phụ nữ sinh con 
dưới 20 tuổi (14,6%). Chăm sóc sau sinh đóng vai trò then chốt đối với sức khỏe của cả mẹ và 
trẻ sơ sinh, vì một tỷ lệ đáng kể các ca tử vong ở trẻ xảy ra ngay sau khi sinh. Những ngày đầu 
sau sinh là giai đoạn vàng cho các can thiệp cứu sống, bao gồm khám sức khỏe, hỗ trợ nuôi con 
bằng sữa mẹ và phòng ngừa nhiễm trùng. Tuy nhiên, nhóm phụ nữ và trẻ em ở nông thôn và các 
cộng đồng yếu thế vẫn có tỷ lệ tiếp cận dịch vụ sau sinh thấp hơn đáng kể.189

Trong những thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc cải thiện sức khỏe 
bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em, trở thành một trong sáu quốc gia duy nhất trên thế giới đạt được 
Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ về giảm tỷ lệ tử vong mẹ (MDG5) vào năm 2015.190 Đến năm 

187	 Tổ chức Y tế Thế giới 2025.

188	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2021.

189	 Như trên.

190	 UNFPA 2021.
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2021, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh ước tính là 6 ca trên 1.000 ca sinh sống. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh 
(dưới 1 tuổi) là 10 ca trên 1.000 ca sinh sống, trong khi tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi đạt 14 ca 
trên 1.000 ca sinh sống. Các số liệu này cho thấy khoảng 60% số ca tử vong ở trẻ sơ sinh xảy ra 
trong giai đoạn mới sinh, và khoảng 71% số ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi là tử vong ở nhóm trẻ 
sơ sinh. Tuy nhiên, sự chênh lệch đáng kể vẫn tồn tại giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng 
miền và các nhóm dân tộc thiểu số. Tỷ lệ tử vong mẹ toàn quốc đã giảm xuống còn 46 ca trên 
100.000 ca sinh sống vào năm 2021, song vẫn ở mức 100-150 ca trên 100.000 ca sinh sống tại 
khu vực Trung du và miền núi phía Bắc cũng như các vùng dân tộc thiểu số.191 Trẻ em nông thôn 
tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức sức khỏe hơn trẻ em thành thị, với tỷ lệ tử vong cao 
hơn ở tất cả các giai đoạn: mới sinh, sau khi mới sinh, sơ sinh và dưới 5 tuổi. Trẻ em trai có nguy 
cơ tử vong cao hơn trẻ em gái trong cả giai đoạn mới sinh và sau khi mới sinh.192 

Mặc dù dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và sau sinh đã được mở rộng rộng rãi, bất bình đẳng 
vẫn tồn tại rõ rệt, khi các nhóm yếu thế vẫn gặp phải nhiều rào cản trong việc tiếp cận dịch vụ 
chăm sóc đầy đủ.193 Trẻ em sống tại khu vực nông thôn, hộ nghèo và cộng đồng dân tộc thiểu 
số vẫn chịu nguy cơ sức khỏe cao hơn do hạn chế trong tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng và các 
chương trình phòng ngừa bệnh tật. 

Khoảng cách trong việc sử dụng và tiếp cận dịch vụ y tế

Độ bao phủ và mức độ sử dụng dịch vụ y tế

Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng trẻ em 
trong thập kỷ qua. Việt Nam cũng đã đạt những bước tiến rõ rệt trong bao phủ y tế toàn dân, với 
92,04% dân số đã tham gia bảo hiểm y tế tính đến năm 2022, bao gồm cả trẻ em từ 5-17 tuổi.194 
Trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Tuy nhiên, những người chưa tham gia 
bảo hiểm y tế chủ yếu là người thất nghiệp hoặc lao động trong khu vực phi chính thức, trong đó 
phụ nữ chiếm tỷ lệ cao.195 Theo Báo cáo năm 2021 của Tổ chức Y tế Thế giới và Ngân hàng Thế 
giới, chỉ số bao phủ dịch vụ y tế thiết yếu của Việt Nam năm 2020 đạt 70/100 điểm, cao hơn mức 
trung bình của khu vực Đông Nam Á (61 điểm) và mức trung bình toàn cầu (67 điểm). 

Mặc dù các chính sách quốc gia đã hướng tới việc nâng cao chất lượng và khả năng tiếp cận 
dịch vụ y tế và dinh dưỡng, song nhiều nhóm yếu thế, bao gồm trẻ em, người nghèo và người 
khuyết tật, vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ. Sự bất bình đẳng dai dẳng trong khả năng tiếp cận 
các dịch vụ y tế thiết yếu giữa các vùng miền và các nhóm dân cư khác nhau vẫn là một thách 
thức lớn.196 Trẻ em sống tại khu vực nông thôn, hộ nghèo và cộng đồng dân tộc thiểu số vẫn 
chịu nguy cơ sức khỏe cao hơn do hạn chế trong tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng và các chương 
trình phòng ngừa bệnh tật. Ví dụ, ở các vùng miền núi, tỷ lệ tiêm chủng của trẻ em dân tộc thiểu 
số thấp hơn mức trung bình toàn quốc, chỉ đạt dưới 80%, theo dữ liệu nghiên cứu năm 2019.197

Tỷ lệ sử dụng dịch vụ y tế đã ghi nhận xu hướng giảm đáng kể, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19, 
có thể do tâm lý e ngại hoặc lo sợ khi tiếp cận các cơ sở y tế. Mặc dù khoảng cách trong việc 
sử dụng dịch vụ y tế giữa khu vực thành thị và nông thôn, giữa các nhóm thu nhập và nhóm dân 

191	 Như trên.

192	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2021.

193	 Như trên.

194	 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), và Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam 2023.

195	 Ngược lại, theo dữ liệu Khảo sát Mức sống Hộ gia đình năm 2022, 89,2% người dân có bảo hiểm y tế, và không có 
sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực, vùng miền, nhóm mức sống hay giới tính. Hai vùng có tỷ lệ người dân có 
bảo hiểm y tế cao nhất là Tây Nguyên và Đông Nam Bộ (Tổng cục Thống kê (TCTK) 2023).

196	 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), và Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam 2023.

197	 Như trên.
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tộc có vẻ đã thu hẹp vào năm 2022, nhưng sự chênh lệch vẫn còn tồn tại (xem Hình 20).198 Tỷ lệ 
hộ gia đình phải đối mặt với chi phí y tế cao tăng nhẹ trong giai đoạn 2016-2018, nhưng đã giảm 
trở lại vào năm 2020, một phần nhờ Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi năm 2014, giúp tăng tỷ lệ tham 
gia bảo hiểm. Đến năm 2022, có 27,7% người dân được khám sức khỏe, trong đó 26,4% điều trị 
ngoại trú và 3,6% điều trị nội trú. Chi tiêu y tế bình quân đầu người giảm từ hơn 3 triệu đồng năm 
2020 xuống còn 2,5 triệu đồng năm 2022. Người dân thành thị chi tiêu cho khám chữa bệnh cao 
hơn người dân nông thôn, với mức trung bình 2,8 triệu đồng ở thành thị so với 2,3 triệu đồng ở 
nông thôn, chênh lệch khoảng 500.000 đồng/người. Mặc dù xu hướng giảm sử dụng dịch vụ y 
tế có thể bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng hiện chưa có dữ liệu cập nhật để đánh giá 
mức độ phục hồi trong giai đoạn sau đại dịch. 

Hình 20: Tỷ lệ người dân được điều trị y tế trong 12 tháng qua theo khu vực thành 
thị - nông thôn, nhóm thu nhập và dân tộc
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Nguồn:199

Tiêm chủng và chăm sóc phòng ngừa

Tiêm chủng là một trong những biện pháp y tế hiệu quả nhất để phòng ngừa các bệnh truyền 
nhiễm nguy hiểm đến tính mạng, đồng thời là can thiệp có chi phí thấp và có thể tiếp cận được 
ngay cả với những nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất. Việt Nam đã đạt được tỷ lệ tiêm chủng 

198	 Tổng cục Thống kê (TCTK) 2023.

199	 Như trên.
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cao đối với một số bệnh, chẳng hạn như lao.200 Tuy nhiên, dữ liệu Điều tra SDGCW 2020-2021 
cho thấy tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng cơ bản đầy đủ201 trước sinh nhật đầu tiên vẫn còn thấp, 
chỉ đạt 40% ở trẻ 12-23 tháng tuổi và 21,2% ở trẻ 24-35 tháng tuổi. Mặc dù tỷ lệ tiêm chủng bệnh 
lao ở mức cao (96% đối với trẻ 12-23 tháng tuổi và 98% đối với trẻ 24-35 tháng tuổi), nhưng các 
loại vắc-xin khác, chẳng hạn như vắc-xin bại liệt, có tỷ lệ thấp hơn (52,5% ở trẻ 12-23 tháng tuổi 
và 37,8% ở trẻ 24-35 tháng tuổi). Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ khác biệt đáng kể theo điều kiện kinh 
tế - xã hội, với tỷ lệ thấp hơn ở trẻ em thuộc hộ nghèo nhất, trẻ em dân tộc Mông, và trẻ có mẹ có 
trình độ học vấn thấp. Bên cạnh đó, chênh lệch vùng miền cũng rất rõ ràng, khi các khu vực như 
Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung và Trung du miền núi phía Bắc đều có tỷ lệ tiêm chủng thấp 
hơn mức trung bình toàn quốc.202 Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 năm 2021, tỷ lệ trẻ dưới 1 
tuổi được tiêm chủng đầy đủ đã giảm xuống còn 87,1%.203 Dữ liệu gần đây cho thấy tình hình tiếp 
tục xấu đi – do sự chậm trễ trong khâu mua vắc-xin, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi 
trên toàn quốc đã giảm xuống còn 77,1% vào tháng 11 năm 2023, từ 98% năm 2016, không đạt 
mục tiêu 90% (Hình 21).204 Sự chênh lệch giữa các vùng cũng rất đáng lưu ý: Đồng bằng sông 
Hồng luôn có tỷ lệ cao hơn trung bình, song vẫn giảm từ 98,9% (2016) xuống 85% (2023), các 
khu vực khác thấp hơn nhiều. Trung du miền núi phía Bắc giảm mạnh từ 97,4% năm 2017 xuống 
chỉ còn 71,9% năm 2023. Tây Nguyên ghi nhận mức giảm nghiêm trọng nhất, từ 96,5% xuống 
57,2%. Đồng bằng sông Cửu Long cũng giảm mạnh từ 98,4% xuống 71% trong cùng giai đoạn. 

Sự chậm trễ trong công tác mua sắm vắc-xin thuộc Chương trình Tiêm chủng Mở rộng của Việt 
Nam có liên quan đến những thay đổi về chính sách, rào cản hành chính và sự chậm trễ trong 
phê duyệt ngân sách. Năm 2023, trách nhiệm mua sắm và phân bổ ngân sách được chuyển từ 
Bộ Y tế (BYT) sang chính quyền địa phương, trong đó nhiều địa phương thiếu kinh nghiệm về 
quản lý ngân sách và quy trình mua sắm.205 Quy trình phê duyệt kéo dài (2-3 tháng) cùng với sự 
chậm trễ trong phê duyệt ngân sách năm 2024 tiếp tục gây đình trệ trong việc cung ứng vắc-xin. 
Ngoài ra, những gián đoạn sau đại dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng đến khả năng cung ứng và 
phân phối vắc-xin trên toàn quốc. Để ứng phó, Chính phủ đã khôi phục nguồn ngân sách trung 
ương thông qua Nghị quyết số 98 và 99, cho phép Bộ Y tế phân phối 22,79 triệu liều vắc-xin vào 
cuối năm 2023.

Những xu hướng này phản ánh những thách thức chồng chất mà các khu vực có điều kiện kinh 
tế - xã hội khó khăn đang phải đối mặt, từ sự chậm trễ trong mua sắm vắc-xin, chênh lệch trong 
khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, cho đến hạn chế về nguồn lực trong hệ thống y tế công. Các dữ 
liệu này nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai các biện pháp can thiệp có mục tiêu nhằm đảm 
bảo tiếp cận vắc-xin công bằng, đặc biệt là đối với các cộng đồng yếu thế. Đồng thời, cần cải 
thiện hệ thống mua sắm và chuỗi cung ứng vắc-xin để đảm bảo nguồn cung kịp thời, ổn định, 
góp phần duy trì độ tỷ lệ tiêm chủng và bảo vệ sức khỏe trẻ em Việt Nam.

200	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2021.

201	 Chương trình Tiêm chủng Mở rộng của Việt Nam cung cấp cho trẻ em tất cả các loại vắc-xin được WHO khuyến 
nghị để phòng ngừa các bệnh như lao, viêm gan B, bại liệt, sởi và các bệnh khác, trong đó phần lớn các loại vắc-xin 
được tiêm trong năm đầu đời.

202	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2021.

203	 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), và Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam 2023.

204	 Viện Dịch tễ học Quốc gia, 2023.

205	 Báo Việt Nam News 2024.
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Hình 21. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ, theo tỉnh và toàn quốc, 
giai đoạn 2016-2023
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Nguồn: TCTK (2024)

Việc mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách công bằng và tăng cường 
các nỗ lực tiêm chủng có thể giúp giải quyết sự chênh lệch về sức khỏe, đặc biệt đối với các dân 
tộc thiểu số và cộng đồng nông thôn. Thúc đẩy chế độ ăn uống cân bằng và khuyến khích hoạt 
động thể chất là những giải pháp quan trọng nhằm đối phó với tỷ lệ béo phì gia tăng, trong khi 
các chương trình dinh dưỡng hướng đến cả tình trạng thiếu và thừa dinh dưỡng có thể giúp thu 
hẹp khoảng cách về đa dạng khẩu phần ăn. Việt Nam đã xây dựng hướng dẫn chế độ ăn uống 
dựa trên thực phẩm phù hợp với bối cảnh thực tế về tình hình dinh dưỡng và khả năng tiếp cận 
nguồn thực phẩm, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu của ASEAN về thực phẩm học 
đường, góp phần giúp trẻ em duy trì chế độ ăn uống lành mạnh.206 Bên cạnh đó, tăng cường đầu 
tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng sạch và vệ sinh môi trường sẽ giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh truyền 
nhiễm và cải thiện sức khỏe trẻ em. Cuối cùng, việc mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân 
đang được Việt Nam triển khai sẽ tạo nền tảng quan trọng để hỗ trợ tốt hơn cho các nhóm yếu 
thế, góp phần tiến gần hơn đến mục tiêu bao phủ y tế toàn dân và thực hiện các Mục tiêu Phát 
triển Bền vững.

Tài chính y tế và dinh dưỡng

Hệ thống y tế của Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể hướng tới bao phủ chăm sóc 
sức khỏe toàn dân, với tỷ lệ dân số được bảo hiểm y tế tăng từ 74,2% năm 2015 lên 93,3% năm 
2023, tương đương tăng từ 69 triệu lên 94 triệu người tham gia bảo hiểm y tế.207 Dữ liệu Điều tra 
SDGCW 2020-2021 cung cấp thông tin phân tích về phạm vi bảo hiểm y tế cho trẻ em, số liệu 
cho thấy phạm vi bảo hiểm y tế gần như toàn dân cho trẻ em từ 5-9 tuổi (98,5%) và 10-14 tuổi 

206	 Ban Thư ký ASEAN 2024.

207	 Tổng cục Thống kê 2024.
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(96,8%), với tỷ lệ thấp hơn một chút đối với trẻ em từ 15-17 tuổi (90,9%).208  Phạm vi bao phủ này 
mở rộng trên cả khu vực thành thị và nông thôn, bao gồm trẻ em khuyết tật cũng như trẻ em 
thuộc các hộ gia đình ở mọi điều kiện kinh tế. Khoảng cách trong phạm vi bao phủ bảo hiểm y tế 
đối với trẻ em từ 5–17 tuổi vẫn tồn tại ở cấp vùng, với tỷ lệ thấp nhất là 91,2% tại khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long, và ở nhóm trẻ không đi học, bao gồm cả trẻ mầm non, chỉ đạt 58,6% so với 
98,7% ở nhóm trẻ đang đi học. Bên cạnh đó, trẻ em thuộc các hộ dân tộc thiểu số và hộ nghèo 
cũng có tỷ lệ tham gia bảo hiểm thấp hơn một chút (89-91%) so với 98% ở trẻ em thuộc hộ người 
Kinh và người Hoa. 209

Mặc dù vậy, những hạn chế trong tài chính y tế vẫn còn tồn tại, đặc biệt đối với lao động phi chính 
thức, các dân tộc thiểu số, và hộ gia đình thu nhập thấp.210 Chi phí y tế tự chi trả vẫn ở mức cao, 
gây gánh nặng tài chính cho các hộ gia đình và làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng và 
bất ổn kinh tế. Năm 2021, chi phí tự chi trả chiếm 40% tổng chi tiêu y tế hiện tại của Việt Nam, 
cao hơn mức trung bình của ASEAN (34%) cho thấy gánh nặng tài chính dai dẳng, đặc biệt đối 
với các hộ gia đình thuộc nhóm dễ bị tổn thương.211

Chi phí chăm sóc sức khỏe bình quân đầu người trong 12 tháng trước thời điểm khảo sát đã tăng 
đều đặn từ năm 2010 đến năm 2022, từ 1.358,4 nghìn đồng lên 2.480,2 nghìn đồng vào năm 
2022. 212 Mức tăng gần gấp đôi này được ghi nhận ở tất cả các nhóm thu nhập, cũng như trong 
nhóm trẻ em. Đáng chú ý, đối với trẻ em từ 0-4 tuổi, chi phí chăm sóc sức khỏe đã tăng từ 586,1 
nghìn đồng năm 2010 lên 1.181,2 nghìn đồng năm 2022, trong đó chi phí điều trị nội trú tăng 
gần bảy lần, từ 1.358,2 nghìn đồng lên 9.515,8 nghìn đồng.213 Sự gia tăng chi phí này làm trầm 
trọng thêm tình trạng bất bình đẳng trong khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, đặc biệt đối với các hộ 
gia đình không có cơ chế bảo vệ tài chính hiệu quả. 

Tương tự, chi phí chăm sóc sức khỏe bình quân đầu người hàng tháng cũng tăng gấp đôi trong 
giai đoạn 2010-2022, từ 61,8 nghìn đồng lên 122,3 nghìn đồng. Trong các khoản chi này, 35,3% 
dành cho thuốc men (tăng từ 11,2% năm 2010) và 24,3% dành cho chi trả bảo hiểm y tế tự 
nguyện (tăng từ 3,5% năm 2010).  Năm 2022, chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe chiếm khoảng 5% 
tổng chi tiêu tiêu dùng bình quân của hộ gia đình.214 

Đáng khích lệ là tỷ lệ hộ gia đình có chi phí y tế chiếm hơn 10% tổng chi tiêu đã giảm gần một 
nửa, từ 14,3% năm 2010 xuống 8,6% năm 2022. Trong nhóm này năm 2022, tỷ lệ hộ gia đình 
ở nông thôn (15,2%) cao hơn so với thành thị (12,2%); vùng Đồng bằng sông Hồng có tỷ lệ cao 
nhất (11,7%, so với 5-9% ở các vùng khác); và nhóm 20% hộ nghèo nhất (10,7%) chịu gánh nặng 
cao hơn so với nhóm 20% hộ giàu nhất (7%). 

Ở cấp quốc gia, tổng thu từ bảo hiểm y tế đã tăng hơn gấp đôi, từ 59,67 nghìn tỷ đồng năm 2015 
lên 126,50 nghìn tỷ đồng năm 2023. 215 Tuy nhiên, chi tiêu cũng tăng mạnh trong cùng giai đoạn, 
từ 49,04 nghìn tỷ đồng lên 125,43 nghìn tỷ đồng, 216 cho thấy áp lực tài chính ngày càng lớn đối 
với hệ thống bảo hiểm y tế, đòi hỏi phân bổ ngân sách hợp lý hơn và các cơ chế chia sẻ rủi ro 
hiệu quả hơn. Trong khi chi tiêu y tế chiếm khoảng 5,6-5,8% tổng chi ngân sách nhà nước trong 
các năm 2016-2017, hiện chưa có số liệu chính thức cập nhật để đánh giá cơ cấu chi tiêu y tế 

208	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2021.

209	 Như trên.

210	 UNICEF 2021a.

211	 Nhóm Ngân hàng Thế giới 2024b.

212	 Tổng cục Thống kê (TCTK) 2023.

213	 Như trên.

214	 Như trên.

215	 Tổng cục Thống kê 2024.

216	 Như trên.
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trong GDP và xác định liệu tỷ trọng này có theo kịp với mức tăng chi phí chăm sóc sức khỏe hay 
không. 217 Theo số liệu gần đây của UNICEF, chi tiêu công cho y tế vẫn chiếm khoảng 5-6% tổng 
chi ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2018-2020.218 Cùng kỳ, tỷ trọng đầu tư vốn trong chi 
tiêu y tế công đã tăng từ 19,9% lên 32%, trong khi chi thường xuyên giảm từ 80,1% xuống 67,1%. 
Trong cùng giai đoạn, chi tiêu cho khám và điều trị y tế tăng đáng kể, từ 38,2% năm 2018 lên 
45,4% năm 2020, trong khi đầu tư cho y tế dự phòng lại giảm từ 15,4% xuống còn 12,2% trong 
cùng kỳ, làm dấy lên lo ngại về hiệu quả chi phí và tác động lâu dài đối với sức khỏe cộng đồng. 
Những xu hướng này cho thấy sự cần thiết phải tăng cường đầu tư cho y tế và dinh dưỡng, trong 
đó ưu tiên y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đồng thời bảo đảm tiếp cận công 
bằng và chất lượng dịch vụ tại các cơ sở y tế tuyến huyện và tuyến xã.

Hình 22. Nguồn thu, chi tiêu và thặng dư cuối năm của bảo hiểm y tế, giai đoạn 
2015-2023
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Nguồn: TCTK (2024) 
Lưu ý: Không có dữ liệu về thặng dư cuối năm giai đoạn 2018-2023.

Các cải cách hành chính đang được triển khai, bao gồm hợp nhất các tỉnh và bỏ cấp quản lý 
huyện, điều này dự kiến sẽ tác động đáng kể đến cơ cấu thể chế trong quản lý và cung cấp dịch 
vụ y tế. 219 Những thay đổi này có thể thúc đẩy việc tinh giản bộ máy, cải thiện cơ chế ngân sách 
và giám sát, song cũng tiềm ẩn rủi ro gián đoạn trong giai đoạn chuyển tiếp, đặc biệt là đối với 
công tác quản lý và cấp ngân sách cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. 

217	 Như trên.

218	 UNICEF 2021a.

219	 Báo Lao Động 2025; THƯ VIỆN PHÁP LUẬT 2025a; THƯ VIỆN PHÁP LUẬT 2025b.
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5.3 Khuyến nghị chính sách
Có nhiều bằng chứng thuyết phục cho thấy những điều kiện trong giai đoạn đầu đời của trẻ, đặc 
biệt là dinh dưỡng, có ảnh hưởng sâu sắc đến hàng loạt chỉ số kinh tế và xã hội về sau, bao gồm 
kết quả học tập, cơ hội việc làm và năng suất lao động. Về lâu dài, điều này cũng tác động trực 
tiếp đến tăng trưởng kinh tế quốc gia.220 Bằng chứng quốc tế cho thấy, việc quản lý hệ thống 
bệnh tật ngày càng bị chi phối bởi các bệnh không lây nhiễm đòi hỏi năng lực quản lý ca bệnh 
chuyên sâu hơn và sự phối hợp chăm sóc hiệu quả hơn. Do đó, xây dựng một hệ thống chăm sóc 
sức khỏe ban đầu tích hợp, toàn diện và liên thông là yếu tố thiết yếu để đáp ứng các nhu cầu y 
tế trong giai đoạn phát triển mới.221

Giai đoạn 2025-2030

•	 Mở rộng và duy trì tài chính công cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đặc 
biệt tại các nhóm dân cư chịu thiệt thòi (khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và các 
vùng có điều kiện kinh tế khó khăn), nhằm đảm bảo việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc trước 
sinh, sau sinh và sinh nở được công bằng và bao trùm. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị 
tỷ lệ chi tiêu cho y tế nên đạt tối thiểu 5-6% GDP để hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe 
toàn dân và xây dựng hệ thống y tế vững mạnh. Với tham vọng trở thành quốc gia có thu 
nhập cao, đặc biệt trong bối cảnh gia tăng bệnh không lây nhiễm và dân số đang già hóa, 
mức chi tiêu y tế năm 2016 (5,6% GDP)222 của Việt Nam cần được nâng lên. Năm 2021, chi 
tiêu y tế bình quân chiếm 13,1% GDP tại các quốc gia có thu nhập cao, cao hơn gấp đôi so 
với mức 5,3-5,4% ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình, hoặc mức 5,8% ở nhóm thu 
nhập trung bình cao.223 Điều này cần đi kèm với điều chỉnh chính sách nhằm giảm sự phụ 
thuộc vào chi trả trực tiếp từ người dân, vốn hiện chiếm khoảng một nửa tổng chi tiêu y tế. 
Việc chuyển đổi cơ cấu chi tiêu là cần thiết để giảm gánh nặng tài chính cho các hộ gia đình 
và tăng tính công bằng trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.224 Đặc biệt, cần ưu tiên 
tăng phân bổ ngân sách cho y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, cùng các 
chương trình dinh dưỡng sớm, nhằm giảm chi phí y tế trong tương lai và ứng phó với sự gia 
tăng của các bệnh không lây nhiễm.

•	 Tăng cường bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và củng cố hệ thống chăm sóc sức 
khỏe ban đầu. Củng cố hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia nhằm bảo đảm mọi gia đình đều 
có thể tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu mà không gặp khó khăn về tài chính, đặc biệt là 
người thất nghiệp, lao động khu vực phi chính thức và các nhóm dân cư gặp rào cản trong 
tiếp cận dịch vụ y tế (như cộng đồng nông thôn, hộ nghèo và dân tộc thiểu số). Phát triển và 
tăng cường một hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu chất lượng cao, tập trung vào chăm 
sóc dự phòng và chăm sóc nhi khoa, đặc biệt tại các khu vực nông thôn và cộng đồng yếu 
thế, chưa được đáp ứng đầy đủ. Việc chú trọng chăm sóc dự phòng và nhi khoa thông qua 
hệ thống y tế cơ sở sẽ giúp nâng cao năng lực can thiệp sớm, cải thiện tình hình sức khỏe 
bà mẹ và trẻ em, đồng thời giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong ở các nhóm này.225 Bên cạnh đó, 
đầu tư cho chăm sóc dự phòng trong hệ thống y tế cơ sở có thể mang lại lợi tức đầu tư cao, 
góp phần giảm chi phí y tế dài hạn bằng cách giảm thiểu gánh nặng kinh tế - xã hội do tình 
trạng sức khỏe và dinh dưỡng kém ở trẻ em. 

•	 Đầu tư đào tạo đội ngũ cán bộ y tế nhi khoa và nhân viên y tế cộng đồng nhằm phát hiện 
và xử lý các vấn đề sức khỏe đặc thù của trẻ em, bao gồm dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần 

220	 Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam 2016.

221	 Như trên.

222	 Tổng cục Thống kê 2024.

223	 Ngân hàng Thế giới 2022a.

224	 {Trích dẫn}

225	 Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam 2016.
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và sự phát triển toàn diện. 

•	 Đảm bảo tất cả các cơ sở y tế được trang bị đầy đủ để cung cấp các dịch vụ chuyên biệt, 
dễ tiếp cận cho trẻ em khuyết tật về thể chất, nhận thức và phát triển. Chiến dịch “1.000 
Ngày Đầu Tiên”. Xây dựng một chiến dịch quốc gia nhằm nâng cao nhận thức cho các bà 
mẹ, gia đình và cán bộ y tế về tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ toàn diện 
trong 1.000 ngày đầu đời, bao gồm phương pháp dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe tối ưu 
cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, cùng với các khía cạnh khác của chăm sóc và nuôi dạy trẻ trong 
giai đoạn đầu đời - giai đoạn mang tính quyết định đối với sự phát triển thể chất, nhận thức 
và cảm xúc của trẻ. Chiến dịch này nên bao gồm:226

•	 Tài liệu dễ tiếp cận, phù hợp với bối cảnh địa phương về nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, 
cho trẻ ăn dặm đúng thời điểm, cũng như các chủ đề về chăm sóc, tiêm chủng, phòng ngừa 
bệnh tật, tương tác giữa người lớn và trẻ em, và thực hành vệ sinh an toàn.

•	 Thẻ công thức và kế hoạch bữa ăn hợp lý, chi phí thấp cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh, 
hướng dẫn thành phần bữa ăn, thời gian, khẩu phần, sử dụng nguyên liệu sẵn có tại địa 
phương và phù hợp văn hóa.

•	 Hướng dẫn thực hành nấu nướng, vệ sinh và bảo vệ sức khỏe môi trường, bao gồm sử dụng 
nhiên liệu sạch, nguồn nước và công trình vệ sinh đảm bảo.

•	 Tận dụng mạng lưới trung tâm y tế công lập và phòng khám tư nhân để phổ biến thông tin 
cho các bà mẹ, ông bố và người chăm sóc, qua đó tăng cường hỗ trợ cộng đồng về nuôi con 
bằng sữa mẹ và dinh dưỡng hợp lý. Đào tạo nhân viên y tế cộng đồng để cung cấp hướng 
dẫn và hỗ trợ phù hợp với đặc thù văn hóa, đặc biệt cho các hộ nghèo, vùng dân tộc thiểu 
số và nông thôn.

•	 Hợp tác với các nhà cung cấp địa phương, nhóm cộng đồng và người chăm sóc để thúc đẩy 
các lựa chọn ăn dặm bổ dưỡng, dễ chế biến và có chi phí phù hợp.

•	 Tăng cường hợp tác liên ngành nhằm cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em. Cần 
thúc đẩy trao đổi thông tin và phối hợp hành động chặt chẽ giữa các bộ, ngành phụ trách y 
tế, dinh dưỡng, nông nghiệp, giáo dục và an sinh xã hội để triển khai hiệu quả các chính sách 
và chương trình dinh dưỡng chuyên biệt và nhạy cảm với dinh dưỡng, qua đó cải thiện kết 
quả phát triển toàn diện của trẻ em. Các biện pháp có thể được mở rộng thông qua:

•	 Mở rộng các chương trình dinh dưỡng dựa vào cộng đồng hướng đến các nhóm dân cư dễ 
bị tổn thương, tập trung vào thúc đẩy nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, đa dạng hóa chế 
độ ăn uống và bổ sung vi chất dinh dưỡng, nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt vi chất dinh 
dưỡng kéo dài ở bà mẹ và trẻ nhỏ.

•	 Triển khai các chương trình can thiệp có mục tiêu, bao gồm cả can thiệp dinh dưỡng chuyên 
biệt (như cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, bổ sung dinh dưỡng) và can 
thiệp nhạy cảm với dinh dưỡng (như cải thiện thực hành nông nghiệp, bảo đảm nước sạch 
và tăng cường mạng lưới an sinh xã hội).

•	 Mở rộng các chương trình bữa ăn học đường với thực đơn dinh dưỡng đa dạng và cân bằng 
hơn, nhằm giải quyết đồng thời tình trạng suy dinh dưỡng và béo phì. Đồng thời, lồng ghép 
nội dung phòng chống béo phì vào chương trình giảng dạy, khuyến khích thói quen ăn uống 
lành mạnh, và tổ chức các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về chế độ ăn uống 
hợp lý và hoạt động thể chất, để ứng phó với tình trạng thừa cân và béo phì ngày càng gia 
tăng ở trẻ em trong độ tuổi đi học.

226	 UNICEF Việt Nam 2023.

TRẺ EM - TRỌNG TÂM CỦA KỶ NGUYÊN MỚI TẠI VIỆT NAM 66



•	 Lồng ghép các chương trình dinh dưỡng và nông nghiệp nhằm đa dạng hóa sản xuất 
lương thực địa phương và hỗ trợ nông hộ nhỏ, giảm phụ thuộc vào các loại cây lương thực 
chính. Cách tiếp cận này sẽ góp phần tăng cường đa dạng dinh dưỡng trong khẩu phần ăn 
và cải thiện an ninh lương thực, đặc biệt tại những khu vực có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao.227

•	 Tăng cường hệ thống mua sắm và cung ứng vắc-xin nhằm ngăn ngừa tình trạng chậm trễ 
và đảm bảo tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em, với ưu tiên dành cho các khu vực khó khăn và 
nhóm dân cư yếu thế. Mở rộng các chương trình tiêm chủng có mục tiêu để tiếp cận trẻ 
em ở vùng dân tộc thiểu số và nông thôn, nơi tỷ lệ tiêm chủng còn thấp. Việc mở rộng tiếp 
cận bình đẳng với vắc-xin sẽ giúp giảm đáng kể các bệnh có thể phòng ngừa được và cải 
thiện kết quả sức khỏe của các nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Sau những gián đoạn liên 
quan đến đại dịch COVID-19, cần triển khai các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức 
cộng đồng nhằm khôi phục niềm tin vào tiêm chủng.

•	 Xây dựng và thực thi các quy định, đồng thời tăng cường đầu tư để giảm thiểu ô nhiễm 
không khí thông qua cắt giảm phát thải carbon và thúc đẩy ứng dụng công nghệ năng 
lượng sạch. Biện pháp này cần được ưu tiên tại các khu vực đô thị hóa và công nghiệp hóa 
cao, như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đảm bảo các cơ sở y tế cấp xã được cấp đủ kinh phí, nhân lực và trang thiết bị cần thiết trong 
suốt quá trình hợp nhất các tỉnh và bãi bỏ cấp quản lý huyện, đồng thời xem xét kỹ các tác động 
của quá trình này đối với cơ cấu quản trị y tế và phân bổ ngân sách. Điều này đặc biệt quan 
trọng nhằm ngăn ngừa gián đoạn trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn 
chuyển đổi. Đối với phụ nữ và trẻ em tại các khu vực còn hạn chế trong tiếp cận dịch vụ, cần đảm 
bảo tính liên tục của các dịch vụ thiết yếu như tiêm chủng, chăm sóc trước sinh và hỗ trợ dinh 
dưỡng, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong và sau quá trình chuyển đổi hành chính.

Giai đoạn 2031 - 2045

•	 Tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu vẫn là ưu tiên trọng tâm của hệ thống y tế Việt 
Nam trong 20 năm tới. Một hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu vững mạnh, được xây 
dựng dựa trên mối quan hệ liên tục giữa bác sĩ và bệnh nhân, là điều kiện thiết yếu để quản 
lý hiệu quả gánh nặng ngày càng gia tăng của các bệnh không lây nhiễm. Điều này đòi hỏi 
một chương trình cải cách dài hạn và bền vững, bao gồm phát triển nguồn nhân lực y tế, cải 
thiện cơ chế chi trả cho nhà cung cấp dịch vụ, thực hiện cơ chế sàng lọc và kiểm soát đầu 
vào hệ thống, tăng cường phối hợp giữa các tuyến chăm sóc và bảo đảm chất lượng dịch vụ. 
Những cải cách này cần cam kết chính trị mạnh mẽ và đầu tư lâu dài nhằm xây dựng một 
hệ thống y tế tích hợp, hiệu quả và hiện đại.228

•	 Mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân cho tất cả trẻ em, đảm 
bảo không có rào cản tài chính đối với bất kỳ cấp độ dịch vụ nào, bao gồm phòng ngừa và 
điều trị, bất kể vị trí địa lý, tình trạng kinh tế - xã hội hay dân tộc. Điều này có thể được hỗ trợ 
thông qua mở rộng các đơn vị y tế từ xa và y tế lưu động, nhằm đưa dịch vụ tiếp cận và chăm 
sóc đến các khu vực hiện còn thiếu hụt để bảo đảm bao phủ toàn diện và bao trùm. Ngoài 
ra, các dịch vụ sức khỏe tâm thần cần được tích hợp vào phạm vi bao phủ y tế toàn dân, bảo 
đảm mọi trẻ em và thanh thiếu niên, cũng như người chăm sóc, có thể tiếp cận dịch vụ tư 
vấn, điều trị và can thiệp khủng hoảng khi cần thiết. 

•	 Tăng cường tài chính y tế công và dinh dưỡng nhằm giảm gánh nặng chi trả trực tiếp, 
bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận phổ cập các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh 
dưỡng thiết yếu. Một phần quan trọng của nỗ lực này là xây dựng khuôn khổ tài chính y tế 
và dinh dưỡng bền vững, có khả năng đáp ứng các nhu cầu thay đổi của cơ cấu dân số, bao 
gồm già hóa dân số và sự chuyển dịch của gánh nặng bệnh tật, trong đó có tình trạng suy 

227	 Như trên.

228	 Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam 2016.
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dinh dưỡng kéo dài.

•	 Thiết lập hệ thống và cơ sở hạ tầng y tế có khả năng chống chịu để ứng phó với các tình 
huống khẩn cấp liên quan đến khí hậu đang gia tăng, như lũ lụt và nắng nóng cực đoan, 
vốn ảnh hưởng đáng kể đến trẻ em và thanh thiếu niên. Đồng thời, tăng cường giám sát và 
phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm bị trầm trọng thêm do biến đổi khí hậu, ví dụ như sốt 
xuất huyết và sốt rét. 

•	 Thành lập các phòng khám nhi khoa chuyên điều trị bệnh không lây nhiễm, được tích 
hợp trong hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu, nhằm quản lý hiệu quả các bệnh mãn tính 
đang gia tăng, như béo phì, tiểu đường và hen suyễn. Triển khai hoạt động sàng lọc các yếu 
tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm tại các cơ sở y tế và trường học để phát hiện sớm và 
can thiệp kịp thời. 

•	 Xây dựng và triển khai các chương trình quốc gia tại trường học nhằm thúc đẩy lối sống 
lành mạnh, bao gồm tăng cường hoạt động thể chất, chế độ dinh dưỡng hợp lý và chăm 
sóc sức khỏe tâm thần. Kiểm soát việc cung cấp và quảng bá các loại thực phẩm không 
lành mạnh cho trẻ em, đồng thời thực thi nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về quảng cáo và ghi 
nhãn dinh dưỡng, nhằm giảm thiểu việc tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn và có hại cho sức 
khỏe ở trẻ em. 

•	 Mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em, đặc biệt tại các trung tâm 
y tế và trường học. Mọi trường học cần được bố trí chuyên viên tư vấn sức khỏe tâm thần, 
nhằm hỗ trợ học sinh xử lý các vấn đề như lo âu, trầm cảm và sang chấn tâm lý, đồng thời 
cung cấp dịch vụ chuyển tuyến phù hợp đến các cơ sở chuyên khoa. Phát triển hạ tầng y tế 
từ xa để đảm bảo tính liên tục của dịch vụ trong các tình huống khẩn cấp hoặc khủng hoảng, 
có thể làm trầm trọng thêm các vấssn đề sức khỏe tâm thần ở trẻ em, thanh thiếu niên và 
người chăm sóc.

•	 Tăng cường và thực thi các quy định, luật pháp về phòng ngừa tai nạn và thương tích ở 
trẻ em, bao gồm nâng cao an toàn giao thông đường bộ và triển khai các biện pháp phòng 
chống đuối nước tại trường học, cộng đồng và các cơ sở y tế.

1	
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6. Nước sạch & vệ sinh (NS&VS) 

6.1 Tại sao cần đầu tư vào NS&VS cho trẻ em?
Đầu tư vào Nước sạch & Vệ sinh (NS&VS) đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự phát triển 
toàn diện của trẻ em và hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam 2045 về thịnh vượng và công bằng. 
Việc tiếp cận với nước sạch và đảm bảo vệ sinh (NS&VS) là một quyền cơ bản của con người, 
được quy định trong Công ước về Quyền trẻ em (CƯQTE), và là yếu tố nền tảng cho sức khỏe 
và đời sống tốt. Các dịch vụ, cơ sở hạ tầng đầy đủ cùng với thực hành rửa tay đúng cách có thể 
giảm thiểu sự lây truyền của các bệnh như tả, tiêu chảy, thương hàn và bại liệt. Ở Việt Nam, ô 
nhiễm nguồn nước vẫn là một thách thức lớn, với khoảng 9.000 ca tử vong mỗi năm do nước bị 
ô nhiễm. Ngoài ra, khoảng 20.000 người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư mỗi năm do tiếp xúc 
với nguồn nước bị ô nhiễm.229 Những con số này nhấn mạnh cần cấp thiết cải thiện chất lượng 
và khả năng tiếp cận nguồn nước sạch trên toàn quốc. 

Trẻ em là nhóm chịu ảnh hưởng đáng kể trước các tác động sức khỏe do điều kiện và thực hành 
NS&VS không an toàn, không đầy đủ. Tình trạng suy sinh dưỡng thể thấp còi có thể xuất phát 
từ việc gia tăng phơi nhiễm với bệnh tật do điều kiện NS&VS kém, bên cạnh các yếu tố khác như 
dinh dưỡng kém. Suy dinh dưỡng không chỉ cản trở sự phát triển thể chất mà còn làm suy giảm 
khả năng phát triển trí tuệ, kéo dài vòng lặp đói nghèo và hạn chế tiềm năng phát triển nguồn 
nhân lực trong tương lai. Bằng cách giảm tỷ lệ tử vong và bệnh tật ở trẻ em, việc cải thiện điều 
kiện NS&VS giúp trẻ đi học thường xuyên hơn, nâng cao kết quả học tập, và qua đó thúc đẩy 
sự phát triển nguồn nhân lực. Các bằng chứng trên toàn cầu liên tục cho thấy rằng đầu tư vào 
NS&VS gắn với dinh dưỡng giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh, tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, giảm tình 
trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua việc nâng 
cao chất lượng giáo dục và năng suất lao động.230 Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, việc 
suy giảm chất lượng nguồn nước có thể khiến GDP của Việt Nam giảm tới 4,3% mỗi năm.231 Mối 
liên hệ chặt chẽ giữa NS&VS, dinh dưỡng và giáo dục cho thấy tầm quan trọng then chốt của 
lĩnh vực này trong việc cải thiện sức khỏe và sự phát triển của trẻ em, phá vỡ vòng lặp nghèo đói, 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, và xây dựng một lực lượng lao động tương lai khỏe mạnh, 
năng suất hơn cho Việt Nam. 

6.2 Xu hướng, thách thức và cơ hội
Tiến bộ nổi bật trong khả năng tiếp cận và cung cấp dịch vụ, song vẫn còn tồn tại những 
khoảng cách

Trong giai đoạn 2018–2022, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc mở rộng 
khả năng tiếp cận nguồn nước sạch và cơ sở vệ sinh đầy đủu. Tỷ lệ dân số được tiếp cận nước 
uống thông qua hệ thống cấp nước tập trung đã tăng từ 86,7% lên 94,2% trong giai đoạn này. 
Đồng thời, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh cũng tăng từ 95,7% năm 2018 lên 
98,3% năm 2022. Đáng chú ý, khoảng cách giữa khu vực thành thị và nông thôn đang dần được 
thu hẹp. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 90,3% năm 2018 lên 96,2% năm 2022. 
Các khu công nghiệp và khu chế xuất đang hoạt động cũng đã đầu tư vào hệ thống xử lý nước 
thải tập trung, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững trong sản xuất. Tỷ lệ doanh nghiệp đáp 
ứng các tiêu chuẩn môi trường tăng từ 80,1% lên 91,0%.232 

229	 Kinh tế môi trường 2023.

230	 Sinha và cộng sự 2018; Tổ chức Y tế thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc 2019; Humphrey 2009.

231	 (WHO, 2016)

232	 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT), Cơ quan Hợp tác phát triển Đức (GIZ) và Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam, 2023.
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Theo Điều tra các chỉ tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt Nam giai đoạn 2020–
2021 (SDGCW), các hộ gia đình tại Việt Nam gần như đã đạt mức tiếp cận phổ cập đối với nguồn 
nước uống hợp vệ sinh233 trong phạm vi khoảng cách có thể tiếp cận, sử dụng dịch vụ nước uống 
cơ bản234, có điểm rửa tay với nước và xà phòng. Khoảng 8 trên 10 người dân sử dụng phương 
pháp xử lý nước phù hợp. 95,4% nữ từ 15–19 tuổi sử dụng sản phẩm vệ sinh kinh nguyệt phù 
hợp, đồng thời có không gian riêng tư để vệ sinh và thay đồ ở nhà. Tuy nhiên, 3% hộ gia đình ở 
Việt Nam vẫn chưa được tiếp cận nguồn nước uống an toàn do thiếu nước theo mùa (chiếm 
71,6%)235236. Bên cạnh đó, mặc dù 92,1% dân số đã có điều kiện vệ sinh được cải thiện, nhưng 
tình trạng đi vệ sinh ngoài trời (2,7% dân số, tương đương khoảng 2,7 triệu người), cùng với việc 
sử dụng nhà vệ sinh chung (3%) vẫn còn tồn tại. 

Hơn nữa, mặc dù đã được tiếp cận với các công trình hợp vệ sinh, chất lượng nước và việc quản 
lý an toàn các dịch vụ nước uống vẫn là một vấn đề đáng quan ngại. Từ năm 2020 đến năm 
2021, trong 10 thành viên hộ gia đình, có 4 người ghi nhận nước uống của họ có mức độ nhiễm 
khuẩn Escherichia coli (E. coli)237 ít nhất ở mức trung bình, trong đó 11.9% số hộ chịu rủi ro rất 
cao với mức nhiễm vượt quá 100 đơn vị E. coli trên mỗi 100 mL nước. Sự hiện diện của vi khuẩn 
E. coli là chỉ số phản ánh nguy cơ nhiễm bẩn phân trong nguồn nước. Mức độ ô nhiễm được ghi 
nhận cao hơn đáng kể ở những hộ gia đình sử dụng nguồn nước uống không hợp vệ sinh. Ngoài 
ra, 0,6% thành viên hộ gia đình sử dụng nguồn nước uống bị nhiễm asen (thạch tín).238 Việc tích 
trữ nước không đúng cách, cũng như quy trình xử lý chai, lọ và chiết rót không đảm bảo vệ sinh, 
có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn tại điểm phân phối.239

Vẫn còn nhiều thách thức lớn trong việc đạt được Mục tiêu phát triển bền vững số 6 về nước 
sạch và vệ sinh.240 Theo SDG 6.1.1, 57.9% dân số Việt Nam hiện đang sử dụng nguồn nước được 
quản lý an toàn và 43.9% dân số sử dụng công trình vệ sinh được quản lý an toàn (SDG 6.2.1), 
căn cứ theo điều tra SDGCW 2020–2021. Trong khi đó, mục tiêu quốc gia đến năm 2030 là 95% 
dân số được tiếp cận và sử dụng nguồn nước được quản lý an toàn, tương ứng với tốc độ tăng 
trưởng trung bình hằng năm 5,1%. Nếu áp dụng cùng mục tiêu cho các công trình vệ sinh được 
quản lý an toàn, thì tốc độ tăng trưởng cần thiết ước tính khoảng 8,0% mỗi năm. 

Thách thức về vấn đề vệ sinh cơ bản tại các cộng đồng nông thôn, vùng sâu vùng xa và nhóm 
yếu thế

Tại Việt Nam, khả năng tiếp cận nguồn nước uống hợp vệ sinh hiện đạt mức gần như phổ cập 
đối với các hộ gia đình ở cả khu vực thành thị và nông thôn, với trên 97% số hộ có nguồn nước 
uống chính được xếp vào nhóm nguồn nước hợp vệ sinh. Tuy nhiên, vẫn tồn tại sự khác biệt nhẹ 
giữa các vùng miền. Khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc ghi nhận tỷ lệ hộ gia đình tiếp cận 
nguồn nước hợp vệ sinh thấp nhất (93%). Sự chênh lệch tương tự cũng thể hiện rõ ở các nhóm 
dân tộc thiểu số và các hộ gia đình nghèo nhất.

Chênh lệch lớn hơn được ghi nhận trong khả năng tiếp cận các công trình vệ sinh hợp vệ sinh, 
khi tỷ lệ tiếp cận gần như phổ cập ở các hộ gia đình khu vực thành thị (97,8%), còn ở khu vực 

233	 Nguồn nước uống hợp vệ sinh bao gồm: nước được dẫn qua hệ thống ống (dẫn vào nhà, khuôn viên, sân hoặc khu 
đất, hoặc từ hàng xóm, vòi công cộng), giếng khoan, giếng đào có nắp bảo vệ, mạch nước ngầm được bảo vệ, nước 
mưa được hứng, nước đóng chai hoặc nước được cung cấp tận nơi. 

234	 Nguồn nước uống cơ bản được định nghĩa là nước uống từ một nguồn hợp vệ sinh, với thời gian đi lấy và quay về 
không quá 30 phút.

235	 UNICEF Việt Nam 2023.

236	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), 2021.

237	 Ô nhiễm E. coli mức độ trung bình: 1–10 E. coli trên 100 mL nước.

238	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), 2021.

239	 UNICEF Việt Nam 2023.

240	 UNICEF Việt Nam 2022c.
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nông thôn là 89,1%. Sự chênh lệch này trở nên rõ rệt hơn ở quy mô vùng, với tỷ lệ tiếp cận thấp 
nhất thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long (78,7%), tiếp theo là vùng Tây Nguyên (82,7%).241 
Bên cạnh đó, khi phân tách theo nguồn nước uống qua đường ống và các nguồn khác, tỷ lệ hộ 
sử dụng nguồn nước qua đường ống ở khu vực nông thôn tương đối thấp (19,5% nước đường 
ống được dẫn vào nhà) so với khu vực thành thị (57,1% nước đường ống được dẫn vào nhà). Sự 
khác biệt này cũng thể hiện rõ ràng giữa các vùng và giữa các nhóm phân theo điều kiện kinh 
tế. So với tỷ lệ cao ở vùng Đồng bằng sông Hồng (trên 50%), tỷ lệ tiếp cận nguồn nước uống qua 
đường ống thấp hơn đáng kể ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc (16,5%), Tây Nguyên (12,2%), 
và Đồng bằng sông Cửu Long (22,0%). Tỷ lệ hộ có nước qua đường ống dưới 10% thuộc nhóm 
nghèo nhất, còn ở nhóm giàu nhất là 72,3%.242 

Công trình rửa tay đầy đủ với xà phòng và nước đóng vai trò thiết yếu trong thực hành vệ sinh tốt 
và phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm. Tỷ lệ hộ gia đình có thể tiếp cận công trình rửa tay với xà 
phòng và nước gần như phổ cập ở khu vực thành thị (96,4%), còn ở khu vực nông thôn là 87,8%. 
Tỷ lệ hộ có công trình rửa tay đầy đủ cao nhất ở vùng Đông Nam Bộ (95%), trong khi vùng Tây 
Nguyên thấp hơn đáng kể (78,1%). 

Bảng 1 trình bày tỷ lệ thành viên trong gia đình có khả năng tiếp cận các công trình NS&VS hợp 
vệ sinh theo khu vực cư trú, vùng địa lý, dân tộc của chủ hộ và tình trạng kinh tế.

Bảng 1: Tỷ lệ tiếp cận nguồn nước uống hợp vệ sinh (2020-2021)

NƯỚC 
SẠCH 

NHÀ VỆ SINH 
CƠ BẢN 

VỆ SINH CÁ 
NHÂN 

Tiếp cận 
nguồn nước 
uống hợp vệ 

sinh

Tiếp cận công 
trình vệ sinh 
hợp vệ sinh 

Tiếp cận công 
trình rửa tay 

có nước và xà 
phòng

Cấp quốc gia Quốc gia 98,1 92,1 90,7

Khu vực cư trú Thành thị 99,6 97,8 96,4

Nông thôn 97,2 89,1 87,8

Vùng Đồng bằng sông Hồng 99,6 98,9 92,2

            Hà Nội 99,4 98,7 97,4

Trung du và miền núi phía Bắc 93,9 87,7 84,9

Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền 
Trung

97,5 95,1 92,1

Tây Nguyên 96,8 82,7 78,1

Đông Nam Bộ 99,4 98,3 95,0

              Thành phố Hồ Chí Minh 99,6 98,4 93,8

Đồng bằng sông Cửu Long 98,5 78,7 91,3

241	 UNICEF Việt Nam 2023.

242	 Như trên.
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NƯỚC 
SẠCH 

NHÀ VỆ SINH 
CƠ BẢN 

VỆ SINH CÁ 
NHÂN 

Tiếp cận 
nguồn nước 
uống hợp vệ 

sinh

Tiếp cận công 
trình vệ sinh 
hợp vệ sinh 

Tiếp cận công 
trình rửa tay 

có nước và xà 
phòng

Dân tộc của chủ 
hộ

Kinh và Hoa 99,0 94,6 93,4

Tày, Thái, Mường, Nùng 90,9 89,4 82,1

Khmer 100,0 73,1 85,7

Mông 84,1 46,4 50,3

Khác/không xác định 94,0 69,6 67,9

Tình trạng giàu 
nghèo

Nghèo nhất 93,0 69,6 72,4

Nghèo 98,5 93,2 89,7

Trung bình 99,1 98,6 94,7

Giàu 99,8 99,2 97,8

Giàu nhất 99,9 100,0 99,0

Nguồn: Điều tra SDGCW 2020-2021

Khả năng tiếp cận các công trình NS&VS tại Việt Nam có sự khác biệt đáng kể theo dân tộc, 
điều kiện kinh tế và giới. Trên tất cả các chỉ tiêu, các thành viên trong gia đình có chủ hộ là người 
Mông phải đối mặt với nhiều thách thức nhất trong việc tiếp cận nước sạch, nhà vệ sinh cơ bản 
và vệ sinh cá nhân (số liệu tương ứng là 84,1%, 46,4% và 50,3%). Các cá nhân thuộc nhóm có 
điều kiện kinh tế nghèo nhất có khả năng tiếp cận các công trình NS&VS thấp nhất so với các 
thành viên trong gia đình thuộc nhóm giàu có nhất, với chỉ 67,9% dân số thuộc nhóm hộ nghèo 
nhất có thể tiếp cận công trình rửa tay có nước và xà phòng, trong khi ở nhóm giàu nhất, tỷ lệ 
này gần như phổ cập. Phụ nữ và trẻ em gái có xu hướng chịu trách nhiệm chính trong việc gánh 
nước, thường phải di chuyển quãng đường dài (34,2% nữ giới trong gia đình từ 15 tuổi trở lên 
tham gia hoạt động này, còn ở nam giớ là 23,6%).243 

Mặc dù khu vực nông thôn có tỷ lệ quản lý an toàn chất thải phân người cao hơn (92,0% so với 
82,2%), nhưng việc quản lý nước thải vẫn còn hạn chế. Ở khu vực thành thị, chỉ khoảng 15% 
lượng nước thải được thu gom và xử lý.244 Bên cạnh đó, việc quản lý và xử lý phân trẻ em vẫn 
chưa được quan tâm đúng mức. Năm 2020, 10,7 triệu người (trong đó 10,15 triệu người ở nông 
thôn và 550.000 người ở thành thị) vẫn đi vệ sinh ngoài trời, chiếm khoảng 2,7% dân số toàn 
quốc, căn cứ theo số liệu khảo sát năm 2020–2021.245 Tỷ lệ đi vệ sinh ngoài trời đặc biệt cao ở 
vùng Trung du và miền núi phía Bắc (9,3%) và Tây Nguyên (8,0%), nơi cơ sở hạ tầng vệ sinh còn 
hạn chế. Tình trạng này cũng phổ biến trong nhóm lao động làm việc ngoài đồng, thường có 
quãng đường di chuyển từ nhà đến nơi làm việc khá xa.246 Để giải quyết những thách thức, cần 
tới các can thiệp có mục tiêu nhằm mở rộng cơ sở hạ tầng vệ sinh tại các vùng chưa phát triển 
và cung cấp các giải pháp vệ sinh di động hoặc có thể sử dụng tại chỗ cho người lao động hay di 
chuyển, đảm bảo tiến bộ công bằng trong cải thiện điều kiện thực hành vệ sinh tốt và sức khỏe, 
qua đó tác động tích cực đến sức khỏe, dinh dưỡng của trẻ em và năng suất lao động.

243	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), 2021.

244	 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT), Cơ quan Hợp tác phát triển Đức (GIZ) và Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam, 2023.

245	 UNICEF Việt Nam, 2020; Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), 2021.

246	 UNICEF Việt Nam, 2024b; Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), 2021.
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Hình 23. Tỷ lệ đi vệ sinh ngoài trời tại Việt Nam theo các huyện

Nguồn: 247

247	 UNICEF Việt Nam 2024b.
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Khả năng chi trả cho nước sạch của các nhóm dân tộc thiểu số ở khu vực nông thôn có thể là 
một yếu tố đáng kể góp phần vào những khác biệt này. Các nghiên cứu về cung cấp nước sạch, 
nhà vệ sinh cơ bản, vệ sinh cá nhân ở các nhóm dân cư vùng sâu, vùng xa tại Sóc Trăng, Gia Lai 
và Điện Biên cho thấy người Bahnar, Jrai và H’Mông là những nhóm chi tiêu ít nhất cho nước sinh 
hoạt (chỉ từ 0–3% thu nhập trung vị), trong khi họ phụ thuộc chủ yếu vào hệ thống cấp nước do 
cộng đồng quản lý, nước giếng hoặc suối để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt và nước uống.248 
Điều này cho thấy cần có các chính sách can thiệp có trọng tâm và phù hợp về văn hóa, ưu tiên 
các nhóm chịu thiệt thòi, nhằm đảm bảo có thể tiếp cận nguồn nước đảm bảo, an toàn, với chi 
phí hợp lý, đồng thời xem xét đến bối cảnh kinh tế – xã hội và những thách thức đặc thù của họ.

Hiểu biết và kỹ năng còn hạn chế về quản lý vệ sinh kinh nguyệt (QLVSKH) trong nhóm dân tộc 
thiểu số tại Việt Nam phản ánh những chênh lệch sâu rộng hơn trong giáo dục sức khỏe và khả 
năng tiếp cận các dịch vụ NS&VS. Những thách thức này càng trở nên lớn hơn bởi các điều cấm 
kỵ trong văn hóa, vốn hạn chế việc thảo luận cởi mở và sự hỗ trợ xã hội dành cho phụ nữ và trẻ 
em gái trong kỳ kinh nguyệt, qua đó khiến họ càng bị thiệt thòi trong cộng đồng. Bên cạnh đó, 
các sản phẩm phục vụ QLVSKH hiện còn hạn chế về chủng loại và chất lượng thấp.249 Việc lồng 
ghép giáo dục về QLVSKH vào các chương trình sức khỏe cộng đồng và đảm bảo khả năng tiếp 
cận các sản phẩm vệ sinh kinh nguyệt có chất lượng tốt, giá cả phù hợp có thể nâng cao phẩm 
giá, sức khỏe và sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái vào xã hội tại các khu vực chưa phát triển, 
đồng thời góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển kinh tế – xã hội.

Sự chuyển dịch đầu tư công vào lĩnh vực NS&VS

Chi tiêu cho các hoạt động liên quan đến NS&VS tại Việt Nam đã có sự thay đổi đáng kể về ưu 
tiên trong những năm gần đây, phản ánh đồng thời những tiến bộ đạt được và những thách thức 
còn tồn tại. Tỷ lệ chi tiêu cho các hoạt động NS&VS cơ bản so với GDP của Việt Nam giảm từ 1% 
năm 2016 xuống còn 0,6% năm 2018 (Hình 24), trong khi tổng nhu cầu đầu tư vốn ước tính để 
đạt được các mục tiêu NS&VS của Chính phủ đến năm 2030 rơi vào khoảng 204,3 nghìn tỷ đồng 
(tương đương 8,8 tỷ USD), chiếm khoảng 3% GDP của Việt Nam năm 2020.250 Các khoản đầu tư 
này tập trung chủ yếu vào mở rộng các dịch vụ cơ bản, phát triển hệ thống xử lý nước thải đô thị, 
cấp nước đô thị và nông thôn, cũng như cải thiện công trình vệ sinh tại trường học và trong gia 
đình. Tuy nhiên, để đạt được SDG 6 về quản lý an toàn nước và nhà vệ sinh – đảm bảo 100% dân 
số được tiếp cận dịch vụ cấp nước liên tục tại nơi ở, chất lượng nước được giám sát theo tiêu 
chuẩn WHO, và nước thải cùng bùn thải được xử lý an toàn – Việt Nam cần mức đầu tư lớn hơn 
nhiều. Theo các ước tính thận trọng gần đây, Việt Nam sẽ cần tổng cộng khoảng 34,9 tỷ USD 
(tương đương 13% GDP năm 2020), trong đó 18,6 tỷ USD dành cho dịch vụ cấp nước, và 13,5 tỷ 
USD cho dịch vụ vệ sinh, với phần đáng kể được phân bổ cho việc mở rộng dịch vụ tới các nhóm 
dân cư chưa được tiếp cận và duy trì hạ tầng vốn hiện có.251 Việc điều chỉnh các nhu cầu tài chính 
này với Kế hoạch đầu tư trung hạn (MTIP) của Việt Nam và lộ trình chính sách quốc gia sẽ đóng 
vai trò quan trọng trong việc cân đối ưu tiên tài chính giữa các ngành, đồng thời đảm bảo cách 
tiếp cận theo giai đoạn nhằm đáp ứng các mục tiêu quốc gia và toàn cầu.

Mặc dù nhu cầu đầu tư ngày càng gia tăng, đã có những tiến bộ trong một số lĩnh vực trọng 
điểm. Chi tiêu cho NS&VS tại các tỉnh miền núi và khu vực nghèo đã tăng đáng kể, từ 7,0% và 
12,0% năm 2016 lên lần lượt là 24,0% và 47,0% năm 2018. Phần lớn ngân sách (59,1%) được sử 
dụng cho xử lý nước thải đô thị và hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, chi tiêu cho các dịch vụ hỗ trợ 
vẫn còn hạn chế (đào tạo và hướng dẫn (4,1%), vệ sinh cơ bản trong gia đình (6,1%), cấp nước cơ 
bản (7,7%), cấp nước sạch (7,8%), dịch vụ vệ sinh công cộng (chủ yếu tại các cơ quan nhà nước) 
(15,1%). Chi tiêu cho truyền thông thực hành vệ sinh và rửa tay chỉ chiếm lần lượt là 0,01% và 
0,02% ngân sách. Ngân sách nhà nước là nguồn chi tiêu chính, bao gồm nguồn thu của Chính 

248	 UNICEF Việt Nam 2023.

249	 Như trên.

250	 UNICEF 2022b.

251	 Như trên.
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phủ, nguồn vốn hoàn lại của Chính phủ (như đi vay và trái phiếu), cùng nguồn vốn không hoàn 
lại (bao gồm trợ cấp và Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA). Đầu tư khu vực tư nhân cũng được 
khuyến khích, đặc biệt tại các khu vực có mật độ dân số cao.252 Những số liệu này một lần nữa 
khẳng định sự cần thiết phải cân đối lại đầu tư trong lĩnh vực NS&VS, với trọng tâm lớn hơn vào 
vệ sinh cộng đồng, tiếp cận nước sạch, và truyền thông về vệ sinh, nhằm cải thiện sức khỏe và 
đời sống của người dân trên toàn quốc.

Hình 24. Chi tiêu và đầu tư của Chính phủ cho lĩnh vực NS&VS tính theo đầu người 
(VND)
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Nguồn: UNICEF (2019), Đánh giá nhanh về tình hình tài trợ cho các lĩnh vực NS&VS tại Việt Nam

Tác động của biến đổi khí hậu

Do ảnh hưởng của các cú sốc khí hậu và sức ép gia tăng đối với lĩnh vực NS&VS, người dân có 
thể phải đối mặt với dịch vụ thấp hơn về chất lượng, số lượng và tính ổn định. Đặc biệt, các cộng 
đồng dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng sâu, vùng xa – vốn đã dễ bị tổn thương hơn – sẽ phải 
chịu rủi ro cao hơn về thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng NS&VS khi xảy ra các sự kiện như bão, lốc 
xoáy hoặc sạt lở đất, do họ gặp nhiều khó khăn trong vận hành, duy trì dịch vụ và thiếu thông tin 
kịp thời. Bên cạnh đó, nguy cơ về sức khỏe nghiêm trọng cũng gia tăng, khi khả năng đảm bảo 
vệ sinh cá nhân bị hạn chế. Ví dụ, trong thời kỳ hạn hán hoặc lũ lụt, dòng chảy sông ngòi thường 
chứa nồng độ  các chất ô nhiễm và tạp chất cao hơn. Trong khi đó, tại các khu vực ven biển, khả 
năng trữ nước của đất và chất lượng nước ngầm suy giảm do xâm nhập mặn.253 

Cơn bão Yagi mới xảy ra gần đây cũng cho thấy tác động tàn phá nghiêm trọng của những thách 

252	 UNICEF Việt Nam 2020.

253	 UNICEF Việt Nam 2024b.
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thức này - ước tính có 321.946 hệ thống vệ sinh hộ gia đình bị hư hại và 98.144 hộ có nguồn 
nước tự cung bị ảnh hưởng. Các tỉnh như Quảng Ninh và Hải Phòng chịu thiệt hại nặng nề nhất, 
chủ yếu do sạt lở đất, ngập lụt và sự yếu kém của cơ sở hạ tầng. Thiệt hại đối với hệ thống cấp 
nước qua đường ống và công trình vệ sinh không chỉ làm gián đoạn khả năng tiếp cận nước 
sạch, mà còn tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền qua đường nước, đặc biệt đối với 91.000 người 
bị mất hoàn toàn khả năng tiếp cận nguồn nước an toàn. Tương tự với các tổn thương mang tính 
đa ngành khác, các nhóm dễ bị tổn thương — bao gồm phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, người 
dân tộc thiểu số và người cao tuổi — phải đối mặt với rủi ro và tác động nhân đạo nghiêm trọng 
hơn trong đợt thiên tai này. Tổng nhu cầu phục hồi cho lĩnh vực NS&VS do tổn thất và thiệt hại 
gây ra được ước tính khoảng 1.526 tỷ đồng, tương đương 62,54 triệu USD, với các khuyến nghị 
tập trung vào việc sửa chữa và khôi phục hệ thống cấp nước theo hướng đảm bảo khả năng 
chống chịu tốt hơn, cung cấp khoản vay cho các đơn vị vận hành để sửa chữa cơ sở hạ tầng, và 
hỗ trợ tiền mặt cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng.254

6.3 Khuyến nghị chính sách:
Giai đoạn 2025-2030

•	 Ưu tiên mở rộng các dịch vụ cơ bản nhằm đáp ứng các mục tiêu NS&VS của Chính phủ, 
tập trung vào mở rộng phạm vi tiếp cận nước sạch và vệ sinh tại khu vực nông thôn và vùng 
khó khăn.

	º Tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng NS&VS, bao gồm cả hoạt động vận hành và bảo 
dưỡng tại các khu vực miền núi, vùng sâu và vùng xa. Huy động và phân bổ nguồn vốn 
đầu tư công trung hạn cho giai đoạn 2026–2030 (phân định rõ khu vực đầu tư của nhà 
nước và khu vực tư nhân) nhằm thu hẹp khoảng cách và chênh lệch giữa các vùng về 
các chỉ số NS&VS chủ chốt. Đảm bảo tiếp cận bao trùm cho người khuyết tật và những 
người có hạn chế tạm thời về khả năng di chuyển, vận dụng bài học kinh nghiệm từ 
Chiến dịch Swachh Bharat Mission (SBM) của Ấn Độ.255

	º Tăng cường đầu tư vào hệ thống hạ tầng nước thành thị và nông thôn nhằm mở rộng 
khả năng tiếp cận dịch vụ nước được quản lý an toàn. Bao gồm nâng cấp các cơ sở xử 
lý nước, mở rộng mạng lưới cấp nước đường ống tới các khu vực còn thiếu thốn, và bảo 
đảm tiếp cận công bằng cho các nhóm thu nhập thấp và nhóm yếu thế.

	º Mở rộng đầu tư vốn cho mạng lưới cấp nước đường ống và hệ thống xử lý nước thải 
ở thành thị và nông thôn, phù hợp với Kế hoạch đầu tư trung hạn.

	º Cải thiện hoặc thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát để xây dựng nền tảng giám sát liên 
tục tiến độ của ngành NS&VS, hướng tới hoàn thành SDG 6.

	º Ưu tiên cải thiện cơ sở vật chất NS&VS trong các đơn vị công, đặc biệt là trường học 
và cơ sở y tế. Bao gồm bảo đảm tiếp cận nguồn nước được quản lý an toàn, hệ thống 
vệ sinh hoạt động tốt, và điểm rửa tay có xà phòng. Thực thi hướng dẫn quốc gia về cơ 
sở hạ tầng NS&VS tại trường học và cơ sở y tế nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu, 

254	 UNDP 2024.

255	 Chính phủ Ấn Độ đã triển khai chương trình thúc đẩy vệ sinh “Swachh Bharat Mission (SBM)” vào năm 2014, qua đó 
tỷ lệ tiếp cận vệ sinh khu vực nông thôn tăng từ 38,7% năm 2014 lên 99,1% vào năm 2019. Bên cạnh đó, chương 
trình đã thành công thay đổi hành vi người dân thông qua các quan hệ đối tác chiến lược với các bộ, ngành, đối 
tác phát triển, cơ quan truyền thông và những người có ảnh hưởng lớn trong xã hội. Kể từ khi khởi động, hơn 95 
triệu nhà vệ sinh đã được xây dựng trên toàn Ấn Độ, cả ở khu vực nông thôn và thành thị, biến chương trình SBM 
trở thành sáng kiến xây dựng nhà vệ sinh lớn nhất thế giới — một phong trào quốc dân, do dân và vì dân. Trong 
quá trình triển khai, vệ sinh được xác định là lĩnh vực trọng tâm ở cấp bang, với sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng 
Narendra Modi. Tổng ngân sách tích lũy khoảng 20 tỷ USD đã được chi tiêu cho chương trình trong giai đoạn 
2014–2019. UNICEF Việt Nam 2020.
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bao gồm yêu cầu về khả năng tiếp cận, công trình phù hợp về giới, và khả năng cung 
cấp cho nhóm người khuyết tật.

•	 Tăng cường công tác quy hoạch và phối hợp liên ngành, liên bộ, liên vùng và theo lưu vực 
sông trong ra quyết định đầu tư, triển khai, giám sát và đánh giá. Thiết lập cơ chế phối 
hợp chính thức, phù hợp với quá trình cải cách thể chế đang diễn ra, nhằm củng cố sự thống 
nhất trong đầu tư, tính nhất quán trong chính sách, và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực. 

	º Thí điểm mô hình gộp đầu tư NS&VS và liên kết giữa khu vực thành thị – nông thôn hoặc 
giữa các vùng nông thôn, nhằm tận dụng hiệu quả tính kinh tế về quy mô, thúc đẩy sự 
tham gia của khu vực tư nhân, và hỗ trợ tính bền vững tài chính trong phát triển hạ tầng.  

•	 Lồng ghép quy hoạch NS&VS với các chiến lược phát triển hạ tầng rộng hơn và tăng 
cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, thông qua các khuôn khổ phối hợp cấp 
vùng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước và cung cấp dịch vụ. Tích hợp các 
chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu vào chính sách NS&VS. Đầu tư vào công nghệ 
NS&VS bền vững, thân thiện với khí hậu, cũng như ứng dụng năng lượng tái tạo và giải pháp 
tiết kiệm năng lượng, đồng thời tăng cường năng lực phòng chống và ứng phó thiên tai tại 
khu vực nông thôn.

•	 Đẩy mạnh các chiến dịch nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của cộng đồng về 
tầm quan trọng của việc sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh và công trình vệ sinh đảm bảo, 
cùng với thực hành rửa tay đúng cách tại cộng đồng, trường học và cơ sở y tế, nhằm đảm 
bảo tiếp cận công bằng. Thúc đẩy cung cấp thông tin chính xác, phù hợp với bối cảnh địa 
phương về sức khỏe kinh nguyệt, bao gồm xử lý cơn đau, vật dụng vệ sinh kinh nguyệt, giáo 
dục sức khỏe sinh sản, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa. 

•	 Tăng cường quản lý nước thải và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại khu vực thành thị và nông 
thôn, đặc biệt theo chuỗi quản lý vệ sinh được quản lý an toàn, bao gồm hệ thống toàn diện 
bảo đảm việc lưu trữ, vận chuyển, xử lý và thải bỏ hoặc tái sử dụng chất thải con người một 
cách an toàn. Ngoài ra cần đặc biệt chú trọng đến việc chấm dứt tình trạng đi vệ sinh ngoài 
trời và bảo đảm xử lý an toàn chất thải của trẻ em. 

•	 Khuyến khích áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn sáng tạo, như hệ thống tái chế và 
tái sử dụng nước thải, nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm nước và tăng cường tính bền 
vững của hạ tầng NS&VS. Mô hình Nhà vệ sinh “không phát thải” (Net Zero) được triển khai 
tại các trường tiểu học ở tỉnh Sóc Trăng là một ví dụ điển hình về việc ứng dụng năng lượng 
sạch, như năng lượng mặt trời, để chuyển hóa nước thải thành nước đã khử khuẩn có thể 
tái sử dụng, qua đó giảm thiểu đáng kể tác động môi trường.256 Hệ thống xử lý nước thải 
này cung cấp một giải pháp vệ sinh bền vững, đặc biệt phù hợp cho các trường học và khu 
vực đang đối mặt với khan hiếm nước hoặc tác động của biến đổi khí hậu. Trường hợp này 
chứng minh rằng trường học và các cơ sở công như cơ sở y tế có thể trở thành điểm khởi 
đầu hiệu quả cho việc nhân rộng các công nghệ này, góp phần bảo vệ sức khỏe trẻ em và 
duy trì việc học tập.

•	 Nâng cao năng lực con người ở các cấp chính quyền trung ương và địa phương thông qua 
các hoạt động chia sẻ kiến thức và chuyển giao kỹ năng một cách có hệ thống. Triển khai 
các chương trình tăng cường năng lực về NS&VS có khả năng chống chịu với biến đổi khí 
hậu, dựa trên các tiêu chuẩn và hướng dẫn hiện hành, đồng thời thúc đẩy và củng cố hợp 
tác quốc tế. 

•	 Mở rộng các cơ chế tài trợ thay thế, bao gồm nguồn vốn cho vận hành và bảo dưỡng, 
đặc biệt tại khu vực nông thôn, thông qua khai thác quan hệ đối tác công – tư (PPP) và huy 
động nguồn vốn đầu tư từ các ngân hàng thương mại hoặc nhà đầu tư tư nhân. Các dịch vụ 

256	 Pham, không đề năm 
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NS&VS an toàn và có khả năng chống chịu có thể được triển khai thông qua các mô hình 
PPP sáng tạo, nhằm nâng cao khả năng cung cấp và tính hợp lý về chi phí của các sản phẩm 
và dịch vụ như bộ lọc nước trong gia đình, thiết bị rửa tay, và xây dựng nhà tiêu; đồng thời 
giảm chi phí bảo dưỡng và tăng cường sự tham gia của cộng đồng. Mặc dù mô hình PPP 
có thể trở thành một cơ chế tài trợ tiềm năng, nhưng tính khả thi của mô hình này phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố, bao gồm phí thu hồi chi phí, cơ chế trợ cấp phù hợp, năng lực tín dụng của 
đơn vị cung cấp tiện ích, và phân bổ rủi ro công bằng giữa các bên. Những yếu tố này cần 
được đánh giá và điều chỉnh cẩn trọng để mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn thương mại 
và ODA, bảo đảm sự tham gia bền vững và nhân rộng sự tham gia của khu vực tư nhân vào 
đầu tư trong lĩnh vực NS&VS.

Giai đoạn 2031-2045

•	 Mở rộng trọng tâm từ việc tăng khả năng tiếp cận sang dần nâng cao chất lượng dịch vụ, 
bao gồm giám sát an toàn nguồn nước và quản lý bùn thải vệ sinh. Tăng cường thực thi các 
tiêu chuẩn chất lượng nước và thiết lập cơ chế khuyến khích tuân thủ đối với các nhà máy 
xử lý nước thải.

•	 Hướng tới đạt được 100% dịch vụ cấp nước và nhà vệ sinh được quản lý an toàn theo định 
nghĩa của SDG 6, bảo đảm cung cấp nước liên tục đến tất cả các hộ gia đình, giám sát chất 
lượng theo tiêu chuẩn WHO, và xử lý nước thải, bùn thải toàn diện, bao gồm các khu vực 
nông thôn và khu dân cư phi chính thức. Tận dụng các cơ chế tài trợ quốc tế (như ODA và tài 
chính khí hậu) để thúc đẩy việc tuân thủ đầy đủ SDG 6.

•	 Phát triển và tích hợp toàn diện hệ thống NS&VS có khả năng chống chịu với biến đổi khí 
hậu và quản lý tài nguyên nước bền vững vào các chính sách quốc gia. Tăng cường hợp tác 
và điều phối giữa lĩnh vực Quản lý tài nguyên nước và NS&VS, đồng thời xem xét áp dụng các 
đổi mới công nghệ kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ NS&VS được quản 
lý an toàn. Kinh nghiệm củng cố tính bền vững trong đầu tư ngành nước tại Pháp có thể là 
một mô hình tham khảo giá trị cho Việt Nam. 257

•	 Mở rộng ứng dụng năng lượng tái tạo (NLTT) và tiết kiệm năng lượng (TKNL) thông qua 
xây dựng chính sách NLTT&TKNL, triển khai các mô hình lắp đặt, phát triển tiêu chuẩn tín 
dụng nước và NLTT, cùng hoạt động giám sát và đánh giá. Để bảo đảm tính bền vững, cần 
thúc đẩy chuyển đổi sang ngành NS&VS phát thải thấp carbon, bằng cách tối ưu hóa việc 
sử dụng nước và năng lượng, tận dụng nguồn năng lượng tái tạo, và giảm phát thải khí nhà 
kính thông qua vận hành hiệu quả.

•	 Tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng thông qua các chương trình NS&VS, 
bằng cách ưu tiên giảm bất bình đẳng trong cung cấp dịch vụ, vốn đang khiến các nhóm 
dễ bị tổn thương chịu tác động rất lớn trước các mối đe dọa về khí hậu hoặc hạn chế khả 
năng ứng phó hiệu quả. Đóng góp của chương trình NS&VS đối với khả năng chống chịu của 
cộng đồng có thể được nâng cao hơn nữa thông qua hoạt động phát triển năng lực, củng 
cố khả năng chống chịu của hệ sinh thái, thúc đẩy tạo thu nhập, và bảo đảm nguồn lương 
thực – năng lượng. 

257	 Trong giai đoạn 2018–2019, Chính phủ Pháp, phối hợp cùng Ngân hàng phát triển quốc gia Caisse des Dépôts, đã 
tổ chức tham vấn với chính quyền địa phương, các đơn vị cung cấp dịch vụ và các tổ chức tài chính về vấn đề mới 
nổi liên quan đến chất lượng và khả năng sẵn có của nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Các cuộc thảo 
luận tập trung vào nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, tăng cường niềm tin của người dân vào các đơn vị cung 
cấp dịch vụ công, quản lý tài nguyên nước, giảm thất thoát nước, và bảo vệ các hệ sinh thái thủy sinh. Kết quả là, 
Chính phủ Pháp cam kết dành 2 tỷ euro đầu tư cho lĩnh vực nước, được phân bổ thông qua Ngân hàng Caisse des 
Dépôts. UNICEF 2022b.

TRẺ EM - TRỌNG TÂM CỦA KỶ NGUYÊN MỚI TẠI VIỆT NAM 78



7. An sinh xã hội và quyền trẻ em 

7.1 Tại sao cần đầu tư vào an sinh xã hội cho trẻ em?
Bối cảnh dân số, kinh tế và môi trường đang thay đổi của Việt Nam đặt ra yêu cầu ngày càng cao 
đối với hệ thống an sinh xã hội nhằm giải quyết bất bình đẳng và giảm nghèo, đặc biệt là trong 
nhóm trẻ em. Mô hình gia đình truyền thống, vốn đóng vai trò trụ cột trong chăm sóc trẻ em và 
người cao tuổi, đang dần được thay thế bởi nhu cầu và sự phụ thuộc lớn hơn vào các hệ thống 
an sinh và mạng lưới an toàn xã hội do Nhà nước cung cấp. Sự chuyển đổi này tác động đến các 
hộ gia đình nhiều thế hệ, trong đó an sinh xã hội hiệu quả có thể thúc đẩy năng suất lao động, 
cải thiện tình hình sức khỏe, và mở rộng cơ sở thuế. Khi quá trình đô thị hóa tăng tốc, khả năng 
tiếp cận các hệ thống an sinh xã hội toàn diện sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giảm nghèo 
đô thị và giảm tính dễ bị tổn thương tại các trung tâm đô thị đang phát triển.

Đầu tư vào an sinh xã hội là chiến lược then chốt nhằm phá vỡ vòng lặp đói nghèo và loại trừ xã 
hội, nâng cao kết quả kinh tế, đồng thời thúc đẩy gắn kết xã hội. Thông qua việc giảm thiểu các 
rào cản trong tiếp cận dịch vụ thiết yếu, các chương trình an sinh xã hội đóng vai trò quan trọng 
trong giảm nghèo trẻ em và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đối với nhóm dân cư yếu thế 
và dễ bị tổn thương.258 Kinh nghiệm từ Thái Lan và Mông Cổ – đặc biệt trong việc mở rộng trợ 
cấp xã hội cho trẻ em và hộ gia đình cũng như các chương trình an sinh xã hội nhạy cảm với trẻ 
em, cả về chiều rộng lẫn chiều sâu – cho thấy tác động tích cực của các chương trình trợ cấp 
trẻ em phổ cập trong cải thiện phúc lợi và giảm nghèo trẻ em, đặc biệt trong bối cảnh khủng 
hoảng.259 Ước tính của Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á – Thái Bình Dương (UN ESCAP) về tác 
động của chính sách trợ cấp trẻ em cơ bản tại các quốc gia Đông Á và Thái Bình Dương cho thấy 
tỷ lệ nghèo hộ gia đình có thể giảm đáng kể từ 5,1% - 91,2%, dựa trên chuẩn nghèo quốc tế là thu 
nhập 3,65 USD/ngày. Tại Việt Nam, các phân tích gần đây cho thấy quốc gia đang từng bước tiến 
tới an sinh xã hội phổ cập cho toàn trẻ em – chẳng hạn thông qua chính sách trợ cấp tiền mặt 
cho mọi trẻ dưới 3 tuổi hoặc dưới 6 tuổi – có thể giúp giảm mạnh tỷ lệ nghèo trẻ em, với chi phí 
ban đầu ước tính chỉ chiếm khoảng 1–2% GDP.260 

Việc mở rộng các chương trình trợ cấp tiền mặt cho trẻ em không chỉ giúp giảm nghèo (trẻ 
em)261 mà còn tạo ra tác động sâu rộng đến phúc lợi trẻ em và phát triển nguồn nhân lực.262 
Các nghiên cứu toàn cầu và khu vực cho thấy rằng các chương trình trợ cấp tiền mặt được thiết 
kế tốt có thể góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe, tăng khả năng tiếp cận các 
dịch vụ263, nâng cao tỷ lệ đi học264, đồng thời giảm tình trạng lao động trẻ em265, giảm xâm hại 
và ngược đãi trẻ em266, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội lâu dài. Ví dụ, các chương trình trợ cấp 
tiền mặt giúp nâng cao sự đa dạng trong khẩu phần ăn và an ninh lương thực, đặc biệt đối với 
trẻ nhỏ, bằng cách giúp các hộ gia đình có khả năng mua thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng và 
dịch vụ y tế thiết yếu, như được chứng minh trong Chương trình Tiền trợ cấp trẻ em của Mông 

258	 Fiszbein và cộng sự. 2009; Handa và cộng sự. 2018; Giang và Nguyễn 2017.

259	 Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, 2020a; Quốc hội Mông Cổ, 2022; UN ESCAP, 2021.

260	 UN ESCAP 2023.

261	 Resina, Kamarni, và Putra 2023; UN ESCAP 2021; UNICEF 2019b.

262	 Handa và cộng sự. 2018; Awojobi 2022; Bastagli và cộng sự. 2016; Bastagli và cộng sự. 2019.

263	 Ngân hàng Thế giới, 2011; Frufonga, 2015; Cahyadi và cộng sự, 2020; UNICEF và Bộ Phụ nữ, Trẻ em và Giảm 
nghèo, 2015; Satriawan, 2016.

264	 ADB 2020; ILO 2024.

265	 Frufonga 2015; Cahyadi và cộng sự. 2020.

266	 Jocson và cộng sự. 2023.
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Cổ, Chương trình Trợ cấp nuôi con của Thái Lan, cũng như các chương trình trợ cấp trẻ em tại 
Philippines và Indonesia.267

Bên cạnh vai trò trong giảm nghèo và thu hẹp bất bình đẳng, an sinh xã hội còn là công cụ quan 
trọng trong quản lý kinh tế vĩ mô. Trong bối cảnh các cú sốc và suy thoái kinh tế, các biện pháp an 
sinh xã hội có thể được triển khai một cách có chiến lược nhằm ổn định nền kinh tế thông qua việc 
kích thích tổng cầu, duy trì mức tiêu dùng của hộ gia đình và ngăn chặn suy giảm kinh tế. Trong 
giai đoạn xảy ra cú sốc như đại dịch COVID-19 năm 2020–2022, các chương trình an sinh xã hội và 
trợ cấp tiền mặt đã đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sinh kế, duy trì mức tiêu dùng trong 
nước và ngăn chặn vòng xoáy suy thoái kinh tế, bao gồm cả tại Việt Nam.268 Các biện pháp này 
không chỉ hỗ trợ sinh kế cho các nhóm dễ bị tổn thương, mà còn tăng cường khả năng chống chịu 
và phục hồi của nền kinh tế thông qua duy trì tiêu dùng và hoạt động kinh tế trong nước. Ví dụ, tại 
Mông Cổ, việc tăng cường hỗ trợ khẩn cấp trong khuôn khổ chương trình trợ cấp trẻ em phổ cập 
trong thời kỳ đại dịch COVID-19 đã giúp giảm tỷ lệ nghèo xuống thấp hơn mức trước đại dịch, và 
đây được xem là chương trình hiệu quả nhất trong việc cung cấp hỗ trợ khẩn cấp trong đại dịch, 
nhờ có mức bao phủ rộng và cơ chế chi trả sẵn có. Mức trợ cấp cao hơn này sau đó đã được chính 
thức duy trì lâu dài từ năm 2022. 269 Tăng cường các cơ chế an sinh xã hội có khả năng ứng phó với 
cú sốc sẽ là yếu tố then chốt để duy trì ổn định kinh tế trong tương lai, đặc biệt trong bối cảnh Việt 
Nam đang phải đối mặt với rủi ro khí hậu, biến động kinh tế và thay đổi cơ cấu dân số.

Việc lồng ghép hệ thống an sinh xã hội cùng với khung quyền trẻ em giúp đảm bảo mọi trẻ em 
đều được bảo vệ và hỗ trợ, phù hợp với cam kết của Việt Nam đối với các công ước quốc tế, đặc 
biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em, mà Việt Nam đã phê chuẩn từ năm 1990. Sự 
gắn kết này tăng cường trách nhiệm giải trình và đặt ưu tiên cho nhu cầu cụ thể của các nhóm 
đối tượng dễ bị tổn thương, bao gồm trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ em trong các cộng đồng 
bị thiệt thòi.

7.2 Xu hướng, thách thức và cơ hội
Giảm nghèo trẻ em và mở rộng độ bao phủ và công bằng trong an sinh xã hội

Việt Nam cũng đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc giảm nghèo cả về tiền tệ và đa 
chiều270 giữa các hộ gia đình (Hình 25) cũng như trẻ em (Hình 26). Năm 2016, tỷ lệ nghèo đa 
chiều của các hộ gia đình ở Việt Nam là 9,2%, với sự chênh lệch đáng kể giữa các khu vực. Đến 
năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều cả nước đã giảm xuống còn 4,2%, phản ánh những tiến bộ 
đáng kể. Tuy nhiên, sự chênh lệch vẫn tồn tại, với khu vực Trung du và miền núi phía Bắc vẫn 
có tỷ lệ cao nhất là 12,8%, so với tỷ lệ tối thiểu của Đông Nam Bộ là 0,4%. Một xu hướng tương 
tự cũng được quan sát thấy ở trẻ em. Tỷ lệ nghèo đa chiều ở trẻ em dưới 16 tuổi, trong khi liên 
tục vượt quá tỷ lệ nghèo hộ gia đình (gần gấp đôi), cũng đã giảm trong giai đoạn này từ 25,9% 
năm 2016 xuống 13,0% năm 2024 theo ngưỡng 2/7, và từ 11,9% năm 2016 xuống 3,7% vào 
năm 2025 theo ngưỡng 3/7 chiều (Hình 26). Định nghĩa cập nhật về nghèo trẻ em đa chiều vào 
năm 2024 xem xét ngưỡng 3/8 chiều, chiếm thêm một khía cạnh bổ sung về khả năng tiếp cận 
của trẻ em với các tài liệu giải trí (học tập), mang lại tỷ lệ nghèo là 8,4%.271 Nhìn chung, những 

267	 ILO 2024; UNICEF 2019b; Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, 2020a; Huijbregts và cộng sự, 2023; Cahyadi và cộng sự, 
2020; Frufonga, 2015; UNICEF 2019a.

268	 UNICEF Việt Nam, 2022a; Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, 2020c; Tổ chức Lao động Quốc tế 2024; UNESCAP 2021.
269	 Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, 2020a; Quốc hội Mông Cổ, 2022; UN ESCAP 2021.

270	 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP do Chính phủ Việt Nam ban hành xây dựng các tiêu chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 
2021-2025, quy định chi tiết các ngưỡng thu nhập và tiêu chí tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, bao gồm giáo dục, 
y tế, nhà ở, nước và vệ sinh, việc làm và thông tin. Báo cáo xác định hộ nghèo và cận nghèo dựa trên mức thu nhập 
và mức thiếu dịch vụ, với chuẩn nghèo nông thôn và thành thị lần lượt là 1,5 triệu đồng và 2 triệu đồng mỗi tháng. 
Các tiêu chuẩn này tạo cơ sở cho các sáng kiến giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội và giám sát tiến độ giải 
quyết nghèo đa chiều. (thuvienphapluat.vn 2023.)

271	 Tổng cục Thống kê (Tổng cục Thống kê) 2025.
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xu hướng này phản ánh những thành tựu đáng kể trong việc giải quyết tình trạng nghèo đói ở trẻ 
em trên toàn quốc. Sự cải thiện đã được quan sát thấy ở tất cả các vùng kinh tế xã hội, khu vực 
thành thị / nông thôn và các nhóm dân tộc (Bảng 2). Những cắt giảm này nhấn mạnh hiệu quả 
của những nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức 
khỏe và các dịch vụ cơ bản cho trẻ em.

Bất chấp những tiến bộ tổng thể, vẫn còn sự chênh lệch đáng kể về tỷ lệ nghèo đa chiều ở trẻ 
em giữa các vùng, thành thị / nông thôn và các nhóm dân tộc (Bảng 2). 272  Trẻ em dân tộc thiểu 
số tiếp tục phải đối mặt với mức nghèo đói cao nhất, với tỷ lệ giảm từ 68,6% năm 2016 xuống 
còn 33,1-39,4% vào năm 2024 (theo ngưỡng tương ứng là 3/8 và 2/7 chiều), vẫn cao hơn nhiều 
so với tỷ lệ 3,7-7,9% của nhóm người Kinh/Hoa. Trẻ em nông thôn cũng bị thiếu thốn nhiều hơn, 
với tỷ lệ năm 2024 là 11,2% so với 3% ở khu vực thành thị. Về mặt địa lý, các khu vực như Trung 
du và miền núi phía Bắc và Tây Nguyên báo cáo tỷ lệ cao nhất, phản ánh sự bất bình đẳng dai 
dẳng trong khu vực. Hơn nữa, 23,1% trẻ em trong nhóm nghèo nhất là nghèo đa chiều, so với 
1,2% ở nhóm giàu nhất.273 Những chênh lệch này nhấn mạnh tầm quan trọng của các can thiệp 
đa ngành có mục tiêu, được hỗ trợ bởi hệ thống an sinh xã hội toàn diện và nhạy cảm với trẻ em, 
để đảm bảo tiến bộ công bằng trong việc giảm nghèo ở trẻ em ở Việt Nam.

Hình 25 Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo tỉnh, 2016- sơ bộ 2023274
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Nguồn: Tổng cục Thống kê (2024)

272	 Tổng cục Thống kê 2025.

273	 Tổng cục Thống kê (Tổng cục Thống kê) 2025.

274	 Lưu ý về các chuẩn nghèo khác nhau 2016-2020 so với 2021-2025 
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Hình 26 Xu hướng tỷ lệ nghèo trẻ em đa chiều giai đoạn 2016-2024
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Bảng 2 Xu hướng nghèo đa chiều của trẻ em giai đoạn 2016-2024 theo các ngưỡng 
thiếu thốn khác nhau

Ngưỡng tước đoạt đa chiều

Dân số Chiều 2/7 Chiều 3/7 Chiều 
2/8

Chiều 
3/8

20
16

20
18

20
20

20
22

20
24

20
16

20
18

20
20

20
22

20
24

20
24

20
24

Tổng cộng 25.9 21 17.2 13.5 13 11.9 8.9 5.9 3.4 3.7 26.6 8.4

Tình 
dục

Con trai 25.9 20.9 17.1 14 13.3 11.7 8.5 5.8 3.4 3.7 26.5 8.5

Con gái 25.8 21 17.3 13 12.7 12.1 9.2 6.1 3.2 3.7 26.7 8.2

Vùng 
kinh 
tế - xã 
hội

Đồng bằng 
sông Hồng

7 4.8 4.9 5.2 5.2 0.7 0.4 0.2 0.4 0.4 13.9 1.8

Trung du và 
miền núi phía 
Bắc

48.9 39 35 29.5 25.9 29.3 21.1 17.5 9.7 11.5 44.5 19.8

Duyên hải 
Bắc Trung Bộ 
và Trung Bộ

25.8 22.2 16.3 11 12.2 12 9.5 5 2.5 2.2 26.7 7.3

Tây Nguyên 48 36.5 27.5 18.9 24.2 26.7 18.3 11 7.9 6.4 40.5 19.5

Đông Nam 
Bộ

7 6.3 9.6 11.2 6.5 1.6 1.3 2.1 0.9 2.9 14.5 2.8

Đồng bằng 
sông Cửu 
Long

32.8 28.5 24.1 14.1 14.3 10.5 9 7.1 3.1 3.2 33.3 8.9

Đô thị/ 
Nông 
thôn

Đô thị 8.5 7.2 8 8.3 6.7 2.1 1.5 1.5 0.8 1.5 15.1 3

Nông thôn 32.8 27 21.8 16.4 16.3 15.8 12.1 8.2 4.7 5 32.7 11.2

Dân 
tộc

Kinh 14.7 11.6 10.4 8.1 7.9 3.5 2.4 2 0.9 1.1 19.7 3.7

Các nhóm 
dân tộc khác

68.6 58.6 51.6 42.3 39.4 43.8 34.5 25.8 16 17.8 62.4 33.1

Nguồn: Tổng cục Thống kê (Tổng cục Thống kê) 2025.

275	 Tổng cục Thống kê (Tổng cục Thống kê) 2025.
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Khoảng cách lớn trong phạm vi an sinh xã hội dành cho trẻ em

Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều bước tiến tích cực trong việc tăng 
cường hệ thống an sinh xã hội, thể hiện qua Nghị quyết số 42-NQ/TW276 (thay thế Nghị quyết số 
15), về đổi mới và nâng cao chất lượng chính sách xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, cùng với Nghị định số 76/2024/NĐ-CP277, về chính sách trợ 
giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, thay thế Nghị định số 20/2021/ND-CP. Những nỗ lực 
này nhằm hướng tới xây dựng một hệ thống án inh xã hội toàn diện và bao trùm hơn phù hợp với 
các Mục tiêu Phát triển bền vững của Việt Nam. 

Hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam được đánh giá là tương đối phát triển trong khu vực Đông 
Á – Thái Bình Dương, bao gồm cả khung bảo hiểm xã hội và trợ giúp xã hội. Tuy nhiên, thiết kế 
mang tính độc lập cùng với việc triển khai rời rạc các chính sách này qua nhiều năm đã tạo ra 
những thách thức đáng kể trong việc mở rộng phạm vi bao phủ và đảm bảo nguồn tài chính 
hiệu quả. Trẻ em từ các hộ gia đình có thu nhập thấp và thiệt thòi là những đối tượng chịu tác 
động nặng nề từ những lỗ hồng trong hệ thống hiện hành. Nguồn lực tài chính hạn chế và mức 
độ bao phủ thấp của các chương trình trợ giúp xã hội đã làm giảm khả năng của hệ thống trong 
việc cung cấp một mạng lưới an sinh hiệu quả cho những nhóm cần hỗ trợ nhất. 278 Hiện nay, 
các chính sách an sinh xã hội hướng đến trẻ em tại Việt Nam chủ yếu được thực hiện thông qua 
những chương trình hỗ trợ có mục tiêu, tập trung vào nhu cầu của trẻ em dễ bị tổn thương như 
trẻ mồ côi, trẻ em thuộc hộ nghèo, hoặc trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Mặc dù các hình thức 
an sinh xã hội hiện có – bao gồm trợ cấp tiền mặt, phụ cấp trẻ em và các chương trình bảo hiểm 
xã hội – đã phần nào góp phần giảm bớt khó khăn, nhưng vẫn còn hạn chế về giá trị và phạm 
vi bao phủ.279

Mặc dù đã đạt được một số tiến bộ nhất định, hệ thống an sinh xã hội dành cho trẻ em tại Việt 
Nam vẫn còn phát triển ở mức hạn chế so với chuẩn khu vực và toàn cầu. Theo dữ liệu giai đoạn 
2015–2023, tỷ lệ trẻ em nhận được trợ cấp tiền mặt dành cho trẻ em hoặc hộ gia đình tại Việt 
Nam chỉ tăng nhẹ từ 1% lên 1,4% (Hình 27). Con số này thấp hơn rất nhiều so với mức trung 
bình của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, tỷ lệ của toàn khu vực tăng từ 14,31% năm 2015 
lên 22,43% năm 2023, chủ yếu nhờ các biện pháp hỗ trợ ứng phó đại dịch COVID-19 và khủng 
hoảng chi phí sinh hoạt trong giai đoạn 2020–2022, và sự chênh lệch càng trở nên rõ rệt khi so 
sánh với các quốc gia có thu nhập cao, nơi tỷ lệ bao phủ cho trẻ em đạt tới 80,5%. Ngay cả khi 
so sánh với mức trung bình của nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp, khoảng cách vẫn 
đáng kể: nhóm này đã tăng tỷ lệ bao phủ gần 10 điểm phần trăm trong cùng giai đoạn, từ 14,9% 
năm 2015 lên 23,5% năm 2023.

So với các quốc gia khác trong khu vực, hiệu quả bao phủ của Việt Nam vẫn còn ở mức thấp 
đáng kể. Một số nước như Mông Cổ và Nhật Bản đang duy trì tỷ lệ bao phủ cao, trong đó Mông 
Cổ – quốc gia duy nhất thuộc nhóm thu nhập trung bình thấp – đã đạt tỷ lệ bao phủ toàn dân 
100%, còn Nhật Bản đạt mức 85,4%. Hiện nay, các chương trình trợ giúp xã hội tại Việt Nam đang 
hỗ trợ khoảng 3,5 triệu người thụ hưởng, với mức trợ cấp trung bình hằng tháng khoảng 12 USD. 
Theo Nghị định số 20 được sửa đổi năm 2024280, mức này đã được điều chỉnh tăng lên gần 20 
USD/tháng (tương đương khoảng 500.000 đồng), tuy nhiên, mức trợ cấp này vẫn thấp hơn nhiều 
so với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.281 Ở các quốc gia có trình độ phát triển kinh tế tương đồng, 
như Thái Lan và Indonesia, mức độ bao phủ đã được cải thiện rõ rệt, đạt lần lượt 31,8% và 43,6%, 
trong khi mức trung bình của các quốc gia có thu nhập trung bình cao là 27,8%. Mặc dù Việt 

276	 LawNet 2023.

277	 Luat Vietnam 2024, 76.

278	 Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc 2020c; UNICEF Việt Nam 2022a.

279	 Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc 2020c; UNICEF Việt Nam 2022a.

280	 thuvienphapluat.vn 2024.

281	 Timár và cộng sự 2023.
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Nam đã có những bước tiến trong việc mở rộng các chương trình trợ cấp tiền mặt và chính sách 
sn dinh xã hội khác, các so sánh trên cho thấy vẫn còn nhiều dư địa để tăng cường cơ chế an 
sinh xã hội hướng tới trẻ em. Tỷ lệ bao phủ thấp hiện nay phản ánh những lỗ hổng đáng kể trong 
hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam, đặc biệt trong việc đảm bảo hỗ trợ đầy đủ cho trẻ em và 
các hộ gia đình dễ bị tổn thương. Tăng cường phạm vi bao phủ trợ cấp cho trẻ em là yếu tố then 
chốt để giải quyết sự chênh lệch, đảm bảo tiếp cận công bằng các dịch vụ và cơ hội phát triển 
cho mọi trẻ em, đóng vai trò quan trọng để phát triển nguồn nhân lực và đạt được tăng trưởng 
kinh tế bền vững. 

Hình 27. Tỷ lệ bao phủ hiệu quả đối với trẻ em từ 0–15 tuổi nhận trợ cấp tiền mặt 
cho trẻ em hoặc hộ gia đình giai đoạn 2015–2023 (sử dụng dữ liệu mới nhất hiện có)
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Nguồn: Tổ chức Lao động quốc tế 282

Tăng cường hệ thống an sinh xã hội, với trọng tâm là các chương trình trợ giúp xã hội nhạy cảm 
với nhu cầu của trẻ em, là bước đi then chốt nhằm giảm thiểu tính dễ tổn thương ở trẻ, phá vỡ 
vòng lặp đói nghèo, và nâng cao đời sống của trẻ em về lâu dài – đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu, 
vùng xa và các nhóm yếu thế. Hiện nay, một tỷ lệ đáng kể lực lượng lao động tại Việt Nam vẫn 
chưa tham gia bảo hiểm, nhất là lao động trong khu vực phi chính thức và người lao động di cư, 
dẫn đến hạn chế trong khả năng tiếp cận các chính sách an sinh xã hội. Đáng chú ý, người lao 
động di cư chiếm khoảng 80% lực lượng lao động trong ngành may mặc và da giày, thường phải 
để con ở lại quê do thiếu nhà ở phù hợp với gia đình, dịch vụ trông trẻ giá phải chăng và cơ sở 
giáo dục dễ tiếp cận tại nơi làm việc.283 Hệ quả là các gia đình có trẻ em trong nhóm này phải đối 
mặt với bất lợi kinh tế cao hơn, như đã được ghi nhận trong các đánh giá gần đây về tác động 
của chính sách an sinh xã hội trong bối cảnh ứng phó đại dịch COVID-19.284 Bên cạnh đó, mức 
đóng góp bảo hiểm xã hội còn cao tiếp tục là rào cản lớn đối với việc mở rộng phạm vi bao phủ, 
đặc biệt đối với những nhóm có thu nhập thấp.285

282	 Tổ chức Lao động quốc tế, 2024; Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) 2024.

283	 UNICEF 2017b.

284	 UNICEF Việt Nam 2022a; UNDP, 2021.

285	 McClanahan, Gelders, và López 2019.
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Các phân tích gần đây cho thấy, việc từng bước đạt được mục tiêu bao phủ an sinh xã hội cho 
toàn trẻ em – chẳng hạn thông qua chương trình trợ cấp tiền mặt phổ quát cho trẻ dưới 3 tuổi 
hoặc dưới 6 tuổi – có thể giảm đáng kể tỷ lệ nghèo ở trẻ em. Theo ước tính, chương trình này sẽ 
chiếm khoảng 1–2% GDP trong giai đoạn đầu triển khai, và giảm xuống còn 0,6–1,2% GDP sau 5 
năm. 286 Mặc dù các chương trình trợ cấp có mục tiêu thường ít tốn kém hơn, song chúng lại tiềm 
ẩn nguy cơ bỏ sót những nhóm dễ bị tổn thương do khó khăn trong khâu thực hiện và rào cản xã 
hội, dẫn đến hiệu quả giảm nghèo trẻ em thấp hơn. 287 Một mô phỏng toàn cầu về tác động của 
trợ cấp trẻ em phổ quát đối với tình trạng nghèo thu nhập ở trẻ em288 tại một số quốc gia được 
chọn cho thấy, tỷ lệ nghèo về thu nhập ở trẻ em Việt Nam có thể giảm từ 17,0% xuống còn 12,7% 
thông qua việc áp dụng trợ cấp trẻ em phổ quát, với số tiền trợ cấp tương đương với khoản chi 
trả trung bình cho mỗi trẻ mỗi tháng tại 29 quốc gia hiện đang cung cấp trợ cấp trẻ em phổ quát 
(tương đương 6% mức lương trung bình ở các quốc gia tương ứng).289 

Những lựa chọn trên cho thấy tác động chuyển biến mạnh mẽ mà trợ cấp trẻ em phổ quát có 
thể mang lại trong giảm nghèo ở trẻ em và thúc đẩy công bằng xã hội tại Việt Nam, với hiệu quả 
vượt trội so với các chính sách thay thế, rời rạc hoặc có mục tiêu hẹp. Ngoài ra, thông qua việc 
thúc đẩy tiếp cận công bằng đối với hệ thống an sinh xã hội, Việt Nam có thể hỗ trợ sự mở rộng 
của tầng lớp trung lưu, đồng thời đảm bảo tính bền vững tài chính của hệ thống này thông qua 
mở rộng cơ sở thuế và tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế. Sự phát triển của một 
tầng lớp trung lưu vững mạnh đóng vai trò nền tảng trong xây dựng một xã hội công bằng và bền 
vững. Để mở rộng và duy trì nhóm này, trẻ em cần được tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu chất 
lượng cao, bao gồm giáo dục, y tế và dịch vụ xã hội.

Quá trình đô thị hóa nhanh chóng, thay đổi trong nhân khẩu học và chuyển dịch kinh tế – xã hội 
tại Việt Nam đang cho thấy nhu cầu cần phải tăng cường an sinh xã hội trong giai đoạn phát 
triển những năm đầu đời của trẻ em. Hiện nay, sự phụ thuộc ngày càng lớn vào các nhóm dịch 
vụ trông giữ trẻ em tư nhân để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, đặc biệt là đối với trẻ dưới 36 tháng 
tuổi, đang chỉ ra lỗ hổng đáng kể trong khung chính sách an sinh xã hội hiện hành. Nhiều cơ sở 
trông giữ trẻ tư nhân hoạt động với nguồn lực hạn chế, dẫn đến chất lượng chăm sóc chưa bảo 
đảm, do đó ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ trong những năm đầu đời. Vấn 
đề này đặc biệt nổi cộm tại các khu công nghiệp cũng như ở vùng sâu, vùng xa và khu vực sinh 
sống của đồng bào dân tộc thiểu số, nơi thiếu sự hỗ trợ và trợ cấp với mục tiêu cụ thể từ phía 
Nhà nước.290

Bài học rút ra từ các cuộc khủng hoảng kinh tế – xã hội và thảm họa môi trường gần đây nhằm 
nâng cao khả năng ứng phó với cú sốc của hệ thống an sinh xã hội

Đại dịch COVID-19 cùng với những thảm họa môi trường gần đây đã cho thấy những bất cập rõ 
rệt của hệ thống an sinh xã hội hiện nay. Các khủng hoảng này ảnh hưởng rất nhiều đến trẻ em, 
đồng thời cho thấy những hạn chế trong khả năng phản ứng nhanh và hiệu quả của các chương 
trình trợ cấp tiền mặt và mạng lưới đảm bảo an toàn xã hội khác. Hệ quả từ đại dịch COVID-19 
cho thấy, việc đóng cửa trường học đã làm gia tăng khoảng cách học tập giữa các nhóm trẻ em, 
nhiều hộ gia đình phải áp dụng các biện pháp ứng phó tiêu cực, như giảm chất lượng bữa ăn 
hoặc bán bớt tài sản, các gói hỗ trợ khẩn cấp trong nhiều trường hợp không đến được với nhóm 
“người nghèo mới” rơi vào khó khăn do tác động đột ngột của đại dịch.291 Đặc biệt, trẻ em khuyết 

286	 Timár và cộng sự 2023.

287	 Như trên.

288	 Trong mô phỏng này, ILO đo lường tỷ lệ nghèo thu nhập tương đối ở trẻ em dưới hình thức tỷ lệ trẻ em sống trong 
các hộ gia đình có thu nhập thấp hơn 60% mức thu nhập trung vị quốc gia. Để dễ so sánh, thu nhập hộ gia đình 
được điều chỉnh theo căn bậc hai của quy mô hộ. Các phép tính so sánh giữa các quốc gia được thực hiện trên giả 
định rằng tất cả các hộ đủ điều kiện đều nhận được khoản trợ cấp tương ứng. Tổ chức Lao động quốc tế, 2024.

289	 Như trên.

290	 UNICEF 2016.

291	 Timár và cộng sự 2023; UNICEF Việt Nam 2022a.
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tật, trẻ em là con của người lao động di cư và người lao động phi chính thức là những đối tượng 
chịu tác động nặng nề, cả trong thời gian đại dịch lẫn khi tiếp cận các biện pháp an sinh xã hội.292 
Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ khẩn cấp chưa được kết nối chặt chẽ với hệ thống trợ giúp 
thường xuyên, làm hạn chế khả năng phản ứng trước cú sốc. Hơn nữa, nhiều hình thức hỗ trợ 
khẩn cấp vẫn chủ yếu dựa trên hiện vật như gạo, chăn màn, nước uống, thay vì chuyển tiền mặt 
linh hoạt. 

Hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam hiện nay vẫn thiếu sự liên kết chặt chẽ giữa các chương 
trình trợ giúp thường xuyên và trợ giúp khẩn cấp. Trong các tình huống khẩn cấp — như đại dịch 
COVID-19 — các biện pháp ứng phó chủ yếu vẫn dựa vào hình thức hỗ trợ hiện vật, như vậy rất 
thiếu tính linh hoạt so với hình thức trợ cấp tiền mặt.293 Để khắc phục những hạn chế này, cần 
hiện đại hóa hệ thống hành chính, như  số hóa cơ sở dữ liệu về người thụ hưởng, nhằm đảm bảo 
việc chi trả trợ cấp nhanh chóng, chính xác và kịp thời trong các tình huống khủng hoảng. Với vị 
trí địa lý nằm trong khu vực có nguy cơ cao về thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu, đồng 
thời trước tác động tàn phá gần đây của siêu bão Yagi vào năm 2024, càng thấy rõ nhu cầu cấp 
thiết về xây dựng hệ thống an sinh xã hội có khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

Cần khẩn trương phát triển hệ thống an sinh xã hội thích ứng có khả năng mở rộng quy mô trong 
các giai đoạn khủng hoảng, tập trung vào các nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất, nhằm giảm 
thiểu tác động của các cú sốc trong tương lai. Trẻ em — nhóm hiện có mức độ bao phủ an sinh 
xã hội thấp nhất — sẽ là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trước các rủi ro liên quan đến 
biến đổi khí hậu, thiên tai và khủng hoảng kinh tế – xã hội. Một hệ thống an sinh xã hội rời rạc, 
phản ứng bị động và dựa trên công cụ đơn lẻ sẽ không đủ khả năng bảo vệ trẻ em, cũng như 
không đảm bảo năng lực chống chịu trước khí hậu cho Việt Nam trong tiến trình hướng tới mục 
tiêu năm 2045. Do đó, cần chuyển sang cách tiếp cận tích hợp và có hệ thống, gắn với việc phát 
triển các hệ thống và giải pháp an sinh xã hội có khả năng phản ứng nhanh với cú sốc và nhạy 
cảm với nhu cầu của trẻ em, có khả năng thích ứng, và quan trọng là phải tập trung vào các yếu 
tố kích hoạt hành động sớm, đánh giá dựa trên nhu cầu và mức lợi ích được xác định trước để 
đẩy nhanh hành động ứng phó khẩn cấp.

Phạm vi mở rộng không gian tài khóa cho an sinh xã hội

Trên phạm vi toàn cầu, các quốc gia chi trung bình khoảng 12,9% GDP cho an sinh xã hội (không 
bao gồm y tế). Trong đó, các nước có thu nhập trung bình cao và thu nhập cao thường dành từ 
8,5% đến 16,2% GDP, cao hơn đáng kể so với mức chi của Việt Nam — khoảng 5,1% GDP (năm 
2020), trong đó chỉ khoảng 0,4% GDP được chi cho trẻ em (Hình 28).294 Chi tiêu cho hệ thống an 
sinh xã hội dành cho trẻ em tại Việt Nam hiện vẫn thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực 
châu Á – Thái Bình Dương, cũng như các nước có mức thu nhập cao hơn. Điều này cho thấy 
cần phải tăng cường đầu tư cho các chương trình an sinh xã hội nhạy cảm với nhu cầu của trẻ 
em, phù hợp với mục tiêu của Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. So 
với các nước có thu nhập cao như Nhật Bản (chi khoảng 2,1% GDP cho an sinh xã hội dành cho 
trẻ em), hay thậm chí Mông Cổ – quốc gia thu nhập trung bình thấp trong khu vực nhưng chi tới 
9,4% GDP cho trẻ em và triển khai chương trình trợ cấp trẻ em phổ quát, có thể thấy mức đầu tư 
của Việt Nam còn khá khiêm tốn. Mặc dù tổng chi tiêu cho an sinh xã hội của Việt Nam tương 
đương với nhiều quốc gia thu nhập trung bình thấp khác, nhưng tỷ trọng dành cho trẻ em lại ở 
mức thấp không tương xứng, điều này phản ánh khoảng trống lớn trong việc sử dụng hệ thống 
an sinh xã hội để giải quyết những tình trạng dễ tổn thương đặc thù của trẻ em, vốn là chìa khóa 
để giảm nghèo đói ở trẻ em và phát triển lực lượng lao động kỹ năng cao, khỏe mạnh và năng 
suất cho tương lai. Khi Việt Nam chuyển mình hướng tới nhóm quốc gia có thu nhập cao hơn, 
việc tăng cường đầu tư có mục tiêu vào các chương trình nhạy cảm với nhu cầu của trẻ em sẽ 
là điều cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng toàn diện và giảm bất bình đẳng. 

292	 UNICEF Việt Nam 2022a.

293	 UNICEF Việt Nam và cộng sự 2021.

294	 Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) 2024; Tổ chức Lao động Quốc tế, 2024.
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Hình 28. Chi tiêu thực tế của chính phủ cho an sinh xã hội tính theo tỷ lệ phần trăm 
GDP (không bao gồm y tế) và cho an sinh xã hội dành cho trẻ em
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Nguồn: Tổ chức Lao động quốc tế295

Khi Việt Nam đang trải qua những thay đổi nhân khẩu học mạnh mẽ, bao gồm quá trình đô thị 
hóa và già hóa dân số, hệ thống an sinh xã hội cần được điều chỉnh và phát triển để ứng phó hiệu 
quả với các thách thức mới, đồng thời bảo đảm quyền và sự phát triển của trẻ em. Sự giao thoa 
giữa tăng trưởng kinh tế nhanh và các rủi ro khí hậu đòi hỏi phải xây dựng các chương trình có 
khả năng thích ứng và mở rộng để bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, có tính đến cách 
tiếp cận nhạy cảm về giới.296 Mặc dù đầu tư riêng cho an sinh xã hội có thể đi kèm một số đánh 
đổi, chẳng hạn như tăng phát thải carbon do mở rộng hoạt động kinh tế, nhưng lợi ích dài hạn lại 
bao gồm năng suất lao động cao hơn, tình hình sức khỏe cộng đồng tốt hơn​. Một giải pháp quan 
trọng là tái đầu tư nguồn thu từ thuế carbon vào các lĩnh vực xã hội, qua đó mở rộng không gian 
tài khóa và giải quyết các thách thức về kinh tế – xã hội, mà không gây tác động đáng kể đến 
tăng trưởng GDP​.297 Để bảo đảm rằng an sinh xã hội thực sự thúc đẩy quyền và phúc lợi của trẻ 
em, cần phải có một cách tiếp cận tích hợp, có hệ thống và có tầm nhìn dài hạn đối với an sinh 
xã hội298, được củng cố bởi một khung chiến lược kết hợp xây dựng khả năng chống chịu, cơ chế 
thích ứng linh hoạt và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Đầu tư vào an sinh xã hội cho trẻ em và gia đình 
là khoản đầu tư chiến lược và hợp lý vào nguồn vốn con người cho thế hệ tương lai.

295	 Tổ chức Lao động quốc tế, 2024; Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) 2024.

296	 Văn phòng Nghiên cứu UNICEF – Innocenti, 2024.

297	 Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam, UN ESCAP và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT), 2024.

298	 De Neubourg, Cebotari, và Karpati 2021.
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7.3 Khuyến nghị chính sách 
Giai đoạn 2025-2030

•	 Mở rộng hệ thống an sinh và trợ giúp xã hội cho trẻ em, từng bước triển khai chính sách 
trợ cấp tiền mặt phổ quát cho trẻ em dưới sáu tuổi và phụ nữ mang thai, tiến tới bao phủ 
toàn bộ trẻ em. Mục tiêu là từng bước hướng tới trợ cấp phổ quát cho tất cả trẻ em dưới 18 
tuổi, kết hợp với các khoản trợ cấp bổ sung có mục tiêu dành cho nhóm đối tượng dễ bị tổn 
thương (duy trì các chương trình hiện hành), nhằm đảm bảo mọi trẻ em đều được tiếp cận 
bảo đảm tài chính và an sinh xã hội thiết yếu. Chính sách này sẽ đảm bảo độ bao phủ thỏa 
đáng, giảm nghèo ở trẻ em, và thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực trong dài hạn. Các mô 
hình mô phỏng về khả năng chi trả299, các tác động giảm nghèo300, cùng với hiệu quả kinh 
tế cao và tác động lan tỏa mạnh mẽ của các chính sách này đối với tăng trưởng kinh tế301 ở 
Việt Nam khẳng định tính cần thiết của việc đầu tư này. Kinh nghiệm rút ra từ Chương trình 
Trợ cấp tiền mặt cho trẻ em của Mông Cổ và Trợ cấp nuôi con của Thái Lan cho thấy tiềm 
năng đột phá mạnh mẽ của chính sách hỗ trợ tiền mặt phổ quát cho trẻ em trong việc chấm 
dứt vòng lặp nghèo đói giữa các thế hệ.302 Việt Nam có cơ hội nhân rộng những mô hình như 
vậy để thúc đẩy công bằng và khả năng phục hồi trong khung an sinh xã hội. Một chính sách 
trợ cấp trẻ em phổ quát được thiết kế hiệu quả không chỉ bảo đảm mọi trẻ em đều được thụ 
hưởng quyền lợi, góp phần giảm nghèo, mà còn tạo nền tảng chiến lược cho việc xây dựng 
hệ thống an sinh xã hội rộng hơn (lấy trẻ em làm trọng tâm), tạo nền tảng để thực hiện quyền 
trẻ em, cải thiện thiết kế và việc cung cấp các dịch vụ xã hội bổ trợ, đồng thời tạo điều kiện 
cho việc hoạch định chính sách hiệu quả hơn.

	º Nâng cao tính bao trùm, hiệu quả xác định và lựa chọn đối tượng thụ hưởng, cũng như 
phạm vi bao phủ của các chương trình an sinh xã hội nhằm bảo đảm mọi nhóm trẻ 
em dễ bị tổn thương đều được tiếp cận và thụ hưởng, bao gồm trẻ em thuộc cộng đồng 
yếu thế, gia đình phụ thuộc vào lao động phi chính thức, các nhóm dân tộc thiểu số, trẻ 
em khuyết tật, trẻ em di cư khu vực thành thị, đặc biệt là trong bối cảnh xảy ra các cú 
sốc. Bổ sung các khoản trợ cấp tăng thêm cho những nhóm trẻ em có mức độ dễ bị tổn 
thương cao hơn, chẳng hạn như trẻ em khuyết tật, trẻ em sống trong nghèo đói cùng 
cực, và trẻ em trong các hộ gia đình phụ thuộc chủ yếu vào lao động phi chính thức.  

	º Nâng giá trị trợ cấp tiền mặt để đáp ứng nhu cầu cơ bản và thiết lập các cơ chế điều 
chỉnh linh hoạt cho phép tự động gia tăng mức trợ cấp trong thời kỳ khủng hoảng (ví dụ: 
đại dịch, thiên tai, suy thoái kinh tế). Cụ thể, có thể gắn giá trị trợ cấp với chỉ số lạm phát 
hoặc tốc độ tăng trưởng GDP nhằm duy trì sức mua theo thời gian, tránh tình trạng mất 
giá trong số tiền trợ cấp.

•	 Tăng cường khả năng ứng phó với cú sốc thông qua việc lồng ghép giữa các chương trình 
hỗ trợ thường xuyên và khẩn cấp, nhằm bảo đảm khả năng ứng phó thống nhất trong các 
tình huống khủng hoảng. Việc xây dựng và mở rộng cơ sở dữ liệu số về đối tượng đăng ký 
thụ hưởng sẽ giúp nâng cao khả năng đáp ứng , rút ngắn thời gian và tăng độ chính xác 
trong việc chi trả trợ cấp tiền mặt khẩn cấp.  

299	 Timár và cộng sự 2023.

300	 Tổ chức Lao động quốc tế, 2024.

301	 Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam, UN ESCAP, và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT), 2024.

302	 Chương trình Trợ cấp tiền mặt phổ quát cho trẻ em của Mông Cổ bảo đảm hỗ trợ bao trùm cho tất cả trẻ em, đồng 
thời được bổ trợ bởi các mô hình trường mầm non di động “ger kindergartens” giúp mở rộng tiếp cận giáo dục mầm 
non cho trẻ em ở khu vực nông thôn và các hệ thống ứng phó với cú sốc nhằm giải quyết các rủi ro khí hậu. Tại 
Thái Lan, Chương trình Trợ cấp nuôi con cùng với Chính sách Bảo hiểm y tế toàn dân là những ví dụ điển hình về 
các chính sách tích hợp liên ngành, giúp nâng cao phúc lợi trẻ em thông qua hỗ trợ tài chính, tiếp cận chăm sóc y tế 
và trợ cấp giáo dục. Cả hai quốc gia đều cho thấy tầm quan trọng của các chương trình phúc lợi phổ quát, sự phối 
hợp liên ngành hiệu quả, và khả năng thích ứng với các cú sốc bên ngoài.
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	º Thúc đẩy các cải cách nhạy cảm với nhu cầu của trẻ em, chẳng hạn như triển khai trợ 
cấp tiền mặt một lần cho trẻ em trong giai đoạn khẩn cấp, trên cơ sở các bước thực 
hiện ban đầu trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Đồng thời, áp dụng chiến lược giảm thiểu 
rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm, bao gồm các can thiệp có mục tiêu cụ thể như 
chương trình an toàn trường học và hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em bị di dời.

	º Thiết lập các ngưỡng kích hoạt hành động sớm, được xác định trước, dựa trên các chỉ 
số kinh tế và khí hậu, nhằm triển khai chi trả trợ cấp tiền mặt kịp thời trước khi cú sốc 
xảy ra hoặc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn. Ví dụ, khi chi phí sinh hoạt tăng cao 
do lạm phát vượt ngưỡng, hệ thống có thể tự động kích hoạt trợ cấp tiền mặt hoặc hỗ 
trợ lương thực. Đồng thời, thúc đẩy ứng dụng đổi mới công nghệ số để liên kết các cơ 
chế quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu và an sinh xã hội, qua đó cho phép 
kích hoạt sớm các hành động ứng phó với cú sốc khí hậu dựa trên dữ liệu khí tượng, 
chẳng hạn như triển khai nhanh các hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hiện vật. Các 
biện pháp này cần được kết hợp với việc xây dựng hệ thống theo dõi theo thời gian thực, 
ứng dụng công nghệ số như dữ liệu di động hoặc vệ tinh, để giám sát các cú sốc và tác 
nhân gây căng thẳng, sau đó cho phép theo dõi nhu cầu triển khai hỗ trợ xã hội theo 
thời gian thực.

•	 Tăng cường các chương trình ưu tiên nhu cầu của trẻ em, bảo đảm liên kết giữa trợ cấp 
tiền mặt với kết quả giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Các biện pháp thích ứng cần được tích 
hợp yếu tố khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, nhằm bảo đảm các cộng đồng dễ bị 
tổn thương bởi thiên tai được hỗ trợ kịp thời và đầy đủ. Đồng thời, phát triển hệ thống dữ liệu 
vững chắc và đáng tin cậy để theo dõi hiệu quả thực hiện chương trình và tăng cường trách 
nhiệm giải trình, qua đó giúp điều chỉnh mức hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của người dân.

•	 Kết hợp các chiến lược giảm nghèo với chương trình hỗ trợ các hộ gia đình chuyển tiếp 
sang nhóm thu nhập trung bình, bao gồm trợ cấp cho dịch vụ chăm sóc trẻ em, phổ cập 
giáo dục mầm non và trung học phổ thông, cũng như khuyến khích tài chính nhằm thúc đẩy 
quá trình chính thức hóa lao động.

•	 Để bảo vệ quyền của con em của lao động di cư và trẻ em bị bỏ lại phía sau, cần thiết lập 
các cơ chế bảo đảm trẻ vẫn được tiếp cận hệ thống an sinh xã hội cùng các dịch vụ thiết yếu 
về y tế và giáo dục khác, bất kể nơi cư trú hay tình trạng di cư của cha mẹ. Điều này có thể 
được thực hiện thông qua việc tăng cường năng lực của hệ thống dịch vụ xã hội và giáo dục 
tại khu vực nông thôn, bao gồm đầu tư phát triển hệ thống trường nội trú, hỗ trợ tài chính, 
cũng như bố trí đội ngũ nhân viên công tác xã hội và giáo viên tại các cộng đồng còn thiếu 
dịch vụ. Bên cạnh đó, đầu tư phát triển các mô hình chăm sóc trẻ em dựa vào cộng đồng303 
tại khu vực nông thôn có thể giúp đảm bảo dịch vụ chăm sóc an toàn, phù hợp và chi phí 
hợp lý cho con em của lao động di cư. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và hỗ 
trợ mô hình nhà trẻ, mẫu giáo tại nơi làm việc, đặc biệt trong các khu công nghiệp, phù hợp 
với các khuyến nghị trước đây về phát triển dịch vụ Giáo dục mầm non chất lượng cao tại 
các khu vực này (xem mục 4.3).

Giai đoạn 2031-2045

•	 Hướng tới mục tiêu bao phủ an sinh xã hội toàn dân, từng bước mở rộng và củng cố hệ 
thống an sinh xã hội để bao phủ toàn bộ các hộ gia đình có trẻ em, hướng tới bảo đảm an 
sinh xã hội phổ quát cho trẻ em và phụ nữ mang thai, với mức hỗ trợ đáp ứng được những 
nhu cầu khác nhau. Cần xây dựng một khung an sinh xã hội toàn diện, lồng ghép giữa các 
dịch vụ y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội. ILO đề xuất mô hình hệ thống trợ cấp cho trẻ em và 
gia đình theo nhiều tầng, nhằm giải quyết bất bình đẳng thu nhập đồng thời thúc đẩy bao 

303	 Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, 2024.
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phủ toàn dân.304 Về lâu dài, cần hướng tới việc hợp nhất các chính sách trợ giúp xã hội hiện 
hành thành một chương trình trọng điểm duy nhất, bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả và 
bền vững. Quá trình này cần được triển khai phù hợp với bối cảnh thể chế hiện nay, sau khi 
Cục Bảo trợ xã hội thuộc Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội được sáp nhập vào Bộ Y tế.

•	 Bảo đảm người lao động di cư và lao động khu vực phi chính thức được tham gia đầy đủ 
vào các chương trình bảo hiểm xã hội, thông qua cả cơ chế đóng góp bắt buộc và tự nguyện, 
nhằm mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội. Đồng thời, cần xây dựng các chiến lược phát 
triển nông thôn dài hạn nhằm giảm áp lực di cư vì kinh tế, hỗ trợ cha mẹ và hạn chế tình 
trạng trẻ em bị bỏ lại ở quê.

•	 Tăng đầu tư công cho lĩnh vực an sinh xã hội lên mức tối thiểu 6% GDP, phù hợp với thông 
lệ quốc tế tốt nhất. Đồng thời, nghiên cứu các cơ chế tài trợ đổi mới, như trái phiếu tạo tác 
động xã hội và cải cách thuế, nhằm bảo đảm tính bền vững lâu dài của các chương trình này.

•	 Lồng ghép các nhu cầu đặc thù của trẻ em vào trong các chính sách an sinh xã hội rộng 
hơn, đồng thời tích hợp yếu tố thích ứng với biến đổi khí hậu và năng lực ứng phó với thiên 
tai vào hệ thống an sinh xã hội, ưu tiên các khu vực và nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Phát 
triển hệ thống cảnh báo sớm và các cơ chế an toàn tài chính dự phòng nhằm giảm thiểu tác 
động của các cú sốc trong tương lai. Bảo đảm các công trình hạ tầng thiết yếu như trường 
học và cơ sở y tế được xây dựng kiên cố, có khả năng chống chịu với các hiện tượng thời 
tiết cực đoan.

•	 Thể chế hóa các khung quyền trẻ em vào trong chính sách an sinh xã hội, bảo đảm mọi 
trẻ em – không phân biệt điều kiện kinh tế - xã hội hay năng lực – đều có cơ hội phát triển 
bình đẳng. Mở rộng giáo dục song ngữ và các chương trình hòa nhập dành cho trẻ em dân 
tộc thiểu số và trẻ em khuyết tật. Tích hợp các chính sách an sinh xã hội hướng đến gia đình 
vào khung quyền trẻ em rộng hơn nhằm bảo đảm sự phù hợp với các công ước quốc tế, như 
Công ước về Quyền trẻ em.

•	 Mở rộng chế độ thai sản và thời gian nghỉ thai sản, đồng thời tăng cường mạng lưới cơ sở 
chăm sóc trẻ em, và phát triển các dịch vụ chăm sóc trẻ hòa nhập, phù hợp với bằng chứng 
toàn cầu cho thấy tầm quan trọng của dịch vụ chăm sóc trẻ có chất lượng, giá cả phải chăng 
trong việc hỗ trợ các gia đình lao động và giảm nghèo ở trẻ em. Từ kinh nghiệm của Trung 
Quốc trong việc thúc đẩy một xã hội thân thiện với sinh sản305, Việt Nam có thể hướng tới 
mục tiêu tương tự nhằm tăng cường phúc lợi gia đình và ứng phó với những thách thức về 
dân số, thông qua việc khuyến khích quan hệ đối tác công – tư hỗ trợ các gia đình có trẻ sơ 
sinh, đặc biệt tập trung vào nhóm ở nông thôn, thu nhập thấp và vùng khó khăn. 

•	 Thể chế hóa an sinh xã hội có tính thích ứng và các cơ chế ứng phó với cú sốc trong hệ 
thống an sinh xã hội, bằng cách tích hợp các chương trình trợ giúp xã hội thường xuyên và 
khẩn cấp vào một hệ thống thống nhất, có khả năng mở rộng linh hoạt cả theo chiều rộng và 
chiều sâu trong các tình huống khủng hoảng, đồng thời bảo đảm phạm vi bao phủ rộng và 
xác định chính xác nhu cầu. Việc phát triển một hệ thống an sinh xã hội tổng thể, tích hợp và 
có khả năng thích ứng tại Việt Nam cần được hỗ trợ bởi mô hình tài trợ vững chắc, ví dụ như 
bao gồm việc hình thành các quỹ chuyên biệt (ví dụ: cho ứng phó thiên tai và tăng cường 
khả năng chống chịu) và xây dựng các khuôn khổ, cơ chế vùng nhằm huy động nguồn lực 
chung trong ứng phó với thiên tai.

304	 McClanahan, Gelders, và López 2019.

305	 Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2024. Chỉ đạo chính sách này bao gồm các biện pháp trọng tâm 
nhằm: (1) tăng cường các dịch vụ hỗ trợ sinh sản như bảo hiểm thai sản, nghỉ thai sản, trợ cấp và dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe bà mẹ - trẻ em; (2) mở rộng hệ thống chăm sóc trẻ em hòa nhập; (3) củng cố các chính sách hỗ trợ trong 
lĩnh vực giáo dục, nhà ở và việc làm; và (4) thúc đẩy xây dựng môi trường xã hội thân thiện với sinh sản. 
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8. Bảo vệ trẻ em 

8.1 Tại sao cần đầu tư cho công tác bảo vệ trẻ em?
Bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại, bóc lột, sao nhãng và bạo lực là nền tảng để bảo đảm sự phát triển 
toàn diện về thể chất, tinh thần và phúc lợi xã hội của trẻ, qua đó giúp trẻ có thể trưởng thành 
thành những công dân khỏe mạnh và có năng lực đóng góp cho xã hội. Đầu tư vào hệ thống 
bảo vệ trẻ em không chỉ thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện Công ước Liên Hợp 
Quốc về Quyền trẻ em, mà còn mang lại lợi ích kinh tế – xã hội lâu dài, thông qua việc giảm chi 
phí xã hội liên quan đến tội phạm, y tế và mất năng suất lao động. Bên cạnh đó, trong bối cảnh 
tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, kinh tế không ngừng phát triển và biến đổi khí hậu, việc củng cố 
hệ thống bảo vệ trẻ em giúp tăng khả năng chống chịu của xã hội trước các rủi ro mới nổi như 
buôn bán người, rủi ro trên không gian mạng, cũng như thảm họa môi trường. 

Trẻ em bị bạo lực, xâm hại hoặc được nuôi dạy theo các hình thức  tiêu cực thường phải gánh 
chịu những hậu quả nghiêm trọng và trực tiếp đối với sức khỏe tâm thần, thể chất và hành vi 
— cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn — do những trải nghiệm này làm suy giảm khả năng học tập, 
tương tác xã hội và thích ứng khi trưởng thành.306 Các em có nguy cơ cao hơn về tình trạng sức 
khỏe kém và thành tích học tập thấp, trong khi việc bị bạo lực hoặc xâm hại lặp đi lặp lại có thể 
dẫn tới những tác động lâu dài đến sự phát triển và phúc lợi của trẻ cho đến tuổi trưởng thành.307 
Những trẻ bị ảnh hưởng thường có cảm giác sợ hãi, căng thẳng, lo âu và tự ti cao hơn so với 
những trẻ không bị ảnh hưởng.308 Hơn nữa, những trẻ phải chịu hình thức kỷ luật bạo lực hoặc 
chứng kiến hành vi bạo lực do bạn tình gây ra có xu hướng dễ trở thành nạn nhân hoặc người 
gây bạo lực khi trưởng thành.309 

Các ước tính khu vực cho thấy gánh nặng kinh tế do ngược đãi trẻ em ở khu vực Đông Á – Thái 
Bình Dương lên tới 209 tỷ USD mỗi năm, tương đương khoảng 1,88% GDP của khu vực.310 Tại 
Nam Phi, việc phòng ngừa bạo lực, sao nhãng và xâm hại trẻ em được chứng minh là có thể 
giảm đáng kể các vấn đề xã hội ở quy mô dân số, như lạm dụng ma túy (giảm 14%), tự làm hại 
bản thân (giảm 23%), lo âu (giảm 10%) và bạo lực giữa các cá nhân (giảm 16%). Ngược lại, việc 
không hành động được ước tính dẫn đến chi phí gần 5% GDP của quốc gia này vào năm 2015, 
điều này cho thấy tiềm năng nhân rộng và tác động lan tỏa to lớn của việc coi bảo vệ trẻ em như 
một khoản đầu tư ưu tiên để phát triển nguồn nhân lực.311 

8.2 Xu hướng, thách thức và tiến bộ
Tiến triển trong bảo vệ trẻ em khỏi các nguy cơ và hành vi gây hại 

Năm 1990, Việt Nam là quốc gia thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về 
Quyền trẻ em. Kể từ đó, Việt Nam đã ban hành nhiều bộ luật và quy định nhằm bảo vệ trẻ em khỏi 
nguy cơ bị tổn hại và bóc lột, bao gồm Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (ban hành năm 

306	 Hillis, Mercy và Saul 2017; Leeb, Lewis và Zolotor 2011; Norman và cộng sự 2012; Wood và Sommers 2011; 
Wegman và Stetler 2009; Springer và cộng sự 2003.

307	 Văn phòng UNICEF Việt Nam, Văn phòng nghiên cứu UNICEF - Innocenti và Đại học Edinburgh 2016.

308	 Văn phòng nghiên cứu UNICEF - Innocenti 2016, tập 2016/26.

309	 Văn phòng UNICEF khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, Văn phòng UNFPA khu vực Châu Á và Thái Bình Dương và 
Văn phòng UN Women khu vực Châu Á và Thái Bình Dương 2021.

310	 Fang và cộng sự 2015; Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc 2015.

311	 Hsiao và cộng sự, 2018.
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1991, sửa đổi năm 2004), Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (2023) và Luật Trẻ em (2016).312 
Việc hình thành khung pháp lý này thể hiện rõ cam kết của Nhà nước trong việc xử lý các hành 
vi bạo lực và xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Theo quy định pháp luật quốc gia, trẻ em được 
định nghĩa là người dưới 16 tuổi.313 Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội là cơ quan chủ trì trong 
lĩnh vực bảo vệ trẻ em tại Việt Nam, chịu trách nhiệm giám sát sự phối hợp giữa các cơ quan 
nhà nước ở tất cả các cấp.314 Đăng ký khai sinh, một cơ chế nền tảng giúp trẻ em tiếp cận các 
dịch vụ xã hội cơ bản như y tế và giáo dục, đã đạt tỷ lệ bao phủ gần như toàn dân, với 98,1% trẻ 
em dưới 5 tuổi có giấy khai sinh.315 Theo Luật Trợ giúp pháp lý ban hành năm 2017, mọi trẻ em 
dưới 16 tuổi, cũng như người chưa thành niên từ 16–18 tuổi là người phạm tội trong hệ thống tư 
pháp hình sự, hoặc nạn nhân là trẻ em từ 16 đến 18 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đều được bảo 
đảm quyền tiếp cận trợ giúp pháp lý. 

Vào tháng 6 năm 2021, Nhà nước ban hành Chương trình quốc gia đầu tiên về Bảo vệ và hỗ trợ 
trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu 
bảo vệ thông tin (cá nhân) và quyền riêng tư của trẻ em khi truy cập Internet và tham gia các 
hoạt động trực tuyến, đồng thời hỗ trợ trẻ em phát triển kỹ năng tương tác an toàn, tích cực và 
lành mạnh trên không gian mạng. Cũng trong năm 2021, Mạng lưới liên ngành và liên cơ quan về 
Bảo vệ và giải cứu trẻ em trên môi trường mạng được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
thành lập, nhằm phòng ngừa và ứng phó với các hành vi xâm hại trẻ em trên không gian mạng, 
thông qua tăng cường phối hợp giữa các bên liên quan và nâng cao nhận thức xã hội về công 
tác bảo vệ trẻ em.316 Ngoài ra, năm 2022, tất cả các trường học trên toàn quốc đã lồng ghép các 
chương trình giáo dục cơ bản về phòng ngừa bạo lực và xâm hại vào chương trình giảng dạy.317

Việt Nam cũng đã phê chuẩn nhiều công ước quốc tế về chống lao động trẻ em và đạt được 
những tiến bộ đáng kể trong việc giảm thiểu tình trạng này — tỷ lệ lao động trẻ em đã giảm từ 
9,6% năm 2012 xuống còn 5,4% năm 2018, và tiếp tục giảm xuống chỉ còn 1,31% vào năm 2023, 
căn cứ theo các cuộc điều tra quốc gia về lao động trẻ em. Tuy nhiên, những con số này chỉ phản 
ánh nhóm trẻ em tham gia “hoạt động kinh tế.” Khi phạm vi định nghĩa được mở rộng để bao 
gồm các công việc trong gia đình như nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc em nhỏ — những công việc 
gây gánh nặng lớn cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái — thì tỷ lệ này cao hơn đáng kể. Theo Điều 
tra SDGWC năm 2021 do Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp cùng UNICEF thực hiện, 6,9% trẻ 
em từ 5–17 tuổi vẫn đang tham gia vào lao động trẻ em, chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn, 
trong các hộ gia đình dân tộc thiểu số và ở những vùng khó khăn. Khó khăn kinh tế tiếp tục là 
nguyên nhân chính, khi nhiều trẻ em phải đóng góp thu nhập cho gia đình hoặc tham gia vào 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình. 318 Phần lớn trẻ em lao động làm việc trong lĩnh 
vực nông nghiệp, xây dựng hoặc dịch vụ, và bắt đầu lao động từ khoảng 12 tuổi. 319 Những lý do 
phổ biến nhất khiến trẻ em tham gia vào các hoạt động kinh tế gồm: (1) mong muốn được tham 
gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của gia đình hoặc giúp đỡ gia đình, và (2) tạo thu nhập 
hoặc đóng góp vào thu nhập của hộ gia đình.320

Kế hoạch Hành động quốc gia (KHHĐQG) của Việt Nam về cải thiện pháp luật, chính sách nhằm 

312	 Văn phòng nghiên cứu UNICEF - Innocenti 2016, tập 2016/26.

313	 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và UNICEF, không đề năm 

314	 ECPAT, INTERPOL, và UNICEF 2022.

315	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), 2021.

316	 ECPAT, INTERPOL, và UNICEF 2022.

317	 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT), Cơ quan Hợp tác phát triển Đức (GIZ) và Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam, 
2023.

318	 Theo định nghĩa trong Điều tra SDGCW 2020–2021, “trẻ em tham gia vào các hoạt động kinh tế vượt ngưỡng độ 
tuổi, trẻ em tham gia vào công việc trong gia đình vượt ngưỡng độ tuổi, và trẻ em tham gia vào các hình thức lao 
động nguy hại”. Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), 2021.

319	 ILO và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam, 2020.

320	 Như trên.
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thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm đã được ban hành và công bố vào ngày 14 tháng 
7 năm 2023. Các nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Kế hoạch này nhấn mạnh tầm quan trọng 
của việc bảo vệ trẻ em trong môi trường kinh doanh, thông qua việc tăng cường khung chính 
sách và pháp lý nhằm bảo đảm quyền của các đối tượng dễ bị tổn thương, trong đó có trẻ em. 
Sáng kiến này tập trung vào việc rà soát và sửa đổi các quy định pháp luật liên quan đến bình 
đẳng giới, chống phân biệt đối xử và quyền của người khuyết tật, nhằm bảo đảm sự phù hợp với 
các tiêu chuẩn quốc tế.

Tổng đài quốc gia về bảo vệ trẻ em hiện đang được vận hành miễn phí 24/7, với mục tiêu tiếp 
nhận và xử lý trực tiếp thông tin, báo cáo, khai báo rủi ro và các vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ 
em. Trong những năm gần đây, số lượng cuộc gọi đến tổng đài liên quan đến bạo lực, xâm hại 
trẻ em và tư vấn pháp lý đã gia tăng đáng kể. Trong giai đoạn 2019–2024, hơn một nửa tổng số 
cuộc gọi tiếp nhận có liên quan đến các trường hợp xâm hại trẻ em.321 Trong số các vụ việc đã 
được can thiệp, 45,3% là bạo lực đối với trẻ em và 24,3% là xâm hại tình dục. Trong những năm 
gần đây, trẻ em và người chăm sóc trẻ ngày càng chủ động liên hệ tới tổng đài, cho thấy nhận 
thức ngày càng cao về dịch vụ này cũng như về các hành vi vi phạm quyền bảo vệ trẻ em. Kể từ 
năm 2020, các cuộc gọi tư vấn liên quan đến xâm hại và bạo lực trẻ em chiếm 51,6% tổng số 
cuộc gọi, trong đó trẻ em là nhóm người gọi nhiều nhất (47,1%), tiếp theo là những người quan 
tâm đến vấn đề trẻ em (27,2%), cha mẹ và người chăm sóc trẻ (16,9%), nhân viên công tác xã 
hội (7,3%), và các nhóm khác (1,6%). Bên cạnh đó, hiện có ba trung tâm tư vấn được vận hành 
tại Hà Nội, Đà Nẵng và tỉnh An Giang.322

Các hình thức bạo lực thể chất và tinh thần vẫn còn phổ biến, với 72,4% trẻ em từ 1–14 tuổi đã 
từng chịu ít nhất một hình thức bạo lực tinh thần hoặc trừng phạt thể chất trong vòng một tháng 
trước thời điểm khảo sát.323 Theo số liệu mới nhất (2020–2021), cứ 10 trẻ thì có 4 em bị trừng 
phạt thể chất324, và 1,6% phải chịu hình thức trừng phạt thể chất nghiêm trọng. Gần một nửa phụ 
nữ đã từng kết hôn hoặc chung sống với bạn tình (47,0%) cho biết đã từng bị bạo lực tinh thần từ 
chồng/bạn tình trong đời.325 Đồng thời, 9,0% bà mẹ hoặc người chăm sóc trẻ vẫn cho rằng trừng 
phạt thể chất là cần thiết để dạy dỗ trẻ em.326  

Các khuôn mẫu giới, hệ thống huyết tộc và những định kiến xã hội tiếp tục đặt phụ nữ và trẻ em 
gái vào vị thế bất lợi, khiến họ dễ bị tổn thương hơn trước bạo lực, tảo hôn và bóc lột.327 Điều tra 
quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ năm 2019 cho thấy cứ bốn phụ nữ đã từng kết hôn/có bạn 
tình trong độ tuổi 15–64 thì có một người (26,1%) đã từng bị chồng/bạn tình bạo hành thể xác, 
và 4,6% đã trải qua bạo lực thể xác trong 12 tháng trước khảo sát. Bên cạnh đó, 4,4% phụ nữ 
cho biết đã từng bị xâm hại tình dục trước tuổi 15. Khoảng một phần tư trẻ em gái từ 15 đến 19 
tuổi từng bị bạo lực thể chất bởi người không phải bạn tình.328 Hơn tám trong mười trẻ em gái từ 
15–17 tuổi (83,7%) cho biết cảm thấy an toàn khi đi bộ một mình trong khu phố sau khi trời tối, 
còn ở trẻ em trai cùng độ tuổi là 96,8%.329 Khoảng 10,9% phụ nữ (15–49 tuổi) và 9,9% nam giới 
321	 Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 2024.

322	 ECPAT, INTERPOL, và UNICEF 2022.

323	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), 2021.

324	 “Trừng phạt thể chất” được định nghĩa là hành vi lắc trẻ; đánh hoặc tát vào mông bằng tay không; đánh vào mông 
hoặc các bộ phận khác trên cơ thể bằng các vật như thắt lưng, lược, gậy hoặc vật cứng khác; đánh hoặc tát vào 
mặt, đầu hoặc tai; đánh hoặc tát vào tay, cánh tay hoặc chân; hoặc đánh lặp đi lặp lại với cường độ mạnh nhất có 
thể.

325	 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc 
(UNFPA), 2020.

326	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), 2021.

327	 Văn phòng UNICEF khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, Văn phòng UNFPA khu vực Châu Á và Thái Bình Dương và 
Văn phòng UN Women khu vực Châu Á và Thái Bình Dương 2021.

328	 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc 
(UNFPA), 2020.

329	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2021.
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cho rằng người chồng có lý do chính đáng để đánh hoặc hành hung vợ trong ít nhất một trong 
năm trường hợp sau: vợ ra ngoài mà không nói với chồng, bỏ bê con cái, cãi lại chồng, từ chối 
quan hệ tình dục, hoặc làm cháy thức ăn.330

Lao động trẻ em và tham gia công việc gia đình

Việt Nam đã phê chuẩn nhiều công ước và văn bản pháp luật quốc tế và quốc gia liên quan đến 
lao động trẻ em, bao gồm Công ước về độ tuổi tối thiểu (1973), Công ước về các hình thức lao 
động trẻ em tồi tệ nhất (1999), Luật Trẻ em (2016) và Bộ luật Lao động (2019), nhằm bảo vệ 
người lao động là trẻ em, bảo vệ trẻ khỏi bị bóc lột lao động và tham gia vào các công việc nguy 
hiểm. Việc trẻ em tham gia lao động có thể gây ra những hệ lụy tiêu cực đối với sức khỏe, giáo 
dục và sự phát triển toàn diện của trẻ. Điều kiện kinh tế và mức độ nghèo đói của hộ gia đình 
là một trong những yếu tố gây áp lực khiến trẻ em phải tham gia lao động sớm.331 Theo số liệu 
gần đây, trong nhóm trẻ em từ 5 đến 17 tuổi, có 6,9% trẻ em tham gia lao động – bao gồm cả 
hoạt động kinh tế và công việc nội trợ trong gia đình. Tỷ lệ này cao hơn đáng kể ở trẻ em sống 
tại Trung du và miền núi phía Bắc (10,1%) và Tây Nguyên (13,8%); trẻ em không đi học (26,2%); 
trẻ em ở khu vực nông thôn (8,1%, so với thành thị là 4,6%); trẻ em sống trong gia đình có chủ hộ 
là người dân tộc thiểu số (11,0% – 25,5%), so với trẻ em trong gia đình có chủ hộ là người Kinh 
hoặc Hoa (5,4%). Dữ liệu (hành chính) được thu thập thường xuyên về bảo vệ trẻ em, đặc biệt là 
lao động và bóc lột trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em, vẫn còn hạn chế. 

Về mức độ tham gia của trẻ em vào công việc nội trợ trong gia đình, có 1,4% trẻ em từ 5–11 tuổi 
và 3,9% trẻ em từ 12–14 tuổi dành từ 21 giờ trở lên cho các công việc này. 332 Tỷ lệ trẻ em tham 
gia vào công việc gia đình cao hơn đáng kể ở trẻ em gái, trẻ em sống tại khu vực nông thôn, trẻ 
em thuộc nhóm dân tộc thiểu số và nhóm trẻ lớn.333  

Kết hôn trẻ em và mang thai sớm 

Độ tuổi kết hôn tối thiểu theo quy định pháp luật tại Việt Nam là 18 tuổi đối với nữ và 20 tuổi đối 
với nam.334 Hành vi kết hôn trẻ em và tảo hôn bị nghiêm cấm và xử lý theo quy định của Luật 
Hôn nhân và Gia đình, Luật Trẻ em và Bộ luật Hình sự. Tình trạng kết hôn trẻ em tại Việt Nam 
bắt nguồn từ sự kết hợp của các yếu tố xã hội, văn hóa, kinh tế và thể chế, trong đó nhiều yếu tố 
bắt nguồn sâu xa từ bất bình đẳng giới và các chuẩn mực truyền thống.335 Quan niệm gia trưởng 
vẫn phổ biến, coi việc kết hôn sớm của nữ giới là một cách để thực hiện vai trò làm vợ, làm mẹ 
theo kỳ vọng xã hội, đặc biệt trong các cộng đồng dân tộc thiểu số. Các nhóm này đồng thời phải 
đối mặt với những khó khăn chồng chất như nghèo đói, hạn chế trong tiếp cận và hoàn thành 
giáo dục, thiếu nguồn lực và dịch vụ hỗ trợ. Các tập quán như hôn nhân sắp đặt, mang thai sớm, 
cùng với các nguy cơ như mua bán người và cướp dâu, càng làm gia tăng và củng cố tình trạng 
kết hôn trẻ em. Khó khăn kinh tế cũng là một yếu tố then chốt, khi nhiều gia đình xem kết hôn 
sớm như một biện pháp giảm gánh nặng tài chính. Bên cạnh đó, thiếu kiến thức toàn diện về sức 
khỏe sinh sản và tình dục khiến nhiều trẻ em trai và gái dễ rơi vào hành vi rủi ro hoặc mang thai 
ngoài ý muốn — và hôn nhân sớm thường được xem là cách giải quyết để tránh kỳ thị xã hội. 
Giáo dục được xem là yếu tố bảo vệ quan trọng, khi trình độ học vấn cao hơn có mối liên hệ chặt 
chẽ với việc trì hoãn kết hôn. Tuy nhiên, việc thực thi pháp luật chưa nghiêm và áp dụng chưa 
nhất quán các quy định về bảo vệ trẻ em đã làm suy giảm hiệu quả của các nỗ lực phòng ngừa 
và giảm thiểu các thực hành này, đặc biệt trong nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Ngoài 
ra, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số và mạng xã hội cũng tạo ra các hình thức rủi 

330	 Như trên.

331	 ILO và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam, 2020.

332	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2021.

333	 ILO và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam, 2020.

334	 UNICEF và UNFPA 2018.

335	 Như trên.
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ro mới, bao gồm bóc lột và mua bán người phục vụ hôn nhân cưỡng ép thông qua môi trường 
trực tuyến.336 & 337 

Tại Việt Nam, tình trạng kết hôn trẻ em xảy ra phổ biến hơn ở trẻ em gái so với trẻ em trai. Điều 
này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của trẻ, làm gia tăng nguy cơ bỏ học sớm, tham 
gia thị trường lao động sớm, mang thai sớm và bị cô lập xã hội, cùng nhiều hệ lụy khác. Trẻ em 
gái kết hôn trước 18 tuổi thường có nhiều con hơn và sinh con ở độ tuổi sớm hơn so với những 
phụ nữ kết hôn muộn, đồng thời ít có khả năng tiếp cận (đầy đủ) các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
bà mẹ.338 Ngoài ra, tình trạng kết hôn trẻ em còn làm tăng nguy cơ bị bạo lực và xâm hại tình dục. 
Tại Việt Nam, 14,6% phụ nữ trong độ tuổi 20–24 đã kết hôn trước 18 tuổi. Dữ liệu mới nhất cho 
thấy 7,4% trẻ em gái trong độ tuổi 15–19 đã kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng, trong khi 
tỷ lệ này ở trẻ em trai cùng độ tuổi thấp hơn nhiều (1,4%). Tỷ lệ kết hôn ở trẻ em trai vẫn ở mức 
thấp hơn, với 0,3% nam giới 20–24 tuổi kết hôn trước 15 tuổi và 1,9% kết hôn trước 18 tuổi.339 

Tỷ lệ kết hôn trẻ em có xu hướng tăng nhẹ kể từ năm 2014, với tỷ lệ nữ giới trong độ tuổi 20–24 
kết hôn trước 15 tuổi tăng từ 0,8% năm 2014 lên 1,1% năm 2021, trong khi tỷ lệ kết hôn trước 18 
tuổi tăng từ 10,6% lên 14,5% trong cùng giai đoạn. Diễn biến này có thể liên quan đến tác động 
kinh tế – xã hội của đại dịch COVID-19.340 Tỷ lệ trẻ em gái từ 15–19 tuổi đã kết hôn lại có xu 
hướng giảm, từ 10,3% năm 2014 xuống còn 7,4% năm 2021.

Rủi ro từ Internet và mạng xã hội

Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ sử dụng điện thoại di động cao nhất thế 
giới.341 Khoảng 90% trẻ em trong độ tuổi 12–17 sử dụng Internet thường xuyên. Tuy nhiên, việc 
không được đào tạo đầy đủ về an toàn mạng khiến nhiều trẻ em đối mặt với các rủi ro như mang 
thai và kết hôn sớm342, bị dụ dỗ, buôn bán người và bóc lột tình dục.343 

Một vấn đề mới nổi đáng quan ngại là bạo lực trên cơ sở giới có công nghệ hỗ trợ, vấn đề này 
đang đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần và phúc lợi của thanh thiếu niên, đặc biệt 
là trẻ em gái. Thanh thiếu niên, nhất là nữ giới, có nguy cơ cao bị dụ dỗ, buôn bán hoặc bóc lột 
thông qua việc chia sẻ thông tin cá nhân, bao gồm hình ảnh riêng tư. Trong nhóm trẻ em từ 
12–17 tuổi sử dụng Internet, chỉ 36% cho biết đã từng được đào tạo về an toàn trên không gian 
mạng, mặc dù phần lớn tự nhận có kiến thức cơ bản về kỹ năng đảm bảo an toàn trên mạng.344 
1% trẻ em đã từng bị bóc lột hoặc xâm hại tình dục trên mạng, bao gồm bị tống tiền, bị chia sẻ 
hình ảnh nhạy cảm mà không có sự đồng ý, bị cưỡng ép tham gia hoạt động tình dục thông qua 
lời hứa tặng quà hoặc tiền bạc, con số này tương đương với khoảng 94.000 trẻ em. 

Trong giai đoạn 2017–2019, Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế INTERPOL tại Việt Nam đã ghi 
nhận 4.320 vụ việc xâm hại và bóc lột tình dục trẻ em345.346 Tuy nhiên, con số thực tế được cho 

336	 Như trên.

337	 Như trên.

338	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2021.

339	 Như trên.

340	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2015.

341	 Văn phòng UNICEF Việt Nam, Văn phòng nghiên cứu UNICEF - Innocenti và Đại học Edinburgh 2016.

342	 UNICEF và UNFPA 2018.

343	 ECPAT, INTERPOL, và UNICEF 2022.

344	 Như trên.

345	 Tại Việt Nam, công tác điều tra các vụ việc liên quan đến xâm hại và bóc lột tình dục trẻ em được thực hiện bởi các 
đơn vị chuyên trách, gồm: Cục Cảnh sát hình sự (C02) và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng 
công nghệ cao (A05).

346	 ECPAT, INTERPOL, và UNICEF 2022.
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là cao hơn nhiều, do phần lớn các trường hợp bóc lột tình dục không được báo cáo đầy đủ — 
nguyên nhân chủ yếu đến từ tâm lý xấu hổ, sợ kỳ thị. 

Việc sử dụng mạng xã hội và điện thoại thông minh quá mức ở trẻ em và thanh thiếu niên đang 
được ghi nhận là gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với giấc ngủ (bao gồm thời gian ngủ ngắn 
hơn và giấc ngủ kém chất lượng), sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần.347 Ví dụ, thời gian 
tiếp xúc với mạng xã hội từ 3 đến dưới 5 giờ mỗi ngày có liên quan đến mức tăng 26% các triệu 
chứng trầm cảm, khi thời gian sử dụng đạt từ 5 giờ trở lên, nguy cơ trầm cảm tăng đến 50%.348 
Bằng chứng tiếp tục chỉ ra rằng, việc sử dụng điện thoại thông minh một cách thiếu kiểm soát 
còn làm gia tăng đáng kể khả năng mắc các chứng rối loạn lo âu, trầm cảm và căng thẳng.349 
Các tác động tiêu cực này được ghi nhận rõ rệt hơn khi việc sử dụng diễn ra vào ban đêm, kéo 
dài nhiều giờ liên tục, ở nhóm thanh thiếu niên lớn tuổi và trẻ em gái, có liên quan đến các vấn 
đề về hình ảnh cơ thể và lòng tự trọng bị giảm sút.

Nạn buôn bán người

Năm 2011, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Phòng, chống mua bán người số 66/2011/
QH12 (Luật PCMBN). Bên cạnh đó, Bộ luật Hình sự năm 2015 cũng đã sửa đổi các điều khoản 
liên quan đến “tội mua bán người” và “tội mua bán người dưới 16 tuổi”350. Theo Điều tra hộ gia 
đình có thanh thiếu niên do CORAM International thực hiện năm 2019, đại diện toàn quốc cho 
nhóm trẻ em và thanh niên từ 12–24 tuổi tại Việt Nam, ước tính khoảng 5,6% trẻ em có dấu hiệu 
hoặc trải nghiệm liên quan đến nạn buôn bán trẻ em. Trong đó, 0,4% liên quan đến các vụ mua 
bán xuyên biên giới. Trẻ em sống trong các hộ nghèo và tại khu vực nông thôn có nguy cơ cao 
hơn bị mua bán, trong nhiều trường hợp quá trình tuyển chọn nạn nhân có sự tác động từ cha 
mẹ. Ở quy mô vùng, tỷ lệ trẻ em có nguy cơ hoặc dấu hiệu bị mua bán cao hơn đáng kể tại các 
tỉnh miền Trung và miền Nam (dao động từ 9,1% đến 9,9%). 351  Từ tháng 10 năm 2013 đến năm 
2024, Tổng đài về Phòng, chống mua bán người đã tiếp nhận và tư vấn cho 26.841 cuộc gọi, 
trong đó 638 trường hợp được chuyển tiếp đến các dịch vụ cứu trợ và hỗ trợ, và 701 người bị 
mua bán hoặc có nguy cơ bị mua bán đã được hỗ trợ trực tiếp.352 Thủ đoạn của tội phạm mua 
bán người thường bao gồm lừa đảo và/hoặc đưa ra những lời hứa hẹn giả dối để dụ dỗ nạn nhân. 
Tuy nhiên, nhận thức về các nguy cơ trên mạng xã hội còn rất hạn chế, cùng với thiếu sự giám 
sát đầy đủ từ cha mẹ. 353

Tư pháp cho trẻ em 

Tại Việt Nam, năm 2022 ghi nhận có khoảng 2.727 trẻ em là nạn nhân của hành vi tội phạm. 
Hơn 70% trong số này là nạn nhân của xâm hại tình dục.354 Tuy nhiên, đây chỉ là phần nổi của 
tảng băng chìm vì còn rất nhiều trường hợp không được báo cáo. Nghiên cứu cho thấy nạn nhân 
của xâm hại tình dục, bao gồm cả trẻ em, đã gặp phải nhiều rào cản về mặt xã hội, pháp lý và 
thể chế trong việc tiếp cận hệ thống tư pháp.355 Trong cùng năm, có 4.076 trẻ em phạm tội bị kết 
án bởi các tòa án sơ thẩm. Phần lớn trong số này là nam thanh thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi, và 
đa số là phạm tội lần đầu. Những hành vi phạm tội phổ biến nhất bao gồm gây rối trật tự công 

347	 Carter và cộng sự 2016; Girela-Serrano và cộng sự 2024.

348	 Kelly và cộng sự 2018.

349	 Sohn và cộng sự 2019.

350	 Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tội mua bán trẻ em được hiểu là hành vi trao đổi có tính chất qua lại, bao 
gồm việc “chuyển giao” hoặc “tiếp nhận” người, và chỉ áp dụng đối với các nạn nhân dưới 16 tuổi, không bao gồm 
các trường hợp bị mua bán khi đã đủ 16 hoặc 17 tuổi.

351	 Apland và Yarrow 2019.

352	 Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 2024.

353	 UNICEF và UNFPA 2018.

354	 Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam và UNICEF 2024a.

355	 Skinnider, Montgomery, và Garrett 2017.
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cộng và trộm cắp. Mặc dù vậy, hình phạt tù giam vẫn thường được áp dụng (trên 63%). Các biện 
pháp thay thế cho giam giữ, chương trình phục hồi và dịch vụ hỗ trợ vẫn còn hạn chế và thường 
có chất lượng thấp. Hơn nữa, việc phòng ngừa trẻ em phạm tội ngay từ đầu vẫn chưa được quan 
tâm đầy đủ.356

Trong những năm gần đây, đã có những tiến bộ quan trọng trong việc xây dựng các yếu tố then 
chốt của hệ thống tư pháp cho trẻ em. Đáng chú ý nhất là việc thành lập các tòa án chuyên trách 
dành cho trẻ em tại ba Tòa án Nhân dân cấp cao và 43 Tòa án Nhân dân Tỉnh. Ngoài ra, vào năm 
2024, Luật Tư pháp cho người chưa thành niên đã được thông qua, tạo nền tảng pháp lý vững 
chắc để tăng cường khả năng tiếp cận tư pháp của trẻ em. Luật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 
1 năm 2026, ưu tiên các biện pháp xử lý chuyển hướng và phục hồi dựa vào cộng đồng, đồng 
thời tích hợp nhân viên công tác xã hội vào hệ thống tư pháp hình sự để hỗ trợ trẻ em tái hòa 
nhập cộng đồng trong khi vẫn duy trì mối liên kết với gia đình và nhà trường. Ngoài ra, luật cũng 
quy định các hướng dẫn về xử lý các vụ việc có liên quan đến trẻ em là người bị hại và người làm 
chứng theo cách tiếp cận nhạy cảm với trẻ em và giới; thúc đẩy phục hồi dựa vào cộng đồng đối 
với trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật; hạn chế việc tạm giam trước xét xử đối với trẻ em; mở 
rộng phạm vi tiếp cận trợ giúp pháp lý cho nhiều trẻ em hơn; đồng thời đưa các nguyên tắc bao 
trùm về tư pháp cho trẻ em vào Luật Trẻ em (2016) để đảm bảo các tiêu chuẩn tối thiểu về đối 
xử với tất cả trẻ em tiếp xúc với hệ thống tư pháp.

Tuy nhiên, việc ban hành luật mới chỉ là bước khởi đầu. Việt Nam hiện đang ở một giai đoạn then 
chốt, đòi hỏi cam kết mạnh mẽ và đầu tư tương xứng để bảo đảm việc thực thi và triển khai nhất 
quán và hiệu quả các cải cách tư pháp đối với trẻ em, qua đó mang lại những thay đổi thực chất 
trong cuộc sống của các trẻ em trai và trẻ em gái.

Những thách thức dai dẳng trong bảo vệ trẻ em ngày càng trầm trọng hơn do sự yếu kém về 
thể chế và vấn đề trong công tác phối hợp

Mặc dù đã đạt được những tiến bộ đáng kể về thể chế, pháp lý và chương trình trong việc bảo vệ 
quyền trẻ em, song vẫn còn tồn tại nhiều thách thức lớn trong công tác bảo vệ trẻ em. Những lỗ 
hổng trong hệ thống pháp luật, khâu thực thi và phân bổ nguồn lực đang cản trở việc hiện thực 
hóa đầy đủ các mục tiêu bảo vệ trẻ em. Việc khắc phục những hạn chế này có ý nghĩa then chốt 
trong xây dựng một lực lượng lao động tương lai vừa có kỹ năng tốt, vừa có khả năng thích ứng 
và mang tính hòa nhập. Chẳng hạn, hệ thống pháp luật vẫn còn thiếu các quy định cụ thể về bảo 
vệ trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương trong một số lĩnh vực như an sinh xã hội và công tác xã 
hội.357 Bên cạnh đó, chưa có chính sách riêng về ưu tiên đầu tư ngân sách, nhân lực và các ngân 
sách khác cho việc thực hiện quyền trẻ em, trong các lĩnh vực bảo vệ, phòng ngừa xâm hại, tai 
nạn và thương tích trẻ em.358 Các quy định về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ và bảo đảm quyền trẻ 
em cũng còn thiếu tính nhất quán và đồng bộ.

Công tác phối hợp và quản lý các hoạt động bảo vệ trẻ em hiện vẫn thiếu rõ ràng về trách nhiệm 
giữa các bên liên quan,359 trong khi chỉ có một dòng ngân sách được phân bổ cho các dịch vụ 
ở cấp quốc gia và địa phương 360￼  Nguồn lực hạn chế thường được sử dụng theo từng chương 
trình. Bên cạnh đó, sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ sở hỗ trợ trẻ em 
vẫn còn hạn chế 361￼  

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nạn nhân bị bạo lực và xâm hại hiện còn thiếu một 

356	 Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam và UNICEF 2024b.

357	 Lê 2024.

358	 Như trên.

359	 UNICEF và UNFPA 2018.

360	 Văn phòng UNICEF tại Việt Nam, Văn phòng Nghiên cứu – Innocenti của UNICEF và Đại học Edinburgh 2016.

361	 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và UNICEF (không đề năm).
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cách nghiêm trọng, đặc biệt ở cấp xã, nơi gần như không có dịch vụ do thiếu kinh phí và nhân 
lực chuyên môn. Ở cấp huyện và tỉnh, dù có một số dịch vụ sẵn có, nhưng chúng thường thiếu 
hụt nguồn tài chính nghiêm trọng, khiến trẻ em và gia đình bị ảnh hưởng khó tiếp cận được sự 
hỗ trợ cần thiết. 

Ở cấp cơ sở, vẫn còn những hạn chế trong nhận thức và thực thi các quy định pháp luật liên quan 
đến quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em và giáo dục kỹ năng sống, hoặc các hoạt động này chưa mang 
lại hiệu quả rõ rệt.362 Công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em tại 
một số địa phương và trường học chưa được quan tâm đúng mức.

Lực lượng nhân sự trong lĩnh vực xã hội còn mỏng và chưa hình thành mạng lưới nhân viên công 
tác xã hội đầy đủ, tiếp tục là một thách thức lớn.363 Đội ngũ làm công tác xã hội hiện nay phần 
lớn là tình nguyện viên, chưa được trang bị kiến thức chuyên môn cần thiết để xử lý các tình 
huống phức tạp. Bên cạnh đó, các dịch vụ tư vấn và cơ sở tạm lánh còn rất hạn chế và chủ yếu 
tập trung tại khu vực thành thị.

8.3 Khuyến nghị chính sách
Con đường hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao của Việt Nam phụ thuộc vào 
khả năng tăng cường bảo vệ trẻ em khỏi các nguy cơ và hành vi gây hại, coi đây là nền tảng của 
phát triển nguồn nhân lực. Trong giai đoạn tới, cần ưu tiên đầu tư cho các dịch vụ thân thiện với 
trẻ em, tăng cường phối hợp liên ngành, và thúc đẩy bình đẳng giới. Bên cạnh đó, cần nâng cao 
hệ thống dữ liệu và đánh giá hiệu quả các can thiệp nhằm hỗ trợ xây dựng chính sách dựa trên 
bằng chứng, từ đó cải thiện công tác phối hợp liên ngành và nâng cao kết quả cho trẻ em. Việc 
tăng cường nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy thay đổi hành vi sẽ góp phần xây dựng 
một xã hội coi trọng và bảo vệ trẻ em, bảo đảm sự phát triển toàn diện của trẻ, đóng góp cho sự 
tăng trưởng dài hạn của đất nước.

Giai đoạn 2025-2030

•	 Giải quyết các chuẩn mực và tập quán xã hội dung túng cho bạo lực và xâm hại trẻ em. 
Cần ưu tiên các can thiệp nhằm thay đổi những quan niệm và hành vi xã hội ăn sâu đang 
duy trì tình trạng bạo lực tinh thần, thể chất và các nguy cơ gây hại đối với trẻ em. Việc này 
có thể được thực hiện thông qua các chiến dịch truyền thông toàn diện và rộng khắp, tận 
dụng truyền thông đại chúng và mạng xã hội, kết hợp với các chiến lược thay đổi hành vi dựa 
trên bằng chứng nhằm chuyển biến nhận thức xã hội và thúc đẩy các thực hành không bạo 
lực. Các chương trình nuôi dạy con dành cho phụ huynh có con ở mọi lứa tuổi — tập trung 
vào nuôi dưỡng tích cực, chăm sóc yêu thương và kỷ luật không bạo lực — đã được chứng 
minh là công cụ quan trọng và hiệu quả trong việc nâng cao phúc lợi của cả trẻ em và cha 
mẹ.364 Các chương trình này không chỉ hướng tới thay đổi hành vi nuôi dạy trẻ trong hiện tại, 
mà còn xây dựng nền tảng cho một môi trường chăm sóc, hỗ trợ trẻ em tích cực, góp phần 
phá vỡ vòng lặp bạo lực và tạo nên sự thay đổi bền vững trong xã hội.

•	 Tăng cường khung pháp lý về bảo vệ trẻ em và tư pháp cho trẻ em. Phải đảm bảo khả năng 
tiếp cận toàn diện các dịch vụ chuyên biệt, tích hợp và do chính phủ tài trợ (ví dụ như liên 
quan đến chăm sóc sức khỏe, dịch vụ xã hội và tư pháp), nhằm bảo vệ và thực thi đầy đủ các 
quyền của tất cả trẻ em dưới 18 tuổi. Một bước quan trọng là nâng độ tuổi định nghĩa trẻ em 
trong Luật Trẻ em tại Việt Nam từ dưới 16 lên dưới 18 tuổi. Đồng thời, cần làm rõ và cụ thể 
hóa định nghĩa về hành vi xâm hại và bóc lột trẻ em trong pháp luật quốc gia, cũng như hình 

362	 Lê 2024.

363	 Văn phòng UNICEF Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, Văn phòng UNFPA Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, 
và Văn phòng UN Women Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương 2020.

364	 Wang và Zhang 2024; Durrant và cộng sự 2014; Santini và Williams 2016; Sanders 2008; Coore Desai, Reece, và 
Shakespeare-Pellington 2017.
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sự hóa các hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi dụ dỗ, phát trực tiếp hành vi xâm hại tình dục 
trẻ em ở mọi độ tuổi, tống tiền tình dục qua mạng và quấy rối tình dục trực tuyến. Bên cạnh 
đó, hệ thống pháp luật cần bảo đảm triển khai đầy đủ các biện pháp can thiệp sớm (như 
hỗ trợ tâm lý - xã hội), phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em là nạn nhân của bạo 
lực, xâm hại, bao gồm cả bóc lột tình dục. Trong tiến trình củng cố khung pháp lý này, điều 
đặc biệt quan trọng là xác lập rõ ràng trách nhiệm pháp lý của các cơ quan nhà nước tham 
gia vào công tác bảo vệ trẻ em, thông qua việc rà soát và sửa đổi các chính sách liên quan.

•	 Tăng cường năng lực thể chế về bảo vệ trẻ em ở cả cấp quốc gia và địa phương, bao gồm 
cơ sở hạ tầng, dịch vụ, nguồn nhân lực và phân bổ ngân sách nhà nước. 

	º Đảm bảo cung cấp các dịch vụ thân thiện với trẻ em và nâng cao năng lực của các 
dịch vụ này, thông qua việc điều chỉnh cơ chế ứng phó để bảo đảm tính dễ tiếp cận và 
hòa nhập.

	º Nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ nhân viên công tác xã hội và lực lượng 
tuyến đầu, chẳng hạn như thông qua các chương trình nâng cao năng lực cho đội ngũ 
nhân viên công tác xã hội và lực lượng tuyến đầu, bao gồm chứng nhận bắt buộc, đào 
tạo chuyên môn định kỳ, phát triển, giám sát và chuyên môn hóa trong các lĩnh vực như 
can thiệp khủng hoảng.

	º Phân bổ và huy động nguồn lực tài chính để phục vụ công tác phối hợp và triển khai 
các chương trình, can thiệp về bảo vệ trẻ em. Thiết lập các cơ chế huy động thêm 
nguồn tài chính thông qua quan hệ đối tác công – tư và hỗ trợ từ các nhà tài trợ.

•	 Thúc đẩy cách tiếp cận đa ngành trong công tác bảo vệ trẻ em, tăng cường các cơ chế 
phối hợp trong lập kế hoạch, phân bổ ngân sách, giám sát và báo cáo. Bằng cách áp dụng 
cách tiếp cận toàn diện dựa trên vòng đời, tập trung vào việc giải quyết các yếu tố dẫn đến 
nhiều hình thức bạo lực và xâm hại trẻ em khác nhau, cần tăng cường phối hợp giữa các 
bộ, ngành liên quan, bao gồm các chương trình giáo dục và đào tạo, lực lượng công an và 
cơ quan tư pháp, các tổ chức chính trị – xã hội và doanh nghiệp ở cấp quốc gia, tỉnh, huyện 
và cộng đồng. 

	º Trong khi UNFPA và UNESCO đã thúc đẩy Giáo dục giới tính toàn diện, việc triển khai 
trên thực tế vẫn còn hạn chế. Cần có hành động phối hợp giữa các đối tác phát triển, 
bao gồm các cơ quan Liên Hợp Quốc, cùng với nỗ lực của Chính phủ và Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, nhằm thúc đẩy và thể chế hóa giáo dục giới tính toàn diện trong hệ thống 
trường học.

•	 Thực hiện các biện pháp can thiệp có mục tiêu để giải quyết các nguyên nhân dẫn tới kết 
hôn trẻ em, tập trung vào thúc đẩy bình đẳng giới, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và tăng 
cường trao quyền kinh tế trong các cộng đồng có nguy cơ cao. Chính sách cần ưu tiên thực 
thi nghiêm quy định về độ tuổi kết hôn hợp pháp, thông qua các chiến dịch truyền thông 
– giáo dục và áp dụng pháp luật nhất quán, đồng thời cung cấp các ưu đãi tài chính nhằm 
khuyến khích kết hôn ở độ tuổi muộn hơn. Việc mở rộng tiếp cận giáo dục chất lượng, đặc 
biệt cho trẻ em gái, cùng với cung cấp an sinh xã hội cho các hộ gia đình, có thể giúp giảm 
áp lực kinh tế. Các can thiệp phù hợp với đặc thù văn hóa, khuyến khích sự tham gia của lãnh 
đạo cộng đồng, chính quyền địa phương và các nền tảng số, có thể giúp thúc đẩy sự chuyển 
biến về thái độ và xã hội, trong khi đó, các dịch vụ hỗ trợ xã hội toàn diện và hoạt động tiếp 
cận cộng đồng nhằm đảm bảo các bé gái có nguy cơ tảo hôn được tiếp cận không gian an 
toàn và có cơ hội (tái) hòa nhập giáo dục.

•	 Giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của bất bình đẳng giới. Việc trao quyền và tăng cường 
đầu tư cho trẻ em gái cần được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chương trình và can thiệp về 
bảo vệ trẻ em. 
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	º Những nỗ lực cải cách mang tính cấu trúc nhằm thúc đẩy bình đẳng giới cần vượt ra 
ngoài phạm vi các chiến dịch nâng cao nhận thức, hướng tới xử lý các rào cản mang 
tính cấu trúc, xã hội và kinh tế sâu xa vốn duy trì tình trạng bất bình đẳng (giới). Điều này 
bao gồm giải quyết các chuẩn mực văn hóa mang tính phân biệt đối xử, hạn chế về kinh 
tế, và các định kiến làm thu hẹp cơ hội của phụ nữ và trẻ em gái. Chính sách cần được 
thiết kế để tạo ra những thay đổi cả về cấu trúc và hành vi, nhằm thúc đẩy công bằng 
giới ở mọi cấp độ của xã hội.

	º Ưu tiên đầu tư trực tiếp vào giáo dục, đào tạo nghề và phát triển kỹ năng cho trẻ em 
gái và phụ nữ, bởi đây là những can thiệp mang lại lợi ích lâu dài trong việc tăng cường 
quyền năng kinh tế, khả năng ra quyết định trong gia đình, cũng như nâng cao chất 
lượng nuôi dưỡng và phúc lợi của trẻ em. Bằng chứng cho thấy, giáo dục và sự độc lập 
tài chính giúp phụ nữ tham gia tích cực hơn vào đời sống kinh tế – xã hội, đồng thời 
phá vỡ vòng lặp đói nghèo giữa các thế hệ. Vì vậy, các nhà hoạch định chính sách cần 
tập trung mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục chất lượng, bao gồm các lĩnh vực STEM 
(Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học), kiến thức tài chính, và kỹ năng số, nhằm bảo 
đảm phụ nữ và trẻ em gái có thể đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động trong 
tương lai.  

	º Mặc dù các chiến dịch ở cấp cộng đồng nhằm thúc đẩy bình đẳng giới có thể là một 
hợp phần quan trọng trong các nỗ lực này, nhưng những chiến dịch này cần được bổ 
trợ bởi các cách tiếp cận dựa trên bằng chứng để giải quyết tận gốc các nguyên nhân 
của bất bình đẳng giới, như các chuẩn mực văn hóa mang tính phân biệt đối xử và rào 
cản kinh tế.

•	 Tăng cường công tác quản lý dữ liệu và nghiên cứu. Cần nâng cao khả năng sẵn có của dữ 
liệu chính xác, đáng tin cậy và được phân tách theo các đặc trưng liên quan, được thu thập 
định kỳ nhằm hỗ trợ việc triển khai các sáng kiến dựa trên bằng chứng. Đồng thời, cần xây 
dựng và thực hiện các hệ thống giám sát và đánh giá để theo dõi tiến độ, đo lường tác động 
của các can thiệp, và điều chỉnh chiến lược dựa trên bằng chứng và thu thập ý kiến đóng 
góp. Bên cạnh đó, cần thực hiện các đánh giá có hệ thống về hiệu quả của các chương trình 
và can thiệp hiện có trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em. 

•	 Thực hiện đào tạo bắt buộc về năng lực số cho học sinh và giáo viên, bao gồm tích hợp 
giáo dục về an toàn trên không gian mạng vào chương trình học, hướng tới bao phủ toàn bộ 
học sinh trên phạm vi cả nước.

•	 Triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội nhằm khuyến 
khích các hình thức kỷ luật tích cực thay thế, hướng tới cha mẹ, giáo viên và cộng đồng. 
Phát triển các chương trình đào tạo cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ về các phương pháp 
nuôi dạy con không bạo lực nhằm ngăn ngừa bạo lực và xâm hại trẻ em (Xem tham khảo từ 
các chính sách và chương trình chăm sóc và xây dựng xã hội thân thiện với sinh sản gần đây 
của Trung Quốc365). Áp dụng cách tiếp cận dựa vào cộng đồng để thúc đẩy các mối quan hệ 
tích cực giữa người chăm sóc nam và người chăm sóc nữ với trẻ em, đồng thời bao gồm cả 
các thành viên gia đình mở rộng khi họ trực tiếp tham gia vào việc chăm sóc và nuôi dưỡng 
trẻ (ví dụ: ông bà). Triển khai các chiến dịch truyền thông toàn quốc nhằm nâng cao nhận 
thức về tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em.

•	 Khuyến khích việc tiết lộ, báo cáo và tìm kiếm hỗ trợ trong các trường hợp trẻ em bị bóc 
lột và xâm hại, thông qua các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng và hợp tác với hệ 
thống giáo dục, nhằm giảm thiểu cảm giác xấu hổ, e ngại hoặc lo sợ về hậu quả khi báo cáo. 
Tăng cường nhận thức về các mối nguy hiểm khi sử dụng mạng xã hội và nâng cao năng lực 
số cho trẻ em và thanh thiếu niên.

365	 Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (2024).
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•	 Bảo đảm triển khai hiệu quả Luật Tư pháp cho người chưa thành niên và các cải cách tư 
pháp trẻ em khác, thông qua đẩy nhanh việc mở rộng hệ thống Tòa án Gia đình và người 
chưa thành niên tại tất cả các tỉnh, đồng thời bổ nhiệm Thẩm phán Gia đình và người chưa 
thành niên tại tất cả các quận, huyện; nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật, 
kiểm sát viên, thẩm phán, luật sư và cán bộ trợ giúp pháp lý; phát triển các chương trình xử 
lý chuyển hướng và phục hồi dựa vào cộng đồng, cũng như các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân tại 
các tỉnh và huyện được lựa chọn. 

Giai đoạn 2031-2045

•	 Bảo đảm cam kết chính trị chính thức ở cấp cao đối với việc tăng cường hệ thống bảo vệ 
trẻ em thông qua bố trí đầy đủ nguồn tài chính và nhân sự. Thiết lập một dòng ngân sách 
riêng cho công tác bảo vệ trẻ em trong ngân sách quốc gia và địa phương, được phân bổ 
chuyên biệt cho các hoạt động bảo vệ trẻ em. Cách tiếp cận này sẽ đảm bảo nguồn tài chính 
bền vững và minh bạch, tạo điều kiện cho đầu tư ổn định vào công tác phòng ngừa, ứng 
phó và cải thiện hệ thống, bao gồm nguồn nhân lực, tăng cường hệ thống và triển khai các 
chương trình.

•	 Dẫn dắt toàn bộ các can thiệp về bảo vệ trẻ em thông qua một hệ thống bảo vệ trẻ em 
quốc gia và địa phương được thiết lập và thể chế hóa, lồng ghép trong khung ứng phó đa 
ngành rộng hơn. Thiết lập và duy trì các cơ cấu thực thi đối với khung pháp lý/chính sách 
quy định hệ thống bảo vệ trẻ em quốc gia, nhằm đảm bảo việc triển khai hiệu quả và tuân 
thủ thống nhất.

•	 Thực hiện định kỳ các hoạt động rà soát, đánh giá và kiểm toán hệ thống bảo vệ trẻ em 
quốc gia, điều chỉnh khi cần thiết nhằm tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em quốc gia. Rà 
soát, sửa đổi các chính sách và can thiệp dựa trên kết quả đánh giá để giải quyết các thách 
thức mới nổi và nâng cao hiệu quả, hiệu suất của hệ thống. Thể chế hóa các cơ chế phối 
hợp trong và giữa các ngành trong toàn bộ chu trình lập kế hoạch, triển khai, giám sát và 
đánh giá.

•	 Thiết lập một cơ chế phối hợp đa ngành quốc gia về bảo vệ trẻ em có tính thể chế hóa và 
vận hành đầy đủ, dưới sự giám sát của bộ hoặc cơ quan đầu mối, nhằm bảo đảm việc cung 
cấp các dịch vụ bảo vệ trẻ em được thực hiện đồng bộ và thống nhất giữa các cấp quản lý. 
Lồng ghép các đơn vị chuyên trách về bảo vệ trẻ em tại tất cả các bệnh viện để đảm bảo 
ứng phó kịp thời và phối hợp trong các trường hợp trẻ bị xâm hại, sao nhãng hoặc vi phạm 
quyền khác. Các đơn vị này cần phối hợp chặt chẽ với hệ thống bảo vệ trẻ em rộng hơn để 
đảm bảo tính liên tục trong công tác chăm sóc và ứng phó.

•	 Thúc đẩy sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ngành và cơ quan đầu mối ở cấp trung ương 
và địa phương trong cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. Thể chế hóa các vị trí nhân viên công 
tác xã hội chuyên nghiệp tại cấp xã, được bổ nhiệm làm Cán bộ Bảo vệ trẻ em, đồng thời 
đảm bảo họ được đào tạo bài bản, cấp chứng chỉ hành nghề và trao quyền pháp lý để can 
thiệp trong các trường hợp trẻ bị xâm hại, sao nhãng hoặc bóc lột, bao gồm quyền đưa trẻ 
ra khỏi môi trường gây hại.

•	 Triển khai mở rộng trên quy mô toàn quốc các dịch vụ bảo vệ trẻ em về phòng ngừa và 
ứng phó, do Nhà nước quản lý và điều phối thông qua các chương trình quốc gia nhằm 
bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu quốc gia. Thiết lập các cơ chế giám sát và trách 
nhiệm giải trình độc lập song song với hệ thống của Chính phủ. Bảo đảm việc theo dõi, giám 
sát và báo cáo thường xuyên về các dịch vụ bảo vệ trẻ em để thực thi hiệu quả các tiêu 
chuẩn tối thiểu quốc gia.

•	 Phát triển đội ngũ cán bộ công tác xã hội được quy hoạch và hỗ trợ toàn diện với hệ thống 
cấp phép hành nghề, kiểm định năng lực và giám sát hỗ trợ. 
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•	 Bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho các dịch vụ bảo vệ trẻ em thông qua phân bổ ngân 
sách quốc gia và địa phương cho các dịch vụ bảo vệ trẻ em ở cấp độ chuyên sâu và một 
phần cấp trung gian. Thực hiện theo dõi thường xuyên ngân sách và chi tiêu nhằm đảm bảo 
tính minh bạch và công bằng trong phân bổ nguồn lực.

•	 Thiết kế và triển khai một chương trình chăm sóc thay thế quốc gia được thể chế hóa, 
nhằm cung cấp các lựa chọn chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đặc biệt 
là trẻ em không có cha mẹ chăm sóc. Thiết lập khung pháp lý, chương trình đào tạo và cơ 
chế hỗ trợ tài chính cho những người là cha mẹ nhận nuôi, nhằm bảo đảm chất lượng cao 
trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

•	 Ban hành các quy định pháp lý về lệnh bảo vệ trẻ em, bao gồm các quy định liên quan đến 
giám hộ và quyền nuôi dưỡng trẻ.

•	 Thiết lập cơ chế và quy trình tiếp nhận khiếu nại độc lập dành cho trẻ em, nhằm đảm bảo 
các khiếu nại liên quan đến dịch vụ bảo vệ trẻ em được xử lý kịp thời, minh bạch và trong 
thời hạn quy định.

•	 Tích hợp dữ liệu hành chính vào hệ thống thống kê quốc gia để bảo đảm giám sát và lập 
kế hoạch toàn diện, giải quyết các chênh lệch và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã 
hội thiết yếu.

Mở rộng quy mô các cải cách tư pháp cho trẻ em thông qua nâng cao năng lực chuyên môn về 
tư pháp trẻ em trong các cơ quan thực thi pháp luật và các ngành liên quan, nhân rộng các mô 
hình thành công về xử lý chuyển hướng và phục hồi dựa vào cộng đồng, tăng cường các dịch vụ 
hỗ trợ nạn nhân, và cải cách hệ thống xử lý hành chính đối với trẻ em vi phạm pháp luật.
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9. Các vấn đề xuyên suốt  

9.1 Công bằng và Hòa nhập
Bình đẳng về cơ hội được hiểu là khi kết quả xã hội không bị chi phối bởi những yếu tố nằm ngoài 
khả năng kiểm soát của cá nhân, chẳng hạn như những hoàn cảnh được định đoạt ngay từ khi 
sinh ra. Điều này có thể được hình dung như một “sân chơi bình đẳng”, nơi mọi trẻ em đều có cơ 
hội ngang nhau để phát triển và thành công. Mặc dù Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ xã hội 
đáng kể trong vài thập kỷ qua, những khác biệt về cơ hội vẫn là một thách thức lớn. Các bất bình 
đẳng này thể hiện rõ rệt theo giới, khuynh hướng tính dục, tình trạng khuyết tật, sắc tộc, tình trạng 
di cư đô thị và hoàn cảnh kinh tế – xã hội, phản ánh những rào cản mang tính hệ thống trong 
việc tiếp cận cơ hội và dịch vụ về giáo dục, y tế, NS&VS, cũng như tham gia kinh tế.366 Phần này 
tập trung vào bất bình đẳng về cơ hội dựa trên giới, khuynh hướng tính dục, tình trạng khuyết tật, 
sắc tộc, tình trạng di cư đô thị và hoàn cảnh kinh tế – xã hội. Bằng cách lồng ghép nguyên tắc 
công bằng và hòa nhập vào mọi khía cạnh của phát triển xã hội, Việt Nam có thể tiến gần hơn 
tới các mục tiêu bao quát hơn về tăng trưởng và phát triển bền vững, toàn diện và gắn kết xã hội.

Chênh lệch về giới 

Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong thúc đẩy bình đẳng giới, thể hiện qua sự khác 
biệt rất không đáng kể về tỷ lệ nhập học và trình độ học vấn giữa nam và nữ, cũng như khoảng 
cách tiền lương theo giới ở mức khiêm tốn so với tiêu chuẩn toàn cầu. Tuy nhiên, nhiều thách 
thức vẫn còn tồn tại, đặc biệt trong các khía cạnh như mất cân bằng giới tính khi sinh – bắt 
nguồn từ sự ưu tiên cho con trai trong văn hóa truyền thống,367 tảo hôn,368 bạo lực trên cơ sở 
giới. Dù đã có nhiều nỗ lực nhằm hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường các dịch vụ hỗ trợ nạn 
nhân, 21,8% phụ nữ và trẻ em gái vẫn báo cáo từng bị bạo lực gia đình vào năm 2019.369

Những chênh lệch về giới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và NS&VS tiếp tục phản ánh tình 
trạng bất bình đẳng. Mặc dù tỷ lệ tử vong ở trẻ em trai dưới 5 tuổi cao hơn,370 trẻ em gái lại ít có 
khả năng được tiếp cận điều trị y tế hơn khi mắc các bệnh phổ biến như tiêu chảy, đồng thời gặp 
nhiều rào cản mang tính hệ thống trong tiếp cận các dịch vụ sức khỏe sinh sản và tình dục khi 
bước vào tuổi vị thành niên và trưởng thành.371 Bên cạnh đó, gánh nặng thu gom nước vẫn rơi 
chủ yếu vào phụ nữ và trẻ em gái — 34,2% phụ nữ từ 15 tuổi trở lên tham gia hoạt động này,còn ở 
nam giới chỉ là 23,6%.372 Gánh nặng này củng cố các khuôn mẫu giới mang tính phân biệt, đồng 
thời hạn chế cơ hội học tập và tham gia kinh tế của phụ nữ và trẻ em gái. Điều kiện vệ sinh không 
đầy đủ cũng ảnh hưởng đặc biệt đến trẻ em gái, những người cần các công trình vệ sinh an toàn 
và riêng tư để quản lý vệ sinh kinh nguyệt. Để giải quyết những thách thức này, việc thiết kế các 
cơ sở hạ tầng NS&VS (đặc biệt tại trường học, cơ sở y tế và không gian công cộng) cần đảm bảo 
cách tiếp cận nhạy cảm giới, bao gồm cung cấp các công trình vệ sinh an toàn, riêng tư và dễ 
tiếp cận, đáp ứng nhu cầu quản lý vệ sinh kinh nguyệt.

366	 Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam 2016.

367	 Như trên.

368	 Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT), Cơ quan Hợp tác phát triển Đức (GIZ) và Liên Hợp Quốc (LHQ) Việt Nam 2023.

369	 Như trên.

370	 Vụ Bình đẳng giới 2023.

371	 Như trên; Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2021.

372	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2021.
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Khuynh hướng tính dục

Trẻ em thuộc các nhóm thiểu số về tính dục và bản dạng giới tại Việt Nam phải đối mặt với 
những thách thức đặc thù liên quan đến kỳ thị và phân biệt đối xử, cả trong gia đình lẫn tại trường 
học. Mặc dù Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong thúc đẩy bình đẳng giới thông 
qua Luật Bình đẳng giới hiện hành và các cam kết quốc tế về quyền của người LGBT, vẫn còn dư 
địa để tăng cường tính bao trùm đối với các nhóm thiểu số về tính dục và bản dạng giới. Luật 
Bình đẳng giới là cơ hội quan trọng để giải quyết những bất bình đẳng còn tồn đọng, thông qua 
việc chính thức ghi nhận và bảo vệ các nhóm thiểu số này, bảo đảm cơ hội bình đẳng cho tất cả 
mọi người, và thúc đẩy bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực của đời sống.373

Trong môi trường học đường, việc thiếu vắng nội dung liên quan đến khuynh hướng tính dục và 
bản dạng giới trong chương trình giảng dạy khiến học sinh không được tiếp cận thông tin chính 
xác, dẫn đến hiểu lầm và loại trừ xã hội. Một số trẻ em LGBT cho biết các em bị bắt nạt hoặc 
quấy rối, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần, kết quả học tập và khả năng duy trì việc 
đến trường. Việc thiếu các cơ chế hỗ trợ chính thức trong trường học cũng khiến nhiều học sinh 
ngần ngại báo cáo các vụ việc hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ.374 

Tình trạng khuyết tật và hòa nhập 

Việt Nam có một số lượng lớn người khuyết tật, trong đó có một phần là di chứng của chiến 
tranh. Trẻ em khuyết tật tại Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều rào cản đáng kể trong việc 
hòa nhập, mặc dù hệ thống pháp luật đã có nhiều quy định bảo vệ quyền của các em. Việt Nam 
đã thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với việc thúc đẩy hòa nhập cho người khuyết tật thông qua 
Luật Người khuyết tật (2010) và việc phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền của người 
khuyết tật vào năm 2015. Các khuôn khổ pháp lý này, cùng với các quy định bảo vệ trong Hiến 
pháp, bảo đảm những quyền cơ bản của người và trẻ em khuyết tật, bao gồm quyền được tiếp 
cận chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo nghề, các công trình công cộng và hoạt động văn 
hóa. Luật cũng nhấn mạnh quyền được sống độc lập, hòa nhập cộng đồng và tham gia bình 
đẳng vào các hoạt động xã hội.375

Tuy nhiên, việc thực thi các quy định này vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là đối với trẻ em khuyết 
tật nặng. Hơn một nửa số trẻ em khuyết tật chưa được tiếp cận với giáo dục hòa nhập, khiến các 
em thiếu đi những cơ hội nền tảng để hòa nhập xã hội. Tình trạng bị loại trừ này không chỉ tước 
đi quyền của trẻ em khuyết tật, mà còn cản trở sự chuyển biến về nhận thức xã hội đối với hòa 
nhập.376 Điều tra quốc gia về người khuyết tật năm 2016 cho thấy, mặc dù đa số người khuyết tật 
đã tham gia bảo hiểm y tế, nhưng vẫn tồn tại những khoảng cách đáng kể về mức sống và mức 
độ tham gia xã hội. Đối với trẻ em, dạng khuyết tật phổ biến nhất là khuyết tật tâm lý – xã hội, có 
liên quan đến các giai đoạn phát triển khác nhau của trẻ em và vị thành niên. Những bất lợi này 
có thể trở thành rào cản lớn đối với sự hòa nhập xã hội, phát triển toàn diện và kết quả học tập 
của trẻ.377 Khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu dành cho trẻ em khuyết tật vẫn còn hạn chế, 
bao gồm trong trường học và các công trình NS&VS (trong trường học và cộng đồng). Nghiên 
cứu định tính năm 2023 chỉ ra rằng hiện chưa có các giải pháp vệ sinh hòa nhập dành cho người 
khuyết tật hoặc người có hạn chế tạm thời về thể chất.378

373	 Nhóm Ngân hàng Thế giới 2023.

374	 Knight 2020.

375	 Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam 2016.

376	 Như trên.

377	 Tổng cục Thống kê (TCTK) 2016; UNICEF 2022a; UNICEF 2022c.

378	 UNICEF 2023.
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Dân tộc thiểu số 

Thách thức lớn nhất về công bằng ở Việt Nam là khoảng cách dai dẳng và rõ rệt trong các kết 
quả kinh tế – xã hội giữa 52 nhóm dân tộc thiểu số và nhóm dân tộc đa số. Khoảng cách này 
chủ yếu bắt nguồn từ những thiệt thòi nghiêm trọng mà trẻ em dân tộc thiểu số đang phải đối 
mặt. Ba yếu tố có mối liên hệ chặt chẽ với nhau đã hình thành nên “tam giác bất bình đẳng” đối 
với trẻ em dân tộc thiểu số, bao gồm: hạn chế trong khả năng tiếp cận giáo dục có chất lượng, tỷ 
lệ suy dinh dưỡng cao, và thiếu điều kiện vệ sinh đầy đủ. Những rào cản này cùng nhau tạo nên 
sự bất bình đẳng về cơ hội đối với trẻ em dân tộc thiểu số.379

Người di cư đô thị

Khoảng 13,6% dân số Việt Nam là người di cư trong nước, trong đó trẻ em chịu tác động sâu sắc 
từ cả di cư trong nước và di cư quốc tế.380 Các nguyên nhân chính thúc đẩy di cư bao gồm khó 
khăn kinh tế, thiên tai, và nhu cầu tìm kiếm việc làm tốt hơn. Tuy nhiên, di cư cũng khiến trẻ em 
dễ bị tổn thương hơn trước nạn mua bán người, bạo lực, bóc lột sức lao động, và hạn chế trong 
tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Trẻ em trong các gia đình di cư đô thị tại Việt Nam đang phải đối 
mặt với những rào cản nghiêm trọng trong việc tiếp cận cơ hội bình đẳng. Có hơn 5 triệu người 
Việt Nam, trong đó 2,7 triệu người tại Thành phố Hồ Chí Minh, không có đăng ký thường trú tại 
nơi họ sinh sống. Hệ thống này hạn chế khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu như chăm sóc 
sức khỏe, giáo dục, an sinh xã hội, tiện ích và cơ hội việc làm cho những người không có hộ khẩu 
thường trú và con cái của họ. Quy trình đăng ký thường trú thường kéo dài, đòi hỏi nhiều giấy tờ, 
và có thể phát sinh chi phí không chính thức cho cán bộ địa phương, khiến nhiều người phải sống 
trong tình trạng tạm trú suốt nhiều năm.381

Phát triển trẻ em giai đoạn đầu đời

Các bằng chứng được trình bày chi tiết trong Chương 3 và Phụ lục I cho thấy rằng phát triển trẻ 
em giai đoạn đầu đời mang lại tỷ suất lợi nhuận tích lũy cao nhất trong hình thức đầu tư xã hội. 
Để đạt được tiềm năng phát triển toàn diện, trẻ em cần được chăm sóc và nuôi dưỡng đầy đủ 
trong những năm đầu đời, bao gồm tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng có 
chất lượng (ví dụ: chăm sóc trước sinh và sau sinh); kích thích phát triển nhận thức sớm và tạo 
cơ hội học tập ban đầu (ví dụ: các chương trình hỗ trợ người chăm sóc, lớp mẫu giáo được thiết 
kế dựa trên hoạt động vui chơi phù hợp với lứa tuổi nhằm thúc đẩy sự phát triển và kỹ năng cảm 
xúc - xã hội sớm); cùng với một môi trường nuôi dưỡng an toàn, ổn định và yêu thương. Phát 
triển trẻ em giai đoạn đầu đời là nền tảng thiết yếu cho học tập và chăm sóc sức khỏe, trong đó 
các can thiệp sớm trong 1.000 ngày đầu tiên của cuộc đời có vai trò then chốt trong việc giảm 
thiểu nguy cơ, tăng cường yếu tố bảo vệ, giúp não bộ phát triển tối ưu và mang lại lợi ích tích lũy 
lâu dài cho sức khỏe, phúc lợi và năng suất tương lai. Phát triển trẻ em giai đoạn đầu đời cũng 
mang lại lợi ích vượt trội cho trẻ em thuộc nhóm chịu thiệt thòi.

Tình trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi

Mặc dù Chương 5 đã phân tích sâu về tình trạng suy dinh dưỡng thể thấp còi tại Việt Nam và 
những tác động của nó đối với nhiều khía cạnh phát triển của trẻ em, cần nhấn mạnh rằng suy 
dinh dưỡng thể thấp còi là một vấn đề đa ngành, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực sức khỏe và 
dinh dưỡng. Suy dinh dưỡng thể thấp còi là hệ quả của một quá trình tích lũy kéo dài, bắt đầu từ 
thời kỳ mang thai và tiếp tục trong giai đoạn sơ sinh và những năm đầu đời của trẻ. Đồng thời, 
suy dinh dưỡng thể thấp còi cũng được chỉ ra có mối liên hệ chặt chẽ với việc trẻ thường xuyên 
mắc bệnh (ví dụ: tiêu chảy, sốt rét, nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính), chế độ ăn uống thiếu 
dinh dưỡng, điều kiện NS&VS kém, tác động của môi trường sống, cũng như sự thiếu quan tâm, 

379	 Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam 2016.

380	 UNICEF khu vực Đông Á và Thái Bình Dương 2021.

381	 Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam 2016.
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và các yếu tố bất lợi khác trong thời thơ ấu.382 Trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi thường có thành 
tích học tập kém hơn ở trường, làm hạn chế tiềm năng và năng suất lao động suốt đời.  

Chênh lệch về kinh tế – xã hội 

Chênh lệch về kinh tế – xã hội có ảnh hưởng sâu sắc đến cơ hội và kết quả của trẻ em tại Việt 
Nam, tạo nên sự khác biệt rõ rệt giữa trẻ em xuất thân từ các gia đình khá giả ở đô thị và trẻ em 
thuộc các hộ nghèo ở khu vực nông thôn. Trẻ em từ các gia đình có điều kiện kinh tế khá giả, 
đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thường được tiếp cận với 
giáo dục chất lượng cao đến bậc trung học phổ thông, và thường xuyên được hỗ trợ thêm bằng 
các hình thức học thêm, gia sư. Nhờ đó, các em có khả năng cao hơn trong việc hoàn thành 
chương trình đại học, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn. Trái lại, trẻ em từ các hộ nghèo ở nông 
thôn thường phải đối mặt với hạn chế trong tiếp cận giáo dục, nhiều em không thể học tiếp sau 
cấp trung học cơ sở. Mặc dù hệ thống giáo dục Việt Nam được đánh giá là có tính hòa nhập và 
công bằng ở cấp trung học cơ sở, nhưng sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng ở các cấp học 
cao hơn.383 

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng phản ánh rõ rệt sự chênh lệch về kinh tế – xã hội. Trẻ 
em thuộc các hộ gia đình nghèo có nguy cơ tử vong cao hơn, tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn và khả 
năng tiếp cận các nguồn năng lượng sạch bị hạn chế, những yếu tố này đều ảnh hưởng tiêu cực 
đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống tổng thể của trẻ. Tình trạng suy dinh dưỡng vẫn là một 
vấn đề nghiêm trọng đối với trẻ em trong các hộ gia đình khó khăn, gây ảnh hưởng lâu dài đến 
sự phát triển thể chất và nhận thức.384

9.1.1. Khuyến nghị chính sách 
Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã 
hội của trẻ em và người dân Việt Nam, đặc biệt là trong công tác giảm nghèo, mở rộng khả năng 
tiếp cận các dịch vụ xã hội thiết yếu và giảm thiểu tính dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, đại dịch 
COVID-19 cùng với các thảm họa khí hậu trong những năm gần đây đã bộc lộ một số điểm yếu 
mang tính hệ thống cũng như những thách thức mới. 

Thứ nhất, chất lượng dịch vụ trong các lĩnh vực xã hội — đặc biệt là giáo dục, y tế, NS&VS, cũng 
như dịch vụ xã hội — cần được tăng cường hơn nữa thông qua việc củng cố các tiêu chuẩn quốc 
gia, cơ chế giám sát và nâng cao năng lực cho đội ngũ cung cấp dịch vụ. Bên cạnh đó, cần phân 
bổ và quản lý các khoản ngân sách chuyên biệt dành cho các dịch vụ thiết yếu liên quan đến trẻ 
em nhằm bảo đảm nguồn lực tài chính cho các nỗ lực này. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ cần 
ưu tiên thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm mọi trẻ em được tiếp cận công bằng với các dịch 
vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của trẻ, đồng thời tôn trọng và bảo vệ phẩm giá của các em. 

Thứ hai, khủng hoảng COVID-19 đã làm trầm trọng thêm các bất bình đẳng hiện tại, đặc biệt 
là đối với những nhóm yếu thế như đồng bào dân tộc thiểu số, người di cư và người khuyết tật. 
Mặc dù Chính phủ và các tổ chức phi nhà nước đã triển khai nhiều chương trình và chính sách 
hỗ trợ có mục tiêu, nhưng các nhóm này vẫn thường bị bỏ lại phía sau. Việc giải quyết bất bình 
đẳng này là yếu tố then chốt, đòi hỏi phải lồng ghép nguyên tắc công bằng và hòa nhập vào mọi 
khuôn khổ chính sách và chương trình, đồng thời thiết kế các can thiệp phù hợp với đặc thù của 
từng nhóm dễ bị tổn thương, chẳng hạn như trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em trong các gia đình 
di cư đô thị và trẻ em khuyết tật.

Thứ ba, các biện pháp can thiệp nhằm tăng cường khả năng chống chịu và phát triển bền vững 

382	 de Onis và Branca 2016; Sinha và cộng sự 2018; Galasso và Wagstaff 2017; Galasso và Wagstaff 2018; Quỹ Nhi 
đồng Liên Hợp Quốc 2017.

383	 Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam 2016.

384	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2021.
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là rất cần thiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng và nhiều thách thức mới 
đang nổi lên. Việc lồng ghép các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro 
thiên tai vào mọi chương trình phát triển xã hội sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giảm thiểu 
tác động của biến đổi khí hậu và các cú sốc trong tương lai đối với trẻ em và các hộ gia đình dễ 
bị tổn thương.

Để thúc đẩy cơ hội công bằng cho tất cả trẻ em tại Việt Nam, cần có các chính sách có mục 
tiêu nhằm giải quyết những bất bình đẳng trong giáo dục, tiếp cận dịch vụ y tế và dịch vụ xã hội. 
Dựa trên những tiến bộ của Việt Nam và tuân theo cam kết quốc gia về bình đẳng giới, hòa nhập 
người khuyết tật và phát triển vùng dân tộc thiểu số, các khuyến nghị này đưa ra những hướng 
hành động cụ thể nhằm thúc đẩy công bằng và hòa nhập:

Giáo dục 

•	 Chuyển đổi hướng tới phổ cập giáo dục trung học phổ thông thông qua việc thay thế hình 
thức tuyển chọn dựa trên kỳ thi bằng các chính sách bảo đảm mọi trẻ em, không phân biệt 
hoàn cảnh, đều có thể hoàn thành bậc trung học. Cải thiện chương trình giảng dạy theo 
hướng tập trung vào các kỹ năng phù hợp với thị trường lao động, kỹ năng phi nhận thức 
và kỹ năng giải quyết vấn đề, nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động cạnh tranh.385

•	 Hỗ trợ cho trẻ em dân tộc thiểu số thông qua việc mở rộng các sáng kiến như: phát triển 
giáo dục mầm non chất lượng cao, bố trí trợ giảng thông thạo ngôn ngữ địa phương, và triển 
khai các chương trình trợ cấp tiền mặt có điều kiện để khuyến khích trẻ đến trường. Giáo dục 
cũng có thể trở thành nền tảng để xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu, hướng tới bồi dưỡng sự 
tôn trọng và trân trọng đa dạng văn hóa và sắc tộc Việt Nam.386

•	 Tích hợp các chính sách nhạy cảm giới nhằm xóa bỏ các rào cản đối với trẻ em gái, đặc 
biệt là ở khu vực nông thôn và trong các cộng đồng dân tộc thiểu số, bảo đảm quyền tiếp 
cận giáo dục bình đẳng. Đưa các nội dung liên quan đến khuynh hướng tính dục và bản dạng 
giới vào chương trình giảng dạy để học sinh được tiếp cận với thông tin chính xác, qua đó 
góp phần thúc đẩy hiểu biết và hòa nhập.

•	 Hỗ trợ trẻ em khuyết tật, bảo đảm các em có thể tham gia đầy đủ vào hoạt động học tập và 
đạt được tiềm năng học tập của mình, từ đó nâng cao cơ hội hòa nhập xã hội và khả năng 
tự lập trong tương lai.

Y tế  

•	 Tăng cường dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em - Triển khai chương trình dinh dưỡng quốc 
gia dựa trên các mô hình thành công, như mô hình của Thái Lan, nhằm giảm tình trạng suy 
dinh dưỡng cho tất cả trẻ em, không phân biệt điều kiện kinh tế – xã hội hay dân tộc. Khuyến 
khích nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, kéo dài thời gian nghỉ thai sản, bổ sung vi chất dinh 
dưỡng vào các thực phẩm thiết yếu, và cung cấp bổ sung dinh dưỡng cho phụ nữ trong độ 
tuổi sinh sản.387

•	 Cải thiện tình hình vệ sinh và thực hành vệ sinh cá nhân - Giải quyết tình trạng suy dinh 
dưỡng và bệnh tật thông qua các chương trình vệ sinh mục tiêu kết hợp các biện pháp 
khuyến khích thay đổi hành vi dựa vào cộng đồng. Tập trung triển khai tại các vùng dân tộc 
thiểu số, nơi khả năng tiếp cận với cơ sở hạ tầng vệ sinh còn hạn chế.388 Nhận thức rằng 
thiếu điều kiện vệ sinh đầy đủ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến trẻ em gái – những người 

385	 Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam 2016.

386	 Như trên.

387	 Như trên.

388	 Như trên.
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thường gánh vác nhiệm vụ lấy nước và cần có các công trình vệ sinh an toàn, riêng tư cho 
nhu cầu vệ sinh trong kỳ kinh nguyệt – các biện pháp can thiệp này sẽ mang lại lợi ích thiết 
thực. Cải thiện điều kiện vệ sinh sẽ góp phần nâng cao sức khỏe, an toàn của phụ nữ và trẻ 
em gái, giúp họ tăng cường khả năng tham gia vào giáo dục, lao động và đời sống cộng 
đồng.

•	 Mở rộng phạm vi bao phủ y tế toàn diện thông qua các chương trình chăm sóc sức khỏe 
hướng đến thu hẹp bất bình đẳng mà trẻ em thuộc hộ gia đình có thu nhập thấp và các 
nhóm dân tộc thiểu số đang gặp phải. Bảo đảm các cộng đồng nông thôn được tiếp cận với 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng và tiêm chủng đầy đủ.389

Dịch vụ xã hội 

•	 Tăng cường hòa nhập cho người khuyết tật, thường xuyên giám sát việc thực thi Luật 
Người khuyết tật và bảo đảm cung cấp đầy đủ, toàn diện các dịch vụ dành cho trẻ em khuyết 
tật. Thúc đẩy vai trò của các tổ chức xã hội trong việc trao quyền cho gia đình có trẻ khuyết 
tật, giúp họ lên tiếng bảo vệ quyền lợi và nhu cầu của con em mình, đồng thời hỗ trợ quá trình 
thực thi chính sách hiệu quả.390

Thúc đẩy công bằng và hòa nhập 

•	 Tôn vinh giá trị của trẻ em gái: Giảm mất cân bằng giới tính khi sinh thông qua cải cách 
chính sách dân số, mở rộng hệ thống hưu trí, và triển khai các chiến dịch truyền thông công 
cộng nhằm nhấn mạnh những đóng góp và vai trò của trẻ em gái. Những biện pháp này góp 
phần thay đổi nhận thức xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới ngay từ giai đoạn đầu đời.391

•	 Tăng cường thực hiện Luật Bình đẳng giới bằng cách chính thức công nhận các nhóm 
thiểu số về giới và khuynh hướng tính dục, bảo đảm cơ hội bình đẳng trong giáo dục, y tế và 
dịch vụ xã hội.392 Điều này sẽ tạo dựng môi trường an toàn và hỗ trợ hơn cho trẻ em có bản 
dạng giới và khuynh hướng tính dục đa dạng.

•	 Nâng cao tỷ lệ đại diện của phụ nữ. Tạo thêm cơ hội cho phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo 
công thông qua việc xóa bỏ phân biệt giới trong quy định về độ tuổi nghỉ hưu và áp dụng 
các biện pháp ưu tiên tạm thời trong ngắn hạn.393 Những biện pháp này giúp hình thành các 
hình mẫu tích cực cho trẻ em gái, khuyến khích các em theo đuổi vai trò lãnh đạo và chống 
lại những định kiến giới ngay từ khi còn nhỏ.

•	 Sự đại diện của các nhóm dân tộc thiểu số và nhóm yếu thế khác: Khuyến khích sự tham 
gia của người dân tộc thiểu số trong chính quyền địa phương và trong Ủy ban Dân tộc. Hỗ 
trợ các tổ chức xã hội đại diện cho người dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật, cũng như các 
nhóm thiểu số về giới và khuynh hướng tính dục trong việc đóng góp ý kiến và tham gia vào 
quá trình xây dựng, thực thi chính sách.394 Những nỗ lực này sẽ bảo đảm nhu cầu của trẻ em 
thuộc các nhóm yếu thế được lắng nghe và đáp ứng trong chính sách công, qua đó thúc đẩy 
sự hòa nhập và bình đẳng toàn diện hơn.

389	 Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) 2021.

390	 Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam 2016.

391	 Như trên.

392	 Nhóm Ngân hàng Thế giới 2023.

393	 Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam 2016.

394	 Nhóm Ngân hàng Thế giới 2023.
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9.2 Biến đổi khí hậu 
Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, do đó 
cần tiếp tục nỗ lực tăng cường khả năng chống chịu trước thiên tai và rủi ro khí hậu. Tính dễ bị 
tổn thương của Việt Nam trước biến đổi khí hậu bị gia tăng bởi điều kiện địa lý và bối cảnh kinh 
tế – xã hội. Quốc gia có nhiều vùng khí hậu đa dạng, hiện đang phải đối mặt với tình trạng thời 
tiết ngày càng cực đoan, khi nhiệt độ và lượng mưa tăng cao làm gia tăng rủi ro thiên tai. Với 
đường bờ biển dài 3.200 km và hơn 75% dân số tập trung tại đồng bằng sông Hồng và đồng 
bằng sông Cửu Long, Việt Nam đặc biệt dễ bị tổn thương trước tình trạng ngập lụt và nước biển 
dâng. Khu vực nông nghiệp, nơi chiếm 40,3% lực lượng lao động và đóng góp 15,3% GDP, chịu 
ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là sản xuất lúa gạo – lĩnh vực then chốt đối với sinh kế và xuất 
khẩu. Những tác động này ảnh hưởng nặng nề đến các nhóm yếu thế và đe dọa tăng trưởng kinh 
tế cũng như phát triển của đất nước.395 

Tính dễ bị tổn thương của trẻ em trước biến đổi khí hậu

Những mối nguy cơ khí hậu sinh – vật lý chính tại Việt Nam bao gồm sự biến động của lượng 
mưa, nhiệt độ gia tăng, mực nước biển dâng và các hiện tượng thời tiết cực đoan cùng thiên tai 
liên quan. Các yếu tố này kéo theo những tác động thứ cấp như lũ lụt, sạt lở đất, suy giảm đa 
dạng sinh học, hạn hán, xâm nhập mặn, nước dâng do bão và bão mạnh. Những tác động thứ 
cấp đó tiếp tục gây ra hệ quả cấp ba, bao gồm: giảm năng suất nông nghiệp, thiệt hại cơ sở hạ 
tầng của trường học và nhà ở, thiếu hụt nguồn nước sạch, suy giảm chất lượng nước, và gia tăng 
tình trạng di cư.396 

Trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương trước các tác động của biến đổi khí hậu do giai đoạn phát triển, 
sự phụ thuộc vào người chăm sóc, và hạn chế trong việc tham gia vào các quá trình ra quyết 
định.397 Theo Chỉ số rủi ro khí hậu đối với trẻ em 2021, Việt Nam đạt 6,8 điểm (xếp thứ 37 toàn 
cầu), trong đó rủi ro khí hậu và môi trường được đánh giá ở mức rất cao (8,8 điểm), còn mức độ 
dễ bị tổn thương của trẻ em là 3,0 điểm.398 Đáng lo ngại, 99,5% trẻ em tại Việt Nam (tương đương 
26,2 triệu trẻ) đang phải đối mặt với từ ba loại cú sốc khí hậu trở lên, so với 89% trong khu vực và 
73% trên toàn cầu; đồng thời 94,6% trẻ em chịu ảnh hưởng của bốn loại cú sốc khí hậu trở lên.399 
Mặc dù trẻ em đã được đề cập trong một số chính sách và chiến lược ứng phó biến đổi khí hậu 
của Việt Nam, song vẫn còn những khoảng trống đáng kể trong việc lồng ghép các nội dung cụ 
thể liên quan đến trẻ em trong hệ thống pháp luật và chính sách quốc gia. Hiện nay, số lượng 
văn bản pháp lý công nhận quyền của trẻ em trong bối cảnh biến đổi khí hậu – bao gồm quyền 
được bày tỏ ý kiến và tham gia vào các vấn đề liên quan – vẫn còn hạn chế.400

Những bằng chứng mới cho thấy mối tương quan chặt chẽ giữa biến đổi khí hậu và tình trạng 
nghèo đói, đặc biệt là ảnh hưởng đến trẻ em. Trẻ em thuộc các hộ gia đình nghèo nhất thường 
chịu tác động nặng nề từ các hậu quả kinh tế của hiện tượng thời tiết cực đoan. Tại Việt Nam, 
một nửa số trẻ em thuộc nhóm hộ nghèo nhất đã trải qua ít nhất một hiện tượng thời tiết cực 
đoan gây tổn hại đến kinh tế hộ gia đình trước khi tròn 15 tuổi, trong khi tỷ lệ này chỉ là 17% đối 
với trẻ em thuộc nhóm hộ giàu nhất.401 Theo khảo sát của UNICEF Việt Nam,402 thanh thiếu niên 
Việt Nam cho biết biến đổi khí hậu và thiên tai đã tác động đáng kể đến cuộc sống và cộng đồng 
của các em. Cụ thể, 69% người tham gia khảo sát nhận thấy môi trường sống bị ô nhiễm, 46% 
395	 UNICEF Việt Nam 2024b.

396	 Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UNICEF Việt Nam 2021.
397	 Như trên.

398	 UNICEF 2021b.

399	 UNICEF 2023.

400	 Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UNICEF Việt Nam 2021.

401	 Young Lives 2023.

402	 UNICEF Việt Nam 2022b.
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ghi nhận chất lượng và số lượng bữa ăn giảm sút, và 43% cho biết thu nhập gia đình giảm do tác 
động của biến đổi khí hậu và thiên tai. Những kết quả này làm nổi bật tính lan tỏa và đa chiều của 
tác động khí hậu, đặc biệt là đối với trẻ em và môi trường sống trực tiếp của các em.

Tác động đối với sức khỏe:

Suy thoái môi trường, vốn bị trầm trọng hơn do sự phụ thuộc của Việt Nam vào nhiên liệu hóa 
thạch, đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và phúc lợi của trẻ em. Việt Nam hiện vẫn là 
một trong những quốc gia phát thải khí nhà kính lớn, đồng thời đóng góp đáng kể vào tình trạng 
ô nhiễm không khí, dẫn đến tỷ lệ cao các bệnh đường hô hấp dưới có liên quan trực tiếp đến chất 
lượng không khí. Ô nhiễm nguồn nước làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy và các bệnh truyền 
qua nước, đặc biệt ảnh hưởng nặng nề đến trẻ em ở khu vực nông thôn. Theo ước tính của Tổ 
chức Y tế thế giới (WHO), 88% các bệnh lý có nguyên nhân từ biến đổi khí hậu tác động đến trẻ 
em dưới 5 tuổi. Nhiệt độ tăng cao làm gia tăng các ca bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và 
nhiều bệnh khác, khiến nguy cơ sức khỏe đối với trẻ em và người cao tuổi trở nên nghiêm trọng 
hơn.403 Các hoạt động thiếu kiểm soát như lạm dụng thuốc trừ sâu độc hại, quản lý đất đai kém 
hiệu quả và phụ thuộc vào than đá càng làm trầm trọng thêm những thách thức này, ảnh hưởng 
đến sức khỏe và môi trường.404 

Tác động đối với vấn đề suy dinh dưỡng:

Biến đổi khí hậu đang đe dọa đến an ninh lương thực, đặc biệt là đối với trẻ em. Mực nước biển 
dâng và tình trạng xâm nhập mặn khiến nguồn nước sinh hoạt và nước tưới tiêu không còn phù 
hợp cho sử dụng của con người và nông nghiệp, dẫn đến giảm năng suất cây trồng và thu nhập 
của các hộ gia đình. Các giai đoạn mất an ninh lương thực dẫn đến suy dinh dưỡng, làm chậm 
sự phát triển của trẻ em, giảm tỷ lệ đi học và làm tăng các nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe lâu 
dài. Suy dinh dưỡng vẫn là một thách thức nghiêm trọng tại Việt Nam, với khoảng một trong bốn 
trẻ em dưới 5 tuổi bị thấp còi, đặc biệt tập trung ở các nhóm trẻ em dân tộc thiểu số.405

Tác động đối với NS&VS: 

Các cú sốc và áp lực khí hậu đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực Nước sạch, nhà vệ 
sinh cơ bản, và thực hành vệ sinh tốt (NS&VS). Giảm khả năng tiếp cận nguồn nước sạch và cơ 
sở vệ sinh an toàn trong mùa lũ lụt và hạn hán làm tăng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng, đặc 
biệt tại những khu vực có mật độ dân cư cao như các vùng đồng bằng. Dịch vụ NS&VS không 
đầy đủ khiến cộng đồng dễ bị phơi nhiễm với các bệnh truyền qua nước, đồng thời suy giảm khả 
năng chống chịu trước các thảm họa khí hậu trong tương lai. Do đó, đầu tư vào hệ thống NS&VS 
vững chắc và thích ứng với khí hậu là yếu tố then chốt để giảm tính dễ tổn thương và bảo vệ sức 
khỏe cộng đồng.406

Tác động đối với giáo dục:

Biến đổi khí hậu đang gây ra những gián đoạn nghiêm trọng trong việc học tập của trẻ em. Hạn 
hán và tình trạng khan hiếm nước làm giảm nguồn cung cấp thực phẩm và nước uống, ảnh 
hưởng đến khả năng tập trung và kết quả học tập của học sinh. Căng thẳng do nhiệt và các bệnh 
liên quan đến nắng nóng làm suy giảm năng lực học tập của học sinh cũng như hiệu quả giảng 
dạy của giáo viên. Lũ lụt và các hiện tượng thời tiết cực đoan thường xuyên phá hủy cơ sở hạ 
tầng trường học, dẫn đến phải đóng cửa, gây tăng tỷ lệ học sinh bỏ học. Những gián đoạn này 
làm gia tăng tình trạng học lực sa sút và thất bại trong học tập, đồng thời khoét sâu hơn bất bình 

403	 Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UNICEF Việt Nam 2021.

404	 UNICEF Việt Nam 2024b.

405	 Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UNICEF Việt Nam 2021; UNICEF Việt Nam 2024b.

406	 Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UNICEF Việt Nam 2021; UNICEF Việt Nam 2024b.
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đẳng trong cơ hội tiếp cận và kết quả giáo dục.407

Tác động đối với phát triển và phúc lợi của trẻ em: 

Sự suy giảm đa dạng sinh học làm mất đi các giá trị giải trí, văn hóa và tinh thần, vốn đóng vai 
trò quan trọng trong sự phát triển toàn diện của trẻ em. Khi hệ sinh thái bị thoái hóa, cơ hội tham 
gia các hoạt động ngoài trời và gắn kết với thiên nhiên của trẻ em bị thu hẹp, dẫn đến ảnh hưởng 
tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần.408 Biến đổi khí hậu cũng là nguyên nhân thúc đẩy 
tình trạng di cư, khi các gia đình buộc phải rời bỏ nơi sinh sống do sinh kế không còn bền vững 
trước các hiện tượng thời tiết cực đoan. Di dời và mất nơi cư trú khiến trẻ em dễ bị bỏ mặc, tăng 
nguy cơ bỏ học, và đối mặt với nguy cơ cao hơn về bạo lực và bóc lột, đặc biệt là trẻ em gái. Sự 
gián đoạn trong sinh hoạt hàng ngày và mất đi cảm giác ổn định còn gây ra các vấn đề về sức 
khỏe tâm thần và tâm lý – xã hội đối với trẻ em và thanh thiếu niên.409

Tác động đối với tình trạng chênh lệch gia tăng: 

Trẻ em, phụ nữ và các cộng đồng dân tộc thiểu số phải đối mặt với nguy cơ dễ bị tổn thương cao 
hơn trước các rủi ro khí hậu. Việc tiếp cận hạn chế với nước sạch và điều kiện vệ sinh phù hợp 
ở các vùng nông thôn làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Phụ nữ và trẻ em gái phải gánh chịu thêm 
gánh nặng, chẳng hạn như việc phải đi xa để lấy nước, thường dẫn đến việc nghỉ học hoặc nghỉ 
làm và gia tăng nguy cơ bị bạo lực. Các khu định cư không chính thức càng làm trầm trọng thêm 
các rủi ro sức khỏe do phụ thuộc vào nguồn nước không an toàn.410

9.2.1 Khuyến nghị chính sách
Tầm nhìn đến năm 2035 nhấn mạnh việc thúc đẩy một môi trường bền vững, bảo vệ chất lượng 
không khí, đất và nước của Việt Nam. Điều này bao gồm việc lồng ghép khả năng chống chịu với 
biến đổi khí hậu vào các chiến lược kinh tế, chính sách xã hội và phát triển cơ sở hạ tầng để giảm 
thiểu những tác động nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu. Cách tiếp cận này cũng tập trung 
vào việc thúc đẩy một danh mục năng lượng đa dạng, sạch và an toàn, như Ngân hàng Thế giới 
và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã vạch ra vào năm 2016.411 Những khuyến nghị này nhấn 
mạnh tính cấp thiết của việc lồng ghép các cân nhắc lấy trẻ em làm trung tâm vào các chính 
sách khí hậu của Việt Nam và tầm quan trọng của các cách tiếp cận hợp tác, đa ngành để đạt 
được tăng trưởng và phát triển bền vững và có khả năng phục hồi hướng tới năm 2045.

An sinh xã hội 

•	 Mở rộng hỗ trợ tiền mặt. Đề án Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội của Việt Nam bao gồm 
các điều khoản về hỗ trợ tiền mặt thường xuyên và khẩn cấp. Mặc dù các biện pháp này giúp 
ngăn ngừa tình trạng bỏ học, gián đoạn dịch vụ y tế và mất an ninh lương thực trong thời kỳ 
khủng hoảng, nhưng chúng cần được tăng cường để giải quyết linh hoạt các rủi ro hệ thống 
như biến đổi khí hậu, khủng hoảng kinh tế và đại dịch.412

•	 Lồng ghép các điều khoản ứng phó khẩn cấp vào chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên 
nhằm thích ứng hiệu quả với các cú sốc khí hậu, đồng thời bổ sung cho các biện pháp hỗ trợ 

407	 UNICEF Việt Nam 2024b.

408	 Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UNICEF Việt Nam 2021.

409	 Như trên.

410	 UNICEF Việt Nam 2024b.

411	 Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam 2016.

412	 Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UNICEF Việt Nam 2021.
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ngắn hạn hiện đang được triển khai trong khuôn khổ chính sách hiện hành.413

Chính sách khí hậu lấy trẻ em làm trung tâm

•	 Lồng ghép những cân nhắc dành riêng cho trẻ em vào vào Kế hoạch quốc gia thích ứng 
với biến đổi khí hậu, Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), cũng như các chiến lược 
trọng yếu khác như Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Chiến lược quốc gia về biến 
đổi khí hậu. Các khuôn khổ này cần chính thức công nhận trẻ em là một nhóm đối tượng có 
quyền và lợi ích riêng biệt, đồng thời đưa nhu cầu của trẻ em vào các kế hoạch hành động 
theo từng ngành. Các chính sách cần giải quyết các vấn đề về sức khỏe, nước sạch, vệ sinh 
và giáo dục trẻ em, thông qua việc tích hợp các nguyên tắc thiết kế sinh thái, trường học 
thân thiện với khí hậu, đô thị hóa bền vững, và các chiến dịch nâng cao nhận thức.414

•	 Khuyến khích sự tham gia của trẻ em trong quá trình thảo luận chính sách khí hậu nhằm 
trao quyền cho các em trở thành những người lên tiếng bảo vệ tương lai và lợi ích của chính 
mình.415

Dữ liệu và bằng chứng

•	 Tăng cường hệ thống khí hậu quốc gia thông qua việc tích hợp dữ liệu giám sát rủi ro khí 
hậu chi tiết, tập trung vào các kết quả có tác động trực tiếp đến trẻ em.416

•	 Thường xuyên đánh giá việc thực hiện các giải pháp khí hậu ưu tiên nhằm xác định các 
điểm nghẽn và khoảng trống trong công tác quản trị.417 Điều này đòi hỏi phải đầu tư vào dữ 
liệu và thông tin dễ tiếp cận hơn, phục vụ cho quá trình ra quyết định và theo dõi tiến độ thực 
hiện.418

•	 Cần thu thập dữ liệu được phân tách theo giới tính và độ tuổi, nhằm hiểu rõ hơn các tác 
động đặc thù của biến đổi khí hậu đối với trẻ em, đồng thời cung cấp thông tin phục vụ hoạt 
động vận động dựa trên dữ liệu thực chứng.419

Cách tiếp cận đa ngành 

•	 Tăng cường phối hợp liên ngành giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT), Bộ Lao 
động – Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GĐ&ĐT), và Bộ 
Y tế (Bộ YT) nhằm lồng ghép các hành động khí hậu nhạy cảm với trẻ em vào chính sách xã 
hội, y tế và giáo dục.420

•	 Hợp tác với các đối tác phát triển liên quan cũng như các tổ chức về phát triển bền vững 
để giải quyết các vấn đề về suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường và thúc đẩy sự 
tham gia của trẻ em trong hoạt động vận động chính sách. Đồng thời, tăng cường hợp tác 
với các cộng đồng địa phương và các tổ chức phi chính phủ nhằm tích hợp chiến lược thích 
ứng với biến đổi khí hậu vào các sáng kiến giáo dục, y tế và bảo vệ trẻ em.421

413	 Như trên.

414	 Như trên.

415	 Như trên.

416	 Như trên.

417	 UNICEF Việt Nam 2024b.

418	 Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UNICEF Việt Nam 2021.

419	 Như trên.

420	 Như trên.

421	 Như trên.
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Xây dựng nền kinh tế phát thải carbon thấp và có khả năng chống chịu khí hậu

•	 Cập nhật các hướng dẫn kỹ thuật và tiêu chuẩn dịch vụ đối với cơ sở hạ tầng thích ứng với 
biến đổi khí hậu. Ví dụ, cần thúc đẩy các mô hình thiết kế thích ứng với khí hậu trong các cơ 
sở y tế, trường học, hệ thống nước và vệ sinh, mạng lưới giao thông và nhà ở.422

•	 Thành lập các nhóm công tác quốc gia để tăng cường phối hợp giữa các bên liên quan 
chủ chốt trong nhiều lĩnh vực (như giáo dục, y tế, nông nghiệp và năng lượng). Đồng thời, 
xây dựng các chính sách thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, cũng như tận dụng hiệu quả hơn 
các nguồn tài chính khí hậu.423

•	 Tổ chức đào tạo cho các bên liên quan, bao gồm nhà hoạch định chính sách, chính quyền 
địa phương và lãnh đạo cộng đồng, về các chiến lược tăng cường khả năng chống chịu với 
biến đổi khí hậu phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực. Tăng cường nhận thức của người 
dân về rủi ro khí hậu và các biện pháp thích ứng cụ thể theo từng ngành. Sử dụng các nền 
tảng dễ tiếp cận để thông tin cho cộng đồng về các thực hành bền vững và biện pháp nâng 
cao khả năng ứng phó (như sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm nước và chuẩn bị sẵn 
sàng trước thiên tai).424 Đưa nội dung thích ứng với biến đổi khí hậu vào chương trình giáo 
dục học đường, đồng thời tổ chức tập huấn cho giáo viên nhằm nâng cao nhận thức về các 
thách thức môi trường.425

•	 Chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch, đa dạng và an toàn nhằm giảm phát thải khí 
nhà kính và ô nhiễm không khí. Khuyến khích khu vực tư nhân tham gia vào các giải pháp 
năng lượng bền vững thông qua các chính sách ưu đãi.426

•	 Đảm bảo quy hoạch kinh tế và cơ sở hạ tầng tính đến chi phí môi trường và khí hậu, thúc 
đẩy tăng trưởng toàn diện và bền vững.427

9.3 Chuyển đổi số và đổi mới công nghệ
Tác động của công nghệ 

Giáo dục (xem thêm Chương 4 để biết chi tiết)

Công nghệ kéo theo tác động kép đối với giáo dục. Thứ nhất, đổi mới công nghệ đã làm thay 
đổi nhu cầu của thị trường lao động, đòi hỏi hệ thống giáo dục phải nâng cao và cập nhật các 
kỹ năng kỹ thuật cho thế hệ tương lai. Thứ hai, công nghệ mang lại các công cụ có thể cải thiện 
đáng kể khả năng tiếp cận, tính hòa nhập, hiệu quả học tập và phát triển năng lực trong lĩnh vực 
giáo dục. Để đạt được những lợi ích này, cần xây dựng một hệ sinh thái công nghệ giáo dục hiệu 
quả, được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng vững chắc, đội ngũ quản lý và giáo viên được đào tạo bài 
bản, sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan liên quan, cùng với nguồn tài chính ổn định và được 
quản lý minh bạch. Mặc dù vẫn còn nhiều thách thức, nhưng Việt Nam đã đạt được những tiến 
bộ đáng kể trong việc tích hợp công nghệ vào giáo dục, thông qua nỗ lực của Chính phủ, chính 
quyền địa phương và các cơ sở giáo dục, nhằm thúc đẩy công bằng và hòa nhập ở tất cả các 
cấp học.428 

422	 UNICEF Việt Nam 2024b.

423	 Như trên.

424	 Như trên.

425	 Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UNICEF Việt Nam 2021. 

426	 Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam 2016.

427	 Như trên.

428	 UNESCO 2023.
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Y tế và dinh dưỡng 

Tác động của công nghệ đối với sức khỏe của trẻ em mang tính đa chiều, bao gồm cả cơ hội và 
thách thức. Những tiến bộ trong công nghệ gen và khoa học sự sống, chẳng hạn như các giống 
cây trồng biến đổi gen, có tiềm năng cải thiện chất lượng và an ninh lương thực thông qua nâng 
cao chất lượng thức ăn chăn nuôi và giảm phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Tuy nhiên, các đổi 
mới này cũng làm dấy lên lo ngại về rủi ro sức khỏe, dẫn đến nhu cầu tăng cường tính minh bạch 
và cơ chế quản lý chặt chẽ hơn.429 Trong lĩnh vực y tế, việc tích hợp các hệ thống kỹ thuật số và 
lấy người bệnh làm trung tâm có thể nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ, giảm áp lực cho hệ 
thống y tế, đồng thời thúc đẩy công bằng trong chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.430

Bảo vệ trẻ em (xem thêm Chương 8 để biết chi tiết)

Khoảng 9 trong 10 trẻ em từ 12–17 tuổi tại Việt Nam sử dụng Internet, và hầu hết các em truy 
cập mạng thường xuyên.431 Công nghệ số mang lại nhiều cơ hội cho thanh thiếu niên trong việc 
học tập, phát triển tri thức và thể hiện bản thân, song cũng tiềm ẩn những rủi ro đáng kể. Sự phát 
triển nhanh chóng của công nghệ di động đã thúc đẩy các hình thức giao lưu, hẹn hò mới trong 
giới trẻ, kéo theo gia tăng các mối quan hệ vị thành niên, có thể dẫn đến mang thai ngoài ý muốn 
hoặc kết hôn trẻ em.432 Bên cạnh đó, thanh thiếu niên – đặc biệt là các em gái – phải đối mặt với 
nguy cơ cao bị dụ dỗ, buôn bán người và bóc lột, do chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng.433 Mặc 
dù việc sử dụng Internet đã trở nên phổ biến, chỉ có 36% trẻ em trong độ tuổi 12–17 từng được 
đào tạo về an toàn trên không gian mạng. Đáng lo ngại hơn, khoảng 1% trong nhóm này – tương 
đương gần 94.000 trẻ em – đã từng bị bóc lột tình dục trên mạng, bao gồm tống tiền, phát tán 
hình ảnh nhạy cảm trái phép hoặc bị ép buộc thực hiện hành vi tình dục thông qua các hứa hẹn 
về tiền bạc hoặc quà tặng. 434 Để khai thác đầy đủ tiềm năng của chuyển đổi số, cần tập trung 
vào hai mục tiêu, đảm bảo khả năng tiếp cận công nghệ một cách toàn diện, và tăng cường các 
biện pháp bảo vệ mạnh mẽ, nhằm đảm bảo an toàn, phúc lợi và trao quyền trên không gian số 
cho trẻ em.

9.3.1 Khuyến nghị chính sách 
Giáo dục 

•	 Bảo đảm nguồn tài chính thông qua hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư nhân. Nhằm 
xây dựng hệ sinh thái giáo dục số vững mạnh, phù hợp với SDG4, cần thúc đẩy hợp tác giữa 
giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, các nhà cung cấp công nghệ giáo dục và phụ huynh. Phát 
triển các cộng đồng học hỏi chuyên môn và tăng cường sự tham gia của các bên liên quan 
trong quá trình ra quyết định liên quan đến việc lựa chọn và triển khai công nghệ giáo dục.435

•	 Tổ chức các chương trình đào tạo chuyên biệt về công nghệ mới và chuyển đổi số, nhấn 
mạnh mối quan hệ giữa công nghệ, phương pháp sư phạm và nội dung giảng dạy. Bảo đảm 
có sự hỗ trợ kỹ thuật, hành chính và từ đồng nghiệp trong giai đoạn đầu áp dụng công nghệ 
vào giảng dạy. Hợp tác với các nhà cung cấp công nghệ để triển khai các chương trình đào 
tạo hiệu quả.436

429	 Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam 2016.

430	 Dang và cộng sự 2021.

431	 ECPAT, INTERPOL, và UNICEF 2022.

432	 UNICEF và UNFPA 2018.

433	 ECPAT, INTERPOL, và UNICEF 2022.

434	 Như trên.

435	 UNESCO 2023.

436	 Như trên.
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Y tế và dinh dưỡng 

•	 Triển khai hệ thống định danh quốc gia được liên kết với bảo hiểm xã hội nhằm hỗ trợ hồ 
sơ sức khỏe điện tử. Đơn giản hóa quy trình đăng ký bảo hiểm, tạo các cơ chế khuyến khích 
tham gia, và áp dụng cách tiếp cận có hệ thống đối với chính sách an sinh xã hội để mở rộng 
phạm vi bao phủ bảo hiểm y tế.

•	 Thúc đẩy sự phối hợp giữa Bộ Y tế, Bộ Khoa học & Công nghệ và Bộ Thông tin & Truyền 
thông trong xây dựng chiến lược y tế số. Huy động nguồn tài chính từ các nguồn trong nước 
và quốc tế, bao gồm cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và những người khởi nghiệp 
qua doanh nghiệp xã hội. 

•	 Tăng cường các nền tảng công nghệ thông tin nhằm bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân 
và ngăn ngừa vi phạm an ninh mạng trong hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử và bệnh án điện 
tử.

•	 Đầu tư nguồn lực để đánh giá và chứng minh hiệu quả của các sáng kiến y tế số, đồng 
thời xây dựng mạng lưới cộng tác viên, bao gồm các cán bộ quản lý, bác sĩ lâm sàng, nhà 
nghiên cứu và đại diện cộng đồng. Nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của y tế số, 
khuyến khích sự tham gia của cộng đồng nhằm thúc đẩy việc tiếp nhận và tăng cường hành 
vi tự quản lý sức khỏe.

Bảo vệ trẻ em 

•	 Giáo dục trẻ em về kỹ năng an toàn trên môi trường mạng và lồng ghép nội dung này vào 
chương trình học. Thúc đẩy sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm đảm bảo 
môi trường Internet an toàn, lành mạnh, đồng thời hỗ trợ quá trình học tập và phát triển sáng 
tạo của trẻ em.437

•	 Làm rõ và mở rộng các định nghĩa pháp lý về hành vi xâm hại và bóc lột trẻ em, bao gồm 
dụ dỗ, phát trực tiếp nội dung xâm hại tình dục trẻ em, tống tiền tình dục qua mạng và quấy 
rối trực tuyến. Đặt trẻ em vào vị trí trung tâm trong quá trình xây dựng chính sách liên quan 
đến công nghệ số, nhằm đảm bảo nhu cầu và an toàn của trẻ em được ưu tiên hàng đầu.438

Tư nhân hóa và mở cửa thị trường 

Các Nguyên tắc hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về kinh doanh và nhân quyền (UNGP) nhấn mạnh 
ba trách nhiệm cốt lõi: Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền trẻ em, Trách nhiệm 
của doanh nghiệp trong việc tôn trọng các quyền đó, và vai trò của Chính phủ trong việc giám 
sát, buộc các doanh nghiệp và công ty chịu trách nhiệm giải trình. Khung nguyên tắc này nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc lồng ghép các Nguyên tắc về quyền trẻ em và kinh doanh (CRB) 
vào chính sách của Nhà nước cũng như thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, nhằm bảo đảm 
phúc lợi của trẻ em. 

Bên cạnh các tác động khác của khu vực doanh nghiệp đối với trẻ em, quá trình tư nhân hóa 
trong lĩnh vực dịch vụ xã hội làm nổi bật nhu cầu rộng hơn về thực hành kinh doanh có trách 
nhiệm, trong đó quyền trẻ em phải được đặt ở vị trí trung tâm tại Việt Nam. Tư nhân hóa trong 
các dịch vụ xã hội mang lại những tác động đan xen đối với trẻ em Việt Nam — vừa giải quyết 
một phần các lỗ hổng về chất lượng và khả năng tiếp cận, song cũng làm gia tăng chênh lệch. 
Trong lĩnh vực giáo dục, quá trình tư nhân hóa đã dẫn đến sự tồn tại song song giữa các trường 
công lập và ngoài công lập, đặc biệt ở cấp trung học phổ thông, ở cấp này có 15% số trường 
là ngoài công lập và tỷ lệ này đang gia tăng tại các khu vực đô thị. Giáo dục công lập hiện phụ 
thuộc vào sự kết hợp giữa ngân sách nhà nước và đóng góp của phụ huynh, dẫn đến chênh lệch 

437	 UNICEF 2017a.

438	 Như trên.
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trong phân bổ nguồn lực và chất lượng giáo dục. Gia sư – học thêm, vốn được xem là yếu tố cần 
thiết để đạt kết quả học tập tốt, lại làm trầm trọng thêm bất bình đẳng, khi các gia đình có thu 
nhập thấp khó có khả năng chi trả, đặt ra lo ngại về tính công bằng và hiệu quả của hệ thống giáo 
dục.439 Trong lĩnh vực y tế, tư nhân hóa mang lại sự cải thiện về chất lượng dịch vụ và khả năng 
tiếp cận cho một số nhóm dân cư, song đồng thời cũng bộc lộ sự chênh lệch rõ rệt. Nhiều gia 
đình lựa chọn cơ sở y tế tư nhân do điều kiện dịch vụ tốt hơn, tuy nhiên các nhóm chịu thiệt thòi, 
như đồng bào dân tộc thiểu số và người dân ở vùng nông thôn, vẫn gặp nhiều rào cản do chi phí 
cao và thiếu bảo hiểm y tế. Nếu không có khung pháp lý vững chắc và các biện pháp củng cố 
hạ tầng y tế công, quá trình tư nhân hóa có thể làm gia tăng bất bình đẳng trong tiếp cận và kết 
quả chăm sóc sức khỏe, đặc biệt ảnh hưởng tiêu cực tới trẻ em thuộc nhóm dễ bị tổn thương.440

Trong khuôn khổ UNGP, Chính phủ cần tăng cường cơ chế giám sát và quản lý nhằm đảm bảo 
rằng các chủ thể tư nhân tôn trọng quyền trẻ em, đồng thời duy trì công bằng trong khả năng 
tiếp cận, chất lượng và chi phí dịch vụ, Trong khi đó, các doanh nghiệp cần áp dụng các nguyên 
tắc về quyền trẻ em và kinh doanh có trách nhiệm để giảm thiểu bất bình đẳng và thúc đẩy phát 
triển toàn diện. Bên cạnh đó, cần thiết lập các cơ chế trách nhiệm giải trình và tiếp nhận khiếu 
nại hiệu quả, nhằm ngăn ngừa và xử lý các hành vi vi phạm, bảo đảm rằng quá trình tư nhân hóa 
được thực hiện phù hợp với mục tiêu tổng thể là bảo vệ và thúc đẩy quyền trẻ em. Việc lồng ghép 
các nguyên tắc quyền trẻ em và kinh doanh có trách nhiệm vào thực tiễn kinh doanh giúp doanh 
nghiệp bảo vệ quyền trẻ em hiệu quả hơn, đồng thời Chính phủ có thể củng cố khung pháp lý 
nhằm đảm bảo tuân thủ và nâng cao trách nhiệm giải trình. Sự hài hòa này không chỉ thúc đẩy 
đạo đức kinh doanh, mà còn tái khẳng định cam kết của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền trẻ 
em trong bối cảnh hoạt động kinh doanh. 

9.3.2 Khuyến nghị chính sách 

•	 Xây dựng và thực thi các quy định nhằm thúc đẩy chất lượng, an toàn và công bằng của 
các dịch vụ xã hội, đặc biệt trong giáo dục và y tế, trong bối cảnh hệ thống kết hợp giữa khu 
vực công và tư nhân. 441

439	 Dang và Glewwe 2017.

440	 Nguyen và cộng sự 2023.

441	 Như trên.
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10. Kết luận 

Hiện nay, con đường hướng tới tăng trưởng bao trùm của Việt Nam đang đối mặt với những 
thách thức mới và ngày càng phức tạp. Quá trình đô thị hóa nhanh chóng, chuyển dịch cơ cấu 
dân số, áp lực môi trường, biến đổi khí hậu, và gia tăng bất bình đẳng đang tạo ra nguy cơ đẩy 
các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, bao gồm cả trẻ em, bị bỏ lại phía sau. Mặc dù Việt Nam đã 
đạt được những tiến bộ ấn tượng trong lĩnh vực giáo dục, y tế và giảm nghèo, tuy nhiên những 
bất cập đáng kể vẫn còn tồn tại. Tại các khu vực thành thị đông dân, khu công nghiệp và vùng 
dân tộc thiểu số, trẻ em vẫn gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận giáo dục chất lượng, dịch vụ y 
tế và an sinh xã hội. Những bất cập này càng trở nên lớn hơn bởi tình trạng di cư, biến đổi khí hậu, 
và sự thiếu các chính sách tập trung vào trẻ em trong các lĩnh vực then chốt như dinh dưỡng, 
nước sạch, vệ sinh, bảo vệ trẻ em, an sinh xã hội, phát triển trẻ em trong giai đoạn đầu đời và 
giáo dục mầm non. Nếu những bất bình đẳng này không được giải quyết kịp thời, chúng có thể 
làm suy yếu tính bền vững và bao trùm của tiến trình phát triển tại Việt Nam. Đầu tư cho sự phát 
triển toàn diện của trẻ em không chỉ là nghĩa vụ đạo đức gắn với cam kết của Việt Nam đối với 
các điều ước quốc tế, như Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em, mà còn là nền tảng thiết 
yếu để xây dựng một lực lượng lao động có kỹ năng, khỏe mạnh và bình đẳng – yếu tố then chốt 
để hiện thực hóa mục tiêu của Việt Nam đến năm 2045.

Trước tham vọng của Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, các thảo luận 
chính sách đã đề cập đến mục tiêu Chỉ số vốn nhân lực (HCI) đạt mức 0,75–0,80. Để đạt được 
mục tiêu đầy thách thức này, Việt Nam cần chuyển hướng mạnh mẽ sang đầu tư sớm, bình đẳng 
và bền vững cho trẻ em442,  nâng cao kết quả về tỷ lệ tồn tại và dinh dưỡng cho trẻ em, đảm bảo 
mọi trẻ em đều được tiếp cận học tập có chất lượng cao từ giáo dục mầm non đến trung học 
phổ thông, và mở rộng các dịch vụ y tế và NS&VS mang tính hòa nhập. Bên cạnh đó, Việt Nam 
cần tăng cường đầu tư vào các yếu tố hỗ trợ mang tính xuyên suốt, như an sinh xã hội, trong đó 
có thể xem xét trợ cấp trẻ em phổ quát nhằm bảo vệ mọi trẻ em – đặc biệt là nhóm dễ bị tổn 
thương nhất, giảm bất bình đẳng, hỗ trợ khi gặp các cú sốc, và thúc đẩy đầu tư vào vốn nhân lực. 
Đồng thời, chuẩn bị cho tương lai thông qua tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí 
hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai sẽ có ý nghĩa then chốt để ngăn ngừa gián đoạn trong học tập 
và y tế, vốn có thể làm chậm tiến trình này. Cuối cùng, cần đảm bảo rằng hệ thống quản trị, tài 
chính và chuyển đổi số được củng cố và lan tỏa tới mọi trẻ em.

Báo cáo này nhằm giải quyết những thách thức nêu trên thông qua việc đưa ra các khuyến nghị 
chính sách dựa trên bằng chứng hướng tới phát triển toàn diện trẻ em đến năm 2045, như một 
con đường nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và vốn nhân lực của quốc gia. Các phát hiện 
của báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lồng ghép cách tiếp cận lấy trẻ em làm trung 
tâm vào các ưu tiên quốc gia then chốt, bao gồm cải cách giáo dục, mở rộng tiếp cận y tế, và 
tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, nhằm đảm không trẻ em nào bị bỏ lại 
phía sau. Một trụ cột quan trọng trong tầm nhìn này là hệ thống an sinh xã hội vững mạnh, có 
khả năng đáp ứng nhu cầu của trẻ em trong các tình huống khẩn cấp, cùng với môi trường học 
đường hỗ trợ toàn diện, coi trọng sức khỏe tinh thần song song với thành tích học tập. Bên cạnh 
đó, báo cáo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các hệ thống và hạ tầng có khả 
năng chống chịu cao, cũng như thúc đẩy các thực hành phát triển bền vững, đặc biệt tại những 
cộng đồng dễ bị tổn thương, nhằm bảo đảm tương lai cho trẻ em trước các rủi ro khí hậu.

Việt Nam hiện đang ở vị thế trung tâm trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang thay đổi nhanh 
chóng. Trước xu hướng suy giảm tăng trưởng kinh tế tại một số nền kinh tế lớn và gia tăng căng 
thẳng chính trị – thương mại toàn cầu, những quốc gia như Việt Nam có thể trở thành điểm đến 

442	 Những chỉ số này đề cập đến tình trạng tồn tại của trẻ em (xác suất sống sót đến 5 tuổi), giáo dục (số năm đi học 
kỳ vọng, điểm kiểm tra được chuẩn hóa và số năm học được điều chỉnh theo mức độ học tập thực tế), và sức khỏe 
(tỷ lệ sống sót của người trưởng thành và tỷ lệ trẻ em không bị suy dinh dưỡng thể thấp còi).
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hấp dẫn cho dòng vốn đầu tư quốc tế. Các doanh nghiệp lớn đang ngày càng đa dạng hóa chuỗi 
cung ứng sang các quốc gia ASEAN, qua đó thúc đẩy hội nhập kinh tế và hợp tác khu vực. Đồng 
thời, các quốc gia thành viên ASEAN cũng đang đẩy mạnh liên kết thương mại nội khối và mở 
rộng quan hệ đối tác với các thị trường toàn cầu cũng như với nhau. Trong bối cảnh đó, Việt Nam 
có vị thế thuận lợi để tận dụng xu hướng này và tăng tốc phát triển kinh tế. Hướng tới năm 2045, 
với cam kết mạnh mẽ về phát triển bền vững và trọng tâm là phát triển vốn nhân lực, Việt Nam 
có thể đóng vai trò tiên phong trong quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh tế bền vững và toàn 
diện hơn trong và ngoài ASEAN. Đầu tư cho phát triển toàn diện trẻ em chính là nền tảng cốt lõi 
để hiện thực hóa tầm nhìn này. Trẻ em hôm nay sẽ trở thành những nhà lãnh đạo, nhà đổi mới và 
lực lượng lao động chèo lái đất nước trong bối cảnh đầy biến động của những thập kỷ tới. Bằng 
cách nuôi dưỡng một thế hệ nhân lực coi trọng công bằng, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm với 
môi trường, Việt Nam có thể khẳng định vị thế là một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực 
ASEAN, đồng thời trở thành hình mẫu về tăng trưởng bao trùm trong thế kỷ XXI.
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Phụ lục I: Lý do đầu tư vào phát triển 
toàn diện trẻ em

Các lý thuyết về tăng trưởng kinh tế và hình thành vốn nhân lực nhấn mạnh rằng tăng trưởng 
kinh tế bền vững được thúc đẩy bởi những khoản đầu tư chiến lược, chất lượng cao và kịp thời 
vào giáo dục, sức khỏe và phúc lợi của trẻ em ngày nay, nhằm tối đa hóa tiềm năng năng suất 
lao động của lực lượng lao động trong tương lai. Các lý thuyết truyền thống về tăng trưởng kinh 
tế xác định rằng vốn vật chất và đầu vào lao động là những yếu tố then chốt thúc đẩy năng suất 
quốc gia và tăng trưởng kinh tế dài hạn, được thúc đẩy bởi hiệu quả lao động và cải thiện chất 
lượng, tiến bộ công nghệ và tích lũy vốn. Việc hoàn thiện các lý thuyết này khi đưa thêm yếu tố 
vốn nhân lực vào cho thấy rằng phát triển toàn diện trẻ em không chỉ là một nghĩa vụ mang tính 
đạo đức hay xã hội, mà còn là một chiến lược kinh tế thiết yếu. Đầu tư vào cả số lượng và chất 
lượng lực lượng lao động – thông qua việc cải thiện sức khỏe, giáo dục và kỹ năng – sẽ nâng cao 
năng suất lao động, từ đó tối đa hóa tiềm năng tăng trưởng và sản lượng kinh tế trong dài hạn.443 

Nghiên cứu của Heckman và nhiều học giả khác trong lĩnh vực kinh tế học và khoa học thần 
kinh phát triển nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của việc đầu tư kịp thời vào giai đoạn đầu đời 
của trẻ nhỏ, đặc biệt là đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những khoản đầu tư này có ảnh 
hưởng sâu sắc đến sự phát triển cảm xúc – xã hội, nhận thức và thể chất của trẻ, từ đó hình 
thành năng lực thể chất và trí tuệ – nền tảng cho học tập, phát triển kỹ năng và năng suất lao 
động sau này.444 1.000 ngày đầu đời của trẻ được xem là “cơ hội vàng” để bảo đảm các khoản 
đầu tư cho trẻ em không bị lãng phí, bởi đây là giai đoạn diễn ra sự phát triển nhanh chóng của 
não bộ và hình thành các chức năng điều hành nền tảng.445 Các can thiệp trong giai đoạn đầu 
đời đã được chứng minh là giúp cải thiện sự phát triển nhận thức và cảm xúc, nâng cao kết quả 
học tập và củng cố phúc lợi kinh tế.446 Việc bảo đảm các can thiệp sớm – như chăm sóc trước 
sinh, dinh dưỡng đầy đủ, tiêm chủng, phát triển và giáo dục mầm non, an sinh xã hội, cũng như 
tiếp cận nước sạch và vệ sinh – giúp ngăn ngừa những thiếu hụt và sự chênh lệch trong giai 
đoạn đầu đời, không chỉ tối đa hóa tiềm năng phát triển toàn diện và năng lực học tập sau này 
của trẻ, mà còn bảo đảm thu được lợi ích từ những khoản đầu tư ban đầu.447 Những can thiệp 
này mang lại lợi ích trực tiếp cho trẻ em, đồng thời góp phần hình thành một lực lượng lao động 
có kỹ năng hơn, năng suất cao hơn và giảm chi phí xã hội, trở thành khoản đầu tư chiến lược cả 
về mặt xã hội lẫn kinh tế cho toàn xã hội và doanh nghiệp.

Các can thiệp này cũng đặc biệt quan trọng bởi vì ngay cả những giai đoạn ngắn bị thiếu hụt 
nghiêm trọng cũng có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực không thể khắc phục được, gây ảnh 
hưởng lâu dài đến sức khỏe, giáo dục và cơ hội cuộc sống của trẻ448. Đồng thời, như được minh 
họa qua Đường cong Heckman (Hình 29), lợi ích xã hội thu được từ đầu tư vào giai đoạn đầu đời 

443	 Hàm sản xuất Cobb–Douglas, thường được biểu diễn dưới dạng Y = AKα L1-α, cho thấy tổng sản lượng (Y) (tức GDP 
thực) được tạo ra như một hàm của vốn vật chất (K) và lao động (L). A đại diện cho năng suất các nhân tố tổng hợp 
(tức là thay đổi về công nghệ), và α và 1- α lần lượt thể hiện độ co giãn sản lượng theo vốn và theo lao động. Mở rộng 
mô hình này để đưa thêm yếu tố vốn con người, qua hàm Y = AKα (hL)1-α, phản ánh sự tích hợp cả về số lượng và chất 
lượng lao động thông qua biến vốn con người trên mỗi lao động, h. Sự điều chỉnh mô hình này cho phép tính đến tầm 
quan trọng của đầu tư vào giáo dục, y tế và đào tạo lực lượng lao động, nhằm nâng cao năng suất lao động – một yếu 
tố thiết yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Xem Cobb và Douglas 1928; Solow 1956; Denison 1967; Maddison 1984. 

444	 Heckman, Pinto, và Savelyev 2013; Samson, Fajth, và François 2016.

445	 Diamond 2013; Heckman 2006; Heckman, Pinto, và Savelyev 2013.

446	 Karoly và cộng sự 1998; Knudsen và cộng sự 2006.

447	 Doyle và cộng sự 2009; Heckman 2006; Heckman và Masterov 2007.

448	 Shonkoff và cộng sự 2012; Bick và Nelson 2016; Todd Pollack và cộng sự 2021; Brooks-Gunn và Duncan 1997; 
Welsch và Zimmer 2009; Hillemeier và cộng sự 2010; Beckett và cộng sự 2006.
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của trẻ cao hơn đáng kể.449 Các khoản đầu tư sớm – bắt đầu từ các chương trình chăm sóc trước 
sinh, giai đoạn đầu đời và giáo dục mầm non – mang lại hiệu quả kinh tế cao, bởi chúng giúp cải 
thiện tình hình sức khỏe, giáo dục và xã hội ở cả cấp độ cá nhân lẫn cộng đồng, đồng thời nâng 
cao năng suất lao động trong dài hạn. Tất cả những yếu tố này góp phần thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế và nâng cao phúc lợi xã hội. 

Hình 29. Đường cong Heckman450
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Để đạt được tầm nhìn trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và tránh rơi vào bẫy thu 
nhập trung bình,451 Việt Nam cần thực hiện một chuyển đổi mang tính đột phá trong cơ cấu lực 
lượng lao động, hướng tới các lĩnh vực có năng suất cao, hàm lượng tri thức lớn và giá trị gia tăng 
cao. Sự chuyển đổi này phụ thuộc vào việc trang bị cho lực lượng lao động tương lai – tức là trẻ 
em và thanh niên ngày hôm nay – những kỹ năng tiên tiến như tư duy phản biện, giải quyết vấn 
đề, sáng tạo và khả năng giao tiếp hiệu quả giữa các cá nhân. Đầu tư vào phát triển toàn diện 
trẻ em là yếu tố then chốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và đổi mới sáng tạo, đồng 
thời chuẩn bị cho lực lượng lao động tương lai của Việt Nam ứng phó với những thách thức của 
nền kinh tế số và kinh tế xanh. Mặc dù các can thiệp trong giai đoạn đầu đời mang lại lợi ích cao 
nhất, đầu tư vào giáo dục trung học và học tập suốt đời cũng có vai trò không kém phần quan 
trọng trong việc giúp thanh niên Việt Nam có được những kỹ năng cần thiết cho nền kinh tế số và 
xanh. Theo khung tăng cường năng lực của Sen, việc mở rộng năng lực của mỗi cá nhân – bao 
gồm quyền tiếp cận giáo dục, dịch vụ y tế và cơ hội bình đẳng – là một khoản đầu tư không chỉ 
vào vốn con người mà còn là khoản đầu tư vào xã hội.452 

Việc tạo dựng môi trường hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để mọi trẻ em đều có cơ hội phát huy 
tối đa tiềm năng của mình không chỉ góp phần vào thành công cá nhân và mang lại cuộc sống 
có giá trị, mà còn thúc đẩy các mục tiêu kinh tế quốc gia thông qua việc chuẩn bị phát triển một 
nguồn nhân sự có năng lực, sáng tạo và khả năng thích ứng cao hơn, trong một mô hình tăng 

449	 Heckman 2006; Cannon và cộng sự 2017.
450	 Conti và Heckman 2014.

451	 Jimenez, Nguyen, và Patrinos 2012.

452	 Sen 2001.
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trưởng kinh tế bao trùm và bền vững hơn. 453 Đối với Việt Nam, việc tích hợp các cách tiếp cận 
này vào quy hoạch và chiến lược phát triển quốc gia sẽ giúp đảm bảo rằng nguồn nhân lực của 
đất nước không chỉ hỗ trợ mà còn trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm và 
bền vững trong nhiều thập kỷ stới.

453	 Tổ chức Y tế thế giới 2018.
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